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Tác động của hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trên TikTok: 
Vai trò điều tiết của mối quan hệ giả xã hội

Trần Hải Ly1*, Hoàng Quốc Việt2
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trên nền tảng 
TikTok tại Việt Nam, đồng thời xem xét vai trò điều tiết của mối quan hệ giả xã hội giữa người dùng và người 
ảnh hưởng. Dựa trên khung lý thuyết Kích thích - Trạng thái nội tại - Phản ứng (S-O-R), lý thuyết hiệu ứng 
theo đám đông và lý thuyết tương tác giả xã hội, nghiên cứu đề xuất và kiểm định mô hình với ba giả thuyết. 
Dữ liệu được thu thập từ 376 người dùng TikTok trẻ tuổi tại Việt Nam và được phân tích bằng phương 
pháp PLS-SEM. Kết quả cho thấy, hiệu ứng bầy đàn có tác động tích cực đến hành vi mua hàng ngẫu hứng 
(β=0,191). Đồng thời, mối quan hệ giả xã hội với người ảnh hưởng cũng có ảnh hưởng trực tiếp tích cực đến 
hành vi này (β=0,336). Đặc biệt, mối quan hệ giả xã hội đóng vai trò điều tiết tích cực trong mối quan hệ giữa 
hiệu ứng bầy đàn và hành vi mua hàng ngẫu hứng (β=0,267). Nghiên cứu góp phần làm rõ cơ chế kết hợp 
giữa ảnh hưởng xã hội và gắn kết cảm xúc trong việc hình thành hành vi mua sắm ngẫu hứng trên nền tảng 
thương mại xã hội.

Từ khóa: hành vi mua hàng ngẫu hứng, hiệu ứng bầy đàn, quan hệ giả xã hội, thương mại xã hội, TikTok.
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The impact of the herd effect on impulsive buying behaviour on TikTok:  
The moderating role of parasocial relationships
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Abstract:

This study analyses the impact of the herd effect on consumers’ impulsive buying behaviour on the TikTok 
platform in Vietnam, while also investigating the moderating role of parasocial relationships formed 
between users and influencers. Grounded in the Stimulus - Organism - Response (S-O-R) framework, the 
bandwagon effect theory, and the parasocial interaction theory, the study proposes and empirically tests a 
conceptual research model with three core hypotheses. Survey data were collected from 376 young TikTok 
users across Vietnam and analysed using the partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) 
method. The results indicate that the herd effect has a statistically significant positive effect on impulsive 
buying (β=0.191). In addition, parasocial relationships with influencers exert a direct positive influence 
on this behaviour (β=0.336). More importantly, parasocial relationships play a positive moderating role in 
the association between herd effect and impulsive buying (β=0.267). This study contributes to clarifying 
the intertwined combined mechanism of social influence and emotional attachment in shaping impulsive 
buying behaviour on social commerce platforms. 

Keywords: herd effect, impulsive buying, parasocial relationships, social commerce, TikTok.
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1. Mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam, 
thương mại xã hội trên các nền tảng xã hội như TikTok đã 
phát triển vượt bậc, trở thành kênh mua sắm chính của thế 
hệ trẻ. Với hơn 70 triệu người dùng hoạt động hàng tháng 
năm 2025 và TikTok Shop chiếm 39-42% thị phần giá trị hàng 
hóa tổng thương mại điện tử, nền tảng này không chỉ mang 
tính giải trí mà còn rút ngắn đáng kể phễu bán hàng nhờ nội 
dung lan truyền, phát trực tiếp và tương tác thời gian thực 
[1, 2]. Người dùng trẻ, đặc biệt thế hệ Z (1997-2012) và một 
phần thế hệ Y (1981-1996) tại các thành phố lớn như Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh, thường xuyên tiếp xúc với xu hướng 
thay đổi nhanh chóng, cùng với tác động từ người có sức 
ảnh hưởng và tín hiệu đám đông, dẫn đến quyết định mua 
sắm ngẫu hứng cao hơn so với các kênh truyền thống [3].

Hành vi mua hàng ngẫu hứng ngày càng phổ biến trên 
TikTok do đặc trưng nội dung ngắn kích hoạt cảm giác sợ bỏ lỡ 
cơ hội (FOMO) và thôi thúc mua ngay lập tức [4, 5]. Tuy nhiên, 
sự gia tăng nhanh chóng của mua hàng ngẫu hứng cũng tiềm ẩn 
rủi ro như hối tiếc sau mua, lãng phí tài chính và trả hàng cao, 
đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm 
quản lý chi tiêu [6].

Từ các vấn đề lý luận và thực tiễn trên, nghiên cứu nhằm 
đạt được các mục tiêu sau: (1) Xác định tác động của hiệu ứng 
bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trên TikTok tại Việt 
Nam; (2) Làm rõ ảnh hưởng trực tiếp của quan hệ giả xã hội 
đến hành vi mua hàng ngẫu hứng; (3) Kiểm định vai trò điều 
tiết của quan hệ giả xã hội trong mối quan hệ giữa hiệu ứng 
bầy đàn và hành vi mua hàng ngẫu hứng. Kết quả nghiên cứu 
không chỉ bổ sung lý thuyết tiêu dùng kỹ thuật số mà còn cung 
cấp hàm ý quản trị thực tiễn cho thương hiệu, người có sức ảnh 
hưởng và nền tảng trong việc cân bằng giữa thúc đẩy doanh số 
và mua sắm có trách nhiệm.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Hành vi mua hàng ngẫu hứng

Hành vi mua hàng ngẫu hứng được định nghĩa là hành vi 
mua sắm đột ngột, không có kế hoạch trước, thường bị thúc 
đẩy bởi các yếu tố cảm xúc, nhận thức hoặc môi trường bên 
ngoài, dẫn đến tiêu dùng vượt quá nhu cầu hợp lý. Hành vi này 
đặc trưng bởi sự kích hoạt cảm xúc mạnh mẽ, thiếu kiểm soát 
nhận thức và phản ứng nhanh chóng, thường kèm theo hứng 
khởi nhất thời hoặc hối tiếc sau mua [7].

Nghiên cứu về mua hàng ngẫu hứng làm rõ sự tương tác 
giữa yếu tố cá nhân, môi trường và xã hội. Yếu tố cá nhân đóng 
vai trò trung tâm, với sự tự kiểm soát suy giảm khiến cá nhân 
dễ chi tiêu ngẫu hứng hơn, cùng sự khác biệt văn hóa (văn hóa 
cá nhân chủ nghĩa thúc đẩy hành vi này do nhấn mạnh cảm xúc 
cá nhân) và giới tính (mua hàng ngẫu hứng phản ánh bản sắc 
giới tính) [8]. Trong khi sự đồng nhất giữa các yếu tố cảm giác 
thúc đẩy hành vi tiếp cận tại các cửa hàng truyền thống, thì bối 
cảnh trực tuyến lại khơi dậy sự tận hưởng và xu hướng ngẫu 

hứng thông qua các tín hiệu môi trường ảo như thiết kế và 
điều hướng website [9]. Các phản ứng này càng trở nên mãnh 
liệt dưới tác động của áp lực thời gian và sự khan hiếm nhằm 
khuếch đại hưng phấn cảm xúc [10], đồng thời được củng cố bởi 
sự hỗ trợ xã hội giúp gia tăng tương tác và thúc đẩy các quyết 
định mua sắm không có kế hoạch trong thương mại xã hội [11]. 

Khung Kích thích - Trạng thái nội tại - Phản ứng (S-O-R) là 
khung nghiên cứu phổ biến thường được dùng để giải thích 
hiện tượng này nhằm nhấn mạnh tính tức thời và chịu ảnh 
hưởng từ các tác nhân bên ngoài hơn là một quá trình nhận 
thức đầy đủ [12]. Các nghiên cứu gần đây mở rộng bối cảnh 
sang nền tảng TikTok và các công nghệ mới như trí tuệ nhân 
tạo (AI), trong đó, người xem tiếp nhận nội dung từ người phát 
sóng trực tiếp có thể được kích hoạt cảm xúc tích cực và gia 
tăng nhận thức giá trị, tuy nhiên cũng có thể gây ra mệt mỏi khi 
đưa ra quyết định [13]. Tổng thể, mua hàng ngẫu hứng phản 
ánh sự giao thoa đa chiều, với khung S-O-R làm nền tảng. 

2.2. Hiệu ứng bầy đàn

Hiệu ứng bầy đàn được định nghĩa là hiện tượng cá nhân 
bắt chước hành động của người khác mà không dựa trên thông 
tin độc lập, thường dẫn đến quyết định tập thể thiếu hiệu quả 
và gây bất ổn hệ thống. Khái niệm này nhấn mạnh sự bỏ qua 
thông tin cá nhân để theo đám đông, tạo ra chuỗi thông tin lan 
tỏa hoặc bầy đàn dựa trên danh tiếng [14].

Hiệu ứng bầy đàn được hình thành dựa trên hai tiền đề cốt 
lõi: thông tin và xã hội. Về khía cạnh thông tin, cá nhân có xu 
hướng bỏ qua dữ liệu độc lập để làm theo chuỗi quyết định của 
người đi trước, dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong cân bằng thị 
trường [15]. Về khía cạnh xã hội, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh 
theo số lượng người tham gia thông qua hiệu ứng đám đông 
[16]. Trong môi trường kỹ thuật số, hành vi này trở nên biến 
động và mãnh liệt hơn dưới tác động của các sự kiện bất ngờ 
như đại dịch COVID-19 cũng như dưới ảnh hưởng khuếch đại 
của các nền tảng thương mại trực tiếp [17, 18]. Tóm lại, bầy 
đàn là kết quả của sự tương tác giữa tình trạng thiếu hụt thông 
tin, áp lực danh tiếng và ảnh hưởng xã hội, gây ra các hệ quả 
tiêu cực như bất ổn hệ thống và lãng phí nguồn lực. 

2.3. Mối quan hệ giả xã hội

Mối quan hệ giả xã hội (PSR) là một liên kết tâm lý một 
chiều bền vững, trong đó người dùng cảm nhận sự thân mật, tin 
tưởng và gắn kết với nhân vật truyền thông tương tự như một 
tình bạn thực thụ ngoài đời [19]. Về khía cạnh nhận thức, cá 
nhân xây dựng niềm tin thông qua việc đánh giá mức độ tương 
đồng về thái độ và giá trị với người ảnh hưởng, giúp giảm bớt rủi 
ro cảm nhận trong quá trình xử lý thông tin [20]. Về khía cạnh 
cảm xúc, sự tự bộc lộ thân mật từ phía nhân vật truyền thông 
đóng vai trò then chốt trong việc khơi gợi cảm giác gần gũi, biến 
các tương tác đơn lẻ thành một thực thể tâm lý bền vững [21].

Trong bối cảnh thương mại điện tử hiện đại như TikTok, 
mối quan hệ này làm suy yếu các cân nhắc lý trí, biến những 
khuyến nghị sản phẩm thành động lực thúc đẩy hành vi mua 
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hàng ngẫu hứng [5, 22]. Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây 
khẳng định PSR không chỉ tác động trực tiếp mà còn đóng vai 
trò điều tiết, giúp khuếch đại ảnh hưởng của các tín hiệu bầy 
đàn lên quyết định mua sắm của người dùng [18]. Xu hướng 
nghiên cứu mới đang mở rộng sang các thực thể nhân tạo như 
người ảnh hưởng ảo, nơi tính nhân hóa giúp thiết lập các liên 
kết cảm xúc tương đương với người thật [23].

2.4. Tác động của hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua 
hàng ngẫu hứng

Hiệu ứng bầy đàn có tác động tích cực đến hành vi mua 
hàng ngẫu hứng, đặc biệt trong môi trường mạng xã hội như 
TikTok, nơi tín hiệu đám đông được khuếch đại mạnh mẽ.

Theo lý thuyết hiệu ứng đám đông [15], người tiêu dùng có 
xu hướng bắt chước hành vi đám đông để theo kịp xu hướng 
xã hội, dẫn đến quyết định mua sắm nhanh chóng mà không 
cân nhắc kỹ lưỡng. Trên TikTok, việc quan sát nhiều người 
khác tham gia xu hướng hoặc mua sản phẩm tương tự tạo cảm 
giác sợ bỏ lỡ cơ hội, thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng. 
Lý thuyết bằng chứng xã hội bổ sung rằng hành vi đám đông 
được coi là tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt trong môi trường 
trực tuyến với thông tin lan truyền nhanh, làm giảm đánh giá 
cá nhân và tăng khả năng mua hàng ngẫu hứng [24].

Các nghiên cứu thực nghiệm củng cố mối quan hệ này. 
J. Erjavec và cs (2022) [17] chứng minh hiệu ứng bầy đàn ảnh 
hưởng tích cực đến ý định mua sắm trực tuyến thông qua việc 
tiếp nhận thông tin xã hội, đặc biệt trong bối cảnh gián đoạn do 
đại dịch. X. Liu và cs (2026) [18] chỉ ra rằng, việc quan sát hành 
vi số đông trên các nền tảng thương mại trực tiếp tạo ra hiệu 
ứng bầy đàn, thúc đẩy mạnh mẽ hành vi mua hàng ngẫu hứng.  

Vì thế, nghiên cứu đề xuất giả thuyết như sau:

H1: Hiệu ứng bầy đàn tác động thuận chiều đến hành vi mua 
hàng ngẫu hứng.

2.5. Vai trò của quan hệ giả xã hội trong mối quan hệ của 
hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng

2.5.1. Mối quan hệ giả xã hội và tác động đến mua hàng 
ngẫu hứng

Theo lý thuyết tương tác giả xã hội [19], quan hệ giả xã hội 
tạo cảm giác thân thuộc với người ảnh hưởng, biến khuyến 
nghị sản phẩm thành động lực mua hàng ngẫu hứng mà không 
cần cân nhắc kỹ lưỡng. Lý thuyết gắn bó bổ sung rằng quan hệ 
giả xã hội hình thành sự gắn kết tương tự mối quan hệ thực 
tế, khiến người dùng dễ bị chi phối bởi cảm xúc khi người ảnh 
hưởng giới thiệu sản phẩm [25]. Các nghiên cứu thực nghiệm 
củng cố mối quan hệ tích cực này. S.V. Jin và cs (2020) [26] 
chứng minh tương tác giả xã hội trên Instagram tăng giá trị 
tiện ích và khoái lạc, dẫn đến mua hàng ngẫu hứng.  

Do đó, có cơ sở để đề xuất giả thuyết:

H2: Mối quan hệ giả xã hội tác động tích cực đến hành vi mua 
hàng ngẫu hứng.

2.5.2. Vai trò điều tiết của quan hệ giả xã hội trong mối quan 
hệ của hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng

Quan hệ giả xã hội không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến mua 
hàng ngẫu hứng mà còn đóng vai trò điều tiết, khuếch đại 
tác động của hiệu ứng bầy đàn lên hành vi này, đặc biệt trên 
TikTok nơi sự gắn kết cảm xúc với người ảnh hưởng làm tăng 
tính nhạy cảm với tín hiệu đám đông.

Theo khung Kích thích - Trạng thái nội tại - Phản ứng 
(S-O-R) [27], hiệu ứng bầy đàn là kích thích từ đám đông, trong 
khi quan hệ giả xã hội là trạng thái nội tại điều tiết mức độ cảm 
xúc, dẫn đến phản ứng mua hàng mạnh mẽ hơn. Khi quan hệ 
giả xã hội cao, sự gắn kết cảm xúc nâng cao mức độ tiếp nhận 
tín hiệu bầy đàn, tạo hiệu ứng điều tiết tích cực. Lý thuyết ảnh 
hưởng xã hội bổ sung rằng quan hệ giả xã hội tăng cường ảnh 
hưởng chuẩn mực từ đám đông, khiến hiệu ứng bầy đàn trở 
nên mạnh mẽ hơn [28].

Do đó, có cơ sở để đề xuất giả thuyết:

H3: Mối quan hệ giả xã hội điều tiết tích cực mối quan hệ 
giữa hiệu ứng bầy đàn và hành vi mua hàng ngẫu hứng.

2.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất (hình 1)
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Nguồn: Đề xuất bởi tác giả.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phát triển thang đo

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để kiểm định 
các mối quan hệ trong mô hình khái niệm đề xuất. Tất cả thang 
đo được kế thừa từ các nghiên cứu đã được xác lập và được điều 
chỉnh để phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam bằng phương pháp 
dịch xuôi từ tiếng Anh và sau đó dịch ngược từ tiếng Việt để không 
có sự sai khác về ngữ nghĩa, sau đó được khảo sát thử nghiệm 
mẫu nhỏ để đảm bảo tính hợp lệ và tin cậy của các thang đo.

Hành vi mua hàng ngẫu hứng (IBT): Kế thừa từ A.D.K. 
Silalahi và cs (2025) [29], gồm 3 chỉ báo đo lường khuynh 
hướng mua sắm không kế hoạch và sự thú vị từ hành vi ngẫu 
hứng trên TikTok.

Hiệu ứng bầy đàn (HB): Kế thừa từ X. Liu và cs (2026) [18], 
gồm 4 chỉ báo tập trung vào ảnh hưởng từ hành vi mua sắm 
của người dùng khác và việc theo dõi thông tin đám đông trên 
nền tảng.

Mối quan hệ giả xã hội (PSR): Kế thừa từ J. Liu (2025) [30], 
thang đo gốc gồm 15 chỉ báo được tinh chỉnh và rút gọn còn 5 
chỉ báo chính để phù hợp với ngữ cảnh nghiên cứu, sử dụng 
thuật ngữ trung lập “influencer/người ảnh hưởng mà tôi theo 
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dõi”. Việc rút gọn được thực hiện dựa trên khuyến nghị về kết 
quả trong nghiên cứu gốc khi có 4 chỉ báo hội tụ về 2 điểm và 
11 chỉ báo còn lại khi chuyển ngữ về tiếng Việt không có nhiều 
sự khác nhau giống như tiếng Anh nên đã được giản lược trong 
quá trình dịch ngược từ tiếng Việt.

Tất cả biến được đo lường trên thang Likert 5 mức. Một thử 
nghiệm sơ bộ với 20 đáp viên đã được thực hiện để tinh chỉnh 
bảng câu hỏi, đảm bảo tính rõ ràng và phù hợp ngữ cảnh.

3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu

Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận 
tiện kết hợp quota sampling (lấy mẫu theo chỉ tiêu) nhằm đảm 
bảo tính đại diện của nhóm người dùng TikTok trẻ tuổi tại Việt 
Nam. Khung chỉ tiêu được xây dựng dựa trên hai tầng chính. 
Tầng đầu tiên là phân bố theo khu vực địa lý, tập trung vào 
các thành phố lớn có tỷ lệ sử dụng TikTok cao như Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với tỷ lệ phân bổ tương ứng khoảng 
40% Hà Nội, 40% TP. Hồ Chí Minh và 20% các khu vực còn lại 
để phản ánh mật độ người dùng đô thị. Tầng thứ hai dựa trên 
nhóm tuổi, ưu tiên Gen Z (14-29 tuổi) và cuối Millennials (30-
34 tuổi) vì đây là các nhóm chiếm đa số người dùng tích cực 
mua sắm trên TikTok Shop.

Bảng câu hỏi trực tuyến được xây dựng trên Google Forms 
và phân phối qua các nhóm cộng đồng TikTok, fanpage liên 
quan đến thời trang/mỹ phẩm/đồ ăn vặt, và quảng cáo nhắm 
mục tiêu trên Facebook/TikTok để tiếp cận đúng đối tượng có 
kinh nghiệm mua sắm trên nền tảng trong sáu tháng gần nhất. 
Mỗi đáp viên hoàn thành bảng câu hỏi được coi là một quan 
sát hợp lệ. Tổng cộng thu được 412 phản hồi, sau khi loại bỏ 
các trường hợp không đầy đủ hoặc không đạt tiêu chí sàng lọc, 
mẫu cuối cùng gồm 376 quan sát hợp lệ. Cụ thể ở bảng 1.
Bảng 1. Nhân khẩu học của mẫu.

Tính chất Phân loại Số lượng Phần trăm (%)

Giới tính

Nam 142 37,8

Nữ 230 61,2

Khác/không tiết lộ 4 1,0

Nhóm tuổi

14-29 (Gen Z) 302 80,3

30-34 (Millennials) 46 12,2

35-44 24 6,4

Trên 44 4 1,1

Khu vực sinh sống

Hà Nội 152 40,4

TP. Hồ Chí Minh 150 39,9

TP. Đà Nẵng 
và các tỉnh khác 74 19,7

Tần suất mua sắm 
trên TikTok (tháng)

Ít hơn 1 lần 68 18,1

1-3 lần 182 48,4

Hơn 3 lần 126 33,5

Nguồn: Tổng hợp bởi tác giả.

4. Kết quả

4.1. Kiểm định CMB

Hình 2. Kết quả kiểm định CMB. Nguồn: Kết quả từ Amos 24.0.

Lỗi thiên kiến phương pháp chung (common method bias) 
là một trong các lỗi thường gặp khi sử dụng dữ liệu sơ cấp trên 
thang Likert, vì thế, theo khuyến nghị của J.F. Hair và cs (2021) 
[31], sử dụng phân tích CFA để kiểm định là cần thiết để có thể 
nhận biết lỗi này. Kết quả kiểm định được thể hiện ở hình 2. 
Thông qua phân tích, với các chỉ số độ phù hợp của mô hình 
(model fit) nằm trong ngưỡng cho phép, ta có thể kết luận dữ 
liệu không xuất hiện lỗi CMB.

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá mô hình đo lường.

Hệ số tải HB IBT PSR PSRxHB
HB1 0,871
HB2 0,848
HB3 0,885
HB4 0,85
IBT1 0,849
IBT2 0,86
IBT3 0,853
PSR1 0,817
PSR2 0,845
PSR3 0,854
PSR4 0,829
PSR5 0,829
PSRxHB 1
Cronbach’s alpha 0,887 0,816 0,892
CR 0,895 0,822 0,899
AVE 0,746 0,73 0,697
HTMT HB IBT PSR PSRxHB
HB
IBT 0,379
PSR 0,468 0,356
PSRxHB 0,041 0,109 0,463

Nguồn: Tổng hợp kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0.
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4.2. Đánh giá mô hình đo lường

Theo J.F. Hair Jr và cs (2021) [31], mô hình đo lường được 
đánh giá độ chính xác thông qua ba nội dung: độ tin cậy, độ 
hội tụ và độ phân biệt. Kết quả đánh giá mô hình đo lường 
được tổng hợp tại bảng 2. Cụ thể, độ tin cậy được đo với Factor 
Loadings cho từng chỉ báo (ngưỡng trên 0,708), Cronbach’s 
Alpha và CR cho toàn mô hình (ngưỡng trên 0,7). Độ hội tụ 
được đánh giá bằng AVE với ngưỡng trên 0,5 và độ phân biệt 
được đánh giá bằng HTMT với ngưỡng nhỏ hơn 0,85 (độ phân 
biệt dùng HTMT là chỉ báo đánh giá tốt hơn hẳn so với cách 
đánh giá bằng bảng Fornell Larcker truyền thống [32]). Với các 
kết quả thu về đều nằm trong ngưỡng cho phép, ta kết luận mô 
hình đo lường có sự chính xác về độ tin cậy, hội tụ và phân biệt. 

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc

Mô hình cấu trúc được đánh giá thông qua các chỉ số VIF 
(Variance Inflation Factor - chỉ số kiểm tra đa cộng tuyến) cho 
đa cộng tuyến, chỉ số R2 (Coefficient of Determination - hệ số 
xác định) cho độ phù hợp mô hình, f2 cho độ lớn hiệu ứng và 
các trọng số đại diện cho từng mối quan hệ thông qua phân tích 
bootstrapping 5000 lần. Kết quả được thể hiện thông qua bảng 3.
Bảng 3. Tổng hợp kết quả đánh giá mô hình cấu trúc.

f2 Path coefficient p-value

HB -> IBT 1,270 0,035 0,191 0,006

PSR -> IBT 1,568 0,089 0,336 0,000

PSRxHB -> IBT 1,293 0,057 0,267 0,000

Nguồn: Tổng hợp từ Smart PLS 4.0.

Kết quả cho thấy, R2 của IBT bằng 0,191, đây là 
ngưỡng chấp nhận được so với ngưỡng 10% của các 
nghiên cứu không nhấn mạnh vào khám phá nhân tố. 
f2>0,015 cho thấy các hiệu ứng tác động là phù hợp. Các 
tác động đều có hệ số tác động dương, với p<0,05 cho 
thấy các mối quan hệ đều có ý nghĩa thống kê và tác động 
dương. Kết quả được thể hiện thông qua hình 3.

Hình 3. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc. Nguồn: Kết quả từ phần mềm 
Smart PLS 4.0. 

Từ kết quả, ta chấp thuận các giả thuyết H1 và H2.

4.4. Hiệu ứng điều tiết của mối quan hệ giả xã hội

Thông qua kết quả đánh giá mô hình cấu trúc, hiệu ứng 
của mối quan hệ giả xã hội được cụ thể hóa thông qua phương 
trình sau:

IBT=0,19*HB+0,336*PSR+0,267*PSR*HB

Với các giá trị của PSR nằm ở các ngưỡng mean -1, mean và 
mean +1, hiệu ứng điều tiết được trực quan hóa trên hệ tọa độ 
Descartes như hình 4.

Hình 4. Trực quan hóa hiệu ứng điều tiết bằng phân tích độ dốc 
đơn giản. Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0.

Kết quả cho thấy, với giá trị mean +1 của mối quan hệ giả xã 
hội, độ dốc của mối quan hệ giữa hiệu ứng bầy đàn và xu hướng 
mua ngẫu hứng tăng rõ rệt, thậm chí chuyển từ độ dốc âm (tại 
giá trị mean -1) thành độ dốc dương. Điều này chứng tỏ khả 
năng điều tiết mạnh mẽ của mối quan hệ giả xã hội. Từ đó, giả 
thuyết H3 được chấp thuận.

5. Bàn luận 

5.1. Bàn luận 

Nghiên cứu xác nhận cả ba giả thuyết, cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm về vai trò của hiệu ứng bầy đàn, quan hệ giả xã 
hội và cơ chế tương tác giữa hai yếu tố này đối với hành vi 
mua hàng ngẫu hứng trên TikTok tại Việt Nam. Các kết quả góp 
phần mở rộng hiểu biết về hành vi tiêu dùng trong bối cảnh 
thương mại xã hội tại thị trường mới nổi.

Giả thuyết H1 được chấp thuận với β=0,191 (p<0,05), cho 
thấy hiệu ứng bầy đàn tác động tích cực đến hành vi mua hàng 
ngẫu hứng. Kết quả này phù hợp với lý thuyết hiệu ứng theo 
đám đông và bằng chứng xã hội cũng như các nghiên cứu của 
J. Erjavec và cs (2022) [17] và X. Liu và cs (2025) [18], trong 
đó các tín hiệu từ số đông như lượt xem, bình luận hoặc tính 
lan truyền được người tiêu dùng xem như chỉ báo đáng tin cậy, 
làm giảm quá trình đánh giá cá nhân và thúc đẩy quyết định 
mua nhanh chóng. Trong bối cảnh TikTok Việt Nam, nơi nội 
dung ngắn và livestream tạo ra cảm giác cấp bách và nỗi sợ bỏ 
lỡ cơ hội, hiệu ứng bầy đàn trở thành động lực quan trọng, đặc 
biệt đối với người dùng trẻ.
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Giả thuyết H2 cũng được hỗ trợ với β=0,336 (p<0,05), 
khẳng định quan hệ giả xã hội có tác động trực tiếp mạnh 
mẽ đến hành vi mua hàng ngẫu hứng. Phát hiện này củng 
cố lý thuyết tương tác giả xã hội cũng như các phát hiện 
trước đó của S.V. Jin (2020) [26] và Z. Tian và cs (2025) 
[5], cho rằng sự gắn kết cảm xúc một chiều với người 
ảnh hưởng làm gia tăng cảm giác gần gũi và tin tưởng, 
khiến đề xuất sản phẩm được tiếp nhận như lời khuyên cá 
nhân, từ đó làm suy yếu cân nhắc lý trí. Trong môi trường 
TikTok, nơi người ảnh hưởng thường giao tiếp trực tiếp 
và chia sẻ trải nghiệm đời thường, quan hệ giả xã hội trở 
thành yếu tố then chốt thúc đẩy hành vi mua bốc đồng, 
đặc biệt ở thế hệ Z.

Quan trọng hơn, giả thuyết H3 được chấp thuận với 
β=0,267 (p<0,05), cho thấy quan hệ giả xã hội điều tiết tích 
cực mối quan hệ giữa hiệu ứng bầy đàn và hành vi mua hàng 
ngẫu hứng. Khi mức độ quan hệ giả xã hội cao, tác động 
của tín hiệu đám đông lên quyết định mua được khuếch đại 
đáng kể. Khi mức độ quan hệ giả xã hội thấp, các tín hiệu 
bầy đàn từ cộng đồng người dùng hoặc người ảnh hưởng 
không đủ mạnh để tạo ra cảm giác tin cậy và gần gũi. Do 
đó, thay vì kích hoạt hiệu ứng bằng chứng xã hội, những tín 
hiệu này có thể làm gia tăng sự hoài nghi và thúc đẩy người 
tiêu dùng dựa vào đánh giá cá nhân, dẫn đến xu hướng giảm 
mua sắm ngẫu hứng. Kết quả này củng cố khung lý thuyết 
S-O-R và tương đồng với lập luận của P.S. Lo và cs (2022) 
[33], trong đó tương tác giả xã hội đóng vai trò là cơ chế tâm 
lý nội tại (organism) kích hoạt hệ thống xử lý nhận thức và 
cảm xúc, từ đó thúc đẩy sự thôi thúc và hành vi mua hàng 
ngẫu hứng trong bối cảnh livestream.

Tóm lại, nghiên cứu cho thấy hành vi mua hàng ngẫu 
hứng trên TikTok tại Việt Nam được thúc đẩy bởi sự kết 
hợp giữa ảnh hưởng đám đông và gắn kết cảm xúc với 
người ảnh hưởng. Phát hiện này không chỉ củng cố các lý 
thuyết hiện có mà còn làm rõ cơ chế vận hành của thương 
mại xã hội trong bối cảnh thị trường mới nổi, nơi xu hướng 
lan truyền và quan hệ xã hội số giữ vai trò trung tâm.

5.2. Hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu cung cấp góc nhìn đa chiều cho các 
bên liên quan nhằm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng 
doanh số và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hệ sinh thái 
thương mại xã hội.

Đối với các nhà hoạch định chính sách, cần thiết lập 
khung pháp lý chặt chẽ yêu cầu minh bạch hóa các nội dung 
được tài trợ để người dùng nhận diện rõ bản chất của mối 
quan hệ giả xã hội. Ngoài ra, việc lồng ghép kiến thức tài 
chính số và kỹ năng quản lý chi tiêu vào các chương trình 
giáo dục cho thế hệ trẻ là rất quan trọng để giảm thiểu rủi 
ro từ các quyết định mua sắm thiếu kiểm soát.

Đối với các nền tảng thương mại (TikTok Shop), nền 
tảng cần tối ưu thuật toán theo hướng “mua sắm có trách 
nhiệm”, tích hợp các tính năng hỗ trợ tự kiểm soát như thiết 
lập hạn mức chi tiêu hoặc hiển thị số dư ví trực quan để 
giảm bớt tác động tiêu cực của cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội 
(FOMO).

Đối với doanh nghiệp và thương hiệu, mặc dù việc khai 
thác tín hiệu bầy đàn giúp tăng doanh thu tức thì, doanh 
nghiệp cần thận trọng với hệ quả hối tiếc sau mua của 
người tiêu thụ dẫn đến tỷ lệ trả hàng cao và chi phí logistics 
ngược gia tăng. Thay vì lạm dụng các kích thích gây áp lực 
thời gian, thương hiệu nên ưu tiên xây dựng lòng tin thông 
qua chất lượng thông tin và chính sách hậu mãi để chuyển 
hóa khách hàng ngẫu hứng thành khách hàng trung thành.

Đối với người tiêu dùng, nghiên cứu cảnh báo người 
dùng trẻ về sức mạnh chi phối của hiệu ứng đám đông và 
sự gắn kết cảm xúc với người ảnh hưởng. Việc thực hành 
tiêu dùng tỉnh thức và chủ động kiểm tra thông tin độc lập 
sẽ giúp cá nhân duy trì sự tỉnh táo lý trí, tránh rơi vào tình 
trạng chi tiêu vượt mức dẫn đến các vấn đề tài chính cá nhân.

6. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc phối hợp nhịp nhàng 
giữa quản lý nhà nước, trách nhiệm của nền tảng và sự 
thông thái của người tiêu dùng sẽ tạo ra một môi trường 
thương mại lành mạnh, hạn chế những mặt trái của hành vi 
mua sắm ngẫu hứng kỹ thuật số.
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Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu là xem xét vai trò của tính bảo mật Web (WEBS) đối với dự định sử dụng dịch vụ ví 
điện tử trong mô hình nhận thức rủi ro (Theory of Perceived Risk - TPR). Nghiên cứu được thực hiện theo 
hai giai đoạn, nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) và nghiên cứu định lượng (kiểm định mô hình cấu trúc 
- SEM). Một mẫu phát triển mầm gồm 431 khách hàng tiềm năng tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng dịch vụ ví điện 
tử được lựa chọn theo phương pháp lấy mẫu dây chuyền để kiểm tra mô hình lý thuyết. Với độ tin cậy được 
lựa chọn trong nghiên cứu là 95%, kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả 5 giả thuyết có ý nghĩa thống kê. Cụ 
thể, WEBS có tác động thuận chiều đến thái độ nhận thức (COGA) và thái độ cảm xúc (AFFA). Đồng thời, cả 
2 biến thái độ đều có tác động tới ý định hành vi (BEHI) sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra, WEBS có ảnh hưởng 
trực tiếp đến BEHI. Cuối cùng, dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất cho các công 
ty FinTech (công nghệ tài chính) cung cấp dịch vụ ví điện tử cần xây dựng tốt chính sách bảo mật nhằm thu 
hút người dùng.

Từ khóa: bảo mật Web, TPR, ví điện tử. 
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The relationship of web security with potential customers’ attitudes and 
behavioural intentions: A case study of e-wallet services in Ho Chi Minh city 
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Abstract:

The purpose of the study is to examine the role of web security (WEBS) in the intention to use e-wallet 
services within the Theory of Perceived Risk (TPR) framework. The study was conducted in two phases: 
qualitative research involving focus group discussions and quantitative research using structural model 
testing (SEM). A sample of 431 potential customers using e-wallet services in Ho Chi Minh city was selected 
using the chain - referral sampling method to test the theoretical model. At the 95% of confidence level, the 
research results showed that all five hypotheses were statistically significant. Specifically, WEBS had positive 
effects on cognitive attitude (COGA) and affective attitude (AFFA). Furthermore, both attitude variables also 
had an impact on behavioural intention (BEHI) to use the service. In addition, WEBS had a direct impact 
on BEHI. Finally, based on the research results, several managerial implications are proposed for FinTech 
(financial technology) companies providing e-wallet services, particularly regarding the development of 
effective security policies to attract users.

Keywords: e-wallet, TPR, web security.

Classification numbers: 5.1, 5.2
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1. Đặt vấn đề

Trong thời đại số hóa như hiện nay, việc sử dụng ví 
điện tử trong thanh toán đã trở thành một phương tiện 
thanh toán phổ biến tại hầu hết các quốc gia, đặc biệt là 
các quốc gia phát triển. Dịch vụ này không chỉ giúp người 
tiêu dùng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro trong các 
giao dịch tiền mặt, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác 
như việc thực hiện nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, 
một vấn đề quan trọng vẫn tồn tại, đó là về bảo mật an 
toàn thông tin. Bảo mật thông tin trong các giao dịch 
trực tuyến là yếu tố tiên quyết. Do đó, nghiên cứu này 
đặt ra câu hỏi: WEBS tác động như thế nào đối với thái 
độ (nhận thức, cảm xúc) và dự định của người tiêu dùng 
trong việc sử dụng dịch vụ này?

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc sử 
dụng các ứng dụng ví điện tử trở nên rất phổ biến tại 
các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đề 
án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 
2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1813/
QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 
với mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu, rộng về thanh toán 
không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng 
các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bảo mật thông tin trong các giao dịch trực tuyến 
không chỉ bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân không 
bị lợi dụng mà còn bao gồm việc bảo vệ các tài sản tài 
chính khỏi các mối đe dọa như tấn công mạng, lừa đảo 
và gian lận. Theo nghiên cứu của M.N. Ardiansah và cs 
(2020) [1], Kim và cs (2010) [2], mức độ bảo mật mà 
người tiêu dùng cảm nhận được có thể ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến sự quyết định sử dụng các ứng dụng thanh toán 
điện tử. Người dùng một khi đã lo lắng về sự an toàn của 
các thông tin khi thực hiện các giao dịch tài chính, sẽ ảnh 
hưởng đến thái độ nhận thức (Cognitive attitude- COGA) 
và cả thái độ cảm xúc (Affective attitude - AFFA) của họ 
đối với các ứng dụng ví thanh toán này. Các nghiên cứu 
trước đây đã chỉ ra rằng, yếu tố bảo mật đóng vai trò 
quan trọng trong việc giảm thiểu cảm giác rủi ro của 
người tiêu dùng, từ đó tạo ra một thái độ nhận thức tích 
cực đối với dịch vụ [3]. 

Nghiên cứu này được xây dựng trên nền tảng lý 
thuyết nhận thức rủi ro (TPR). Lý thuyết này cho rằng, 
người tiêu dùng ngoài việc đánh giá lợi ích mang lại mà 
còn đánh giá cả những rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm hoặc 
dịch vụ đó [4]. TPR - Lý thuyết nhận thức rủi ro nhấn 
mạnh rằng, mức độ rủi ro mà người tiêu dùng cảm nhận 
đóng vai trò quyết định trong quá trình ra quyết định sử 
dụng. Cụ thể, khi người tiêu dùng cảm thấy mức rủi ro 
cao, họ có xu hướng hình thành thái độ tiêu cực đối với 
sản phẩm hoặc dịch vụ, giảm niềm tin và khả năng chấp 

nhận sử dụng. Ngược lại, khi cảm nhận rủi ro thấp, họ dễ 
dàng phát triển thái độ tích cực, tăng ý định và hành vi 
sử dụng thực tế [5].

Nghiên cứu này mang lại ý nghĩa quan trọng, đặc 
biệt đối với các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử. Kết quả 
nghiên cứu của nó không chỉ giúp các nhà quản lý hiểu 
rõ hơn về sự tác động của WEBS đến thái độ và hành vi 
của người tiêu dùng mà còn là cơ sở để phát triển các 
giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm nhằm gia tăng cảm nhận 
tích cực của người dùng trong các dịch vụ ví điện tử.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Lý thuyết nền

Lý thuyết nhận thức rủi ro (TPR) được R.A. Bauer 
(1960) [6] đặt nền móng vào năm 1960. Ông là người 
đầu tiên đưa ra quan điểm rằng, hành vi tiêu dùng là một 
hoạt động tiềm ẩn rủi ro, bởi vì kết quả của hành vi tiêu 
dùng là không chắc chắn và hành vi này có thể dẫn đến 
hậu quả không mong muốn đối với người tiêu dùng. Sau 
đó, J. Jacoby và cs (1972) [4] và D.F. Cox (1967) [7] tiếp 
tục phát triển và hình thành các thành phần của rủi ro 
cảm nhận trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. D.F. 
Cox (1967) [7] cho rằng, rủi ro nhận thức là kết hợp giữa 
mức độ không chắc chắn mà người tiêu dùng cảm nhận 
và mức độ nghiêm trọng của hậu quả tiêu cực nếu sai 
lầm xảy ra. Ngoài ra, TPR giúp giải thích và dự đoán tác 
động của nhận thức rủi ro đến thái độ và ý định sử dụng 
của người tiêu dùng.

Kế thừa những kết quả trước đây, J. Jacoby và cs 
(1972) [4] tiến hành xác định 5 loại rủi ro cảm nhận 
chính là: (1) Rủi ro tài chính (financial risk); (2) Rủi ro 
hiệu năng (performance risk); (3) Rủi ro xã hội (social 
risk); (4) Rủi ro tâm lý (psychological risk) và (5) Rủi 
ro thể chất (physical risk). Đến năm 1993, R.N. Stone và 
cs (1993) [8] thêm loại thứ 6 là rủi ro thời gian (time 
risk), khi nhóm nghiên cứu các dịch vụ hoặc sản phẩm 
không thể hoàn trả. Hiện tại ứng dụng trong môi trường 
số khi thương mại điện tử phát triển, M.S. Featherman 
và cs (2003) [5] đã bổ sung thêm hai loại rủi ro cảm nhận 
khác là: Rủi ro riêng tư (privacy risk) và Rủi ro an toàn 
thông tin (security risk).

TPR khởi nguồn từ R.A. Bauer (1960) [6] và được 
phát triển bởi các học giả sau này đã giúp lý giải hành 
vi tiêu dùng trong điều kiện không chắc chắn. Trong bối 
cảnh thương mại điện tử, M.S. Featherman và cs (2003) 
[5] đã bổ sung các rủi ro liên quan đến công nghệ, cụ thể 
là hai loại là rủi ro riêng tư và an toàn thông tin. Những 
yếu tố này đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu liên 
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quan đến bảo mật an toàn thông tin khi thanh toán trực 
tuyến. Hiểu và giảm thiểu các rủi ro cảm nhận này là chìa 
khóa để xây dựng lòng tin và thúc đẩy hành vi mua sắm 
trực tuyến.

2.2. Các khái niệm nghiên cứu

Bảo mật Web (WEB security - WEBS): WEBS là những 
điều kiện quan trọng trong việc tạo ra môi trường an 
toàn cho người sử dụng khi thực hiện các giao dịch trực 
tuyến mà Web là phương tiện, đặc biệt là trong các dịch 
vụ ví điện tử. Nghiên cứu của V.D. Tran và cs (2022) [3] 
cho rằng, WEBS không chỉ giúp ngăn chặn các mối đe 
dọa từ tội phạm mạng mà còn tạo ra sự tin tưởng và an 
tâm cho người tiêu dùng.

Thái độ của một người đối với sự vật hiện tượng đó 
là biểu hiện cụ thể của niềm tin của họ đối với đối tượng 
đó, là một trạng thái cảm xúc được thể hiện thành hành 
vi của con người [9]. Ngoài ra, thái độ còn biểu hiện xu 
hướng tâm lý được thể hiện bằng cách đánh giá một 
đối tượng cụ thể với một số mức độ ủng hộ hoặc không 
ủng hộ [10]. Thái độ chính là một biểu hiện của kết quả 
của các quá trình tâm lý, điều mà ta không thể quan sát 
một cách trực tiếp nhưng hoàn toàn có thể được suy ra 
từ hành vi của con người [11]. Theo Y. Hee-dong và cs 
(2004) [12], thái độ được cụ thể hóa ở hai khía cạnh là 
nhận thức và tình cảm. 

Thái độ nhận thức (Cognitive attitude - COGA): Thái 
độ nhận thức liên quan đến việc người tiêu dùng nhận 
thức các yếu tố liên quan đến rủi ro và lợi ích của một 
sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong trường hợp này chỉ ra 
rằng, khi WEBS được cảm nhận là cao, người tiêu dùng 
sẽ có thái độ nhận thức tích cực, từ đó họ sẽ có xu hướng 
tiếp tục sử dụng dịch vụ [3].

Thái độ cảm xúc (Affective attitude - AFFA): Thái độ 
cảm xúc biểu hiện tình cảm và sự hài lòng của người tiêu 
dùng đối với dịch vụ. Khi người tiêu dùng cảm thấy an 
tâm về tính bảo mật và trải nghiệm dịch vụ, họ sẽ phát 
triển thái độ cảm xúc tích cực, từ đó làm tăng khả năng 
tiếp tục sử dụng dịch vụ ví điện tử [1, 2].

Hành vi dự định (Behavioral Intention - BEHI): Là xu 
hướng hành vi hay hành vi tiềm năng, được giả sử bao 
gồm các nhân tố động lực mà ảnh hưởng đến hành vi 
[11]. Theo TRA, hành vi là kết quả của thái độ, chính thái 
độ quyết định đến hành vi, thái độ tích cực đối với sản 
phẩm hoặc dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành 
vi dự định [11]. Trong bối cảnh nghiên cứu về hành vi sử 
dụng ví điện tử, người tiêu dùng có thể quyết định tiếp 
tục sử dụng dịch vụ nếu họ cảm thấy dịch vụ này an toàn 
và đáp ứng được nhu cầu của họ. Ngược lại họ sẽ từ bỏ 
dịch vụ này nếu thấy tiềm ẩn rủi ro [5].

2.3. Mối quan hệ giữa các khái niệm và giả thuyết 
nghiên cứu

Đối với sản phẩm dịch vụ, lòng tin chính là sự tin 
tưởng của khách hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ [13]. 
Khách hàng rất cần sự an toàn khi giao dịch với nhà cung 
cấp và đặc biệt trong những tình huống mà rủi ro cho 
khách hàng khi giao dịch qua trang Web [14]. Khi người 
tiêu dùng cảm nhận mức độ WEBS cao trong các dịch 
vụ ví điện tử, họ sẽ có thái độ nhận thức tích cực đối với 
các dịch vụ này, điều này tạo sự tin tưởng cho người tiêu 
dùng, từ đó làm tăng thái độ nhận thức tích cực về dịch 
vụ [3]. Như là một hệ quả, một khi người tiêu dùng cảm 
nhận mức độ WEBS cao, họ sẽ có thái độ tích cực với dịch 
vụ điều này tạo ra cảm xúc thân thuộc, gắn bó tạo những 
cảm xúc tích cực đối với dịch vụ (ví điện tử). WEBS cao 
không chỉ tạo sự an tâm mà còn giúp người tiêu dùng 
cảm thấy thoải mái và hài lòng với dịch vụ [1, 2]. Thái độ 
cảm xúc này sẽ làm tăng khả năng họ tiếp tục sử dụng 
dịch vụ đó trong tương lai. Từ những lý do trên, hai giả 
thuyết sau được thiết lập:

Giả thuyết 1 (H1+): WEBS tác động cùng chiều tới COGA.

Giả thuyết 2 (H2+): WEBS tác động cùng chiều tới AFFA.

Theo lý thuyết TRA, hành vi là kết quả của thái độ, 
chính thái độ quyết định hành vi sẽ như thế nào [11]. 
Với những người dùng dịch vụ thanh toán trực tuyến 
thì hành vi dự định chịu sự tác động mạnh bởi khả năng 
nhận thức chủ quan, đây chính là tiền đề hình thành nên 
thái độ của họ, trong đó nhận thức về sự hữu ích cũng 
như sự nhận thức về tính dễ sử dụng [15]. Ngoài ra mô 
hình TAM của F.D. Davis (1986) [16] cũng đã xác nhận 
rằng, thái độ có tác động tích cực đến ý định hành vi. Khi 
người tiêu dùng cảm nhận mức độ bảo mật cao và có 
thái độ nhận thức tích cực, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử 
dụng ví điện tử trong các giao dịch tài chính [11]. Ngoài 
ra, thái độ cảm xúc tích cực của người tiêu dùng có được 
khi họ cảm thấy an tâm với dịch vụ, điều này sẽ tác động 
trực tiếp đến hành vi dự định của họ [1, 2]. Từ những lý 
do trên, hai giả thuyết sau được thiết lập:

Giả thuyết 3 (H3+): COGA tác động cùng chiều tới BEHI.

Giả thuyết 4 (H4+): AFFA tác động cùng chiều tới BEHI.

Trong môi trường số, đặc biệt là các giao dịch tài 
chính như ví điện tử, vấn đề WEBS và an toàn thông tin 
cá nhân đóng vai trò then chốt quyết định đến ý định 
hành vi của người dùng. Lý thuyết TPR chỉ ra rằng người 
tiêu dùng sẽ cân nhắc mức độ rủi ro cảm nhận trước khi 
đưa ra quyết định sử dụng một dịch vụ. Theo đó, rủi ro 
an toàn thông tin và rủi ro riêng tư là hai yếu tố cốt lõi 
ảnh hưởng đến niềm tin và hành vi trong thương mại 
điện tử [5].
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Khi người dùng cảm nhận nền tảng ví điện tử có cơ 
chế bảo mật mạnh, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn trong việc 
cung cấp thông tin cá nhân và tài chính, từ đó tăng cường 
ý định sử dụng dịch vụ (BEHI). Việc giảm thiểu các rủi 
ro liên quan đến mất mát dữ liệu, tấn công mạng hay 
đánh cắp thông tin giúp tăng niềm tin, một yếu tố trung 
gian quan trọng dẫn đến hành vi sử dụng [17]. Trong 
nghiên cứu của T.C.E. Cheng và cs (2006) [9] đi đến kết 
luận rằng, bảo mật của trang Web có tác động trực tiếp 
đến cả thái độ nhận thức và hành vi dự định. Từ đó ta có 
được giả thuyết sau:

Giả thuyết 5 (H5+): WEBS tác động cùng chiều tới BEHI.

2.4. Mô hình nghiên cứu

Từ những giả thuyết được xây dựng ở trên, mô hình 
nghiên cứu đề nghị như ở hình 1.
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mạng hay đánh cắp thông tin giúp tăng niềm tin, một yếu tố trung gian quan trọng dẫn đến 
hành vi sử dụng [17]. Trong nghiên cứu của T.C.E. Cheng và cs (2006) [9] đi đến kết luận 
rằng, bảo mật của trang Web có tác động trực tiếp đến cả thái độ nhận thức và hành vi dự 
định. Từ đó ta có được giả thuyết sau: 

Giả thuyết 5 (H5+): WEBS tác động cùng chiều tới BEHI. 

2.4. Mô hình nghiên cứu 

Từ những giả thuyết được xây dựng ở trên, mô hình nghiên cứu đề nghị như ở hình 
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3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong vài năm gần đây, Việt Nam đã chuyển mình 
mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt 
dưới tác động của quá trình chuyển đổi số và sự bùng 
nổ của công nghệ tài chính. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong 
nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại khu vực 
thành thị. Nhiều hình thức thanh toán hiện đại như quét 
mã QR, chuyển khoản ngân hàng, và ví điện tử đã chiếm 
một tỷ trọng lớn trong thanh toán. Tuy nhiên, tỷ lệ sử 
dụng ví điện tử vẫn còn thấp ở nhóm người tiêu dùng 
lớn tuổi, thu nhập thấp hoặc vùng nông thôn, do rào cản 
về thói quen, năng lực số, đặc biệt là niềm tin của họ đối 
với dịch vụ này. 

3.2. Quy trình nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên 
cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật 
thảo luận nhóm với 5 chuyên gia, người có trên 3 năm 
kinh nghiệm làm việc ở Phòng Marketing và Truyền 
thông của Công ty FinTech được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cấp phép hoạt động trung gian thanh toán. Mục 

đích của thảo luận nhóm nhằm điều chỉnh thang đo của 
các khái niệm nghiên cứu. Kết quả là các biến quan sát 
được giữ nguyên về mặt số lượng, chỉ điều chỉnh câu từ 
nhằm thích hợp hóa với bối cảnh nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng chính thức cũng được sử dụng 
kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Một mẫu 
phát triển mầm với 431 người có nhu cầu thanh toán trực 
tuyến tiềm năng tại TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn, bảo 
đảm sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập để 
tăng tính khái quát. Cách chọn mẫu này giúp khắc phục 
phần nào hạn chế thiên lệch của phương pháp snowball 
nhờ mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng khả năng đại diện 
cho tổng thể người dùng mục tiêu. Đầu tiên phân tích độ 
tin cậy Cronbach’s Alpha, sau đó phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) được sử dụng để khám phá cấu trúc tiềm ẩn 
bên trong một tập hợp biến quan sát. Tiếp theo, phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA) để đánh giá lại độ tin cậy, 
giá trị hội tụ, phân biệt, phương sai trích của thang đo. 
Cuối cùng, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính-SEM 
được thực hiện dùng để kiểm định các giả thuyết của mô 
hình với sự trợ giúp phần mềm Amos 24.

3.3. Thang đo

Tất cả các quan sát đo lường khái niệm nghiên cứu 
đều được chỉnh sửa để thích ứng với bối cảnh nghiên 
cứu và tất cả các khái niệm nghiên cứu đều là cấu trúc 
bậc nhất. WEBS, COGA, AFFA và BEHI được đo bằng ba 
quan sát được tham khảo từ Y. Hee-dong và cs (2004) 
[12]. Tất cả các quan sát đều sử dụng thang đánh giá 
Likert 5 điểm. Kết quả thảo luận nhóm để điều chỉnh 
thang đo tham khảo cho các khái niệm nghiên cứu cho 
thấy các thang đo có điều chỉnh câu, chữ cho phù hợp với 
ngữ cảnh nghiên cứu. 

4. Kết quả và bàn luận 

4.1. Phân tích độ tin cậy 

Bộ dữ liệu n=431 quan sát được thu thập từ các đối 
tượng tiềm năng sử dụng công cụ ví điện tử. Thang đo 
được đánh giá độ tin cậy thông qua Cronbach’s Alpha và 
Phân tích nhân tố khám phá (EFA). Tất cả 4 khái niệm 
nghiên cứu được đánh giá hệ số tin cậy cho thấy tất cả các 
thang đo đều được thỏa mãn. Cụ thể, hệ số Cronbach’s 
Alpha của các thang đo WEBS, COGA, AFFA và BEHI lần 
lượt là 0,801; 0,822; 0,899 và 0,834 tương ứng; tất cả các 
mối tương quan biến - tổng đều >0,3 [18]. Kết quả phân 
tích EFA cùng lúc cho cả 4 khái niệm nghiên cứu với 
phương sai được trích 69,04% (tại eigenvalue=1,109) 
và giá trị KMO là 0,815 (Sig=0,000). Độ tin cậy của tất 
cả các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu đều đáp 
ứng yêu cầu về độ tin cậy và giá trị của thang đo [19]. 
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4.2. Phân tích CFA 

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được áp dụng để 
đánh giá mô hình đo lường và SEM được sử dụng để kiểm 
tra mô hình lý thuyết và các giả thuyết. Kết quả phân tích 
nhân tố khẳng định cho thấy, CFA tới hạn phù hợp với dữ 
liệu thị trường với các chỉ số phù hợp của mô hình như 
sau: χ2[48]=56,054 (p=0,198), GFI=0,979, CFI=0,995, 
TLI=0,993  tất cả >0,9 [20] và RMSEA=0,02<0,08 [21] 
(hình 2). Hệ số tải của tất cả các quan sát trong mô hình 
đều cao (≥0,500) và có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 
Những phát hiện này chỉ ra rằng các thang đo đo lường 
các cấu trúc này là một chiều và đạt được giá trị hội tụ. 

Hình 2. Mô hình CFA tới hạn. Nguồn: phân tích Amos 24.

Hệ số tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu khác 
1 có ý nghĩa thống kê nên thỏa mãn giá trị phân biệt (tất 
cả AVE>MSV), hệ số tin cậy tổng hợp (tất cả CR>0,5) và 
phương sai trích đều thỏa mãn (tất cả AVE>0,5) chứng 
tỏ rằng, lượng phương sai được giải thích bởi các biến 
quan sát của cùng một khái niệm cao hơn lượng phương 
sai chia sẻ với các khái niệm khác. Do đó, các thang đo 
đạt được giá trị phân biệt theo tiêu chí của C. Fornell và 
cs (1981) [22] (bảng 1).
Bảng 1. Hệ số đo lường mô hình.

CR AVE MSV MaxR(H) AFFA WEBS BEHI COGA

AFFA 0,800 0,572 0,204 0,808 0,756

WEBS 0,750 0,502 0,362 0,759 0,369*** 0,708

BEHI 0,775 0,536 0,362 0,781 0,351*** 0,602*** 0,732

COGA 0,767 0,524 0,204 0,770 0,452*** 0,364*** 0,351*** 0,724

Nguồn: phân tích Amos 24.

4.3. Kết quả phân tích SEM và thảo luận 

Kết quả phân tích SEM được sử dụng để kiểm tra các 
giả thuyết về mối quan hệ giữa các khái niệm. Kết quả 
SEM cho thấy tất cả 5 giả thuyết đều có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) (bảng 2). 

Bảng 2. Phân tích SEM chuẩn hóa.

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số P

H1 COGA <--- WEBS 0,405 ***

H2 AFFA <--- WEBS 0,406 ***

H3 BEHI <--- COGA 0,098 0,047

H4 BEHI <--- AFFA 0,100 0,044

H5 BEHI <--- WEBS 0,531 ***

Nguồn: phân tích Amos 24.

Do vậy, có bằng chứng xác nhận giả thuyết rằng, 
WEBS có tác động rất mạnh đối với thái độ và hành vi dự 
định của người sử dụng tiềm năng của ví điện tử. Những 
phát hiện của nghiên cứu này làm phong phú thêm hiểu 
biết về ý định hành vi trong bối cảnh dịch vụ ví điện tử 
thông qua thiết lập mô hình dựa trên nhận thức về rủi ro 
của lý thuyết TPR. 

Mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa WEBS và BEHI 
phù hợp với nghiên cứu trước đây về hành vi kỹ thuật 
số và thương mại điện tử. Ví dụ, M.S. Featherman và cs 
(2003) [5] khẳng định rằng, rủi ro được nhận thức - bao 
gồm cả những lo ngại về bảo mật dữ liệu và quyền riêng 
tư - là rào cản chính đối với việc áp dụng các dịch vụ trực 
tuyến. Trong bối cảnh FinTech, S. Chandra và cs (2010) 
[23] cũng chứng minh rằng, nhận thức của người dùng 
về WEBS ảnh hưởng đáng kể đến lòng tin và ý định sử 
dụng dịch vụ ngân hàng di động. 

Nghiên cứu của chúng tôi đã xác nhận điểm tương 
đồng với nghiên cứu của Y. Hee-dong và cs (2004) [12] 
về thái độ. Trong đó, Y. Hee-dong và cs (2004) [12] cũng 
đi đến kết luận thái độ đóng góp ít giá trị đối với việc 
sử dụng hệ thống thông tin. Một phát hiện quan trọng 
khác là tác động trực tiếp của WEBS lên BEHI, bỏ qua sự 
trung gian về thái độ. Điều này phù hợp với lập luận của 
T. Zhou (2014) [24], người đã phát hiện ra rằng, nhận 
thức về bảo mật có tác động tích cực trực tiếp đến ý định 
sử dụng hệ thống thanh toán di động.

5. Kết luận và hàm ý quản trị

5.1. Kết luận

Mô hình TPR được vận dụng trong nghiên cứu này 
để xem xét hành vi dự định của khách hàng dự định sử 
dụng dịch vụ ví điện tử. Một mẫu phát triển mầm với 431 
phần tử được thu thập để kiểm định mô hình lý thuyết. 
Với mức ý nghĩa 5% được chọn lựa để phân tích SEM, 
kết quả nghiên cứu cho thấy WEBS tác động đến hành vi 
dự định sử dụng cả trực tiếp và gián tiếp thông qua biến 
trung gian thái độ nhận thức (COGA) và thái độ cảm xúc 
(AFFA). 
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5.2. Hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
yếu tố WEBS trong việc hình thành thái độ và thúc đẩy 
hành vi tiềm năng của người tiêu dùng sử dụng ví điện 
tử. Cụ thể, WEBS không chỉ tác động gián tiếp thông qua 
thái độ (nhận thức và cảm xúc), mà còn ảnh hưởng trực 
tiếp đến hành vi tiềm năng sử dụng dịch vụ này. Điều 
này hàm ý rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia 
tăng trong lĩnh vực FinTech, các nhà cung cấp dịch vụ 
ví điện tử cần đầu tư nhiều hơn nữa hệ thống bảo mật 
công nghệ, đồng thời minh bạch hóa các chính sách này 
nhằm củng cố niềm tin của khách hàng. Việc tăng cường 
bảo mật các giao dịch tài chính không chỉ là một yêu cầu 
kỹ thuật mà còn là một chiến lược trọng yếu để cải thiện 
trải nghiệm người dùng và thúc đẩy hành vi chấp nhận 
công nghệ trong dài hạn.
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Tóm tắt:

Trong bối cảnh xã hội đương đại đối diện với nhiều bất định, áp lực tinh thần và khủng hoảng ý nghĩa sống, 
du lịch ngày càng vượt khỏi chức năng giải trí để trở thành không gian phục hồi, tự nhận thức và tái kết nối 
nội tâm. Dựa trên phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phân tích khái niệm, bài báo đối thoại với 
các dòng nghiên cứu liên quan như du lịch chánh niệm, du lịch chữa lành, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch 
chuyển hóa, tâm lý học tích cực và tính xác thực hiện sinh. Nghiên cứu này đề xuất khái niệm du lịch hướng 
nội với sáu hợp phần: tự nhận thức, chánh niệm, khám phá giá trị sống, chữa lành và tái tạo, ý nghĩa hóa trải 
nghiệm, cùng siêu vượt bản thân và kết nối liên chủ thể. Đây là một tiếp cận lý thuyết mới nhằm lý giải sự 
chuyển dịch từ du lịch hướng ngoại, tiêu dùng trải nghiệm sang những hành trình giúp con người lắng nghe 
bản thân, nhận diện cảm xúc, tái cấu trúc giá trị sống và tìm kiếm sự quân bình tinh thần. Bài báo qua đó 
mở rộng cách hiểu về du lịch như một không - thời gian nhân bản cho sự tự phản tỉnh, hạnh phúc dựa trên ý 
nghĩa và phát triển bản thân. Việc đề xuất các hợp phần, kỹ thuật thực hành và cơ chế vận hành cho thấy tiềm 
năng ứng dụng của tiếp cận này trong phát triển sản phẩm, thiết kế điểm đến và chăm sóc sức khỏe tinh thần. 

Từ khóa: chánh niệm, chữa lành, du lịch hướng nội, hạnh phúc dựa trên ý nghĩa, ý nghĩa hóa trải nghiệm.

Chỉ số phân loại: 5.1, 5.13

*Email: tuyentran@hcmussh.edu.vn

DOI: 10.31276/VJST.2025.3070 

Inner tourism: A proposed conceptual framework
Tuyen Tran*

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City
10-12 Dinh Tien Hoang Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Received 9 July 2025; revised 30 July 2025; accepted 8 August 2025

Abstract:

In contemporary society,  characterised by uncertainty, psychological pressure, social acceleration, and 
crises of meaning, tourism is increasingly moving beyond its recreational function to become a space for 
restoration, self-awareness, and inner reconnection. Drawing on secondary literature review and conceptual 
analysis, this article engages with related research streams, including mindful tourism, healing tourism, 
wellness tourism, transformative tourism, positive psychology, and existential authenticity. It proposes 
the concept of inner tourism, comprising six components: self-awareness, mindfulness, exploration 
of life values, healing and restoration, meaning-making, and self-transcendence and intersubjective 
connectedness. This is a new theoretical approach to explain the ongoing shift from outward-oriented travel 
and experiential consumption towards journeys that enable individuals to listen to themselves, recognise 
their emotional states, reconstruct their life values, and seek psychological balance. In doing so, the article 
broadens the understanding of tourism as a humanistic time-space for self-reflection, meaning-based well-
being, and personal growth. The proposed components, practical techniques, and operational mechanisms 
demonstrate the potential of this approach for application in product development, destination design, and 
mental healthcare.
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1. Mở đầu

Trong những thập niên gần đây, du lịch toàn cầu đang dịch 
chuyển từ các hành trình tiêu dùng và giải trí thuần túy sang 
những trải nghiệm chú trọng hơn đến phục hồi, cân bằng, chuyển 
hóa và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần [1-4]. Sự phát triển 
của du lịch chậm, du lịch chữa lành, du lịch chánh niệm, du lịch 
chăm sóc sức khỏe và du lịch chuyển hóa không chỉ phản ánh 
sự mở rộng của thị trường du lịch chuyên biệt, mà còn cho thấy 
những biến đổi sâu hơn trong nhu cầu của du khách đương đại. 
Trong bối cảnh áp lực công việc, nhịp sống số, sự phân tán chú 
ý và bất an hiện sinh ngày càng gia tăng, các mô hình du lịch đại 
chúng dần bộc lộ giới hạn trong việc đáp ứng nhu cầu tinh thần, 
cảm xúc và tìm kiếm ý nghĩa của du khách [5, 6].

Các nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều du khách bắt đầu 
chuyến đi với áp lực tâm lý, khủng hoảng hiện sinh và tổn 
thương tinh thần [7, 8]. Vì vậy, trải nghiệm giải trí hay tiêu 
dùng vật chất không còn đủ để tạo ra hạnh phúc dựa trên ý 
nghĩa (eudaimonic well-being). Sự tăng trưởng nhanh của du 
lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu cho thấy nhu cầu về các hành 
trình suy nghiệm, chữa lành và tái kết nối với bản thân không 
chỉ là xu hướng nhất thời, mà là một chuyển dịch đáng kể trong 
hành vi du lịch [9]. Xu hướng này gắn với bối cảnh xã hội rộng 
hơn, nơi con người đối diện với khủng hoảng giá trị, lối sống 
số và các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến [6, 10-
12]. Khi đó, nhu cầu “quay về với chính mình” trở thành một 
định hướng đáng chú ý, thể hiện qua mong muốn lắng nghe 
bản thân, suy ngẫm về giá trị sống và tái thiết lập kết nối với 
chiều sâu nội tâm [13-15].

Từ bối cảnh trên, bài báo này đề xuất khái niệm du lịch 
hướng nội (inner tourism) như một tiếp cận lý thuyết nhằm lý 
giải sự dịch chuyển trong động cơ du lịch: từ nghỉ ngơi, giải trí 
và tiêu dùng trải nghiệm sang tự nhận thức, suy nghiệm, chữa 
lành và tái kiến tạo ý nghĩa sống. Thay vì xem du lịch chủ yếu 
như một hành vi hướng ngoại, bài báo đặt trọng tâm vào chiều 
kích nội tâm của chủ thể du lịch, nơi sự dịch chuyển không - 
thời gian tạo điều kiện để con người lắng nghe đời sống bên 
trong, nhận diện cảm xúc và tái lập quan hệ với bản thân, người 
khác, điểm đến và thế giới.

Đóng góp của bài báo thể hiện ở ba điểm. Thứ nhất, bài báo 
làm rõ ranh giới của du lịch hướng nội so với du lịch chánh 
niệm, du lịch chữa lành và du lịch chuyển hóa, qua đó hạn chế 
sự chồng lấn thuật ngữ trong diễn ngôn học thuật. Thứ hai, 
bài báo đề xuất sáu hợp phần nền tảng của du lịch hướng nội. 
Thứ ba, bài báo gợi mở một hướng nghiên cứu và thiết kế trải 
nghiệm mới, trong đó du lịch được hiểu như một không - thời 
gian nhân bản hỗ trợ hạnh phúc dựa trên ý nghĩa, năng lực tự 
phản tỉnh và sự quân bình nội tâm.

2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Bài báo này được triển khai như một nghiên cứu khái niệm. 
Phương pháp tiếp cận chủ yếu là nghiên cứu tài liệu thứ cấp, 
phân tích khái niệm dựa trên việc tổng hợp và đối chiếu các 

công trình học thuật hiện có trong lĩnh vực du lịch, tâm lý học, 
xã hội học, nhân học và các nghiên cứu liên ngành liên quan. 
Dữ liệu nghiên cứu thứ cấp được thu thập từ các nguồn học 
thuật uy tín, có bình duyệt (bao gồm Scopus và Web of Science) 
cùng với một số văn bản chính sách và nghiên cứu thực tiễn xu 
hướng phát triển ngành du lịch trên thế giới và tại Việt Nam 
trong giai đoạn 2020-2025. Trọng tâm không nằm ở việc kiểm 
chứng một mô hình cụ thể, mà nhằm phác thảo một khung khái 
niệm mới dựa trên lập luận có cơ sở và phân tích bối cảnh. 

3. Kết quả và khung khái niệm đề xuất
3.1. Cơ sở đề xuất
3.1.1. Cơ sở lý thuyết
Việc đề xuất khái niệm du lịch hướng nội (inner tourism) 

được đặt trên một nền tảng lý thuyết liên ngành, kết hợp các 
tiếp cận về nhu cầu con người, hạnh phúc, chánh niệm, tính 
chân thực hiện sinh và cơ chế đắm chìm trong trải nghiệm. 
Trước hết, tháp nhu cầu Maslow gợi ý rằng du khách hiện đại 
không chỉ tìm kiếm nghỉ ngơi hay giải trí, mà ngày càng hướng 
đến các nhu cầu cao hơn như tự hiện thực hóa bản thân (self-
actualization) và siêu việt (transcendence) [16]. Với tư cách 
là một sự dịch chuyển tạm thời khỏi đời sống thường nhật, du 
lịch tạo ra điều kiện để cá nhân bước ra khỏi các khuôn mẫu 
quen thuộc, quay về quan sát bản thân và tìm kiếm ý nghĩa 
sống. Theo nghĩa đó, du lịch hướng nội có thể được xem là một 
biểu hiện của nhu cầu phát triển bản thân và vượt lên cái tôi 
giới hạn để kết nối với những giá trị rộng lớn hơn.

Thứ hai, tâm lý học tích cực giúp lý giải vì sao du khách không 
chỉ tìm kiếm hạnh phúc khoái lạc (hedonia) mà còn hướng đến 
hạnh phúc dựa trên ý nghĩa (eudaimonia) [17, 18]. Trong khi 
hedonia nhấn mạnh sự thoải mái, thư giãn và thỏa mãn nhất 
thời, eudaimonia gắn với ý nghĩa sống, phát triển cá nhân, tự chủ 
và cảm giác sống có mục đích. Mô hình PERMA cũng cho thấy du 
lịch hướng nội có thể nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, sự gắn kết, 
quan hệ, ý nghĩa và thành tựu cá nhân, qua đó góp phần hình 
thành trạng thái hạnh phúc bền vững hơn [17, 19, 20].

Thứ ba, chánh niệm cung cấp cơ chế thực hành để du khách 
chuyển sự chú ý từ bên ngoài vào bên trong. Các thực hành 
như thở chánh niệm, quan sát thân-tâm, đi chậm, lắng nghe sâu 
hoặc tiếp xúc tỉnh thức với cảnh quan giúp du khách nhận diện 
rõ trạng thái hiện tại và thiết lập lại quan hệ với bản thân [13, 
21, 22]. Thứ tư, lý thuyết hiện sinh trong du lịch nhấn mạnh 
nhu cầu vượt qua sự vô nghĩa, khủng hoảng bản sắc và cảm 
giác tách rời khỏi cái tôi đích thực [23, 24]. Du lịch hướng nội 
kế thừa hướng tiếp cận này khi xem hành trình là không gian 
để con người sống chân thực hơn với chính mình. Cuối cùng, 
lý thuyết dòng chảy (flow theory) làm rõ cơ chế đắm chìm tích 
cực trong các hoạt động có ý nghĩa, nơi du khách đạt trạng thái 
tập trung, hiện diện và kết nối sâu với trải nghiệm [25]. Tổng 
hợp các nền tảng trên, du lịch hướng nội được xác lập như một 
khung lý thuyết nhằm lý giải cách hành trình du lịch có thể trở 
thành tiến trình tự nhận thức, chữa lành, ý nghĩa hóa và phát 
triển bản thân.
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3.1.2. Cơ sở thực tiễn

Theo cách hiểu phổ biến, du lịch là hoạt động rời khỏi nơi 
cư trú thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định 
nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá, nghỉ ngơi và 
tái tạo năng lượng sống [26]. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội 
đương đại, chức năng của du lịch đang mở rộng đáng kể. Đặc 
biệt sau đại dịch COVID-19, những tổn thương về thể chất, tinh 
thần và cảm xúc, cùng với áp lực từ lối sống hiện đại, đã làm 
thay đổi động cơ và kỳ vọng của du khách. Nhu cầu du lịch 
không còn dừng lại ở nghỉ ngơi hay tiêu dùng trải nghiệm, mà 
ngày càng hướng đến bình an nội tâm, sức khỏe toàn diện và sự 
quân bình tinh thần [13, 27].

Sự nổi lên của các hình thức như du lịch chậm, du lịch chữa 
lành, du lịch chánh niệm và du lịch chăm sóc sức khỏe cho thấy 
du khách đang tìm kiếm những hành trình có chiều sâu hơn, 
nơi họ có thể sống chậm, hiện diện, kết nối với tự nhiên, cộng 
đồng và chính bản thân mình [5, 6, 28]. Trong khi du lịch đại 
chúng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu 
giải trí quy mô lớn, hình thức này đôi khi thiên về trải nghiệm 
hướng ngoại, làm gia tăng sự phân tán chú ý và chưa đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu phục hồi nội tâm của du khách [6, 29, 30]. Vì 
vậy, du lịch hướng nội được đề xuất không nhằm thay thế du 
lịch đại chúng, mà bổ sung một chiều kích tâm lý - tinh thần cho 
hệ sinh thái du lịch hiện đại.

3.2. Đề xuất khái niệm du lịch hướng nội

Dựa vào kết quả nghiên cứu, du lịch hướng nội có thể hiểu 
như sau:

Du lịch hướng nội (inner tourism) là một định hướng trải 
nghiệm trong đó du khách chủ động sử dụng sự dịch chuyển 
không - thời gian như điều kiện để tạm rời khỏi nhịp sống 
thường nhật, quay về quan sát đời sống nội tâm và tái thiết lập 
quan hệ với bản thân, người khác, điểm đến và thế giới. Thông 
qua các trải nghiệm có tính phản tỉnh, chánh niệm, chữa lành 
và hiện sinh, du khách có thể nhận diện cảm xúc, lắng nghe nhu 
cầu sâu xa, suy ngẫm về giá trị sống, tái diễn giải kinh nghiệm 
cá nhân và tìm kiếm sự quân bình tinh thần. 

Du lịch hướng nội được cấu thành bởi sáu hợp phần có 
quan hệ liên kết, phản ánh tiến trình chuyển dịch của du khách 
từ chú ý hướng ngoại sang tự quan sát, tái diễn giải và mở rộng 
quan hệ với đời sống (hình 1). 

Hình 1. Khung khái niệm du lịch hướng nội. Nguồn: Kết quả nghiên 
cứu của tác giả.

Trước hết, tự nhận thức (self-awareness) là điểm khởi 
đầu của hành trình, khi du khách chủ động hướng sự chú 
ý vào cảm xúc, suy nghĩ, nhu cầu sâu xa, lo âu, mâu thuẫn 
nội tại và các câu hỏi hiện sinh của chính mình. Hợp phần 
này giúp phân biệt du lịch hướng nội với các trải nghiệm du 
lịch thông thường. Nếu du lịch đại chúng thường đặt trọng 
tâm vào cảnh quan, dịch vụ và hoạt động tiêu dùng, thì du 
lịch hướng nội bắt đầu từ chính chủ thể du lịch với toàn bộ 
trạng thái tâm lý và đời sống ý nghĩa của họ.

Thứ hai, chánh niệm (mindfulness) giữ vai trò như cơ 
chế nhận thức nền, giúp du khách duy trì sự hiện diện và 
nhận biết rõ những gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa 
thân thể, tâm trí và môi trường. Trong cách tiếp cận này, 
chánh niệm không nhất thiết gắn với tôn giáo hay thiền định 
chuyên biệt, mà được hiểu như năng lực chú tâm: quan sát 
hiện tại một cách tỉnh thức, không vội phán xét và không bị 
cuốn theo sự phân tán bên ngoài. Nhờ đó, du khách có thể 
chuyển từ trạng thái tiêu dùng trải nghiệm sang trạng thái 
sống sâu với trải nghiệm.

Thứ ba, khám phá giá trị sống (value exploration) diễn 
ra khi du khách suy ngẫm về những điều quan trọng, những 
mục tiêu từng bị lãng quên hoặc những mâu thuẫn giữa đời 
sống hiện tại và khát vọng sâu xa. Sự rời khỏi môi trường 
quen thuộc tạo ra khoảng cách phản tỉnh, giúp cá nhân nhìn 
lại các thói quen, lựa chọn và định hướng sống từ một điểm 
nhìn mới. 

Thứ tư, chữa lành và tái tạo (healing and restoration) 
thể hiện chiều kích phục hồi của du lịch hướng nội. Chữa 
lành ở đây không chỉ là xử lý một tổn thương cụ thể, mà 
còn là quá trình làm dịu tâm trí, giải phóng căng thẳng, tái 
tạo năng lượng tinh thần và khôi phục cảm giác quân bình 
nội tâm.

Thứ năm, ý nghĩa hóa trải nghiệm (meaning-making) là 
hợp phần then chốt giúp chuyển hóa trải nghiệm du lịch 
thành một phần của đời sống cá nhân. Du khách không chỉ 
đi qua một nơi chốn hay tham gia một hoạt động, mà còn 
diễn giải điều đã trải qua thành bài học, điểm tựa cảm xúc 
hoặc sự thức nhận mới về bản thân. 

Cuối cùng, siêu vượt bản thân và kết nối liên chủ thể 
(self-transcendence and relational connectedness) giúp du 
lịch hướng nội vượt khỏi giới hạn của một hành trình tự 
chữa lành cá nhân. Khi hiểu rõ hơn về bản thân, du khách 
cũng có thể nhận ra sự liên thuộc giữa mình với người khác, 
cộng đồng, thiên nhiên, điểm đến và thế giới rộng lớn hơn. 
Vì vậy, hành trình quay vào bên trong không kết thúc ở cái 
tôi cá nhân, mà mở ra khả năng hiện diện trong thế giới một 
cách tỉnh thức, hài hòa và có trách nhiệm hơn. 

Du lịch hướng nội có liên hệ gần với du lịch chánh niệm, 
du lịch chữa lành và du lịch chuyển hóa, nhưng không đồng 
nhất với các loại hình này (bảng 1).
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Bảng 1. Phân biệt du lịch hướng nội với một số loại hình có liên quan.

Đặc điểm Du lịch hướng nội 
(inner tourism)

Du lịch chánh 
niệm (mindful 
tourism)

Du lịch chữa lành 
(healing/retreat 
tourism)

Du lịch chuyển hóa 
(transformative 
tourism)

Trọng tâm Tự nhận thức, khám 
phá bản thể

Tỉnh thức trong 
hiện tại

Phục hồi cảm xúc/
sức khỏe

Thay đổi nhận thức/
lối sống

Mục tiêu
Quay về với chính 
mình, nhận diện giá 
trị sống

Hiện diện, quan 
sát thân-tâm

Giảm đau khổ, tái 
lập quân bình

Thoát khỏi giới 
hạn cũ

Phương 
pháp

Viết phản tỉnh, sống 
chậm, lắng nghe sâu, 
đối thoại nội tâm, 
kết nối với thiên 
nhiên và cộng đồng

Quan sát hơi thở, 
bước chân, ăn 
uống có chánh 
niệm

Trị liệu tự nhiên, 
nghỉ dưỡng, tĩnh 
tâm

Hoạt động kích 
thích thay đổi sâu 
(coaching, challenge, 
nature immersion)

Tính chủ 
động

Cao - hành trình tự 
khám phá

Trung bình - 
thường theo 
hướng dẫn

Thấp đến trung bình 
- thường do chuyên 
gia hỗ trợ

Cao, nhưng mang 
tính đột phá

Tính bền 
vững

Hướng tới thực 
hành lâu dài

Dựa vào thực 
hành thường 
xuyên

Ngắn hạn nếu không 
duy trì

Có thể dài hạn nếu 
được củng cố

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả.

Du lịch chánh niệm chủ yếu nhấn mạnh sự hiện diện có 
chủ đích trong từng khoảnh khắc của hành trình; trong khi đó, 
chánh niệm chỉ là một hợp phần của du lịch hướng nội, đóng 
vai trò như cơ chế giúp du khách chuyển sự chú ý vào đời sống 
bên trong. Du lịch chữa lành tập trung vào phục hồi cảm xúc, 
sức khỏe tinh thần và thể chất, thường thông qua các dịch vụ 
chuyên biệt như nghỉ dưỡng, yoga, spa hoặc trị liệu tự nhiên; 
ngược lại, du lịch hướng nội không nhất thiết phụ thuộc vào 
dịch vụ hỗ trợ, mà đề cao năng lực tự quan sát, tự diễn giải và 
tự tái cân bằng. Du lịch chuyển hóa thường gắn với những trải 
nghiệm tạo thay đổi mạnh về nhận thức hoặc lối sống; còn du 
lịch hướng nội coi trọng quá trình lắng đọng, liên tục và bền 
vững của tự nhận thức.

3.3. Thực hành du lịch hướng nội

Thực hành du lịch hướng nội là các phương thức tổ chức 
trải nghiệm giúp du khách tạm rời khỏi nhịp sống thường nhật, 
chuyển sự chú ý từ bên ngoài vào bên trong, quan sát trạng 
thái thân - tâm - trí và tái thiết lập quan hệ với bản thân, người 
khác, điểm đến và thế giới. Trước chuyến đi, du khách cần 
được gợi mở để xác lập ý định cá nhân thông qua các câu hỏi 
phản tỉnh như: mình đang cần điều gì, muốn buông xuống điều 
gì, hoặc hy vọng hiểu rõ hơn điều gì về bản thân. Việc này giúp 
chuyến đi vượt khỏi tính ngẫu hứng tiêu dùng và trở thành một 
hành trình có chủ đích.

Trong chuyến đi, thực hành cốt lõi là hiện diện trọn vẹn 
tại điểm đến thông qua những hành vi giản dị như đi chậm, ăn 
chậm, tạm rời khỏi thiết bị số, quan sát cảnh quan bằng nhiều 
giác quan, lắng nghe môi trường hoặc ghi nhận cảm xúc phát 
sinh. Bên cạnh đó, lắng nghe sâu, đối thoại tỉnh thức và tương 
tác với cư dân địa phương giúp du khách nhận ra các khuôn 
mẫu phản ứng, giới hạn cảm xúc và nhu cầu chưa được gọi tên. 
Khi tham gia vào nhịp sống nơi đến qua đi bộ chậm, làm vườn, 

nghề thủ công hoặc hoạt động cộng đồng, du khách không chỉ 
hiểu bản thân sâu hơn, mà còn nhận thức rõ hơn về sự gắn kết 
với cộng đồng, thiên nhiên và thế giới.

4. Bàn luận và hàm ý

4.1. Đóng góp lý thuyết

Bài báo có ba đóng góp lý thuyết chính. Thứ nhất, bài báo 
xác lập du lịch hướng nội như một khái niệm có ranh giới riêng 
trong nghiên cứu du lịch, phân biệt với du lịch chánh niệm, du 
lịch chữa lành và du lịch chuyển hóa. Nếu các tiếp cận hiện có 
thường nhấn mạnh một chiều kích riêng lẻ như hiện diện, phục 
hồi hoặc thay đổi nhận thức, thì du lịch hướng nội đặt trọng 
tâm vào tiến trình tự quan sát và tái lập quan hệ giữa bản thân 
với thế giới. Thứ hai, bài báo đề xuất sáu hợp phần cấu thành 
du lịch hướng nội, gồm tự nhận thức, chánh niệm, khám phá 
giá trị sống, chữa lành và tái tạo, ý nghĩa hóa trải nghiệm, cùng 
siêu vượt bản thân và kết nối liên chủ thể. Thứ ba, bài báo mở 
rộng diễn ngôn du lịch từ logic tiêu dùng trải nghiệm sang logic 
nhân bản, trong đó du lịch được hiểu như một không - thời 
gian hỗ trợ tự phản tỉnh, hạnh phúc dựa trên ý nghĩa và phát 
triển bản thân.

4.2. Hàm ý thực tiễn

Bài báo gợi mở ba hàm ý thực tiễn cho các bên liên quan. 
Thứ nhất, đối với doanh nghiệp lữ hành, du lịch hướng nội cần 
được thiết kế như các hành trình quy mô nhỏ, nhịp độ chậm, 
ít di chuyển dày đặc và có thời gian cho tự phản tỉnh. Các hoạt 
động như đi chậm, viết nhật ký, lắng nghe sâu, tương tác với 
thiên nhiên và cộng đồng có thể giúp du khách chuyển từ tiêu 
dùng trải nghiệm sang sống sâu với trải nghiệm. Thứ hai, đối 
với cơ sở lưu trú và điểm đến, cần phát triển các không gian 
yên tĩnh, an toàn tâm lý, ít nhiễu động và có khả năng hỗ trợ 
phục hồi cảm xúc. Thứ ba, đối với nhà quản lý du lịch, du lịch 
hướng nội có thể trở thành định hướng bổ sung cho chiến lược 
phát triển du lịch bền vững, giúp đa dạng hóa sản phẩm, giảm 
áp lực du lịch đại chúng và định vị điểm đến theo hướng nhân 
bản, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phát triển con người.

4.3. Hạn chế và nghiên cứu tương lai

Bài báo vẫn có một số hạn chế. Trước hết, đây là nghiên 
cứu lý thuyết dựa trên phân tích khái niệm và tổng hợp tài 
liệu thứ cấp, chưa sử dụng dữ liệu sơ cấp từ du khách, doanh 
nghiệp hay nhà quản lý điểm đến. Do đó, các hợp phần của du 
lịch hướng nội mới dừng ở mức đề xuất khái niệm, cần được 
kiểm định thêm trong các bối cảnh thực nghiệm. Thứ hai, bài 
báo chưa xây dựng thang đo cụ thể để đánh giá mức độ hướng 
nội trong trải nghiệm du lịch. Các nghiên cứu tương lai có thể 
phát triển thang đo du lịch hướng nội, kiểm định mối quan hệ 
giữa tự nhận thức, chánh niệm, ý nghĩa hóa trải nghiệm, hạnh 
phúc dựa trên ý nghĩa và ý định quay lại điểm đến. Thứ ba, các 
nghiên cứu định tính, hiện tượng học hoặc tự dân tộc học có 
thể được triển khai tại Việt Nam để làm rõ cách du khách thật 
sự trải nghiệm, diễn giải và tích hợp hành trình hướng nội vào 
đời sống sau chuyến đi.
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5. Kết luận

Bài báo này đề xuất khái niệm du lịch hướng nội như một 
tiếp cận mới trong nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm du lịch, 
đặt nền tảng trên sự kết nối giữa tâm lý học tích cực, chánh 
niệm, các xu hướng du lịch phục hồi và nhu cầu sống có ý nghĩa 
trong xã hội đương đại. Trong bối cảnh con người ngày càng 
đối diện với căng thẳng hiện sinh, khủng hoảng giá trị và sự 
phân tán tinh thần, du lịch không chỉ còn là hoạt động nghỉ 
ngơi hay tiêu dùng trải nghiệm, mà có thể trở thành một không 
- thời gian nhân bản giúp du khách quay về với bản thân, thực 
hành tự nhận thức và tái lập quan hệ với thế giới một cách tỉnh 
thức. Việc đề xuất các hợp phần, kỹ thuật thực hành và cơ chế 
vận hành cho thấy tiềm năng ứng dụng của tiếp cận này trong 
phát triển sản phẩm, thiết kế điểm đến và chăm sóc sức khỏe 
tinh thần. Du lịch hướng nội chỉ ra rằng, hành trình xa nhất của 
con người không phải là đi đến một miền đất lạ, mà là đi đủ sâu 
vào chính mình để khi trở lại với thế giới, ta có thể sống tỉnh 
thức hơn, hiền hòa hơn và nhân bản hơn.
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh thông qua tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) của 63 
công ty niêm yết trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 
2023. Tác giả xây dựng mô hình hồi quy đa biến, sử dụng biến giả phát hành trái phiếu BOND làm thước đo 
cho giai đoạn áp dụng các quy định khắt khe về công bố thông tin trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/
NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2019. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, 
yêu cầu minh bạch hóa có mối tương quan nghịch biến có ý nghĩa thống kê đối với cả hai chỉ tiêu ROA và 
ROS. Ngược lại, quy mô doanh nghiệp và tính thanh khoản đóng góp tích cực vào việc cải thiện hiệu quả hoạt 
động kinh doanh. Phát hiện này cho thấy, áp lực suy giảm lợi nhuận ngắn hạn khi doanh nghiệp phải tuân 
thủ chuẩn mực công bố thông tin mới, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiện toàn hành lang pháp lý về 
minh bạch thông tin trái phiếu và thúc đẩy các dịch vụ xếp hạng tín nhiệm nhằm hỗ trợ thị trường nợ phát 
triển bền vững.

Từ khóa: hiệu quả hoạt động, nông sản, trái phiếu doanh nghiệp, Việt Nam, xuất nhập khẩu.
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Abstract:

This study analyses the effect of corporate bond issuance on the business performance of 63 listed agricultural 
import and export firms in Vietnam over the 2014-2023 period, using return on assets (ROA) and return 
on sales (ROS) as performance indicators. A multivariate regression model is developed, using the dummy 
variable BOND as a proxy for the period during which stringent requirements for the disclosure of bond-
related information under Vietnamese Government Decree 163/2018/ND-CP, dated 4 December 2018 and 
effective from 1 February 2019, were in force. The empirical results reveal that increased transparency 
requirements are negatively and statistically significantly associated with both ROA and ROS. Conversely, 
firm size and liquidity are positively associated with business performance. The findings show that firms 
face short-term profitability pressures when complying with new disclosure requirements, highlighting the 
urgent need to strengthen the regulatory framework governing transparency in bond-related information 
disclosure and to stimulate the development of credit rating services in order to support the sustainable 
development of the corporate debt market.
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1. Đặt vấn đề

Việc phụ thuộc quá nhiều vào dòng tín dụng từ hệ 
thống ngân hàng thương mại đã luôn đặt nền kinh tế Việt 
Nam trước những rủi ro tiềm ẩn [1]. Để phân tán rủi ro 
trong các chu kỳ suy thoái, mở rộng kênh dẫn vốn qua 
trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp trọng tâm giúp các 
tổ chức kinh doanh đa dạng hóa nguồn tài trợ. Tuy nhiên, 
thực tế tại Việt Nam, kênh dẫn vốn này tại thị trường vốn 
Việt Nam ở mức khá nhỏ, tương đương xấp xỉ 12% GDP 
vào năm 2023, tạo ra khoảng cách lớn so với các nền 
kinh tế láng giềng hay trong khu vực như Thái Lan, Hàn 
Quốc. Trong khi đó, với giá trị kim ngạch xuất khẩu nông 
sản đạt đỉnh 62,5 tỷ USD trong năm 2024 [2], các tổ chức 
hoạt động trong lĩnh vực này đang phát sinh nhu cầu vốn 
khổng lồ nhằm nâng cấp hạ tầng logistics và hiện đại hóa 
dây chuyền chế biến sâu. Nhằm cải thiện bức tranh này, 
khi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy 
định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu có 
hiệu lực kể từ tháng 2/2019, các tổ chức phát hành trái 
phiếu đã bị ràng buộc bởi những quy định nghiêm ngặt 
hơn về minh bạch thông tin trên hệ thống của Sở Giao 
dịch Chứng khoán, tạo nên một sự thay đổi lớn trên thị 
trường vốn [3, 4].

Thêm vào đó, với góc nhìn lý thuyết lá chắn thuế (tax 
shield), việc huy động nợ qua kênh trái phiếu tạo ra các 
khoản chi phí lãi vay được khấu trừ thuế thu nhập doanh 
nghiệp, từ đó giúp tối ưu hóa cấu trúc tài chính và gia 
tăng lợi nhuận ròng. Đồng thời, theo lý thuyết đại diện 
(agency theory), nghĩa vụ hoàn trả nợ định kỳ kết hợp 
với yêu cầu nâng cao tính minh bạch sẽ đặt ra áp lực kỷ 
luật tài chính nghiêm ngặt lên bộ máy quản trị, buộc nhà 
quản lý phải nâng cao hiệu quả vận hành. Sự kết hợp 
giữa lợi ích lá chắn thuế và cơ chế siết chặt kỷ luật quản 
trị này được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích 
cực đến kết quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, các lý thuyết này được hình thành chủ yếu 
trên nền tảng giả định về thị trường nợ hoàn hảo tại các 
quốc gia phát triển, nơi chi phí ma sát giao dịch rất thấp. 
Vì vậy, một vấn đề đáng được kiểm chứng là liệu các 
quy luật này có còn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh thị 
trường đang chuyển đổi và chịu tác động của một bước 
ngoặt chính sách, hay ngược lại, có thể xuất hiện những 
nghịch lý thực nghiệm đi ngược với các dự đoán của lý 
thuyết.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này đi tìm lời 
giải cho vấn đề: Liệu dòng vốn huy động từ trái phiếu 
có thực sự đóng góp vào việc tối ưu hóa lợi nhuận của 
doanh nghiệp nông sản dưới áp lực của khung pháp lý 
mới và những biến cố vĩ mô? Bài nghiên cứu tập trung 
đánh giá tác động của việc phát hành trái phiếu đến hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

nông sản niêm yết thông qua các chỉ số tài chính cốt lõi 
như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất 
lợi nhuận trên doanh thu (ROS). Bài báo cũng phân tích 
liệu việc huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp 
có giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tài chính và tạo 
ra giá trị bền vững trong bối cảnh thị trường biến động 
và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hay không.

Nghiên cứu xây dựng một bộ dữ liệu bảng gồm 63 
doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh (HOSE) trong giai đoạn 10 năm (2014-2023). Bằng 
việc xây dựng mô hình kinh tế lượng dữ liệu bảng kiểm 
soát chặt chẽ với hiệu ứng cố định theo thời gian (time 
fixed effect), nghiên cứu này đóng góp vào tổng quan 
khoa học, học thuật về nghịch lý của lý thuyết lá chắn 
thuế và lý thuyết đại diện khi nợ và sự minh bạch hóa 
trái phiếu phát sinh tác động tiêu cực ngắn hạn đến hiệu 
quả sinh lời, cho thấy chi phí tuân thủ chính sách mới 
có thể lấn át lợi ích lá chắn thuế nợ vay trong bối cảnh 
chịu cú sốc vĩ mô. Về mặt thực tiễn, bài nghiên cứu cung 
cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp cái nhìn rõ nét về 
mối liên kết giữa các chỉ số sức khỏe tài chính và hiệu 
quả kinh doanh. Nghiên cứu đưa ra căn cứ để các doanh 
nghiệp điều chỉnh cấu trúc nợ, kiểm soát tính thanh 
khoản và tối ưu hóa mô hình tài chính nhằm thích nghi 
với môi trường tài chính linh hoạt và các quy định pháp 
lý ngày càng nghiêm ngặt.

Nghiên cứu này nhằm phân tích mối tương quan giữa 
các chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp và 
hoạt động kinh doanh trên cơ sở mẫu các công ty niêm 
yết tại Việt Nam. Bài nghiên cứu được cấu trúc 5 phần. 
Phần 1: Giới thiệu tổng quát lý do chọn đề tài, đối tượng 
nghiên cứu, đóng góp của bài nghiên cứu trong thực 
tiễn và học thuật. Phần 2: Tổng quan nghiên cứu và phát 
triển giả thuyết đề cập tổng quan các công trình nghiên 
cứu trước đây liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và 
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, từ đó phát triển lập 
luận giả thuyết nghiên cứu. Phần 3: Phương pháp nghiên 
cứu trình bày phương pháp và dữ liệu nghiên cứu, trong 
khi phần 4: Kết quả thực nghiệm báo cáo kết quả thực 
nghiệm và bàn luận. Trên cơ sở các phát hiện nghiên 
cứu, phần 5: Kết luận đưa ra tổng quát thực nghiệm về 
mối quan hệ tình hình trái phiếu doanh nghiệp và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đề cập đến 
các điểm hạn chế của nghiên cứu này và các định hướng 
triển khai nghiên cứu trong tương lai.

2. Tổng quan nghiên cứu và phát triển giả thuyết

Kênh tài trợ từ thị trường nợ đóng vai trò then chốt 
trong việc gỡ bỏ áp lực phụ thuộc vào nguồn vốn ngân 
hàng, nhất là ở những thời điểm rủi ro vĩ mô gia tăng, 
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bởi việc huy động vốn qua công cụ này cung cấp nguồn 
lực tài chính trung và dài hạn, cho phép doanh nghiệp 
tự chủ hơn và tránh được những cú sốc từ biến động 
lãi suất của tín dụng ngắn hạn [1]. Nghiên cứu của G.J. 
Alexander và cs (2000) [5] nhấn mạnh rằng, quy mô tài 
sản và lợi nhuận là những nhân tố quyết định tính thanh 
khoản và khả năng thâm nhập thị trường trái phiếu của 
doanh nghiệp. Tại khu vực châu Á, P. Mizen và cs (2014) 
[6] phát hiện rằng, các doanh nghiệp có quy mô lớn và 
tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ có xác suất phát hành 
trái phiếu thành công cao hơn, đồng thời chỉ ra sự thay 
thế giữa nguồn vốn từ nợ và vốn chủ sở hữu. Việc huy 
động vốn qua công cụ này cung cấp nguồn lực tài chính 
trung và dài hạn, cho phép doanh nghiệp tự chủ hơn và 
tránh được những cú sốc từ biến động lãi suất của tín 
dụng ngắn hạn. Theo P. Mizen và cs (2014) [6], các yếu 
tố vi mô như quy mô và tăng trưởng doanh thu có mối 
quan hệ thuận chiều với xác suất phát hành trái phiếu 
thành công. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy nợ không đi 
kèm chiến lược quản trị rủi ro dòng tiền có thể dẫn đến 
rủi ro thanh khoản nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
đang trong tiến trình tái cấu trúc mạnh mẽ thông qua 
việc từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý về công 
bố thông tin. Theo P.T. Manh và cs (2020) [3] và D.T. 
Thuy (2025) [4], sự chuyển dịch chính sách sang cơ 
chế quản lý nghiêm ngặt hơn, đặc biệt từ sau Nghị định 
số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 và Nghị định số 
65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ đòi 
hỏi các doanh nghiệp phát hành phải tăng cường tính 
minh bạch khi sử dụng kênh vốn này, từ đó đặt ra yêu 
cầu thích ứng cao về năng lực quản trị tài chính và chi 
phí tuân thủ. Liên quan đến hành vi phát hành, P.T. Manh 
và cs (2020) [3] đã chứng minh thông qua mô hình hồi 
quy logistic rằng, quy mô doanh nghiệp và đòn bẩy tài 
chính là hai nhân tố nội tại quan trọng nhất quyết định 
giá trị phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
này chủ yếu tập trung vào các yếu tố thúc đẩy phát hành 
thay vì phân tích sâu ảnh hưởng của nó đến hiệu quả 
kinh doanh.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được các học 
giả quốc tế nghiên cứu và tiếp cận từ nhiều khía cạnh 
khác nhau. M. Cantillo và cs (2000) [7] khẳng định, các 
doanh nghiệp có quy mô lớn và dòng tiền ổn định có xác 
suất phát hành trái phiếu thành công cao hơn. P. Mizen 
và cs (2014) [6] chỉ ra rằng, quyết định phát hành trái 
phiếu dựa trên hai nhóm nhân tố cốt lõi là uy tín (quy 
mô, tuổi doanh nghiệp) và tính thanh khoản.

Về tác động vĩ mô, R. Tendulkar (2015) [8] xác định 
quy mô thị trường trái phiếu nội địa chịu ảnh hưởng trực 
tiếp từ số lượng công ty niêm yết và quy mô tín dụng nội 

địa. Đáng chú ý, nghiên cứu của L.C.B. Argandoña và cs 
(2022) [9] tại khu vực Mỹ Latinh cho thấy, sự phát triển 
của thị trường trái phiếu có mối tương quan thuận chiều 
mật thiết với tăng trưởng GDP quốc gia. Ngược lại, lạm 
phát cao và lãi suất biến động được xác định là những 
rào cản chính đối với sự ổn định của thị trường này [10].

Tại thị trường Việt Nam, các nghiên cứu thường tập 
trung vào thực trạng pháp lý và rào cản tăng trưởng. 
C.T.T. Hang (2019) [11] và D.T. Bui và cs (2021) [12] chỉ 
ra rằng, áp lực lớn đối với các doanh nghiệp niêm yết 
tại Việt Nam khi tham gia thị trường nợ không chỉ nằm 
ở quy mô tài sản, mà còn ở chi phí tuân thủ chuẩn mực 
công bố thông tin và chi phí thu xếp vốn phát hành khá 
cao so với kênh tín dụng ngân hàng truyền thống. Đồng 
thời, C.T.T. Hang (2019) [11] cũng chỉ ra rằng, việc phát 
hành trái phiếu chủ yếu dưới hình thức riêng lẻ đã làm 
hạn chế tính thanh khoản và sự tham gia của nhà đầu tư 
đại chúng.

Trong phân tích định lượng, P.T. Manh và cs (2020) 
[3] xác định quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ đòn bẩy tài 
chính và GDP là những yếu tố then chốt quyết định khả 
năng phát hành trái phiếu doanh nghiệp. N.H. Nhan và cs 
(2014) [13] chứng minh rằng, độ mở của nền kinh tế và 
quy mô hệ thống ngân hàng có tác động thuận chiều tới 
quy mô trái phiếu doanh nghiệp hiện hành. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của trái phiếu tới 
hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, 
vẫn còn là một khoảng trống nghiên cứu đáng kể. Theo 
D.T. Bui và cs (2021) [12], việc tận dụng nợ vay hiệu quả 
giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lá chắn thuế và nâng cao 
ROA và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). 
Dưới góc nhìn của lý thuyết lá chắn thuế, việc vay nợ 
tạo ra các khoản chi phí lãi vay được khấu trừ, qua đó 
làm giảm gánh nặng thuế thu nhập và gia tăng lợi nhuận 
ròng. Khi quản trị nợ tốt, doanh nghiệp vừa có thêm 
dòng tiền mở rộng hoạt động, vừa tối ưu hóa được các 
lợi ích tài chính từ thuế.

Khả năng thanh toán nhanh giúp doanh nghiệp duy 
trì sự ổn định tài chính, giảm rủi ro vỡ nợ ngắn hạn và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Các nghiên cứu của K.M. Khalifa và cs (2013) [14] 
cho thấy, tính thanh khoản có tương quan thuận với ROA. 
Doanh nghiệp hoạt động lâu năm thường tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm, uy tín, quản trị doanh nghiệp vượt 
trội và các mối quan hệ sâu rộng với ngân hàng, giúp họ 
tiếp cận vốn dễ dàng hơn [15, 16]. Với lợi thế kinh tế về 
quy mô, các công ty lớn có khả năng cạnh tranh cao hơn, 
chi phí sản xuất biên thấp hơn và thâm nhập thị trường 
tốt hơn giúp doanh nghiệp lớn đạt mức lợi nhuận cao 
hơn thông qua việc khai thác nguồn lực tối ưu [17, 18]. 
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Phát hành trái phiếu doanh nghiệp được xem là một 
hình thức huy động vốn trung và dài hạn thiết yếu, cho 
phép doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính ổn định để 
phục vụ các mục tiêu đầu tư chiến lược, mở rộng quy 
mô sản xuất và tái cơ cấu tài chính. Khác với tín dụng 
ngân hàng thường đi kèm với các điều kiện giải ngân 
khắt khe và lãi suất biến động, trái phiếu giúp doanh 
nghiệp giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay ngắn hạn, 
từ đó chủ động hơn trong việc đầu tư vào các yếu tố cốt 
lõi như công nghệ, vùng nguyên liệu và hạ tầng logistics. 
Theo nghiên cứu của O. Kowalewski và cs (2019) [19], 
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò là kênh 
tài chính thay thế quan trọng, giúp giảm thiểu tác động 
tiêu cực của các cuộc khủng hoảng tài chính khi nguồn 
vốn ngân hàng bị thắt chặt. Đặc biệt, đối với ngành nông 
sản, việc huy động vốn dài hạn qua trái phiếu là nút thắt 
để doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi cung ứng khép kín và 
chế biến sâu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu 
quả hoạt động. 

Dưới góc độ lý thuyết cấu trúc vốn, việc sử dụng nợ 
trái phiếu giúp doanh nghiệp tận dụng Lý thuyết lá chắn 
thuế của F. Modigliani và cs (1963) [20]. Chi phí lãi vay 
trái phiếu thường được khấu trừ thuế, làm giảm tổng chi 
phí sử dụng vốn bình quân (WACC) và trực tiếp nâng 
cao lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong 
trường hợp doanh nghiệp có mức độ tín nhiệm cao, lãi 
suất trái phiếu có thể thấp hơn đáng kể so với lãi suất 
vay ngân hàng thương mại. B.N. Bhattacharyay (2013) 
[1] khẳng định sự phát triển của thị trường nợ giúp các 
đơn vị kinh doanh đa dạng hóa công cụ tài chính, từ đó 
tối ưu hóa cấu trúc nợ để đối phó với rủi ro hệ thống.

Theo lý thuyết đại diện của M.C. Jensen (1986) [21], 
việc phát hành nợ thông qua trái phiếu đóng vai trò là 
một cơ chế kỷ luật đối với các nhà quản lý, buộc họ phải 
vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn để đảm bảo nghĩa 
vụ trả nợ. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu thành công 
gửi đi một tín hiệu (signaling) về sức khỏe tài chính và 
triển vọng tăng trưởng tốt của doanh nghiệp tới các nhà 
đầu tư. Sự gia tăng minh bạch thông tin theo Nghị định 
số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ 
(có hiệu lực từ ngày 1/2/2019) buộc doanh nghiệp phải 
công khai báo cáo tài chính đã kiểm toán, từ đó không chỉ 
bảo vệ nhà đầu tư, mà còn giúp các doanh nghiệp uy tín 
tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Nghiên cứu thực nghiệm của P. Mizen và cs (2014) [6] 
chỉ ra rằng, quy mô doanh nghiệp và tăng trưởng doanh 
thu có mối quan hệ thuận chiều với khả năng phát hành 
nợ. Các doanh nghiệp nông sản niêm yết tại Việt Nam 
chủ yếu là các công ty lớn có hệ thống quản trị tốt, giúp 
họ dễ dàng tiếp cận thị trường trái phiếu hơn. Khi huy 
động được nguồn vốn lớn với chi phí hợp lý, các doanh 

nghiệp này có thể tối ưu hóa tỷ lệ chi phí cố định trên sản 
phẩm, tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô để cải thiện 
chỉ số ROA và ROS. Việc chủ động nguồn vốn dài hạn với 
chi phí hợp lý thông qua trái phiếu giúp doanh nghiệp 
cải thiện vị thế cạnh tranh và lợi nhuận [5, 6]. Do đó, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết: Việc phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp trong bối cảnh minh bạch hóa thông tin 
có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng (panel data) từ 63 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản niêm yết trên 
HNX và HOSE trong giai đoạn 2014-2023 [22], với tổng 
cộng 630 mẫu quan sát. Sau khi loại bỏ một số quan 
sát bị khuyết thiếu số liệu cục bộ, cỡ mẫu sạch thực tế 
được sử dụng để ước lượng hồi quy là 602 mẫu quan 
sát. Nguồn dữ liệu được trích xuất từ báo cáo tài chính 
đã kiểm toán công bố trên các hệ thống Công ty Cổ phần 
Chứng khoán (SSI), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) 
và cổng thông tin của hai sở giao dịch.

Dựa trên định hướng của Bộ Tài chính, điểm nghẽn 
về tính minh bạch của thị trường trái phiếu đã được 
giải quyết cơ bản kể từ ngày 1/2/2019 thông qua việc 
áp dụng Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 4/12/2018, thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 14/10/2011. Quy định mới này bắt 
buộc các đơn vị phát hành phải tập trung báo cáo thông 
tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Nhằm định lượng trực 
tiếp tác động của chính sách này, nghiên cứu thiết lập 
biến giả BOND. Biến BOND này nhận giá trị bằng 1 đối 
với các năm tài chính từ 2019 trở đi khi áp dụng Nghị 
định về công khai, minh bạch hóa thông tin thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp và bằng 0 cho các năm trước đó.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các biến kiểm soát 
bao gồm đòn bẩy tài chính (LEV) được đo bằng tổng nợ 
trên tổng tài sản [23], quy mô doanh nghiệp (ASSET) 
được đo bằng cách lấy logarit tự nhiên của tổng tài sản 
doanh nghiệp [24], số năm thành lập doanh nghiệp 
(AGE) [25] được tính bằng cách lấy logarit tự nhiên của 
số năm thành lập doanh nghiệp. Hệ số thanh khoản hiện 
hành (LIQ) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng tài sản lưu 
động chia cho tổng nợ ngắn hạn phải trả [26, 27]. Các 
biến được đo lường chi tiết theo bảng 1.

Nghiên cứu này sử dụng phân tích thống kê mô tả và 
xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính. Phân tích hồi quy 
bội được thực hiện với biến phụ thuộc hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp được đo lường bằng ROA và ROS. 
Để lượng hóa tác động chính sách và các yếu tố vi mô 
của doanh nghiệp, nhóm tác giả xây dựng phương trình 
hồi quy tuyến tính bội đa biến với ước lượng hiệu ứng 
cố định (fixed effects model) kết hợp kỹ thuật Robust 
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Standard Errors để điều chỉnh sai số vững chống lại hiện 
tượng phương sai sai số thay đổi. Toàn bộ mã nguồn hồi 
quy được xử lý trên phần mềm Stata phiên bản 16.

Hiệu quả hoạt động𝑖, 𝑡=𝛽0+𝛽1 BOND𝑖, 𝑡+𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖, 𝑡+𝛽3 
𝐿𝐼𝑄𝑖, 𝑡+𝛽4 𝐴SSET𝑖, 𝑡+𝛽5 AGE𝑖, 𝑡+YearFE+ε
Bảng 1. Tóm tắt các biến nghiên cứu.

Tên biến Định nghĩa Kỳ vọng
Hiệu quả hoạt động

ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, được 
tính bằng Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

ROS Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, được tính 
bằng Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

BOND

Biến giả chính sách, bằng 1 kể từ năm tài 
chính 2019 (giai đoạn minh bạch hóa trái 
phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP) 
và bằng 0 cho các năm trước đó

+/-

Biến kiểm soát

LEV Đòn bẩy tài chính, được tính bằng Tổng nợ/
Tổng tài sản +/-

ASSET Quy mô doanh nghiệp, được tính bằng 
logarit tổng tài sản +

LIQ
Tính thanh khoản, đo khả năng thanh toán 
ngắn hạn, được tính bằng Tổng tài sản ngắn 
hạn/Tổng nợ ngắn hạn 

+

AGE Logarit tổng số năm doanh nghiệp thành 
lập +

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu.

4. Kết quả và bàn luận

Kết quả thống kê bảng 2 mô tả từ 630 mẫu quan sát 
cho thấy, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu nông sản giai đoạn 2014-2023 nhìn chung khá 
khiêm tốn với giá trị trung bình ROA xấp xỉ mức -0,05% 
và ROS ở mức -2,38%. Điều này phản ánh thực trạng 
cạnh tranh khốc liệt và rủi ro cao trong chuỗi cung ứng 
nông sản, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn 
và thua lỗ trong giai đoạn này. Về cơ cấu vốn, mức đòn 
bẩy tài chính (LEV) trung bình rất cao đạt 396,2%, cho 
thấy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản tại Việt 
Nam phụ thuộc lớn vào đòn bẩy nợ để tài trợ hoạt động.
Bảng 2. Thống kê mô tả các biến.

Biến Obs Mean Std. Dev Min Max

ROA 602 -,0004923 ,5625076 -10,49003 ,7836998

ROS 602 -,0237867 ,5578355 -6,958783 1,678176

BOND 630 ,5 ,5003973 0 1

LEV 602 3,962125 68,96764 -59,60832 1689,878

LIQ 602 2,146185 2,845835 ,0037416 29,40705

ASSET 602 27,33124 1,832408 20,2732 32,62406

AGE 627 3,169147 ,6737847 0 4,828314

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu.

Trong bảng 3, ma trận hệ số tương quan, kết quả 
phân tích tương quan giữa các biến trong bảng cho thấy 
các biến LEV, ASSET và LIQ đều có mối liên hệ cùng 
chiều với ROA và ROS. Tuy nhiên, biến AGE và BOND có 
quan hệ ngược chiều với ROA và ROS. Kết quả cho thấy, 
các doanh nghiệp xuất khẩu có đòn bẩy tài chính cao thì 
sẽ có tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và tổng vốn chủ sở 
hữu cao. Điều này cũng phù hợp với lý thuyết kinh tế, bởi 
vì khi một doanh nghiệp nắm giữ tài sản cao sẽ dễ dàng 
sử dụng để tăng khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài 
ra, hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều nằm ở 
mức rất thấp, mô hình ít có nguy cơ gặp hiện tượng đa 
cộng tuyến. Kết hợp với các mối tương quan không chỉ 
ra quan hệ nhân quả hay hướng liên kết, vì vậy nhóm 
tác giả sẽ tiến hành phân tích hồi quy kết quả để rút ra 
những suy luận cụ thể hơn.
Bảng 3. Ma trận hệ số tương quan.

ROA ROS LEV LIQ ASSET AGE BOND

ROA 1,000

ROS 0,7980 1,000

LEV 0,0063 0,0087 1,000

LIQ 0,0764 0,0907 -0,0248 1,000

ASSET 0,1964 0,3167 -0,0334 -0,0896 1,000

AGE -0,0794 -0,0405 -0,0244 0,0981 0,0042 1,000

BOND -0,0763 -0,0989 0,0372 0,0672 0,0488 0,1761 1,000

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu.

Trước khi thực hiện hồi quy phân tích định lượng, 
nghiên cứu tiến hành kiểm định hiện tượng đa cộng 
tuyến, hệ số phóng đại phương sai (VIF). Kết quả tại 
bảng 4 chỉ ra rằng, hệ số VIF của tất cả các biến đều nằm 
rất gần giá trị 1 và hệ số VIF trung bình chỉ đạt 1,03. Theo 
các tiêu chí kinh tế lượng, điều này khẳng định mô hình 
hoàn toàn không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và kết 
quả hồi quy là vững.
Bảng 4. Kiểm định đa cộng tuyến.

Biến VIF 1/VIF

AGE 1,04 0,957289

BOND 1,04 0,958432

LIQ 1,02 0,978773

ASSET 1,01 0,988148

LEV 1,00 0,995554

MEAN VIF 1,03

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu.

Bảng 5 cho thấy, kết quả hồi quy ước lượng hiệu 
ứng cố định (FEM) với sai số chuẩn Robust Standard 
Errors phản ánh mối quan hệ giữa BOND có tác động 
tiêu cực đến hiệu quả hoạt động. với hệ số hồi quy là 
-0,09011 (p=0,049<0,05). Điều này có nghĩa là khi bước 
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vào giai đoạn minh bạch hóa thông tin trái phiếu, chỉ 
số ROA trung bình của doanh nghiệp giảm. Ngược lại, 
tính thanh khoản (LIQ) và quy mô tài sản (ASSET) có tác 
động tích cực đáng kể (p<0,01) đến ROA. Tương tự, biến 
BOND ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đến ROS với hệ số 
-0,13216 (p=0,003<0,01). Trong khi đó, các biến kiểm 
soát LEV, LIQ và ASSET đều thể hiện mối tương quan 
thuận chiều với hiệu quả trên doanh thu.
Bảng 5. Kết quả hồi quy.

ROA ROS

Constant -1,57148***
(-4,44)

-2,72728***
(-8,08)

BOND -0,09011**
(-1,97)

-0,13216***
(-3,03)

LEV 0,00014
(0,43)

0,00022
(0,70)

LIQ 0,02140***
(2,70)

0,02590***
(3,42)

ASSET 0,06496***
(5,28)

0,10250***
(8,74)

AGE -0,06451*
(-1,86)

-0,02727
(-0,83)

N 602 602

R-Square 0,231 0,315

Mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% lần lượt được ký hiệu ***, ** và *. Giá trị 
t-statistic của Robust Standard Errors. Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, hệ số hồi quy BOND 
có ý nghĩa thống kê âm đáng kể đối với cả ROA (hệ số 
-0,09011; p<0,05) và ROS (hệ số -0,13216; p<0,01), thể 
hiện mối quan hệ tiêu cực với hiệu quả hoạt động, điều 
này trái ngược với giả thuyết. Kể từ tháng 2/2019, Nghị 
định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 buộc doanh 
nghiệp phải công khai thông tin định kỳ và bất thường 
qua Sở Giao dịch Chứng khoán. Đối với các doanh nghiệp 
nông sản vốn có quy mô chưa quá lớn, việc tuân thủ các 
quy định nghiêm ngặt về kiểm toán và công bố thông 
tin gây ra áp lực chi phí tài chính đáng kể, làm giảm lợi 
nhuận trong ngắn hạn. Giai đoạn áp dụng chuẩn mực 
công bố thông tin mới (từ năm 2019) diễn ra song song 
với khủng hoảng y tế toàn cầu COVID-19. Cú sốc vĩ mô 
này đã làm đình trệ các hoạt động tiêu dùng cũng như 
chuỗi sản xuất, phá vỡ sự ổn định dòng tiền của doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh đó, áp lực thanh toán gốc và lãi 
trái phiếu định kỳ trở thành gánh nặng tài chính, kéo lùi 
tỷ suất sinh lời. Sân chơi trái phiếu doanh nghiệp nội địa 
hiện nay vẫn bị chi phối chủ yếu bởi các tập đoàn quy 
mô lớn hoặc doanh nghiệp quốc doanh. Nhóm công ty 
nông sản quy mô vừa và nhỏ thường khó tiếp cận kênh 
này bởi chi phí thu xếp vốn qua sàn chứng khoán đắt 
đỏ hơn nhiều so với tín dụng ngân hàng, cộng thêm sự 
vắng bóng của các đơn vị đánh giá tín nhiệm độc lập trên 

thị trường. Sự nghịch chiều trong kết quả hoàn toàn phù 
hợp với lý thuyết đánh đổi (trade-off theory) [28] trong 
bối cảnh thể chế chuyển dịch tại Việt Nam. Kết quả này 
ủng hộ giả thuyết H1 về việc chính sách minh bạch thông 
tin trái phiếu tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh, tuy nhiên chiều tác động lại mang tính tiêu 
cực trong ngắn hạn.

Kết quả tích cực của biến LIQ và ASSET đối với hiệu 
quả hoạt động hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu 
trước đó. Theo K.M. Khalifa và cs (2013) [14], khả năng 
thanh toán cao giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài 
chính và giảm rủi ro nợ ngắn hạn. Kết quả khẳng định 
vai trò bệ đỡ tài chính của tính thanh khoản đối với 
doanh nghiệp nông sản. Về quy mô, kết quả đồng nhất 
với nghiên cứu của V. Flamini và cs (2009) [17], khẳng 
định các doanh nghiệp lớn tận dụng được lợi thế kinh tế 
nhờ quy mô để tối ưu hóa chi phí cố định và tăng cường 
khả năng cạnh tranh. 

Kết quả tác động tiêu cực của biến chính sách nợ 
BOND trái ngược với kỳ vọng ban đầu về vai trò thúc đẩy 
tăng trưởng của kênh trái phiếu lên hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp. Thay vào đó, kết quả này đồng thuận với 
quan điểm của O. Kowalewski và cs (2019) [19], D.T. Bui 
và cs (2021) [12] về áp lực thể chế tại các thị trường mới 
nổi. Sự sụt giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
được giải thích thông qua lý thuyết đại diện [21]. Việc 
gia tăng nợ nần buộc nhà quản lý phải chịu áp lực giám 
sát lớn. Trong giai đoạn nghiên cứu, việc thực thi Nghị 
định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 bắt buộc 
minh bạch thông tin đã làm phát sinh các chi phí tuân 
thủ, kiểm toán và công bố thông tin đáng kể. Đối với các 
doanh nghiệp nông sản Việt Nam vốn có quy mô chưa 
đủ lớn, những chi phí gián tiếp đã trực tiếp bào mòn lợi 
nhuận trong ngắn hạn. Nghiên cứu phát hiện việc phát 
hành trái phiếu ở nhiều doanh nghiệp nông sản không đi 
kèm tài sản đảm bảo vững chắc hoặc kế hoạch trả nợ rõ 
ràng, gây áp lực chi phí tài chính cực lớn lên dòng tiền. 
Theo lý thuyết đánh đổi [28], khi nợ vượt quá ngưỡng 
tối ưu, lợi ích từ lá chắn thuế sẽ bị lấn át bởi chi phí kiệt 
quệ tài chính. Ngoài ra, mốc thời gian minh bạch về trái 
phiếu doanh nghiệp năm 2019 trùng khớp với sự bùng 
phát của đại dịch. Theo đó, COVID-19 gây áp lực nặng 
nề đến kinh tế vĩ mô, hạn chế tiêu dùng và làm đứt gãy 
chuỗi cung ứng nông sản. Trong bối cảnh doanh thu sụt 
giảm, nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi trái phiếu định kỳ đã trở 
thành gánh nặng, làm suy giảm nghiêm trọng chỉ số hiệu 
quả hoạt động ROA và ROS của doanh nghiệp.

Một yếu tố quan trọng khác là thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp Việt Nam còn non trẻ, chủ yếu do các 
doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thống trị. Các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản vừa và nhỏ 
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gặp rào cản do chi phí phát hành qua thị trường chứng 
khoán cao hơn vay ngân hàng và thiếu sự bảo lãnh từ các 
tổ chức định mức tín nhiệm uy tín. Do đó, việc huy động 
vốn qua kênh này chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu 
cho ngành nông sản trong giai đoạn 2014-2023.

Để chứng minh kết quả là tin cậy và không phụ thuộc 
vào cách đo lường, kiểm định độ bền bằng cách chạy 
đồng thời hai mô hình hồi quy với hai biến phụ thuộc 
hoàn toàn độc lập ROA và ROS. Sự đồng thuận về chiều 
tác động âm của biến chính BOND trên cả hai mô hình 
bảng 5 chính là một bằng chứng vững chắc, cho thấy kết 
quả nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi lỗi đo lường. 
Ngoài ra, việc sử dụng ước lượng Robust Standard 
Errors giúp khắc phục triệt để hiện tượng phương sai sai 
số thay đổi. Do đó, kết quả thể hiện sự nghịch chiều trái 
ngược với kỳ vọng ban đầu của lý thuyết lá chắn thuế 
và lý thuyết tín hiệu, nhưng hoàn toàn giải thích được 
một cách thỏa đáng thông qua bối cảnh chuyển dịch thể 
chế tại Việt Nam. Việc thực thi nghiêm ngặt Nghị định số 
163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/12/2018 buộc 
các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải chịu thêm 
một lượng lớn chi phí tuân thủ thông tin, bao gồm chi 
phí kiểm toán độc lập định kỳ, chi phí thiết lập cổng công 
bố thông tin tập trung trên sàn giao dịch chứng khoán, 
những chi phí gián tiếp này đã trực tiếp bào mòn biên lợi 
nhuận ròng ngắn hạn của doanh nghiệp.

5. Kết luận

Nghiên cứu này phản ánh thực trạng rằng, kênh huy 
động vốn qua trái phiếu chưa thực sự mang lại hiệu quả 
tối ưu cho các doanh nghiệp nông sản trong giai đoạn 
2014-2023 dưới sức ép của chính sách minh bạch thông 
tin mới và đại dịch COVID-19. Nguyên nhân chủ yếu 
xuất phát từ áp lực chi phí tuân thủ minh bạch thông tin 
theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
4/12/2018, việc thiếu các tổ chức định mức tín nhiệm 
uy tín để bảo lãnh rủi ro, và đặc biệt là tác động tiêu cực 
từ đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng 
và bào mòn lợi nhuận. Ngược lại, tính thanh khoản và 
quy mô tài sản vẫn là những nhân tố thúc đẩy hiệu quả 
hoạt động bền vững cho ngành. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Nhà nước cần hoàn 
thiện hành lang pháp lý, trọng tâm thực hiện hiệu quả 
Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
26/9/2014 để phát triển mức tín nhiệm độc lập của các 
công ty theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nhà đầu tư có căn 
cứ đánh giá rủi ro chính xác. Đồng thời, tăng cường chế 
tài xử lý thông tin sai lệch để bảo vệ tính thanh khoản và 
niềm tin trên thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần 
chủ động đa dạng hóa cấu trúc nguồn vốn, các hình thức 
huy động vốn, không nên quá lệ thuộc vào nợ trái phiếu 

nếu chưa có tài sản đảm bảo vững chắc. Doanh nghiệp 
nên ưu tiên tối ưu hóa chi phí sản xuất để hạ giá thành 
sản phẩm và nâng cao chất lượng công bố thông tin 
nhằm tiếp cận dòng vốn dài hạn với chi phí hợp lý hơn.

Mặc dù bài nghiên cứu đạt được các mục tiêu đề ra, 
tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, 
dữ liệu dừng lại ở năm 2023 để đảm bảo bộ dữ liệu bảng 
hoàn toàn cân bằng cho 63 doanh nghiệp nông nghiệp 
tại thời điểm thu thập. Thứ hai, nghiên cứu chỉ mới sử 
dụng biến giả chính sách BOND để phản ánh thời điểm 
thể chế thay đổi mà chưa đo lường trực tiếp quy mô phát 
hành riêng lẻ của từng doanh nghiệp do cơ sở dữ liệu 
về trái phiếu nông nghiệp tại Việt Nam hiện tại vẫn còn 
chưa đồng đều. Đây sẽ là những hướng nghiên cứu đắt 
giá trong tương lai khi tác giả cập nhật thêm dữ liệu các 
năm 2024 và 2025 và sử dụng các phương pháp ước 
lượng mạnh mẽ hơn để xử lý triệt để vấn đề nội sinh. 
Từ đó, trong tương lai, các nghiên cứu cần mở rộng bộ 
chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động và bổ sung các biến 
vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, kéo dài chu kỳ nghiên cứu để 
phân tích các xu hướng biến động theo thời gian sâu sắc 
hơn và áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến 
để khám phá các mối quan hệ phi tuyến giữa cấu trúc nợ 
và hiệu quả kinh doanh.
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Tóm tắt:

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi nền tảng vận hành của nông nghiệp, từ phương thức chú trọng 
sản lượng sang phương thức tổ chức sản xuất và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trong tiến trình đó, công nghệ số, 
công nghệ tài chính (fintech) và tài chính xanh có thể tạo thành một hệ thống động lực liên kết, hỗ trợ nông nghiệp 
phát triển theo hướng bền vững. Với mục tiêu đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số 
và kinh tế số, nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận liên ngành, kết hợp phân tích pháp luật, thể chế, chính sách công 
và so sánh kinh nghiệm quốc tế. Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2020-2026, gồm các văn bản 
quy phạm pháp luật của Việt Nam và báo cáo của các tổ chức quốc tế, chuyên gia và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Kết quả phân tích cho thấy, những điểm hạn chế chủ yếu hiện nay liên quan đến hạ tầng dữ liệu nông nghiệp; hệ 
thống đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV); quy mô tín dụng xanh; mức độ phát triển của thị trường carbon và cơ 
chế định giá rủi ro khí hậu. Từ các phát hiện đó, nghiên cứu kiến nghị một khung chính sách tích hợp bốn phương 
diện dữ liệu, công nghệ, tài chính và môi trường nhằm thúc đẩy nông nghiệp dữ liệu xanh, tăng khả năng thích ứng 
với biến đổi khí hậu và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa: chuyển đổi số, dữ liệu nông nghiệp, fintech, nông nghiệp dữ liệu xanh, tài chính xanh.
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Abstract:

The development of digital technologies is transforming the operational foundations of agriculture, shifting it from an 
output-centred approach to a data-based production and decision-making approach. In this process, digital technologies, 
financial technology (fintech), and green finance may foster an interconnected system of drivers supporting sustainable 
agricultural development. With an aim to propose policy implications for Vietnam in the context of digital transformation 
and the digital economy, the study adopts an interdisciplinary approach combining legal, institutional, and public policy 
analysis with a comparison of international experience. Secondary data were collected in the 2020-2026 period and 
comprised Vietnamese legal normative documents and reports from international organisations, experts, and the 
State Bank of Vietnam. The results indicate that the main existing limitations concern agricultural data infrastructure; 
the measurement, reporting, and verification (MRV) system; the scale of green credit; carbon-market development; 
and climate-risk pricing. Based on these findings, the study proposes an integrated policy framework covering data, 
technology, finance, and the environment to advance green data-driven agriculture, strengthen resilience to climate 
change, and support sustainable development objectives.
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1. Đặt vấn đề

Biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và xu hướng xanh hóa 
nền kinh tế đang đồng thời tạo sức ép điều chỉnh đối 
với phương thức phát triển nông nghiệp trên thế giới. 
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc 
(FAO), các hệ thống lương thực và nông nghiệp đóng góp 
khoảng một phần ba lượng phát thải khí nhà kính toàn 
cầu. Đây cũng là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương trước 
thời tiết cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và thoái 
hóa tài nguyên thiên nhiên [1]. Vì vậy, nhiều quốc gia 
đang dịch chuyển khỏi cách tăng trưởng chủ yếu bằng 
mở rộng đầu vào truyền thống để hướng tới mô hình 
dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Mục 
tiêu của sự dịch chuyển này là đồng thời cải thiện năng 
suất, hạn chế phát thải và gia tăng năng lực chống chịu 
trước biến đổi khí hậu [2, 3].

Những tiến bộ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân 
tạo (Artificial Intelligence - AI), Internet vạn vật (Internet 
of Things - IoT), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), điện 
toán đám mây (Cloud Computing) và nền tảng số đang tái 
cấu trúc quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp. Trong 
mô hình truyền thống, quyết định sản xuất thường phụ 
thuộc nhiều vào kinh nghiệm và các đầu vào vật chất. 
Ngược lại, nông nghiệp hiện đại ngày càng khai thác 
dữ liệu được thu thập và phân tích theo thời gian thực 
để hỗ trợ quyết định về sản xuất, tiêu thụ và quản trị 
rủi ro. Cách thức tổ chức đó thường được gọi là “nông 
nghiệp dựa trên dữ liệu” (data-driven agriculture) hoặc 
“nông nghiệp thông minh được hỗ trợ bởi dữ liệu” (data-
enabled smart agriculture). Theo cách tiếp cận này, dữ 
liệu có vị trí như một nguồn lực sản xuất chiến lược bên 
cạnh đất đai, vốn và lao động [4].

Sự thay đổi trong sản xuất diễn ra đồng thời với quá 
trình định hướng hệ thống tài chính theo các yêu cầu phát 
triển bền vững. Tín dụng xanh (green credit), trái phiếu 
xanh (green bonds), tài chính khí hậu (climate finance), 
tài chính carbon (carbon finance) và đầu tư theo tiêu chí 
môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social 
and Governance - ESG) được sử dụng ngày càng phổ biến 
để dẫn dắt nguồn vốn tới các hoạt động có khả năng tạo 
ra lợi ích môi trường và xã hội trong dài hạn [3, 5]. Mạng 
lưới các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát tài 
chính vì hệ thống tài chính xanh (Network for Greening 
the Financial System - NGFS) nhấn mạnh rằng, việc đưa 
rủi ro khí hậu vào hoạt động tài chính là điều kiện cần 
thiết để duy trì ổn định hệ thống và nâng cao sức chống 
chịu của nền kinh tế trước các cú sốc khí hậu [6].

Fintech bổ sung một cơ chế kết nối quan trọng giữa 
sản xuất và tài chính. Thanh toán số, cho vay ngang hàng 
(peer-to-peer lending), ngân hàng mở (open banking), 
hợp đồng thông minh (smart contracts) và công nghệ 
chuỗi khối có thể giảm chi phí giao dịch, mở rộng cơ hội 

tiếp cận tín dụng và làm minh bạch hơn chuỗi giá trị nông 
nghiệp. Đáng chú ý, khi dữ liệu sản xuất được liên kết với 
hoạt động cấp tín dụng, bảo hiểm và đầu tư, các chủ thể 
tài chính có thêm cơ sở để thiết kế sản phẩm tài chính 
xanh dựa trên dữ liệu (data-driven green finance) [2].

Đối với Việt Nam, nông nghiệp có ý nghĩa chiến lược 
về an ninh lương thực, ổn định xã hội và phát triển kinh 
tế. Tuy nhiên, lĩnh vực này đang phải đáp ứng đồng thời 
nhiều yêu cầu: thích ứng với biến đổi khí hậu; hạn chế suy 
thoái tài nguyên; giảm phát thải; bảo đảm khả năng truy 
xuất nguồn gốc; và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường 
ngày càng chặt chẽ. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon 
của Liên minh châu Âu (Carbon Border Adjustment 
Mechanism - CBAM) và Quy định chống phá rừng của 
Liên minh châu Âu (European Union Deforestation 
Regulation - EUDR) là những ví dụ cho thấy các chuẩn 
mực xanh đang tác động trực tiếp đến điều kiện cạnh 
tranh của nông sản trên thị trường toàn cầu [7].

Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới, Việt Nam đã từng 
bước xây dựng khung chính sách cho chuyển đổi số và 
tăng trưởng xanh. Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 khuyến khích phát triển tín dụng xanh, trái phiếu 
xanh và các công cụ tài chính phục vụ bảo vệ môi trường; 
đồng thời đặt ra yêu cầu xem xét yếu tố môi trường trong 
hoạt động cấp tín dụng [8]. Điều 4 Luật Giao dịch điện 
tử năm 2023 xác lập nguyên tắc thúc đẩy ứng dụng giao 
dịch điện tử trong các hoạt động kinh tế - xã hội [9]. Luật 
Đất đai năm 2024 tạo cơ sở cho việc hình thành hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên phạm 
vi quốc gia [10], còn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 
tiếp tục điều chỉnh khuôn khổ quản trị rủi ro ngân hàng 
theo hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế [11]. Luật Dữ 
liệu năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt vì lần đầu tiên thiết 
lập một khuôn khổ pháp lý tổng thể đối với quản trị, khai 
thác và chia sẻ dữ liệu, qua đó hỗ trợ sự phát triển của 
nền kinh tế dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia [12].

Hai văn bản ban hành năm 2025 tiếp tục hoàn thiện 
nền tảng thể chế này. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg 
ngày 04/7/2025 quy định tiêu chí môi trường và cơ 
chế xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh 
(Green Taxonomy), cung cấp căn cứ thống nhất cho việc 
nhận diện và phân bổ dòng vốn xanh [13]. Nghị định số 
94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 về cơ chế thử nghiệm 
có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng mở ra không gian 
pháp lý để thử nghiệm các mô hình Fintech đổi mới sáng 
tạo, trong đó có các giải pháp tài chính số phục vụ nông 
nghiệp và tăng trưởng xanh [14].

Các nghiên cứu hiện có chủ yếu tiếp cận riêng từng 
chủ đề như chuyển đổi số trong nông nghiệp, fintech, tài 
chính xanh, ESG hoặc thị trường carbon. FAO (2024) [1], 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (2025) 
[15], Ngân hàng thế giới (WB) (2025) [16] và Diễn đàn 
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Kinh tế Thế giới (WEF) (2022) [2] đã phân tích vai trò 
của dữ liệu số đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 
Trong khi đó, NGFS (2024) [6], Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) (2025) [17] và Ủy ban châu Âu (2024a) [18] tập 
trung nhiều hơn vào quản trị rủi ro khí hậu, tài chính 
bền vững và thị trường carbon. Khoảng trống đáng chú 
ý nằm ở việc chưa có nhiều nghiên cứu giải thích trong 
một khung thống nhất sự tương tác giữa dữ liệu, công 
nghệ, tài chính và môi trường, nhất là khi Việt Nam đồng 
thời thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và cam 
kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Từ khoảng trống đó, bài viết đề xuất khái niệm “nông 
nghiệp dữ liệu xanh” (green data-driven agriculture). 
Trong mô hình này, dữ liệu được xem là tài sản chiến 
lược; chuyển đổi số cung cấp nền tảng công nghệ; fintech 
đảm nhiệm chức năng chuyển tiếp giữa dữ liệu và dòng 
vốn; còn tài chính xanh định hướng nguồn lực tới hoạt 
động sản xuất bền vững. Trên cơ sở phân tích bối cảnh 
Việt Nam và đối chiếu kinh nghiệm của Liên minh châu 
Âu, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, 
nghiên cứu xây dựng một khung phân tích tích hợp giữa 
chuyển đổi số, fintech và tài chính xanh, từ đó đề xuất 
hàm ý chính sách cho phát triển nông nghiệp dữ liệu 
xanh bền vững tại Việt Nam đến năm 2050.

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Nền kinh tế số, quá trình chuyển đổi xanh và các cam 
kết Net Zero đang đặt ra yêu cầu xem xét lại mô hình 
phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu này kết 
nối ba hướng tiếp cận lý thuyết: chuyển đổi số (digital 
transformation theory), tài chính xanh (green finance 
theory) và đổi mới tài chính số (financial technology 
innovation theory). Sự kết nối đó tạo cơ sở để hình thành 
khung phân tích về “nông nghiệp dữ liệu xanh” (green 
data-driven agriculture).

Theo hướng tiếp cận chuyển đổi số, dữ liệu không 
chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động kinh tế mà đang trở 
thành một nguồn lực sản xuất có tính chiến lược. So với 
đất đai, vốn và lao động, dữ liệu có thể được tái sử dụng, 
mở rộng quy mô khai thác và gia tăng giá trị thông qua 
phân tích, liên kết và hỗ trợ ra quyết định. WEF (2022) 
cho rằng, chuyển đổi số trong nông nghiệp vượt ra ngoài 
phạm vi đưa công nghệ vào sản xuất; về bản chất, đó là 
quá trình tổ chức lại chuỗi giá trị trên cơ sở dữ liệu [2]. 
FAO (2024) cũng xác định dữ liệu nông nghiệp là nền 
tảng để cải thiện năng suất, quản lý tài nguyên và thích 
ứng với biến đổi khí hậu [1]. Như vậy, trọng tâm của sản 
xuất nông nghiệp hiện đại đang chuyển từ kinh nghiệm 
và sản lượng sang dữ liệu và năng lực khai thác dữ liệu.

Lý thuyết tài chính xanh mở rộng chức năng của hệ 
thống tài chính từ huy động, phân bổ vốn sang định 
hướng nguồn vốn theo mục tiêu bền vững. OECD (2023a) 
xác định tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính khí hậu, 

tài chính carbon và đầu tư ESG là những công cụ thúc 
đẩy sự chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp [3]. 
Tại Việt Nam, tư tưởng này đã được thể chế hóa trong 
Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thông qua 
các quy định khuyến khích công cụ tài chính xanh và lồng 
ghép yếu tố môi trường vào hoạt động tín dụng [8]. Do 
đó, tài chính xanh không còn chỉ phản ánh một khuynh 
hướng tự phát của thị trường mà đã trở thành bộ phận 
của chính sách phát triển quốc gia.

Trong khi đó, lý thuyết đổi mới tài chính số giúp lý 
giải khả năng của fintech trong việc xử lý một số hạn chế 
cố hữu của tài chính truyền thống. WB (2024) chỉ ra rằng 
thanh toán số, cho vay số, ngân hàng mở, hợp đồng thông 
minh và Blockchain có thể hạ thấp chi phí giao dịch, cải 
thiện tiếp cận tài chính và tăng tính minh bạch của thị 
trường [4]. Đối với nông nghiệp, sự liên kết giữa dữ liệu 
sản xuất, dữ liệu môi trường và dữ liệu tín dụng cho 
phép thiết lập những mô hình đánh giá rủi ro và phân 
bổ vốn phù hợp hơn. Nghị định số 94/2025/NĐ-CP đã 
bổ sung cơ sở pháp lý để các giải pháp fintech mới được 
thử nghiệm tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ số hóa dịch vụ tài 
chính dành cho nông nghiệp và tăng trưởng xanh [14].

Từ ba hướng lý thuyết trên, nghiên cứu xây dựng 
khung phân tích gồm bốn cấu phần tương tác. Cấu phần 
thứ nhất là hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số, bao gồm Big 
Data, AI, IoT, dữ liệu không gian địa lý và các nền tảng số. 
Cấu phần thứ hai là hệ sinh thái fintech, thực hiện chức 
năng kết nối dữ liệu với dòng vốn thông qua thanh toán 
số, tín dụng số, ngân hàng mở và Blockchain. Cấu phần 
thứ ba là tài chính xanh, bao gồm tín dụng xanh, trái 
phiếu xanh, thị trường carbon và các công cụ tài chính 
khí hậu. Cấu phần cuối cùng là kết quả đầu ra của toàn 
hệ thống: một mô hình nông nghiệp dựa trên dữ liệu, 
hướng tới nâng cao năng suất, giảm phát thải khí nhà 
kính, củng cố khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và 
bảo đảm phát triển bền vững.

Về phương pháp, nghiên cứu lựa chọn cách tiếp cận 
liên ngành giữa kinh tế học, tài chính học, quản trị công 
và khoa học pháp lý. Phân tích định tính tài liệu thứ cấp là 
phương pháp chủ đạo. Nhóm tài liệu pháp lý được khảo 
sát gồm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 [8], Luật Giao 
dịch điện tử năm 2023 [9], Luật Đất đai năm 2024 [10], 
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 [11], Luật Dữ liệu 
năm 2024 [12], Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg về tiêu 
chí môi trường và xác nhận dự án thuộc danh mục phân 
loại xanh [13], cùng Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về cơ 
chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng 
[14]. Việc phân tích các văn bản này nhằm nhận diện 
khuôn khổ điều chỉnh hiện hành đối với dữ liệu, chuyển 
đổi số, fintech, tài chính xanh và nông nghiệp bền vững.
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Phân tích thể chế được sử dụng để xem xét mức độ 
đáp ứng của các thiết chế quản lý nhà nước trước yêu 
cầu phát triển nông nghiệp dữ liệu xanh. Qua đó, nghiên 
cứu đánh giá cách thức mà pháp luật, chính sách và cơ 
chế quản trị có thể tạo thuận lợi hoặc gây trở ngại cho 
chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.

Nghiên cứu đồng thời thực hiện so sánh quốc tế với 
Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản 
và Hàn Quốc. Những trường hợp này phản ánh các con 
đường phát triển khác nhau nhưng đều có kinh nghiệm 
đáng chú ý trong việc kết nối dữ liệu, fintech và tài chính 
xanh với nông nghiệp. Liên minh châu Âu nổi bật về hệ 
thống phân loại xanh và thị trường carbon; Trung Quốc 
có quy mô tín dụng xanh lớn và thúc đẩy mạnh nông 
nghiệp số; Singapore phát triển hệ sinh thái Fintech 
cùng cơ chế quản trị dữ liệu; còn Nhật Bản và Hàn Quốc 
có thế mạnh về AI và nông nghiệp chính xác (precision 
agriculture). Việc đối chiếu nhằm rút ra các bài học có 
khả năng tham chiếu cho điều kiện thể chế, trình độ phát 
triển và mục tiêu xanh hóa của Việt Nam.

Nguồn tư liệu còn bao gồm các báo cáo của FAO, WB, 
OECD, IMF, WEF, Ủy ban châu Âu, NGFS, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước trong 
giai đoạn 2020-2026. Dữ liệu được xử lý bằng phân 
tích nội dung (content analysis), tổng hợp có hệ thống 
(systematic synthesis) và đối chiếu chính sách (policy 
comparison). Trên nền tảng đó, nghiên cứu làm rõ quan 
hệ giữa chuyển đổi số, Fintech và tài chính xanh, cũng 
như cơ chế hình thành nông nghiệp dữ liệu xanh trong 
bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn cầu.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Chuyển đổi số và sự hình thành mô hình nông 
nghiệp dữ liệu xanh tại Việt Nam

Chuyển đổi số đang tác động đến nền tảng tổ chức 
sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Trong mô hình truyền 
thống, đất đai, lao động và vốn là các yếu tố vật chất 
giữ vai trò chủ yếu. Khi kinh tế số phát triển, dữ liệu 
trở thành nguồn lực mới có thể tạo giá trị gia tăng và 
củng cố lợi thế cạnh tranh. Sự thay đổi này biểu hiện ở 
quá trình chuyển từ “nông nghiệp dựa trên sản lượng” 
(production-driven agriculture) sang “nông nghiệp dựa 
trên dữ liệu” (data-driven agriculture), trong đó quyết 
định về sản xuất, phân phối, tài chính và kiểm soát rủi ro 
được hỗ trợ bởi dữ liệu thời gian thực [2].

Khung pháp lý của Việt Nam cho quá trình trên đang 
dần được hình thành. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 
khuyến khích ứng dụng giao dịch điện tử và công nghệ số 
trong đời sống kinh tế - xã hội, tạo căn cứ cho việc số hóa 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp [9]. Luật 
Dữ liệu năm 2024 thiết lập cơ chế quản trị, khai thác, 
chia sẻ và bảo vệ dữ liệu trên phạm vi quốc gia [12]. Đối 

với nông nghiệp, các quy định này có thể hỗ trợ việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, phục vụ quản lý đất đai, tổ 
chức sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thị trường.

Trong thực tiễn, IoT, AI, hệ thống thông tin địa lý 
(Geographic Information System - GIS) và công nghệ 
viễn thám đã được ứng dụng tại một số địa phương. Các 
thiết bị và nền tảng số có thể ghi nhận theo thời gian 
thực thông tin về độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, sâu 
bệnh, chất lượng môi trường và quá trình sinh trưởng 
của cây trồng. Nguồn thông tin này hỗ trợ lựa chọn thời 
điểm, liều lượng tưới nước, bón phân và xử lý dịch hại. 
Các nghiên cứu tổng quan về nông nghiệp chính xác cho 
thấy cảm biến IoT, AI và phân tích dữ liệu lớn có thể tiết 
kiệm khoảng 15-25% lượng nước tưới, giảm 10-20% 
lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời duy 
trì hoặc cải thiện năng suất tùy theo cây trồng và điều 
kiện sản xuất [19, 20].

Dù vậy, quá trình số hóa nông nghiệp tại Việt Nam còn 
gặp nhiều trở ngại. Dữ liệu hiện phân tán giữa các bộ, 
ngành và địa phương. Điều 164 Luật Đất đai năm 2024 
đã quy định việc xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ 
liệu đất đai quốc gia thống nhất, nhưng triển khai trên 
thực tế cần nguồn lực lớn và thời gian đủ dài [10]. Sự 
thiếu vắng chuẩn dữ liệu dùng chung và hệ thống MRV 
đồng bộ cũng làm giảm khả năng sử dụng dữ liệu cho 
tín dụng xanh, thị trường carbon và truy xuất nguồn gốc.

Những kết quả này cho thấy, chuyển đổi số không 
nên được hiểu đơn thuần là trang bị hoặc ứng dụng công 
nghệ. Đây còn là điều kiện hạ tầng để nông nghiệp dữ 
liệu xanh hình thành và vận hành. Khi có dữ liệu đủ chất 
lượng, hoạt động quản trị sản xuất, môi trường và tài 
chính có thể được kết nối; phát thải và hiệu quả sử dụng 
tài nguyên có thể được lượng hóa; đồng thời, các cơ chế 
khuyến khích tài chính xanh có thêm căn cứ để thực hiện.

3.2. Fintech trong phát triển nông nghiệp dữ liệu 
xanh tại Việt Nam

Nếu dữ liệu tạo nên hạ tầng thông tin thì fintech cung 
cấp cơ chế chuyển dữ liệu thành cơ sở cho quyết định tài 
chính. Vai trò này đặc biệt có ý nghĩa đối với nông dân, 
hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp ở nông thôn, 
vùng sâu và vùng xa, nơi khả năng tiếp cận dịch vụ tài 
chính truyền thống còn hạn chế.

Ngân hàng thế giới (2024) xác định bất cân xứng 
thông tin giữa người vay và tổ chức tín dụng là một trở 
ngại lớn đối với nông nghiệp bền vững ở các nước đang 
phát triển [4]. Ngân hàng có thể thiếu thông tin đáng tin 
cậy để đánh giá mức độ tín nhiệm và khả năng trả nợ của 
hộ sản xuất. Fintech góp phần thu hẹp khoảng trống đó 
bằng cách tổng hợp dữ liệu giao dịch điện tử, sản xuất, 
viễn thông và chuỗi cung ứng để tạo lập hồ sơ tín dụng 
số (digital credit profile).
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Sự phổ biến của thanh toán số, ví điện tử, ngân hàng 
số và nền tảng cho vay trực tuyến có thể làm giảm chi 
phí giao dịch trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Nghị định 
số 94/2025/NĐ-CP thiết lập môi trường thử nghiệm có 
kiểm soát, cho phép đánh giá mô hình fintech mới trong 
phạm vi pháp lý được xác định trước khi áp dụng rộng 
rãi [14]. Đây là một bước tiến về thể chế, giúp đổi mới tài 
chính được thử nghiệm trong khi các rủi ro liên quan vẫn 
được giám sát.

Vai trò của fintech không chỉ giới hạn ở cung cấp 
tín dụng. Blockchain có thể hỗ trợ ghi nhận và xác thực 
thông tin về nguồn gốc hàng hóa, quy trình sản xuất và 
phát thải carbon theo cách khó bị sửa đổi. Dữ liệu đáng 
tin cậy làm tăng hiệu quả truy xuất nguồn gốc và giúp 
nông sản đáp ứng tốt hơn các yêu cầu môi trường của thị 
trường quốc tế.

Một ứng dụng khác là bảo hiểm nông nghiệp số 
(digital agricultural insurance). Dữ liệu vệ tinh, khí 
tượng và cảm biến cho phép doanh nghiệp xây dựng bảo 
hiểm chỉ số khí hậu (parametric insurance) với chi phí 
xử lý thấp hơn và mức độ chính xác cao hơn. Sản phẩm 
này có thể giúp người sản xuất giảm thiểu tổn thất và 
nâng cao khả năng ứng phó trước rủi ro khí hậu.

Tuy nhiên, fintech phục vụ nông nghiệp ở Việt Nam 
chưa phát triển thành một hệ sinh thái tích hợp giữa tổ 
chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ tài chính, doanh 
nghiệp nông nghiệp và cơ quan quản lý. Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) (2025) nhận định rằng thị trường 
fintech Việt Nam tăng trưởng nhanh trong khu vực Đông 
Nam Á, nhưng những hạn chế về chia sẻ, kết nối và khai 
thác dữ liệu vẫn cản trở đổi mới tài chính [21].

Việc ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP cũng 
cho thấy khuôn khổ điều chỉnh đối với chấm điểm tín 
dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng 
mở (Open API) và cho vay ngang hàng vẫn đang được 
hoàn thiện. Vì thế, hệ sinh thái Fintech cần thêm thời 
gian để phát triển đầy đủ về công nghệ, quản trị và quản 
lý rủi ro.

Một vấn đề khác là khả năng tương tác và chia sẻ dữ 
liệu giữa tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Fintech và cơ 
sở dữ liệu công chưa đồng bộ. Theo ADB (2025), các 
rào cản đáng kể gồm thiếu tiêu chuẩn dùng chung cho 
chia sẻ dữ liệu, hạn chế về khả năng tương tác giữa nền 
tảng số (interoperability) và khuôn khổ ngân hàng mở 
chưa hoàn thiện [21]. Khi chấm điểm tín dụng bằng AI 
(AI-based credit scoring) và phân tích Big Data được sử 
dụng rộng hơn, các yêu cầu về quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân, an ninh mạng và minh bạch thuật toán càng 
trở nên cấp thiết.

Trong nông nghiệp, vấn đề này rõ nét hơn vì thông 
tin sản xuất nằm rải rác tại nhiều cơ quan, hợp tác xã và 

doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu thống nhất và cơ chế cập 
nhật theo thời gian thực chưa được thiết lập đầy đủ. Hệ 
quả là dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả để phát triển 
tín dụng xanh, bảo hiểm nông nghiệp số, tài trợ chuỗi giá 
trị và đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu (data-driven risk 
assessment). Đây là giới hạn trực tiếp đối với khả năng 
Fintech thúc đẩy nông nghiệp dữ liệu xanh.

3.3. Tài chính xanh và động lực phân bổ nguồn lực 
cho nông nghiệp dữ liệu xanh

Cùng với chuyển đổi số và fintech, tài chính xanh 
tạo nên trụ cột thứ ba của mô hình đề xuất. Theo OECD 
(2023a), tài chính xanh là hoạt động huy động và phân 
bổ vốn cho những dự án hoặc hoạt động tạo lợi ích môi 
trường, giảm phát thải khí nhà kính và tăng năng lực 
thích ứng với biến đổi khí hậu [3].

Tại Việt Nam, nền tảng pháp lý liên quan đang từng 
bước được củng cố. Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 khuyến khích tín dụng xanh, trái phiếu xanh 
và các công cụ tài chính phục vụ bảo vệ môi trường, đồng 
thời yêu cầu tổ chức tín dụng cân nhắc yếu tố môi trường 
khi cấp tín dụng [8]. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg tiếp 
tục cụ thể hóa tiêu chí môi trường và quy trình xác nhận 
dự án trong danh mục phân loại xanh, qua đó hỗ trợ 
nhận diện, theo dõi và giám sát dòng vốn xanh theo cách 
thống nhất hơn [13].

Mặc dù đã có những bước tiến về thể chế, quy mô 
tài chính xanh trong nước còn hạn chế. Theo Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (2024), đến đầu năm 2024 dư nợ 
tín dụng xanh của toàn hệ thống đạt gần 680 nghìn tỷ 
đồng, tương đương 0,19 tỷ nhân dân tệ [22, 23]. Trong 
khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (2024) công bố 
dư nợ tín dụng xanh của Trung Quốc đạt 30,08 nghìn tỷ 
nhân dân tệ vào cuối năm 2023, đưa nước này trở thành 
một trong những thị trường tín dụng xanh có quy mô lớn 
nhất thế giới [24].

Ba quá trình chuyển đổi số, phát triển fintech và mở 
rộng tài chính xanh vì vậy không tồn tại biệt lập. Chuyển 
đổi số tạo lập và tổ chức dữ liệu; fintech biến dữ liệu 
thành thông tin có thể sử dụng trong đánh giá tài chính; 
còn tài chính xanh dựa trên thông tin đó để hướng dòng 
vốn tới hoạt động sản xuất bền vững. Quan hệ tương hỗ 
này tạo nền tảng để nông nghiệp phát triển theo hướng 
đồng thời xanh hơn, số hóa hơn và có sức chống chịu cao 
hơn trước biến đổi khí hậu.

3.4. So sánh quốc tế và bài học kinh nghiệm cho 
Việt Nam

Nông nghiệp dữ liệu xanh là lĩnh vực tương đối mới 
và vẫn đang định hình trên phạm vi toàn cầu. Do đó, kinh 
nghiệm quốc tế có giá trị tham chiếu đối với Việt Nam. 
Nghiên cứu lựa chọn Liên minh châu Âu (EU), Trung 
Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc vì các trường 
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hợp này đại diện cho những mô hình phát triển khác 
nhau, đồng thời đều có kết quả đáng chú ý trong việc 
kết hợp chuyển đổi số, fintech và tài chính xanh với phát 
triển nông nghiệp bền vững.

EU đi đầu trong xây dựng thể chế tài chính xanh và 
quản trị dữ liệu cho mục tiêu bền vững. Hệ thống phân 
loại xanh theo Quy định (EU) 2020/852 cung cấp một 
chuẩn chung để xác định hoạt động kinh tế đáp ứng tiêu 
chí môi trường. Bên cạnh đó là Quy định công bố thông 
tin tài chính bền vững (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation - SFDR), Hệ thống giao dịch phát thải của EU 
(EU Emissions Trading System - EU ETS) và các chuẩn 
báo cáo ESG có tính bắt buộc [25]. Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, dữ liệu được đưa vào Chính sách nông nghiệp 
chung (Common Agricultural Policy - CAP), hỗ trợ theo 
dõi phát thải, sử dụng tài nguyên và kết quả môi trường 
[26]. Trường hợp EU cho thấy, tài chính xanh chỉ có thể 
phát huy hiệu lực khi dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và 
một khung pháp lý minh bạch.

Trung Quốc thể hiện mô hình chuyển đổi có sự định 
hướng mạnh của Nhà nước. Sau khi ban hành Hướng 
dẫn xây dựng hệ thống tài chính xanh năm 2016, quốc 
gia này nhanh chóng mở rộng thị trường tín dụng xanh. 
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (2024) cho biết đến 
cuối năm 2023, dư nợ tín dụng xanh đạt 30,08 nghìn tỷ 
nhân dân tệ, tăng 36,5% so với năm trước [24]. Đồng 
thời, các nền tảng nông nghiệp số cùng ứng dụng AI, IoT 
và dữ liệu vệ tinh được triển khai trên quy mô lớn. Kinh 
nghiệm này nhấn mạnh vai trò điều phối của Nhà nước 
trong kết nối dữ liệu, công nghệ và nguồn vốn để tạo quy 
mô thị trường cho chuyển đổi xanh.

Singapore là trường hợp nổi bật về fintech và quản 
trị dữ liệu. Dù quỹ đất nông nghiệp hạn chế, quốc gia 
này xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát 
triển, hạ tầng dữ liệu quốc gia, ngân hàng số, tài chính 
mở (open finance) và nền tảng chia sẻ dữ liệu phục vụ 
quản trị rủi ro môi trường. Cơ quan Tiền tệ Singapore 
(Monetary Authority of Singapore - MAS) đã triển khai 
các sáng kiến về tài chính xanh và fintech xanh (green 
fintech), qua đó kết nối thông tin ESG với quyết định tín 
dụng và đầu tư [27]. Bài học rút ra là dữ liệu và fintech có 
thể giảm chi phí giao dịch, đồng thời nâng cao hiệu quả 
phân bổ vốn xanh.

Nhật Bản và Hàn Quốc có ưu thế trong ứng dụng công 
nghệ cao vào nông nghiệp. Hai quốc gia phát triển nông 
nghiệp chính xác dựa trên AI, robot nông nghiệp, cảm 
biến thông minh và dữ liệu lớn. Nhật Bản triển khai chiến 
lược Agriculture DX (Digital Transformation), trong khi 
Hàn Quốc thúc đẩy Smart Farm gắn với các trung tâm dữ 
liệu nông nghiệp quốc gia.

Từ các trường hợp trên, có thể khái quát ba bài học 
cho Việt Nam. Một là, hệ thống dữ liệu nông nghiệp quốc 

gia thống nhất phải được xem là hạ tầng chung cho quản 
trị, tài chính và thị trường. Hai là, hệ sinh thái fintech và 
tài chính xanh cần phát triển đồng thời với quá trình số 
hóa nông nghiệp. Ba là, thể chế phải bảo đảm minh bạch, 
tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và thiết lập cơ chế giám sát 
tài chính xanh phù hợp với thông lệ quốc tế.

3.5. Thảo luận về mô hình "nông nghiệp dữ liệu 
xanh" và đóng góp mới của nghiên cứu

Nông nghiệp dữ liệu xanh không phải là phép cộng cơ 
học giữa chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Mô hình 
này được hiểu như một hệ sinh thái trong đó dữ liệu, 
công nghệ, tài chính và quản trị bền vững cùng tham gia 
và tác động lẫn nhau. Cách tiếp cận đó khác với khuynh 
hướng nghiên cứu chuyển đổi số, fintech hoặc tài chính 
xanh như những lĩnh vực tương đối tách biệt.

Đóng góp chính của nghiên cứu nằm ở khung phân 
tích tích hợp: dữ liệu giữ vai trò nguồn lực sản xuất chiến 
lược; fintech chuyển tiếp thông tin từ dữ liệu sang các 
quyết định và sản phẩm tài chính; tài chính xanh định 
hướng vốn tới những hoạt động tạo giá trị môi trường và 
xã hội. Khung này góp phần lý giải cơ chế vận hành của 
nông nghiệp hiện đại trong điều kiện kinh tế số gắn với 
chuyển đổi xanh.

Giữa ba trụ cột tồn tại quan hệ phụ thuộc hai chiều. 
Khi dữ liệu thiếu độ tin cậy, tổ chức tài chính khó lượng 
hóa rủi ro môi trường và khí hậu. Khi không có fintech, 
dữ liệu khó được chuyển thành sản phẩm hoặc quyết 
định tài chính với chi phí hợp lý. Ngược lại, nếu nguồn tài 
chính xanh không đủ, công nghệ số và đổi mới sáng tạo 
khó được triển khai trên quy mô lớn. Vì vậy, phát triển 
nông nghiệp dữ liệu xanh đòi hỏi tư duy hệ thống thay 
cho việc ban hành các chính sách riêng lẻ, thiếu liên kết.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, vị thế của dữ liệu 
trong nông nghiệp đang thay đổi: từ thông tin hỗ trợ 
thành tài sản chiến lược. Năng lực thu thập, xử lý và sử 
dụng dữ liệu tác động không chỉ đến năng suất mà còn 
đến cơ hội tiếp cận tín dụng xanh, thị trường carbon, bảo 
hiểm khí hậu và chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu. Đây 
có thể là một xu hướng quan trọng chi phối sự phát triển 
nông nghiệp trong những thập niên tới.

4. Kiến nghị và hàm ý chính sách

Sự dịch chuyển từ nông nghiệp lấy sản lượng làm 
trung tâm sang nông nghiệp dữ liệu xanh phù hợp với 
bối cảnh chuyển đổi số, xanh hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tuy nhiên, công nghệ tự thân không đủ tạo nên 
chuyển đổi. Mô hình chỉ có thể phát triển khi thể chế, hạ 
tầng dữ liệu, hệ thống tài chính và cơ chế quản trị được 
thiết kế đồng bộ. Từ phân tích bối cảnh Việt Nam và kinh 
nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất tám định hướng 
chính sách sau.
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Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dữ liệu 
và quản trị dữ liệu nông nghiệp. Luật Dữ liệu năm 2024 
đã xác lập nền tảng chung cho quản trị dữ liệu quốc gia, 
nhưng vẫn cần các hướng dẫn chuyên ngành đối với dữ 
liệu sản xuất nông nghiệp, môi trường, phát thải khí nhà 
kính và truy xuất nguồn gốc. Quy định mới cần làm rõ 
cơ chế kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa cơ quan 
nhà nước, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ và 
người sản xuất. Đồng thời, tiêu chuẩn dữ liệu mở (open 
data standards) và giao thức liên thông phải được phát 
triển để hình thành một hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp 
có khả năng tích hợp.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu nông nghiệp quốc gia và hệ 
thống MRV cần được ưu tiên đầu tư. Kinh nghiệm của 
EU, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, dữ liệu là điều kiện 
để lượng hóa phát thải, theo dõi hiệu quả sử dụng tài 
nguyên và xác định dự án đủ tiêu chuẩn xanh. Việt Nam 
cần kết nối dữ liệu đất đai, khí hậu, tài nguyên nước, phát 
thải và chuỗi cung ứng nông sản trên hạ tầng số phù hợp. 
Hệ thống MRV cần tương thích với chuẩn mực quốc tế để 
chuẩn bị cho việc liên kết với các thị trường carbon khu 
vực và toàn cầu.

Thứ ba, cần cụ thể hóa hệ thống phân loại xanh và cơ 
chế xác nhận dự án xanh. Quyết định số 21/2025/QĐ-
TTg là bước tiến quan trọng trong việc thiết lập tiêu chí 
môi trường và xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại 
xanh. Giai đoạn tiếp theo cần xây dựng tiêu chí kỹ thuật 
đủ chi tiết cho nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế tuần 
hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự tương thích 
với EU Taxonomy, ASEAN Taxonomy và các chuẩn mực 
liên quan cũng cần được xem xét nhằm tạo thuận lợi cho 
thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường tài 
chính xanh.

Thứ tư, chính sách phát triển fintech cần hướng rõ 
hơn tới nông nghiệp và tài chính xanh. Nghị định số 
94/2025/NĐ-CP cung cấp cơ sở cho việc thử nghiệm 
các sản phẩm như tín dụng số dành cho nông dân, chấm 
điểm tín dụng từ dữ liệu sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp 
số, truy xuất nguồn gốc bằng Blockchain và thanh toán 
số trong chuỗi giá trị nông sản. Song song với khuyến 
khích đổi mới, khuôn khổ quản trị phải kiểm soát rủi ro 
dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và bảo đảm an ninh mạng 
để củng cố niềm tin của các chủ thể tham gia.

Thứ năm, cần mở rộng tài chính xanh và từng bước 
đưa rủi ro khí hậu vào giám sát tài chính. Mặc dù Điều 
149 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã tạo căn cứ 
cho tín dụng xanh và trái phiếu xanh, tỷ trọng tín dụng 
xanh trong tổng dư nợ vẫn chưa tương xứng với nhu cầu. 
Các cơ chế khuyến khích nên ưu tiên dự án nông nghiệp 
phát thải thấp, hữu cơ, tuần hoàn và thích ứng với khí 
hậu. Ngân hàng Nhà nước cần từng bước tích hợp tiêu 
chí ESG và rủi ro khí hậu vào khuôn khổ giám sát an toàn 

ngân hàng theo khuyến nghị của NGFS. Định giá rủi ro 
khí hậu (climate risk pricing) và kiểm tra sức chịu đựng 
khí hậu (climate stress testing) là những công cụ cần 
thiết để tăng sức chống chịu của hệ thống trước cú sốc 
môi trường.

Thứ sáu, thị trường carbon và các công cụ tài chính 
khí hậu cần được phát triển trên nền tảng dữ liệu có 
thể kiểm chứng. Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 đã xác lập định hướng đối với thị trường carbon 
trong nước và hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính. Đối với nông nghiệp, cơ chế carbon có thể tạo 
nguồn thu mới từ giảm phát thải, phục hồi hệ sinh thái và 
hấp thụ carbon. Theo nội dung của nghiên cứu gốc, ngày 
29/6/2026, sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận 
hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã 
hạn ngạch VN2025, trên cơ sở Đề án thành lập và phát 
triển thị trường carbon tại Việt Nam theo Quyết định số 
232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025. Để thị trường hoạt động 
hiệu quả, cần sớm hoàn thiện quy định về đăng ký dự 
án, xác minh và giao dịch tín chỉ, cũng như cơ chế kết nối 
quốc tế. Cơ sở dữ liệu carbon quốc gia và hệ thống MRV 
đáng tin cậy là điều kiện để bảo đảm tính minh bạch và 
khả năng giao dịch của tín chỉ carbon nông nghiệp.

Thứ bảy, phát triển nguồn nhân lực phải theo kịp tốc 
độ đổi mới công nghệ. Khoảng cách giữa khả năng cung 
ứng công nghệ và năng lực tiếp nhận của người sản xuất 
là một trong những thách thức nổi bật. Chương trình 
đào tạo cần kết hợp kiến thức nông nghiệp với khoa học 
dữ liệu, AI, công nghệ tài chính và quản trị môi trường. 
Trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công 
nghệ và tổ chức tài chính cần được liên kết trong hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho cả chuyển đổi số 
và chuyển đổi xanh.

Thứ tám, cách hoạch định chính sách theo từng lĩnh 
vực riêng biệt cần được thay bằng cách tiếp cận tích hợp. 
Kinh nghiệm của EU, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản 
và Hàn Quốc cho thấy, kết quả chuyển đổi xanh được tạo 
nên bởi sự phối hợp giữa thể chế, dữ liệu, công nghệ và 
tài chính chứ không phải bởi một công cụ đơn lẻ. Việt 
Nam vì vậy cần cân nhắc xây dựng chiến lược quốc gia 
về nông nghiệp dữ liệu xanh với sự tham gia của cơ quan 
quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, viện 
nghiên cứu và cộng đồng nông dân. Khi các cấu phần 
được tổ chức thành một hệ sinh thái thống nhất, chuyển 
đổi số, fintech và tài chính xanh mới có thể tạo động lực 
thực chất cho tăng trưởng nông nghiệp bền vững và mục 
tiêu Net Zero năm 2050.

5. Kết luận

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero 
đang làm thay đổi cách hiểu về nguồn lực và phương 
thức phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đất đai, lao động 
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và vốn, dữ liệu cùng năng lực khai thác dữ liệu ngày càng 
quyết định hiệu quả sản xuất và khả năng tham gia thị 
trường. Sự hội tụ của chuyển đổi số, fintech và tài chính 
xanh tạo nền tảng cho mô hình “nông nghiệp dữ liệu 
xanh”: dữ liệu là nguồn lực chiến lược; fintech kết nối dữ 
liệu với dòng vốn; tài chính xanh hướng nguồn lực tới 
hoạt động tạo giá trị kinh tế, môi trường và xã hội trong 
dài hạn.

Việt Nam đã xây dựng những bộ phận quan trọng của 
nền tảng thể chế thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020, Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Đất đai năm 
2024, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Dữ liệu 
năm 2024, Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg và Nghị định 
số 94/2025/NĐ-CP. Các văn bản này tạo căn cứ pháp lý 
cho quản trị dữ liệu, fintech, tín dụng xanh và thị trường 
carbon trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, nền tảng dữ liệu nông nghiệp còn phân 
tán; cơ chế chia sẻ chưa hoàn chỉnh; MRV chưa được 
chuẩn hóa; còn tín dụng xanh và tài chính khí hậu chưa 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyển đổi. Việc thiếu cơ chế 
định giá rủi ro khí hậu, định giá carbon và tích hợp dữ 
liệu ESG vào hoạt động tài chính tiếp tục cản trở quá 
trình hướng dòng vốn tới những hoạt động bền vững.

Kinh nghiệm của EU, Trung Quốc, Singapore, Nhật 
Bản và Hàn Quốc củng cố nhận định rằng chuyển đổi 
xanh trong nông nghiệp không thể dựa vào một chính 
sách riêng lẻ. Yếu tố quyết định là khả năng liên kết thể 
chế, dữ liệu, công nghệ và tài chính trong một cấu trúc 
thống nhất. Theo đó, hạ tầng dữ liệu quốc gia, hệ sinh 
thái fintech, tài chính xanh, thị trường carbon và quản trị 
dữ liệu phải được nhìn nhận như những bộ phận hữu cơ 
của cùng một hệ sinh thái phát triển bền vững.

Về phương diện học thuật, nghiên cứu mở rộng thảo 
luận về chuyển đổi số và tài chính xanh bằng cách đề xuất 
một khung tích hợp dữ liệu - fintech - tài chính xanh cho 
lĩnh vực nông nghiệp. Về phương diện thực tiễn, khung 
này cung cấp căn cứ tham khảo cho việc xây dựng chính 
sách phát triển nền nông nghiệp hiện đại, phát thải thấp 
và có khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu, góp phần 
thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển 
bền vững của Việt Nam đến năm 2050.
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Tóm tắt:

Bài báo nghiên cứu nhóm chính sách định hướng chiến lược và thể chế (SI) trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ hệ 
thống đường sắt tốc độ cao (HSR) tại Việt Nam. Trên cơ sở tích hợp ba nền tảng lý thuyết - vốn nhân lực, chính sách công 
và thể chế - bài báo đề xuất khung gồm 6 chính sách cụ thể (SI1-SI6): chiến lược quốc gia về HSR và nhân lực; tích hợp 
chiến lược liên ngành; tính ổn định pháp lý; cơ chế phối hợp liên bộ ngành; phân cấp và trách nhiệm giải trình; và hệ 
thống dự báo nhu cầu nhân lực. Nghiên cứu xác định nhóm chính sách SI là tầng nền tảng quyết định hiệu quả của toàn 
bộ hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực HSR thông qua việc định hình các quy tắc, cơ chế phối hợp và động lực 
hành vi của các chủ thể liên quan. Kết quả nghiên cứu góp phần giải quyết khoảng trống lý luận về chính sách thể chế 
trong phát triển nguồn nhân lực HSR tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định 
chính sách phát triển nhân lực HSR tại Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai dự án HSR chưa có tiền lệ, việc ưu tiên xây 
dựng nền tảng thể chế sớm, đặc biệt là thể chế hóa đơn vị đầu mối chuyên trách và hệ thống dự báo nhân lực, có ý nghĩa 
chiến lược vượt trội so với việc chỉ mở rộng quy mô đào tạo.

Từ khóa: chính sách thể chế, định hướng chiến lược, đường sắt tốc độ cao, nguồn nhân lực, Việt Nam.
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Abstract:

This article examines the strategic and institutional (SI) policy group for human resource development (HRD) for 
Vietnam’s high-speed railway (HSR) system. Drawing upon three theoretical foundations - human capital theory, public 
policy theory, and institutional theory - the study proposes a framework comprising six specific policies (SI1-SI6), 
including: a national strategy for high-speed railway and high-speed railway human resources; integration of cross-
sectoral strategies; legal stability; inter-ministerial coordination mechanisms; decentralisation and accountability; 
and a human resource demand forecasting system. The study identifies the SI policy group as the foundational layer 
determining the effectiveness of the entire high-speed railway human resource policy system by shaping rules, 
coordination mechanisms, and behavioural incentives among relevant stakeholders. The findings contribute to 
addressing the theoretical gap concerning institutional policies for high-speed railway human resource development 
in developing countries while providing a scientific basis for the formulation of high-speed railway human resource 
development policies in Vietnam. In the context of implementing an unprecedented high-speed railway project in 
Vietnam, prioritising the early establishment of an institutional framework, particularly through the institutionalisation 
of a dedicated coordinating body and a human resource demand forecasting system, is of greater strategic significance 
than merely expanding the scale of training.

Keywords: high-speed railway, human resources, institutional policy, strategic orientation, Vietnam.
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1. Đặt vấn đề

Việt Nam đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư 
dự án HSR trục Bắc - Nam với tổng mức đầu tư ước tính 
khoảng 67 tỷ USD, lộ trình vận hành từ năm 2035. Bên 
cạnh đó, trong giai đoạn đến năm 2035, Việt Nam đồng 
thời triển khai nhiều dự án đường sắt quy mô lớn, công 
nghệ hiện đại, tốc độ cao để kết nối với Trung Quốc (Lào 
Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng 
- Hạ Long - Móng Cái). Đây là dự án hạ tầng chiến lược 
chưa có tiền lệ trong lịch sử phát triển giao thông Việt 
Nam, đặt ra yêu cầu cấp bách về phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao với dự báo cần ít nhất 35.000 nhân 
lực trình độ cao [1]. Tuy nhiên, không giống các quốc gia 
tiên phong như Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam chưa có 
hệ thống HSR, chưa tích lũy được kinh nghiệm vận hành 
và đội ngũ chuyên gia, khiến thách thức phát triển nhân 
lực mang tính nền tảng và cấp bách.

Tổng quan nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, thất bại 
trong phát triển nhân lực HSR thường không xuất phát 
từ thiếu chương trình đào tạo, mà từ sự thiếu vắng nền 
tảng thể chế và chiến lược rõ ràng. H. Nakamura và cs 
(2019) [2] phân tích kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Trung Quốc kết luận rằng thành công của hệ thống HSR 
phụ thuộc nhiều hơn vào hệ sinh thái nhân lực và thể chế 
hỗ trợ so với bản thân công nghệ. Trong bối cảnh Việt 
Nam, chính sách phát triển nhân lực HSR hiện mới dừng 
ở mức định hướng chung, chưa hình thành khung thể 
chế hoàn chỉnh với cơ chế điều phối liên ngành, hệ thống 
dự báo nhân lực và lộ trình chiến lược dài hạn.

Bài báo này tập trung phân tích nhóm chính sách 
định hướng SI - một trong các nhóm chính sách trong 
khung nghiên cứu tổng thể về phát triển nguồn nhân lực 
HSR. Nhóm SI được xác định là tầng nền tảng định hình 
toàn bộ hệ sinh thái chính sách, vì theo lý thuyết thể chế 
của D.C. North (1990) [3], thể chế định hình nền tảng cho 
mọi tác nhân trong hệ thống. Mục tiêu của bài báo là: (i) 
luận giải cơ sở lý thuyết của nhóm chính sách SI; (ii) đề 
xuất khung 6 chính sách cụ thể thuộc nhóm SI với nội 
hàm đo lường rõ ràng; và (iii) phân tích ý nghĩa của từng 
chính sách đối với bối cảnh Việt Nam trong giai đoạn 
chuẩn bị triển khai HSR.

2. Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo cách tiếp cận định 
tính, kết hợp phân tích tài liệu thứ cấp, so sánh kinh 
nghiệm quốc tế và suy luận chính sách nhằm xây dựng 
khung chính sách định hướng SI cho phát triển nguồn 
nhân lực HSR tại Việt Nam.

Nguồn dữ liệu nghiên cứu bao gồm: (i) các công trình 
lý thuyết về vốn nhân lực, thể chế, quản trị công và chính 
sách công; (ii) các nghiên cứu quốc tế liên quan đến phát 
triển nguồn nhân lực HSR tại Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Trung Quốc; (iii) các văn bản chính sách, chiến lược và 
quy hoạch của Việt Nam liên quan đến phát triển HSR và 
đào tạo nguồn nhân lực và (iv) các báo cáo của tổ chức 
quốc tế.

Theo lý thuyết vốn nhân lực [4, 5], quyết định đầu tư 
cho nguồn nhân lực thông qua đào tạo, nghiên cứu và 
phát triển (R&D) phụ thuộc vào kỳ vọng ổn định dài hạn. 
Nếu chiến lược quốc gia thiếu rõ ràng hoặc không cam 
kết lâu dài, các chủ thể - trường đại học, doanh nghiệp, 
cá nhân - sẽ không sẵn sàng đầu tư chi phí lớn vào các 
chương trình chuyên sâu liên quan HSR, vì rủi ro không 
thu hồi được lợi tức quá cao. Theo lý thuyết thể chế, thể 
chế định hình các quy tắc, vai trò và phương thức tương 
tác giữa các chủ thể trong hệ thống quản trị công [3, 6]. 
Sự thiếu đồng bộ thể chế có thể gây ra hiện tượng nghẽn 
hệ thống, ví dụ: chương trình đào tạo được mở rộng 
nhưng không có cơ chế tuyển dụng tương ứng, hoặc hợp 
đồng chuyển giao công nghệ không gắn với đào tạo nội 
địa. Theo tiếp cận chính sách công [7, 8], đặc biệt trong 
bối cảnh quản lý nhà nước Việt Nam, chiến lược và khung 
pháp lý là công cụ định hướng và phân bổ nguồn lực chủ 
yếu. M. Howlett (2003) [9] nhấn mạnh rằng, sự nhất 
quán nội tại của hệ thống chính sách (policy coherence) 
là điều kiện để các công cụ chính sách có thể gia cố lẫn 
nhau thay vì triệt tiêu nhau. Vì vậy, nhóm thể chế không 
chỉ là một yếu tố trong số năm yếu tố, mà là tầng điều 
kiện (enabling condition) cho toàn bộ hệ thống.

Về bản chất, phát triển nhân lực HSR không thể tách 
rời chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia và chiến lược 
khoa học - công nghệ. Nếu chiến lược thiếu rõ ràng hoặc 
thay đổi theo chu kỳ ngắn hạn, các cơ sở đào tạo sẽ không 
có động lực đầu tư dài hạn vào chương trình chuyên 
sâu. Tương tự, nếu khung pháp lý thiếu ổn định, doanh 
nghiệp sẽ hạn chế đầu tư vào đào tạo nội bộ hoặc R&D. 
Ngoài ra, do HSR là lĩnh vực liên ngành (giao thông, xây 
dựng, cơ khí, điện - điện tử, CNTT, quản lý an toàn…), cơ 
chế phối hợp liên bộ ngành có vai trò then chốt. Thiếu cơ 
chế điều phối rõ ràng có thể dẫn đến chồng chéo chính 
sách, phân tán nguồn lực và suy giảm hiệu quả hệ thống.

Phương pháp thu thập thông tin chủ yếu là tổng hợp 
và phân tích tài liệu. Các tài liệu được lựa chọn theo ba 
tiêu chí: tính liên quan trực tiếp đến phát triển nhân 
lực HSR; tính đại diện cho các tiếp cận lý thuyết và kinh 
nghiệm quốc tế; và khả năng cung cấp cơ sở xây dựng chỉ 
tiêu đo lường chính sách.
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Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất khung gồm 6 chính 
sách thuộc nhóm định hướng SI (SI1-SI6). Các chính sách 
được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: (i) có vai trò nền 
tảng đối với toàn bộ hệ thống phát triển nhân lực HSR; 
(ii) xuất hiện lặp lại trong kinh nghiệm quốc tế; và (iii) 
phù hợp với bối cảnh thể chế và quản trị nhà nước của 
Việt Nam. Khung đề xuất trong bài báo là cơ sở lý luận 
ban đầu và sẽ tiếp tục được kiểm chứng thực nghiệm 
trong các nghiên cứu tiếp theo thông qua mô hình cấu 
trúc diễn giải (ISM), thử nghiệm và đánh giá ra quyết 
định (DEMATEL) hoặc khảo sát chuyên gia.

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Chiến lược quốc gia về HSR và nhân lực HSR

Cơ sở lý luận của chính sách này xuất phát từ lý thuyết 
thể chế [3] và phân tích chính sách công [7]: chính sách 
chỉ tạo được động lực đầu tư khi mục tiêu và lộ trình 
được xác định rõ ràng, có thể dự đoán được. Một chiến 
lược chung chung, thiếu mục tiêu định lượng hoặc mốc 
thời gian sẽ không tạo ra kỳ vọng ổn định cho các chủ 
thể đào tạo và doanh nghiệp. D. Rodrik và cs (2004) [10] 
chứng minh rằng chất lượng thể chế - đặc biệt là sự rõ 
ràng và nhất quán của khung chính sách _ là yếu tố quyết 
định hiệu suất kinh tế dài hạn, vượt trội hơn cả lợi thế 
địa lý hay hội nhập thương mại. Trong lĩnh vực HSR, H. 
Nakamura và cs (2019) [2] phân tích kinh nghiệm Nhật 
Bản và Hàn Quốc cho thấy, các quốc gia thành công đều 
có chiến lược phát triển nhân lực HSR rõ ràng, được phê 
duyệt ít nhất 10 năm trước khi hệ thống đi vào vận hành, 
tạo thời gian đủ để hệ thống đào tạo điều chỉnh và tích 
lũy năng lực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị 
triển khai HSR, chiến lược quốc gia về phát triển nhân 
lực không chỉ có vai trò định hướng mà còn là cơ sở để 
các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý xây 
dựng kế hoạch đầu tư dài hạn. Điều này đặc biệt quan 
trọng do chu kỳ đào tạo nhân lực HSR thường kéo dài và 
đòi hỏi chi phí đầu tư lớn.

3.2. Tích hợp chiến lược 

Chính sách này phản ánh tính đồng bộ chính sách 
(policy coherence) - một khái niệm trung tâm trong 
nghiên cứu chính sách công hiện đại. M. Howlett và cs 
(2007) [11] định nghĩa policy coherence là mức độ mà 
các công cụ chính sách khác nhau hỗ trợ và gia cố lẫn 
nhau thay vì mâu thuẫn hay triệt tiêu nhau. Theo lý thuyết 
hệ thống [12], sự thiếu tích hợp giữa chiến lược hạ tầng 
và chiến lược giáo dục - khoa học sẽ tạo ra nghẽn hệ thống 
(system bottlenecks) làm suy giảm hiệu quả tổng thể.

Sự thiếu tích hợp giữa các lĩnh vực chính sách có thể 
làm suy giảm tính nhất quán của hệ thống công cụ chính 
sách, dẫn đến phân tán nguồn lực và hạn chế khả năng 
đạt được các mục tiêu chung [11]. Theo lý thuyết hệ 
thống [12], các cấu phần của hệ thống có quan hệ tương 
tác và phụ thuộc lẫn nhau; do đó, sự thiếu tích hợp giữa 
chiến lược phát triển hạ tầng với chiến lược giáo dục - 
đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển công nghiệp 
có thể tạo ra các điểm nghẽn làm suy giảm hiệu quả tổng 
thể. Trong lĩnh vực HSR, yêu cầu tích hợp càng có ý nghĩa 
do phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học 
- công nghệ và năng lực công nghiệp cần được triển khai 
đồng bộ.

Đối với Việt Nam, yêu cầu tích hợp chiến lược có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính sách 
phát triển HSR hiện liên quan đồng thời đến lĩnh vực 
giao thông vận tải, giáo dục đại học, khoa học - công 
nghệ, công nghiệp hỗ trợ và chuyển đổi số. Nếu thiếu cơ 
chế tích hợp chiến lược, nguy cơ phân tán nguồn lực và 
chồng chéo chính sách là rất lớn.

3.3. Tính ổn định của chính sách nhà nước

Cơ sở của chính sách này nằm ở lý thuyết vốn nhân 
lực [4] và lý thuyết thể chế [13]: đầu tư vào đào tạo 
và R&D có độ trễ dài (5-15 năm), do đó phụ thuộc vào 
môi trường pháp lý ổn định và có thể dự đoán được. D. 
Acemoglu và cs (2013) [13] lập luận rằng sự bất ổn thể 
chế là một trong những rào cản lớn nhất đối với đầu tư 
dài hạn, vì nó tăng chi phí rủi ro và làm ngắn hóa tầm 
nhìn của các nhà đầu tư.

Nếu quy định thay đổi thường xuyên, doanh nghiệp 
sẽ hạn chế đầu tư dài hạn vào đào tạo nội bộ. O.E. 
Williamson (1985) [14] trong lý thuyết chi phí giao dịch 
(transaction cost economics) chứng minh rằng tính bất 
định của môi trường pháp lý làm tăng chi phí giao dịch 
và khuyến khích hành vi đầu tư ngắn hạn, cơ hội chủ 
nghĩa. Đối với dự án HSR có vòng đời 30-50 năm, tính ổn 
định pháp lý là điều kiện tiên quyết để thu hút cam kết 
đào tạo dài hạn từ cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Trong điều kiện Việt Nam đang triển khai các dự án 
hạ tầng quy mô lớn với thời gian đầu tư kéo dài, tính 
ổn định và khả năng dự đoán của chính sách có vai trò 
quan trọng trong việc tạo niềm tin cho các cơ sở đào tạo, 
doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia phát triển nguồn 
nhân lực HSR.

3.4. Cơ chế phối hợp liên ngành

HSR là một hệ thống kỹ thuật - xã hội phức hợp, có 
sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, doanh 
nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và các chủ 
thể khác. Theo lý thuyết hệ thống [12] và lý thuyết chi 
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phí giao dịch [14], khi nhiều chủ thể cùng tham gia mà 
thiếu cơ chế điều phối rõ ràng, chi phí phối hợp và nguy 
cơ phân mảnh trong quá trình thực thi có thể gia tăng. 
C. Pollitt (2003) [15] cho thấy cách tiếp cận “joined-up 
government” hướng tới khắc phục sự phân mảnh trong 
hoạt động của khu vực công thông qua tăng cường phối 
hợp giữa các cơ quan và lĩnh vực chính sách.

Từ góc độ phân tích hệ thống đa tác nhân, B. Enserink 
và cs (2022) [16] nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện 
các chủ thể, lợi ích, quan hệ tương tác và sự phụ thuộc 
lẫn nhau trong quá trình phân tích và giải quyết các vấn 
đề chính sách phức tạp. Đối với phát triển nguồn nhân 
lực HSR, điều này đặt ra yêu cầu thiết lập cơ chế phối 
hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào 
tạo, doanh nghiệp, đơn vị triển khai dự án và các tổ chức 
nghiên cứu nhằm bảo đảm sự liên kết giữa kế hoạch phát 
triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, khoa học - công nghệ và 
chuyển giao công nghệ.

Đối với Việt Nam, thách thức lớn hiện nay là cơ chế 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn mang 
tính phân tán theo chức năng ngành. Điều này có thể dẫn 
đến tình trạng thiếu đồng bộ giữa kế hoạch phát triển hạ 
tầng, kế hoạch đào tạo nhân lực và chính sách chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực HSR.

3.5. Phân cấp và trách nhiệm giải trình

Chính sách này phản ánh chất lượng quản trị công, 
một khái niệm trung tâm trong New Public Management 
[17] và lý thuyết quản trị nhà nước hiện đại [18]. Theo 
phân tích chính sách công [19], sự phân cấp hợp lý giúp 
rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng tính đáp ứng 
với nhu cầu địa phương, trong khi cơ chế giải trình 
(accountability) đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.

A. Shah (2006) [20] phân tích kinh nghiệm quản trị 
địa phương ở 30 quốc gia và chứng minh rằng phân cấp 
có hiệu quả nhất khi đi kèm với ba điều kiện: (i) năng lực 
thể chế đủ mạnh ở cấp địa phương; (ii) cơ chế giám sát 
và giải trình rõ ràng; và (iii) nguồn lực tài chính tương 
xứng với trách nhiệm được giao. Trong phát triển nhân 
lực HSR, phân cấp hợp lý - ví dụ giao cho cơ quan HSR 
chuyên trách quyền thiết kế chương trình đào tạo - có 
thể tăng tính linh hoạt và phản ứng nhanh với thay đổi 
công nghệ.

Việc phân cấp hợp lý cho các cơ sở đào tạo, cơ quan 
quản lý chuyên ngành hoặc đơn vị vận hành HSR có thể 
giúp tăng tính chủ động và khả năng thích ứng với thay 
đổi công nghệ. Tuy nhiên, quá trình phân cấp cần đi kèm 
cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình rõ ràng nhằm 
bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

3.6. Hệ thống dự báo và cập nhật nhu cầu nhân lực 
HSR

Hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực là công cụ chính 
sách không thể thiếu trong quản lý nguồn nhân lực cho 
các dự án hạ tầng lớn và dài hạn. Về cơ sở lý luận, lý 
thuyết quy hoạch nhân lực (manpower planning) của B. 
Ahamad và cs (1973) [21] và tiếp cận dự báo kỹ năng 
hiện đại của Cedefop (2018) [22] đều nhấn mạnh rằng, 
thị trường lao động kỹ thuật cao - đặc biệt trong các 
ngành vòng đời đào tạo dài (4-8 năm) - không thể tự cân 
bằng cung cầu nếu thiếu thông tin dự báo kịp thời. Tình 
trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nhân lực HSR đều gây tổn 
hại nghiêm trọng: thiếu hụt làm chậm tiến độ vận hành; 
dư thừa dẫn đến lãng phí nguồn lực công và giảm động 
lực đầu tư đào tạo của tư nhân.

Theo lý thuyết thông tin bất cân xứng [23, 24], thị 
trường lao động kỹ năng cao hoạt động kém hiệu quả 
khi thiếu hệ thống thông tin minh bạch và đáng tin cậy 
về nhu cầu tương lai. R.B. Freeman (1976) [25], thông 
qua mô hình “cobweb” về cung và mức lương khởi điểm 
của kỹ sư, chỉ ra rằng độ trễ giữa quyết định theo học 
và thời điểm gia nhập thị trường lao động có thể làm 
cho cung nhân lực và tiền lương dao động theo chu kỳ, 
dẫn đến tình trạng thiếu hụt rồi dư thừa nhân lực trong 
nhiều năm. Để phá vỡ chu kỳ này, Cedefop (2018) [22] 
trong hệ thống dự báo kỹ năng châu Âu khuyến nghị xây 
dựng cơ chế cập nhật nhu cầu nhân lực theo quý - gắn 
với tiến độ dự án, sự thay đổi công nghệ và xu hướng 
thị trường lao động, không chỉ dựa trên kế hoạch hành 
chính truyền thống.

Trong bối cảnh HSR Việt Nam, vòng đời dự án kéo 
dài đến năm 2035-2050 tạo ra nhu cầu nhân lực biến 
động phức tạp qua nhiều giai đoạn: thiết kế và xây dựng, 
thử nghiệm và vận hành ban đầu, vận hành ổn định và 
bảo trì dài hạn. Mỗi giai đoạn đòi hỏi cấu trúc kỹ năng 
khác nhau. Đặc biệt, với tổng nhu cầu nhân lực dự kiến 
khoảng 35.000 người giai đoạn đầu [1], hệ thống đào tạo 
cần được kích hoạt ít nhất 5-7 năm trước thời điểm vận 
hành thương mại. Điều này đặt ra yêu cầu hệ thống dự 
báo phải đủ tin cậy và được cập nhật định kỳ để định 
hướng quy mô, cơ cấu và kế hoạch đào tạo, hạn chế tình 
trạng đào tạo không theo kịp tiến độ dự án.

Đối với HSR, dự báo nhu cầu nhân lực cần gắn với lộ 
trình phát triển mạng lưới và các giai đoạn của vòng đời 
dự án, bởi nhu cầu về số lượng, cơ cấu nghề nghiệp và 
trình độ kỹ năng thay đổi đáng kể giữa giai đoạn chuẩn 
bị đầu tư, thiết kế - xây dựng, thử nghiệm, vận hành và 
bảo trì. Do đó, đối với Việt Nam, hệ thống dự báo nhân 
lực HSR cần được thiết lập ngay trong giai đoạn chuẩn bị 
triển khai dự án và được cập nhật định kỳ trên cơ sở tiến 
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độ đầu tư, thay đổi công nghệ và yêu cầu kỹ năng. Kết 
quả dự báo cần trở thành đầu vào cho việc xác định quy 
mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo, kế hoạch đào 
tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Tổng hợp các chính sách định hướng SI được thể hiện 
tại bảng 1.
Bảng 1. Tổng hợp các chính sách định hướng chiến lược và thể 
chế. 

Mã chỉ 
tiêu

Tên chính 
sách Nội dung chính sách Tài liệu 

tham khảo

SI1

Chiến lược 
quốc gia 
về HSR và 
nhân lực 
HSR

Mức độ rõ ràng và cụ thể của chiến lược 
quốc gia về phát triển HSR và phát triển 
nguồn nhân lực HSR, bao gồm mục tiêu dài 
hạn, lộ trình phát triển và các định hướng 
về đào tạo và sử dụng nhân lực

[22, 26]

SI2 Tích hợp 
chiến lược

Mức độ tích hợp giữa chiến lược HSR với 
chiến lược giáo dục, KHCN, công nghiệp 
đường sắt

[27, 28]

SI3

Tính ổn 
định của 
chính sách 
nhà nước

Mức độ ổn định và khả năng dự đoán của 
khung pháp lý và chính sách nhà nước liên 
quan đến phát triển HSR

[26, 29]

SI4
Cơ chế phối 
hợp liên 
ngành

Cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ ngành 
và cơ quan quản lý trong xây dựng và triển 
khai chính sách phát triển HSR và nhân lực 
HSR; tránh chồng chéo, lãng phí

[30, 31]

SI5

Phân cấp 
và trách 
nhiệm giải 
trình

Mức độ phân cấp quản lý và cơ chế trách 
nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan 
trong phát triển nhân lực HSR

[26, 32]

SI6

Hệ thống 
dự báo và 
cập nhật 
nhu cầu 
nhân lực 
HSR

Thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế dự 
báo, cập nhật định kỳ nhu cầu nhân lực phù 
hợp với tiến độ phát triển mạng lưới HSR; 
phù hợp với thay đổi công nghệ và yêu cầu 
kỹ năng mới

[21, 22]

Các chính sách SI1-SI6 không tồn tại độc lập mà có 
mối quan hệ tương tác lẫn nhau trong toàn bộ hệ thống 
phát triển nguồn nhân lực HSR. Trong đó, chiến lược 
quốc gia và cơ chế phối hợp liên ngành được xem là các 
yếu tố có vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng cho việc triển khai 
các chính sách đào tạo, khoa học - công nghệ và hợp tác 
quốc tế.

4. Kết luận

Bài báo đã đề xuất khung 6 chính sách thuộc nhóm 
định hướng SI (SI1-SI6) cho phát triển nguồn nhân lực 
HSR tại Việt Nam, bao gồm: chiến lược quốc gia về HSR 
và nhân lực (SI1), tích hợp chiến lược liên ngành (SI2), 
tính ổn định pháp lý (SI3), cơ chế phối hợp liên ngành 
(SI4), phân cấp và trách nhiệm giải trình (SI5), và hệ 
thống dự báo nhu cầu nhân lực (SI6). Nhóm chính sách 
này được xác định là tầng nền tảng định hình toàn bộ hệ 
thống chính sách phát triển nhân lực HSR, phù hợp với lý 

luận của D.C. North (1990) [3] về thể chế như “luật chơi” 
và L. von Bertalanffy [12] về tính nổi sinh của hệ thống 
phức hợp.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh triển khai dự án HSR 
chưa có tiền lệ, việc ưu tiên xây dựng nền tảng thể chế 
sớm, đặc biệt là thể chế hóa đơn vị đầu mối chuyên trách 
và hệ thống dự báo nhân lực, có ý nghĩa chiến lược vượt 
trội so với việc chỉ mở rộng quy mô đào tạo. Khung 6 
chính sách SI được đề xuất trong bài báo có thể được 
kiểm chứng thực nghiệm thông qua phương pháp phân 
tích cấu trúc trong các nghiên cứu tiếp theo, nhằm xác 
định trọng số tương đối của từng chính sách trong toàn 
bộ hệ thống các nhóm chính sách và xác nhận vai trò dẫn 
dắt (cause factor) của nhóm SI so với các nhóm chính 
sách còn lại như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, 
tài chính và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy việc phát triển 
nguồn nhân lực HSR tại Việt Nam cần được tiếp cận như 
một chiến lược quốc gia dài hạn thay vì chỉ là nhiệm vụ 
hỗ trợ cho dự án hạ tầng giao thông đơn lẻ. Điều này 
đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, cơ sở đào 
tạo, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu nhằm hình 
thành hệ sinh thái nhân lực HSR bền vững trong dài hạn.

Về mặt học thuật, nghiên cứu góp phần bổ sung 
khoảng trống lý luận về chính sách thể chế trong phát 
triển nguồn nhân lực HSR tại các quốc gia đang phát 
triển. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa 
học cho hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân 
lực HSR tại Việt Nam trong bối cảnh triển khai các dự 
án HSR quy mô lớn trong giai đoạn tới. Các nghiên cứu 
tiếp theo có thể tiếp tục kiểm chứng thực nghiệm khung 
chính sách này thông qua khảo sát chuyên gia, phương 
pháp ISM, DEMATEL hoặc DANP nhằm xác định mức độ 
ảnh hưởng và mối quan hệ tương tác giữa các chính sách 
thành phần trong toàn bộ hệ thống chính sách phát triển 
nguồn nhân lực HSR.
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Tóm tắt:

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở cuối nguồn của sông Mê Kông, với hai mặt giáp biển (biển 
Đông và biển Tây). Vì vậy, vùng chịu ảnh hưởng rất lớn của xâm nhập mặn (XNM) dưới tác động của thủy 
triều biển Đông, biển Tây và các công trình điều tiết nước của các quốc gia ở thượng nguồn sông Mê Kông. 
Đây là nguyên nhân chính làm cho quá trình XNM của vùng trở nên nghiêm trọng hơn, làm suy giảm tài 
nguyên nước ngọt, đe dọa hệ sinh thái nông nghiệp của vùng… Điều này nhấn mạnh yêu cầu cần xây dựng các 
định hướng và giải pháp chuyển đổi đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng 
thủy sản (NTTS). Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu thực địa, kiểm chứng với phương pháp phân 
tích thống kê mô tả và phân tích kinh tế. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho 
việc chuyển đổi, xoay trục sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL, từ đó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mặt 
nước nhiễm mặn hoặc có nguy cơ nhiễm mặn trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng 
ở vùng ĐBSCL. Việc chuyển đổi phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai và Luật Trồng trọt. 

Từ khóa: chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, Đồng bằng sông Cửu Long, 
xâm nhập mặn.
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Abstract:

The Mekong delta is located at the downstream reaches of the Mekong river and borders two seas, the East 
sea and the West sea. Consequently, the region is strongly affected by saltwater intrusion driven by tidal 
action in both seas and by water-regulation structures in upstream countries along the Mekong river. These 
factors have intensified the severity of saltwater intrusion in the region, reducing freshwater resources 
and threatening the regional agricultural ecosystem. This highlights the need to develop orientations and 
solutions to convert salt-affected agricultural land with low production efficiency to aquaculture. This study 
employs field surveys, supported by descriptive statistical analysis and economic analysis. The findings 
provide scientific and practical foundations for converting and restructuring agricultural production in the 
Mekong delta, thereby improving the efficiency of land and water-surface use in areas affected or at risk of 
saltwater intrusion under the influence of climate change and sea-level rise. The conversion must strictly 
comply with the relevant provisions of land legislation and the Law on Crop Production.

Keywords: conversion to aquaculture, Mekong delta, salt-affected agricultural land, saltwater intrusion.
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1. Đặt vấn đề

Vùng ĐBSCL có vị thế đặc biệt quan trọng đối với ngành 
nông nghiệp và ngành thủy sản của Việt Nam. Năm 2024, sản 
lượng lúa của vùng chiếm 55,4% sản lượng lúa cả nước, kim 
ngạch xuất khẩu gạo chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 
của Việt Nam, sản lượng trái cây chiếm 60% sản lượng trái cây 
cả nước; sản lượng thủy sản chiếm 55,7% tổng sản lượng thủy 
sản của cả nước [1]. Do đặc điểm địa hình vùng ĐBSCL nằm ở 
cuối nguồn của dòng sông Mê Kông và hạ lưu giáp biển, vùng 
lại có địa hình thấp và khá bằng phẳng với 2 vùng trũng lớn 
là Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Cùng với hai dòng 
sông chính (sông Tiền và sông Hậu) đi kèm hệ thống kênh rạch 
chằng chịt với mật độ trung bình 4 km trong 1 km2, tạo điều 
kiện thuận lợi cho XNM xâm nhập sâu vào nội đồng dưới tác 
động của thủy triều biển Đông, biển Tây và tác động của các 
công trình khai thác thủy điện và hồ chứa ở thượng nguồn 
dòng sông Mê Kông, làm cho quá trình XNM vùng ĐBSCL trở 
nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông 
nghiệp của vùng.

Trong giai đoạn 2015-2024, vùng ĐBSCL trải qua hai mùa 
hạn mặn lịch sử, mùa khô giai đoạn 2015-2016 và 2019-2020. 
Thiệt hại do XNM trong mùa khô giai đoạn 2015-2016 ước 
khoảng 7.735 tỷ đồng (trong đó, diện tích lúa bị ảnh hưởng 
là 405.104 ha, diện tích hoa màu bị thiệt hại khoảng 8.196 ha, 
diện tích cây ăn trái bị thiệt hại khoảng 24.916 ha, diện tích 
thủy sản thiệt hại gần 94.100 ha; mùa khô giai đoạn 2019-2020 
XNM gây thiệt hại cho 136.115 ha diện tích lúa, hoa màu 1.452 
ha, cây ăn quả 6.689 ha, khoảng 15.509 ha diện tích NTTS. Ước 
tính thiệt hại mùa khô năm 2019-2020 khoảng 5.499 tỷ đồng 
(thấp hơn 2.236 tỷ đồng so với hạn mặn mùa khô năm 2015-
2016) [1]. Và theo dự báo đến năm 2030, vùng sẽ có khoảng 
45% diện tích đất bị nhiễm mặn cục bộ dưới tác động của 
BĐKH và nước biển dâng và nếu mực nước biển dâng 100 cm, 
sẽ có khoảng 47,29% diện tích toàn vùng có nguy cơ bị ngập, 
trong đó các tỉnh có tỷ lệ ngập lớn nhất là: An Giang và Cà Mau 
tương ứng với tỷ lệ ngập là 75,68 và 79,62% [2]. Đây là cơ hội 
và động lực để các địa phương thúc đẩy chuyển đổi sang NTTS 
tại vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Đứng trước thực trạng trên cần thiết phải có các chính 
sách và giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng 
“thuận thiên” thậm chí đẩy mạnh việc “mặn hóa” để chuyển 
sang NTTS mặn lợ. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh chuyển đổi sang 
NTTS cần phải có sự cân nhắc cụ thể các giải pháp giảm nhẹ với 
thích ứng phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Có 5 yếu tố chính 
tác động đến quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sản xuất 
kém hiệu quả sang NTTS ở vùng ĐBSCL bao gồm: (i) lợi nhuận, 
(ii) xu hướng cộng đồng, (iii) XNM, (iv) chi phí, (v) thời tiết, các 
yếu tố này có quyết định đến 87,81% quyết định chuyển đổi 
loại hình sản xuất của nông hộ [3-6]. Các nghiên cứu đánh giá 
về hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp đều xác định rõ hiệu 
quả sau chuyển đổi cao gấp 3 lần đối với mô hình luân canh 
lúa - tôm, còn đối với mô hình chuyên tôm hiệu quả kinh tế cao 

gấp 10-15 lần… Trên thực tế các vùng XNM mới chuyển sang 
NTTS thường là các vùng không đủ điều kiện thuận lợi về cơ 
sở hạ tầng cho mục tiêu này. Tại các khu vực này độ mặn biến 
động thất thường, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa được 
đầu tư đầy đủ, chủ yếu phụ thuộc vào hạ tầng thủy lợi sẵn có 
của ngành nông nghiệp, người dân chưa có kinh nghiệm NTTS, 
vì vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.

Do thiếu các văn bản hướng dẫn các chính sách chuyển đổi 
từ đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa sang NTTS gặp 
nhiều khó khăn, các địa phương chưa thực sự chủ động cho 
việc chuyển đổi, một số nơi để người dân tự phát chuyển đổi 
ngoài vùng quy hoạch, dẫn đến tình trạng sản xuất kém hiệu 
quả sau 1-2 vụ nuôi, rủi ro bị phá sản, ao nuôi bị bỏ hoang hóa 
rất lớn…, vì vậy cần thiết phải có những tổng hợp phân tích và 
đánh giá các “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các định 
hướng và giải pháp chuyển đổi đất nông nghiệp bị nhiễm mặn 
sản xuất kém hiệu quả sang NTTS vùng ĐBSCL” nhằm cung cấp 
cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc chuyển đổi, xoay 
trục sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL. Qua đó, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất, mặt nước nhiễm mặn, có nguy cơ nhiễm mặn 
trước tác động của BĐKH và nước biển dâng vùng ĐBSCL.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập thông tin

Nghiên cứu này kết hợp thu thập thông tin, tổng hợp tài liệu 
“thứ cấp” đã được công bố, kết hợp với tài liệu “sơ cấp” phỏng 
vấn cán bộ quản lý (96 phiếu); thảo luận nhóm (40 cuộc); khảo 
sát cộng đồng (680 phiếu) nhằm tìm hiểu các khó khăn, thách 
thức, hạn chế tồn tại trong quá trình chuyển đổi. Cụ thể, tiêu 
chí chọn địa bàn khảo sát và chọn hộ khảo sát như sau:

Tiêu chí chọn địa phương và đối tượng khảo sát: Là những 
địa phương và người dân đã và đang có nhu cầu chuyển đổi đất 
bị hạn hán, XNM sản xuất kém hiệu quả sang NTTS. Nghiên cứu 
được thực hiện trước khi thực hiện sáp nhập các tỉnh, thành 
phố.

Phương pháp chọn mẫu khi biết quy mô tổng thể: Tổng số 
hộ đã chuyển đổi sang NTTS toàn vùng ĐBSCL từ trước những 
năm 2000 đến nay ước khoảng 500.000 hộ.

N 500.000
n =                                          X                                          = 624

1+N×e2 1+500.000×0,042

Với sai số cho phép ở mức 0,04=4%, cỡ mẫu cần để khảo 
sát cho vùng ĐBSCL khoảng 624 hộ (ở nghiên cứu này khảo sát 
khoảng 680 hộ lớn hơn cỡ mẫu cần lựa chọn sẽ cho kết quả có 
mức độ tin cậy hơn).

Đối tượng khảo sát: Hộ có đất sản xuất nông nghiệp bị 
nhiễm mặn đã và đang có nhu cầu chuyển đổi sang NTTS.

Thời điểm khảo sát: Năm 2025 khảo sát số liệu của năm 
2024 (số liệu trước và sau khi chuyển đổi đối với hộ đã chuyển 
đổi và hộ có nhu cầu chuyển đổi mới đến năm 2030).
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2.2. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu

Nhập và xử lý số liệu, phân tổ thống kê, phân tích các chỉ 
tiêu thống kê và chỉ tiêu kinh tế trên phần mềm Excel.

2.3. Phương pháp chuyên gia

Tranh thủ ý kiến của các chuyên gia đầu ngành am hiểu về 
vùng ĐBSCL thông qua các hội nghị và hội thảo…

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn 

3.1.1. Cơ sở khoa học 

Dự báo nguy cơ ngập do nước biển dâng: Theo kịch bản 
BĐKH và nước biển dâng, dự báo nếu mực nước biển dâng 80 
cm và không có các giải pháp thích ứng vùng có nguy cơ bị 
ngập khoảng 31,94% tổng diện tích đất toàn vùng. Đây là cơ 
hội rất thuận lợi cho chuyển đổi sang NTTS vùng ĐBSCL [2].

Dự báo XNM: Các quốc gia sở hữu hồ chứa thuộc thượng 
nguồn sông Mê Kông đang điều tiết dòng chảy khoảng 88 tỷ 
m3, dự báo tăng lên từ 90-95 tỷ m3 vào năm 2030 và sẽ tăng lên 
trên 120 tỷ m3 vào năm 2060 [3], các số liệu này chưa tính đến 
kế hoạch xây dựng Kênh đào Phù Nam của Campuchia có tổng 
chiều dài khoảng 208 km, chiều rộng mặt kênh Bmặt = 80-100 
m, chiều sâu kênh 5,4 m, trên tuyến có 3 cống âu, 11 cầu giao 
thông, dung tích trữ được trên kênh là 77 triệu m3 [4]. Và theo 
Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, dự báo đến năm 2030 chiều 
dài XNM với ranh mặn 4 g/l sẽ tăng vào sâu trong nội đồng 
thêm 2,3 km trên sông Tiền, trên 1,5 km trên sông Hậu và trên 
2,4 km trên sông Cổ Chiên [5] (bảng 1).
Bảng 1. Khoảng cách xâm nhập mặn ảnh hưởng đến chuyển đổi 
sang nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TT Hạng mục Ghi chú

1 Khoảng cách đến nguồn nước mặn từ biển Đánh giá Tiêu chí

0-20 km 1. Rất thích hợp

1. Độ mặn trên 
20‰.
2. Độ mặn 10-
20‰.
3. Độ mặn 
4-10‰.
4. Độ mặn dưới 
4‰.

20-30 km 2. Thích hợp

30-50 km 3. Ít thích hợp

>50 km 4. Không thích hợp

2 Khoảng cách đến nguồn nước mặn từ sông lớn

0-20 km 1. Rất thích hợp

20-30 km 2. Thích hợp

30-50 km 3. Ít thích hợp

>50 km 4. Không thích hợp

3 Khoảng cách nguồn nước mặn từ kênh rạch

0-20 km 1. Rất thích hợp

20-30 km 2. Thích hợp

30-50 km 3. Ít thích hợp

>50 km 4. Không thích hợp

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2024) [5].

Hình 1. Bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn (A) và dự báo xâm nhập 
mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2030 [6].

Dự báo thiệt hại sản xuất nông nghiệp dưới tác động của 
XNM: Giả định đến năm 2030 thời tiết và BĐKH và nước biển 
dâng diễn ra tương tự như năm cơ sở ít nước vùng ĐBSCL năm 
2020 và nếu không có các giải pháp thích ứng phù hợp, dự báo 
đến năm 2030 khả năng các vùng đất sản xuất nông nghiệp của 
vùng sẽ bị thiệt hại với diện tích khoảng 634.131 ha (ước tính 
kinh phí thiệt hại khoảng 6.502,8 tỷ đồng), trong đó thủy sản 
thiệt hại khoảng 67.534 ha (ước tính kinh phí thiệt hại khoảng 
871,8 tỷ đồng); cây ăn quả thiệt hại khoảng 154.097 ha (ước tính 
kinh phí thiệt hại khoảng 1.342 tỷ đồng) và lúa thiệt hại lớn nhất 
khoảng 412.500 ha (ước tính kinh phí thiệt hại khoảng 4.289 tỷ 
đồng) (hình 1) [7]. Nguy cơ này càng trở nên nghiêm trọng hơn 
khi các kịch bản tương lai cho thấy lưu lượng dòng chảy mùa khô 
của sông Mê Kông tiếp tục suy giảm và biến động phức tạp dưới 
tác động vận hành của các đập thủy điện ở thượng nguồn [8].

3.1.2. Cơ sở thực tiễn

Nhu cầu chuyển đổi từ đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sang 
NTTS của chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy, 
có khoảng 45% số người tham gia thảo luận cho ý kiến địa 
phương có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp bị nhiễm mặn 
sang NTTS (tập trung chủ yếu tại tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, An 
Giang). Còn lại 55% cho ý kiến giữ ổn định như hiện nay và 
không còn dư địa cho chuyển đổi (tập trung chủ yếu tại các TP. 
Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp).
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Tương tự đối với kết quả phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý 
nông, lâm và thủy sản ở địa phương cho thấy, có khoảng 37,5% 
số người tham gia phỏng vấn sâu cho ý kiến địa phương có nhu 
cầu chuyển đổi đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sang NTTS (tập 
trung chủ yếu tại Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang). Còn lại 62,5% 
cho ý kiến địa phương giữ ổn định như hiện nay và không còn 
dư địa cho chuyển đổi (tập trung chủ yếu tại TP. Cần Thơ và 
tỉnh Đồng Tháp) (bảng 2).
Bảng 2. Nhu cầu chuyển đổi sang NTTS của chính quyền địa 
phương đến năm 2030 [5].

TT Hạng mục
Cỡ mẫu (N) Cơ cấu mẫu (%)

Tổng  
cộng

Có  
nhu cầu

Không (giữ 
ổn định)

Tổng  
cộng

Có  
nhu cầu

Không (giữ 
ổn định)

1 Thảo luận nhóm 40 18 22 100,0 45,0 55,0

Tỉnh 8 6 2 100,0 75,0 25,0

Huyện 16 6 10 100,0 37,5 62,5

Xã 16 6 10 100,0 37,5 62,5

2 Phỏng vấn sâu 96 36 60 100,0 37,5 62,5

Tỉnh 32 12 20 100,0 37,5 62,5

Huyện 32 12 20 100,0 37,5 62,5

Xã 32 12 20 100,0 37,5 62,5

Trung bình 136 54 82 100,0 39,7 60,3

Loại đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn mà địa 
phương muốn chuyển sang NTTS: Kết quả khảo sát cho thấy, 
100% cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực tại địa phương và người 
dân có nhu cầu chuyển đổi từ đất trồng lúa bị nhiễm mặn 
sang NTTS (chủ yếu là chuyển đổi từ đất trồng lúa 1 vụ phụ 
thuộc hoàn toàn vào nước trời sang mô hình luân canh “lúa - 
tôm” tại các địa phương ven biển như: Cà Mau, Vĩnh Long và 
An Giang (bảng 3).

Mô hình nuôi thủy sản chuyển đổi của chính quyền địa 
phương: Kết quả khảo sát tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập 
vùng ĐBSCL cho thấy, hầu hết cán bộ quản lý nông, lâm và thủy 
sản và người dân ở các địa phương đều muốn chuyển đổi đất 
trồng lúa một vụ sang mô hình luân canh “lúa - tôm” ven biển 
thuộc tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang (bảng 4).
Bảng 4. Đề xuất mô hình nuôi thủy sản chuyển đổi.

TT Hạng mục Tổng  
cộng

Chuyên 
 tôm

Chuyên 
cá

Lúa -  
tôm

Tôm - 
rừng CNC

I Cỡ mẫu (N)

1 Thảo luận nhóm 18 0 0 18 0 0

Tỉnh 6 0 0 6 0 0

Huyện 6 0 0 6 0 0

Xã và cộng đồng 6 0 0 6 0 0

2 Phỏng vấn sâu 36 0 0 36 0 0

Tỉnh 12 0 0 12 0 0

Huyện 12 0 0 12 0 0

Xã 12 0 0 12 0 0

II Cơ cấu mẫu (%)

1 Thảo luận nhóm 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Tỉnh 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Huyện 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Xã và cộng đồng 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2 Phỏng vấn sâu 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Tỉnh 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Huyện 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Xã 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Nhu cầu chuyển đổi của người dân các tỉnh, thành phố vùng 
ĐBSCL: Kết quả điều tra khảo sát hộ gia đình ở các tỉnh, thành 
phố vùng ĐBSCL cho thấy, có khoảng 285/680 hộ nằm trong 
vùng quy hoạch chuyển đổi có nhu cầu chuyển đổi từ đất trồng 
lúa 1 vụ sản xuất kém hiệu quả sang NTTS ở các địa phương 
ven biển như: Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang. Các tỉnh, thành 
phố còn lại không có nhu cầu chuyển đổi, không còn dư địa để 
chuyển đổi, giữ ổn định như hiện nay nhờ các giải pháp về công 
trình thủy lợi ngăn mặn và kiểm soát hạn mặn và trữ nước tổng 
thể [9] (bảng 5). 

Bảng 3. Loại đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn địa phương 
muốn chuyển sang nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 [5].

TT Hạng mục Tổng 
cộng

Loại đất nông nghiệp bị nhiễm mặn

Lúa Hoa màu Cây ăn trái Rừng

I Cỡ mẫu (N)

1 Thảo luận nhóm 18 18 0 0 0

Tỉnh 6 6 0 0 0

Huyện 6 6 0 0 0

Xã 6 6 0 0 0

2 Phỏng vấn sâu 36 36 0 0 0

Tỉnh 12 12 0 0 0

Huyện 12 12 0 0 0

Xã 12 12 0 0 0

II Cơ cấu mẫu (%)

1 Thảo luận nhóm 100 100 0 0 0

Tỉnh 100 100 0 0 0

Huyện 100 100 0 0 0

Xã 100 100 0 0 0

2 Phỏng vấn sâu 100 100 0 0 0

Tỉnh 100 100 0 0 0

Huyện 100 100 0 0 0

Xã 100 100 0 0 0
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Bảng 5. Nhu cầu chuyển đổi của người dân các tỉnh, thành phố 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long [5].

TT
Tỉnh, thành phố
Tổng  
mẫu

Cỡ mẫu (N) Cơ cấu mẫu (%)

Có nhu 
cầu

Không có  
nhu cầu

Tổng  
mẫu

Có nhu 
cầu

Không có  
nhu cầu

1 Tây Ninh

1. Tây Ninh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Long An 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Tổng cộng 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

2 Cần Thơ

3. Cần Thơ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Sóc Trăng 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

5. Hậu Giang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tổng cộng 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

3 Vĩnh Long

6. Vĩnh Long 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Bến Tre 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

8. Trà Vinh 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Tổng cộng 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

4 Đồng 
Tháp

9. Tiền Giang 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

10. Đồng Tháp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tổng cộng 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

5 Cà Mau

11. Cà Mau 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0

12. Bạc Liêu 100,0 35,3 64,7 100,0 35,3 64,7

Tổng cộng 100,0 43,2 56,8 100,0 43,2 56,8

6 An Giang

13. An Giang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Kiên Giang 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0

Tổng cộng 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0

Tổng cộng/trung bình 680 285 395 100,0 41,91 58,09

Hiệu quả kinh tế các mô hình chuyển đổi sang NTTS: Kết 
quả khảo sát cho thấy, mô hình luân canh lúa - tôm chuyển đổi 
từ đất trồng lúa cho thu nhập khoảng 80-120 triệu đồng/ha/
năm (cao gấp 2,0-2,5 lần so với chuyên canh trồng lúa). Đối 
với mô hình chuyên tôm nước lợ thâm canh và bán thâm canh 
chuyển đổi từ đất trồng lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 
15-20 lần so với chuyên canh cây lúa (hình 2).

Hình 2. So sánh hiệu quả kinh tế của chuyển đổi [5].

3.2. Nguyên tắc chuyển đổi

Phù hợp với Luật Trồng trọt; quy hoạch và kế hoạch sử 
dụng đất của địa phương [5], phù hợp với kế hoạch chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa do cấp có thẩm 
quyền ban hành [10], phù hợp với nhu cầu thị trường, điều 
kiện nguồn nước, thích ứng với BĐKH và XNM của vùng [11].

Không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 
trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng 
cao [10].

Hình thành vùng sản xuất chuyển đổi tập trung gắn với dồn 
điền, đổi thửa, hình thành các tổ hợp tác, HTX gắn với liên kết 
sản xuất theo chuỗi giá trị [11].

Bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp 
với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của địa phương; không làm hư hỏng công 
trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình đê điều, công 
trình phục vụ trực tiếp sản xuất lúa [12].

Không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa, không làm ảnh 
hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền 
kề, không làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, 
không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại (Điểm 
d, Khoản 1, Điều 56 của Luật Trồng trọt) [11].

Đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị tại các vùng chuyển đổi tập trung trên cơ sở 
hợp đồng kinh tế; tạo điều kiện cấp chứng nhận chất lượng và 
truy xuất nguồn gốc; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia.

Các vùng chuyển đổi phải đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế trong 
chuyển đổi đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sản xuất kém hiệu 
quả sang NTTS.

3.3. Định hướng chuyển đổi

Đối với đất trồng lúa: Chỉ khuyến khích chuyển đổi đất 
trồng lúa một vụ tại những địa phương ven biển nơi mà hệ 
thống thủy lợi cấp nước ngọt chưa được đầu tư đến, việc trồng 
lúa hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời (mùa mưa), các tháng 
còn lại khô hạn bỏ hoang hóa không làm gì sẽ chuyển sang mô 
hình luân canh “lúa - tôm” phù hợp với Điểm d, Khoản 1, Điều 
56 của Luật Trồng trọt (Không làm mất đi điều kiện cần thiết 
để trồng lúa trở lại) [11]. 

Đất trồng lúa khi chuyển đổi sang NTTS vẫn được thống 
kê đất trồng lúa theo Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 112/2024/
NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về đất trồng lúa [10].

Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp 
NTTS được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ 
thấp mặt bằng NTTS với độ sâu không quá 120 cm so với mặt 
ruộng [11].
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Đối với đất trồng hoa màu và cây ăn trái: Đây là vùng đất 
cao, nằm sâu trong nội đồng đã chủ động kiểm soát được 
XNM nhờ các giải pháp công trình thủy lợi điều tiết nước vì 
vậy không khuyến khích chuyển đổi sang NTTS. 

Đối với đất trồng rừng: Không chuyển đổi sang NTTS 
mà tiếp tục trồng rừng và phục hồi lại rừng ở những địa 
phương có rừng ngập mặn bị suy giảm dưới tác động đồng 
thời của triều cường và XNM nhằm phục hồi hệ sinh thái và 
nguồn lợi biển.

3.4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng nuôi chuyển đổi phù 
hợp với XNM vùng ĐBSCL

Thông qua nghiên cứu, nhóm tác giả để xuất các tiêu chí 
phù hợp để lựa chọn đối tượng nuôi chuyển đổi hojwpy lý ứng 
phó với XMN ở vùng ĐBSCL (bảng 6).
Bảng 6. Tiêu chí lựa chọn đối tượng nuôi chuyển đổi phù hợp với 
XNM vùng ĐBSCL.

TT Đối tượng nuôi 
chuyển đổi

Tiêu chí chuyển đổi

Ngưỡng chịu 
mặn

Độ mặn phù hợp cho phát triển và 
nuôi chuyển đổi

1 Tôm sú 3-45‰ 15-25‰

2 Tôm thẻ 0-40‰ 10-25‰

3 Cá rô phi 0-35‰ 5-10‰

4 Cá đối mục 3-35‰ 15-30‰

5 Cua biển 5-35‰ 5-25‰

6 Tôm càng xanh 0-20‰ 0-10‰

7 Cá chẽm 0-40‰ 2-35‰

8 Cá kèo 0-40‰ 10-25‰

9 Cá dứa 2-19‰ 10-15‰

10 Cá mú 10-41‰ 11-35‰

3.5. Quy trình chuyển đổi bền vững

Thứ nhất, các vùng chuyển đổi phải được rà soát đồng 
bộ thống nhất bổ sung đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch 
lĩnh vực nông nghiệp, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ cho 
việc triển khai thực hiện chuyển đổi.

Thứ hai, tại các vùng chuyển đổi phải tiến hành họp dân 
(có biên bản ghi chép đầy đủ số lượng, thành phần và ý kiến 
tham gia) để xin ý kiến thống nhất, nếu còn ý kiến chưa 
thống nhất phải có giải pháp vận động hoặc giải pháp dồn 
điền đổi thửa cho phù hợp (hộ muốn chuyển đổi sẽ đổi cho 
hộ không muốn chuyển đổi và ngược lại) đảm bảo tại các 
vùng chuyển đổi tuyệt đối không có tình trạng tranh chấp 
về nguồn nước (ngọt, lợ, mặn).

Thứ ba, các vùng chuyển đổi phải được đầu tư hạ tầng 
thủy lợi khép kín đồng bộ, đảm bảo việc điều tiết nước 
(ngọt, lợ, mặn) hài hòa giữa các lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và NTTS. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tranh 
chấp sử dụng nguồn nước (ngọt, lợ, mặn).

Thứ tư, các mô hình chuyển đổi sang NTTS trên đất 
trồng lúa phải đảm bảo không làm mất đi điều kiện cần 
thiết để trồng lúa trở lại theo điểm d, khoản 1, Điều 56 
Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; diện 
tích đất chuyển đổi vẫn được thống kê đất trồng lúa theo 
quy định khoản 4, Điều 6 Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 
11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa 

[10, 11].

Thứ năm, phải thực hiện triển khai xây dựng 2-3 mô 
hình thí điểm tại các vùng quy hoạch chuyển đổi, sau đó 
tổng kết đánh giá và nhân rộng cụ thể.

Thứ sáu, phải đào tạo, tập huấn, cầm tay chỉ việc cho 
người dân bài bản về kỹ thuật nuôi, kỹ thuật xử lý môi 
trường; kỹ thuật xử lý dịch bệnh… cho người dân trước khi 
thực hiện chuyển đổi đồng loạt.

Thứ bảy, các vùng chuyển đổi mới phải vận động thành 
lập các hợp tác xã/tổ hợp tác tạo điều kiện cho việc áp dụng 
các quy trình chứng nhận chất lượng ASC, GlobalGAP, truy 
xuất nguồn gốc, đánh mã số vùng. Đồng thời, tận dụng lợi 
thế mua nguyên vật liệu đầu vào với khối lượng lớn với giá 
rẻ hơn so với từng hộ đi mua nhỏ lẻ, đồng thời tạo ra nguồn 
nguyên liệu lớn ký hợp đồng với cơ sở thu mua và chế biến 
nhằm giảm các rủi ro từ thị trường.

Thứ tám, tại các vùng chuyển đổi khuyến khích cộng 
đồng vận động và thành lập các quỹ hỗ trợ rủi ro thiên tai 
dịch bệnh do chính người nuôi trích ra đóng góp hàng năm, 
hoặc có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp thu mua và chế biến 
thủy sản nhằm hỗ trợ cho các hộ tái sản xuất khi gặp rủi ro 
trong quá trình nuôi (mức thu-chi hỗ trợ cụ thể sẽ do cộng 
đồng thống nhất và có biên bản kèm theo). 

Thứ chín, trình tự và hồ sơ thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp nói chung và đất 
trồng lúa nói riêng thực hiện đúng theo quy định của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn 
bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai và Nghị 
định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
Quy định chi tiết về đất trồng lúa [10].

Thứ mười, tất cả các hộ chuyển đổi phải có văn bản cam 
kết bảo vệ môi trường, thực hiện ghi chép nhật ký nuôi báo 
cáo cơ quan chức năng theo quy định.

3.6. Giải pháp chuyển đổi bền vững

3.6.1. Nhóm giải pháp trong ngắn hạn

Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức:

+ Thường xuyên truyền thông, phổ biến thông tin về 
nguồn nước, tình trạng hạn hán, XNM và hướng dẫn các giải 
pháp phòng, chống và thích ứng phù hợp trên: VTV, VOV, 
SMS, Zalo, Facebook... để người dân nắm bắt kịp thời và có 
giải pháp thích ứng phù hợp [2].
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+ Tổ chức hội thảo, diễn đàn để người dân chia sẻ kinh 
nghiệm và giải pháp ứng phó, các mô hình chuyển đổi thành 
công làm điểm trình diễn cho các địa phương khác tham 
quan học tập kinh nghiệm [2].

+ Coi trọng vai trò của các tổ chức chính trị xã hội như: 
Hội nông dân, Phụ nữ, Thanh niên… trong việc hướng dẫn, 
vận động người dân chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp 
với diễn biến của hạn hán và XNM [2]. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần 
phải thường xuyên theo dõi nồng độ mặn trước khi lấy vào 
đồng ruộng và NTTS. Tuyên truyền để người dân áp dụng 
đúng quy trình sản xuất từ các tài liệu hướng dẫn về kỹ 
thuật canh tác sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn 
hán và XNM. Tuân thủ theo lịch thời vụ được địa phương 
khuyến cáo hàng năm hạn chế tối đa các thiệt hại không 
đáng có trong sản xuất nông nghiệp nói chung và thủy sản 
nói riêng trước tình trạng hạn hán và XNM [2].

+ Tuyên truyền để người dân không chuyển đổi ngoài 
vùng quy hoạch và nếu vi phạm tự ý chuyển 1 ha đất trồng 
lúa sang NTTS mà không được sự cho phép của cơ quan 
có thẩm quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định.

Giải pháp về đào tạo, tập huấn:

+ Phối hợp với các Viện, trường, doanh nghiệp trong 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các vùng 
chuyển đổi, đặc biệt là quy trình canh tác lúa - tôm sinh thái, 
lúa - tôm hữu cơ, giảm phát thải nhằm nâng cao giá trị gia 
tăng cho sản phẩm hướng đến sản phẩm “nhãn xanh” cung 
cấp cho thị trường cao cấp như: Mỹ, Nhật Bản, EU…

+ Đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dự báo, 
cảnh báo lũ, ngập úng, hạn hán, XNM cho các địa phương 
ven biển vùng ĐBSCL.

+ Phối hợp với khuyến ngư trung ương và địa phương 
đào tạo, tập huấn các mô hình chuyển đổi sang NTTS theo 
quy trình nuôi tiên tiến như: VietGAP, GlobalGAP, ASC... 
nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của các thị 
trường quốc tế. 

Giải pháp về tổ chức quản lý:

+ Rà soát, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
tỉnh, làm cơ sở cho các địa phương thực hiện chuyển đổi. 

+ Thành lập tổ công tác chuyên ngành, liên cấp ở từng 
xã/phường có nhu cầu chuyển đổi để hỗ trợ người dân 
trong quá trình chuyển đổi.

+ Thực hiện đánh mã số cơ sở chuyển đổi, vùng chuyển 
đổi… phục vụ công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo sản xuất.

+ Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng chuyển 
đổi, giám sát môi trường và dịch bệnh và truy xuất nguồn 
gốc…

+ Rà soát, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật cho 
các mô hình chuyển đổi từ đất nông nghiệp bị nhiễm mặn 
sang NTTS làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

+ Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc 
chuyển đổi ở các địa phương, bảo đảm các vùng chuyển đổi 
phải nằm trong quy hoạch. Không để tình trạng chuyển đổi 
ngoài vùng quy hoạch gây mất an ninh trật tự, hoặc ảnh 
hưởng chung đến các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của 
ngành.

+ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách 
ưu tiên hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng 
chuyển đổi (mã số vùng chuyển đổi/mã số định danh) phục 
vụ công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát tình hình sản 
xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm cây trồng vật nuôi trên đất chuyển đổi.

+ Thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch “mùa vụ” 
sản xuất phù hợp với diễn biến XNM để có kế hoạch sản 
xuất phù hợp thích ứng với BĐKH và XNM.

+ Tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản, giám 
sát môi trường, dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh 
doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, thức ăn bổ 
sung trong NTTS tại các vùng chuyển đổi.

+ Tổ chức lại sản xuất, thay đổi tập quán của người dân 
từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang tham gia liên kết sản xuất, 
tham gia hợp tác xã để tạo ra vùng nguyên liệu lớn hơn, 
tăng hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất và kết nối tiêu 
thụ sản phẩm.

+ Áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn VietGAP vào nuôi “lúa-
tôm” đối với thị trường nội địa và áp dụng bắt buộc các tiêu 
chuẩn của quốc tế trong đó chú trọng tiêu chuẩn ASC nhằm 
đảm bảo chất lượng tôm sạch - lúa thơm và giảm thiểu các 
tác động tiêu cực đến môi trường.

Giải pháp về cơ chế chính sách:

+ Rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các chính 
sách hướng dẫn chuyển đổi cụ thể, trong đó cần làm rõ thế 
nào là đất nông nghiệp bị nhiễm mặn được phép chuyển 
sang NTTS tạo điều kiện để địa phương và người dân 
chuyển đổi linh hoạt giữa đất sản xuất nông nghiệp sang 
NTTS, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy 
hoạch và theo quy định của pháp luật về đất đai; trồng trọt 
và bảo vệ môi trường.

+ Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách đặc thù chuyển 
đổi, trong đó chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, vay 
tín dụng lãi suất thấp, miễn giảm thuế, hỗ trợ một phần chi 
phí chuyển đổi, mua giống, vật tư nông nghiệp, bảo hiểm… 
trong thời gian chuyển đổi.

+ Thiết lập quỹ hỗ trợ chuyển đổi đất được huy động 
từ các nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, 
huy động từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước…
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+ Mở rộng gói vay tín dụng ưu đãi dài hạn cho các thành 
phần kinh tế đầu tư vào các mô hình liên kết và tiêu thụ sản 
phẩm lúa - tôm chất lượng cao, giảm phát thải thấp giữa 
hợp tác xã/tổ hợp tác với các doanh nghiệp nhằm giảm 
thiểu các rủi ro từ thị trường. 

+ Xây dựng cơ chế chi trả tín chỉ các-bon cho các mô 
hình chuyển đổi từ đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sang mô 
hình luân canh lúa - tôm hữu cơ, giảm phát thải. 

Giải pháp về thị trường:

+ Xây dựng thương hiệu “lúa - tôm” trở thành thương 
hiệu của ĐBSCL, thúc đẩy chứng nhận sản phẩm “hữu cơ, 
sinh thái” với câu slogan “lúa thơm - tôm sạch” từ mô hình 
chuyển đổi luân canh “lúa - tôm; tôm - rừng” ở vùng ĐBSCL 
nhằm quảng bá hình ảnh chứng nhận sản phẩm “nhãn xanh” 
hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao ở thị trường 
nội địa và các thị trường cao cấp trọng điểm về xuất khẩu 
như: Mỹ, Nhật Bản, EU… nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm.

+ Đẩy mạnh quảng cáo, tuyên truyền về lợi ích của các 
sản phẩm nhãn xanh “lúa thơm - tôm sạch” từ các mô hình 
chuyển đổi, các lợi ích thiết thực trong bảo vệ môi trường 
đến cộng đồng, người tiêu dùng, người sản xuất để thu hút 
lực lượng tiêu thụ sản phẩm xanh “lúa thơm - tôm sạch” 
và nâng cao nhận thức về “tiêu dùng xanh” cho người tiêu 
dùng ở thị trường trong và ngoài nước.

+ Tiềm năng nuôi các đối tượng thủy sản tiềm năng như: 
cá chẽm, cá nhụ, đặc biệt là cá rô phi… trong chuyển đổi còn 
rất lớn, đặc biệt là đối với sản phẩm cá rô phi, người dân 
chưa thực sự chủ động chuyển sang nuôi các đối tượng này 
do vướng đầu ra. Trước mắt từ nay đến năm 2030 ưu tiên 
mọi nguồn lực cho xúc tiến thương mại, quảng bá và xây 
dựng thương hiệu cá rô phi Việt Nam, từng bước đưa sản 
phẩm cá rô phi của Việt xâm nhập sâu và rộng hơn vào thị 
trường thủy sản toàn cầu.

+ Thường xuyên đưa các sản phẩm thủy sản “nhãn 
xanh” tham gia các hội chợ ẩm thực, hội chợ thủy sản tại 
các thị trường trọng điểm về xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam nhằm mở rộng thị phần thị trường xuất khẩu.

Giải pháp về liên doanh, liên kết:

+ Các vùng chuyển đổi cần phải thúc đẩy liên kết theo chuỗi 
giá trị sản phẩm nhằm chia sẻ các lợi ích và rủi ro trong quá 
trình chuyển đổi hướng đến mục tiêu chuyển đổi bền vững.

+ Khuyến khích các vùng chuyển đổi hình thành các hợp 
tác xã/tổ hợp tác làm đầu mối tổ chức sản xuất liên doanh, 
liên kết với các đơn vị cung ứng đầu vào và đầu ra, ký hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm với cơ sở thu mua và chế biến 
nhằm giảm thiểu các rủi ro từ thị trường.

+ Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, 
bao tiêu sản phẩm và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật tại các vùng chuyển đổi.

+ Hợp tác với các viện/trường để đưa chuyên gia về 
hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi; chuyển giao các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi…

+ Chính quyền địa phương cấp xã tại các vùng chuyển 
đổi hỗ trợ, chứng thực giúp các bên tham gia đàm phán, ký 
kết hợp đồng, hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

3.6.2. Nhóm giải pháp trong trung hạn

Giải pháp về công trình thủy lợi điều tiết nước: Rà soát 
các công trình thủy lợi, phân chia, điều tiết nước (ngọt, 
lợ, mặn) phù hợp với từng vùng sản xuất nông nghiệp và 
NTTS bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng, xung 
đột, tranh chấp nguồn nước (ngọt, lợ và mặn) phục vụ tốt 
cho cả sản xuất nông nghiệp và sản xuất thủy sản tại các 
vùng chuyển đổi.

Giải pháp quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh và 
xâm nhập mặn:

+ Triển khai công tác đo mặn thường xuyên (theo tuần, 
tháng, mùa, năm) và đột xuất tại các tỉnh ĐBSCL ngay từ 
đợt triều cường đầu tháng 11 ở các vùng cửa sông, cửa 
lấy nước tại những thời điểm xảy ra chuyển triều (chuyển 
triều khi triều lên và chuyển triều khi triều xuống)… đồng 
thời cập nhật lên bản đồ trực tuyến phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành sản xuất chuyển đổi cho phù hợp.

+ Tăng cường công tác cảnh báo diễn biến về ô nhiễm môi 
trường và dịch bệnh, BĐKH và XNM để người dân chủ động 
thay đổi lịch mùa vụ bố trí sản xuất và thích ứng phù hợp.

3.6.3. Nhóm giải pháp trong dài hạn

- Giải pháp về khoa học công nghệ

+ Tăng cường áp dụng công nghệ 4.0 trong dự báo, cảnh 
báo, theo dõi diễn biến mặn phục vụ công tác chỉ đạo điều 
hành sản xuất nông nghiệp của vùng.

+ Xây dựng và chuyển giao các mô hình sản xuất theo 
hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại các vùng chuyển 
đổi.

+ Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sinh sản nhân tạo các giống loài thủy sản có khả 
năng sinh trưởng cao, kháng bệnh tốt, thích nghi với môi 
trường XNM, có thể chống chịu với tác động do BĐKH gây 
ra, đa dạng hóa các loại hình, kỹ thuật nuôi... tại các vùng 
chuyển đổi.

+ Thường xuyên cập nhật các kịch bản BĐKH và nước 
biển dâng và XNM cho vùng ĐBSCL, đánh giá tác động 
tổng thể của phát triển thủy điện trên dòng chính sông 
Mê Kông đến XNM vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp ứng 
phó phù hợp.

+ Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản thích ứng với 
BĐKH và XNM phù hợp với từng vùng sinh thái (mặn, lợ, 
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ngọt) đồng thời tổ chức đánh giá, tổng kết các mô hình sản 
xuất hiệu quả thích ứng với BĐKH để tuyên truyền, hướng 
dẫn, phổ biến và nhân rộng.

+ Nghiên cứu tạo giống lúa có khả năng chịu mặn cho 
vùng nuôi “tôm-lúa” và thuốc bảo vệ thực vật gốc sinh học 
phù hợp cho canh tác lúa trong mô hình. 

+ Áp dụng kỹ thuật tưới khô - ướt xen kẽ giúp tiết kiệm 
nước và cây lúa khỏe. Chú ý đầu vụ rửa mặn tốt trước khi 
gieo sạ (độ mặn <1‰ mới gieo). 

Giải pháp về hợp tác quốc tế:

+ Chia sẻ thông tin thường xuyên với Ủy hội sông Mê 
Kông quốc tế, Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia và Ủy 
ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào 
nhằm chia sẻ các thông tin, dữ liệu về nguồn nước Mê Kông. 

+ Thường xuyên hợp tác với các tổ chức quốc tế như: 
ADB, ODA, FAO, GIZ, UNDP… để tiếp cận các nguồn vốn 
viện trợ không hoàn lại phát triển bền vững các mô hình 
chuyển đổi từ đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sang NTTS 
trước tác động của BĐKH và XNM.

+ Thường xuyên trao đổi, học tập, chuyển giao các mô 
hình chuyển đổi từ đất nông nghiệp bị nhiễm mặn sang 
NTTS thành công từ các quốc gia như: Trung Quốc, Thái 
Lan; Bangladesh, Israel… áp dụng phù hợp với điều kiện 
XNM vùng ĐBSCL.

+ Tăng cường trao đổi, xúc tiến quảng bá sản phẩm thủy 
sản hữu cơ đạt chuẩn quốc tế từ các mô hình chuyển đổi; 
xúc tiến và mở rộng thị trường sản phẩm thủy sản sạch, 
hữu cơ, nhãn xanh từ các mô hình chuyển đổi lúa thơm 
tôm sạch của vùng ĐBSCL ra thị trường thế giới.

4. Kết luận 

Việc chuyển đổi cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp bị 
nhiễm mặn sản xuất kém hiệu quả sang NTTS là xu thế tất 
yếu khách quan nhằm thích ứng với tình hình BĐKH và 
nước biển dâng cũng như hạn hán, XNM vùng ĐBSCL. Trong 
thời gian tới, đến năm 2030 các địa phương trong vùng chỉ 
nên tập trung chuyển đổi đất trồng lúa một vụ phụ thuộc 
vào nước trời (mùa mưa), mùa khô hạn, XNM bỏ hoang 
hóa thì chuyển sang mô hình luân canh “lúa - tôm”, không 
nên chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 2 vụ, đất trồng rừng 
và đất trồng hoa màu sang NTTS, nhằm bảo đảm an ninh 
lương thực quốc gia và bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn lợi 
biển theo đúng các nguyên tắc và định hướng chuyển đổi 
đã được nêu ở trên. Việc chuyển đổi phải tuân thủ đúng các 
quy định của pháp luật về đất đai và Luật Trồng trọt (không 
làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại, không 
làm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp liền 
kề…). Không chuyển đổi đất nhiễm mặn bị nhiễm phèn cao 
vì không phù hợp cho NTTS, để người dân không chuyển 

đổi ngoài vùng quy hoạch, tuân thủ quy hoạch cần thực hiện 
đồng bộ các giải pháp trong quá trình chuyển đổi theo thứ 
tự ưu tiên từ cao xuống thấp như sau: trước tiên phải tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho người dân, kế đến phải đào 
tạo tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất cho người dân, 
kế đến tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị nhằm 
giảm thiểu các rủi ro từ thị trường, trong quá trình chuyển 
đổi phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám 
sát nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển đổi tự phát ngoài 
vùng quy hoạch, gia tăng nguy cơ nhiễm mặn lan truyền 
sang các khu vực sản xuất nông nghiệp lân cận, đây là một 
trong những rủi ro rất lớn mà các địa phương phải đặc biệt 
chú ý trong quá trình chuyển đổi.
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Tóm tắt:

Bài viết phân tích vấn đề quản lý tài sản trí tuệ trong liên kết thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa các cơ sở giáo 
dục đại học Việt Nam trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Bằng việc phân tích văn bản pháp luật, so sánh pháp luật 
và mô hình hóa khái niệm, nghiên cứu này tập trung vào các nguồn tin KH&CN mà hoạt động liên kết chủ yếu làm phát sinh 
vấn đề quyền tác giả, không bao gồm việc chuyển giao hoặc khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với chính giải pháp kỹ 
thuật. Trạng thái công bố hợp pháp và được phép tiếp cận chỉ là một điều kiện để áp dụng các quy phạm về huấn luyện AI, 
trong khi các tác phẩm truy cập mở có chế độ quyền rất khác nhau, từ đó làm phát sinh bất định pháp lý và chi phí giao dịch. 
Nghiên cứu nhận diện ba khoảng trống vận hành, gồm thiếu tiêu chí phân định mục đích khai thác, thiếu hạ tầng thực hiện 
quyền bảo lưu, và thiếu tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả để giải quyết vấn đề này. Bằng việc đối chiếu kinh nghiệm của 
Liên minh châu Âu, Đức và Hoa Kỳ, bài viết đề xuất mô hình Liên hiệp thông tin KH&CN, định vị là tổ chức quản lý tập thể 
quyền tác giả đối với nguồn tin KH&CN, kèm cơ chế ủy quyền gồm ba nội dung và kiến trúc vận hành bốn dòng lưu chuyển.
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Abstract:
This article examines the management of intellectual property rights in the sharing of scientific and technological information 
among Vietnamese higher education institutions in the context of advances in artificial intelligence (AI). Employing doctrinal 
legal analysis, comparative legal analysis and conceptual modelling, the study focuses on scientific and technological 
information resources whose sharing primarily raises copyright concerns, rather than issues relating to the transfer or 
exploitation of industrial property rights associated with underlying technical solutions. It argues that lawful publication 
and public accessibility do not, in themselves, establish sufficient grounds for the application of legal provisions governing 
AI training. Furthermore, open-access materials are subject to varying licensing conditions, creating legal uncertainty and 
increasing transaction costs. The study identifies three key gaps in the existing governance framework: the absence of clear 
criteria for distinguishing between different purposes of use; inadequate infrastructure for reserving rights; and the lack 
of a collective management organisation for copyright in scientific and technological information resources. Drawing on 
comparative legal perspectives from the European Union, Germany and the United States, the article proposes a Scientific 
and Technological Information Consortium as a collective copyright management organisation. The proposed model 
incorporates a three-component authorisation mechanism and a four-stream operational framework to facilitate the lawful 
and coordinated sharing and use of scientific and technological information resources.
Keywords: copyright management for scientific works, higher education institutions, intellectual property management, 
science and technology information linkage.
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1. Đặt vấn đề 

Đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức KH&CN đã trở 
thành động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế thế giới. 
Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu 2025 của Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ Thế giới, năng suất lao động toàn cầu tăng 
2,5% trong năm 2024, vượt xu hướng bình quân mười 
năm, trong khi sản lượng công bố khoa học đạt mức 
kỷ lục hai triệu bài báo [1]. Báo cáo World Intellectual 
Property Indicators 2025 ghi nhận 3,7 triệu đơn đăng 
ký sáng chế toàn cầu năm 2024, tăng 4,9% [2]. Đầu tư 
vào tài sản vô hình tại 29 nền kinh tế được khảo sát đã 
vượt 10 nghìn tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng nhanh 
hơn ba lần so với đầu tư hữu hình kể từ năm 2008 [3]. 
Ba chỉ báo này cho thấy tri thức KH&CN không chỉ tăng 
về quy mô mà còn ngày càng tập trung ở dạng tác phẩm 
khoa học được công bố; giá trị kinh tế của nguồn tri thức 
ấy phụ thuộc vào việc nó được lưu chuyển giữa các chủ 
thể tạo ra nó.

Phổ biến tri thức KH&CN cho cộng đồng được xác 
lập như một mục tiêu chính sách độc lập, Khuyến nghị 
về Khoa học mở của UNESCO ngày 23/11/2021 xác lập 
truy cập mở là trụ cột của khoa học mở [4], đặt nền tảng 
lý luận cho việc coi việc chia sẻ và liên kết tài nguyên 
khoa học giữa các cơ sở nghiên cứu là điều kiện để tri 
thức phát huy đầy đủ giá trị xã hội. Công cụ pháp lý đi 
kèm sáng kiến này là hệ giấy phép mở, phổ biến nhất 
là các giấy phép Creative Commons, vốn cho phép sao 
chép, phân phối và tạo tác phẩm phái sinh trên mọi 
phương tiện chứ không giới hạn ở hành vi đọc và trích 
dẫn [5]. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát 
triển của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) làm 
phát sinh một vấn đề mà khuyến nghị này chưa dự liệu: 
kịch bản tri thức khoa học được công bố mở để phục vụ 
cộng đồng lại trở thành dữ liệu đầu vào để huấn luyện 
các mô hình AI phục vụ mục đích thương mại.

Tại Việt Nam, chủ thể trực tiếp thu thập, xử lý, lưu 
giữ và phổ biến thông tin KH&CN trong cơ sở giáo dục 
đại học là tổ chức thông tin KH&CN, được điều chỉnh 
bởi Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 
93/2025/QH15 [6] và Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 [7]. Trách nhiệm quản trị tài sản trí 
tuệ đối với kết quả nghiên cứu do cơ sở giáo dục đại 
học đảm nhận được xác lập tại Điều 10 Nghị định số 
125/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 [8]. Hành lang pháp 
lý vì vậy đã được thiết lập ở cấp nguyên tắc, xác định cả 
chủ thể vận hành lẫn chủ thể chịu trách nhiệm. Tuy vậy, 
hoạt động liên kết trên thực tế giữa các tổ chức thông tin 
KH&CN của các cơ sở giáo dục đại học còn gặp rào cản từ 
chính các quy định về quyền tác giả đối với tài liệu được 
chia sẻ.

Tổng quan tình hình nghiên cứu quốc tế về thông tin 
KH&CN cho thấy bốn khuynh hướng nghiên cứu chính 
và một cuộc tranh luận chưa ngã ngũ. 

(1) Khuynh hướng nghiên cứu về kinh tế học tri thức 
và truy cập mở [9-13], khẳng định tri thức khoa học 
mang tính hàng hóa công cộng nên cần được phổ biến 
rộng rãi; tuy nhiên, các nghiên cứu này mặc nhiên coi 
người sử dụng cuối là con người, một giả định không còn 
đúng khi chủ thể khai thác là hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

(2) Khuynh hướng nghiên cứu về quản trị tri thức 
dùng chung, tiêu biểu là E. Ostrom (1990) [14], C. Hess 
và cs (2007) [15] và B.M. Frischmann và cs (2014) [16], 
chứng minh tài nguyên chung có thể được quản trị bền 
vững bằng quy tắc do cộng đồng thiết lập, nhưng đặt 
người khai thác bên trong chính cộng đồng quản trị, chưa 
xử lý trường hợp khai thác công nghiệp từ bên ngoài. 

(3) Khuynh hướng nghiên cứu về liên hiệp thông tin 
học thuật (library consortium) [17-19], chứng minh hiệu 
quả của đàm phán tập thể, song toàn bộ kinh nghiệm 
được hình thành ở phía cầu, chưa kiểm định vai trò bên 
cung. 

(4) Khuynh hướng nghiên cứu về quyền tác giả đối 
với dữ liệu huấn luyện AI [20-24], đều kết luận thận 
trọng về tính khả thi của cấp phép tập thể, bởi các khảo 
sát này được thực hiện trên tác phẩm âm nhạc, văn học 
và báo chí tại những quốc gia đã có tổ chức quản lý tập 
thể phát triển.

Từ cuộc tranh luận trên có thể nhận diện ba khoảng 
trống mà cả bốn khuynh hướng nghiên cứu, kể cả khi kết 
hợp với nhau, đều chưa giải quyết trọn vẹn. 

- Khoảng trống lý thuyết là chưa có khung phân tích 
nào xác định rõ phạm vi đối tượng của liên kết thông tin 
KH&CN dựa trên cấu trúc quyền sở hữu trí tuệ, điều mà 
cả bốn khuynh hướng nghiên cứu nêu trên đều chưa đặt 
ra.

- Khoảng trống chính sách nằm ở chỗ các mô hình 
cấp phép tập thể trong các nghiên cứu về dữ liệu huấn 
luyện AI nêu trên đều giả định sẵn có tổ chức quản lý tập 
thể trưởng thành, tiền đề không tồn tại đối với tác phẩm 
khoa học tại các quốc gia đang phát triển hệ thống quản 
trị quyền sở hữu trí tuệ như Việt Nam. 

- Khoảng trống thực tiễn nằm ở chỗ kinh nghiệm liên 
hiệp thông tin học thuật nêu trên, dù chứng minh được 
hiệu quả đàm phán tập thể, mới chỉ được kiểm định ở 
phía cầu, chưa có tiền lệ vận hành nào cho mô hình liên 
hiệp đóng vai trò đại diện cấp phép ở phía cung, đúng vai 
trò mà bối cảnh khai thác dữ liệu huấn luyện AI đòi hỏi.

Trên cơ sở đó, bài viết xác lập hai mục tiêu nghiên 
cứu tương ứng:
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(i) Xác định mức độ mà pháp luật Việt Nam hiện hành 
đã điều chỉnh quan hệ giữa quyền tác giả đối với tác 
phẩm khoa học thuộc phạm vi liên kết với hành vi khai 
thác dữ liệu huấn luyện AI;

(ii) Xác định thiết chế đủ năng lực đảm nhận phần còn 
thiếu của quá trình điều chỉnh đó. Từ hai mục tiêu này, 
bài viết đặt ra hai câu hỏi nghiên cứu làm định hướng 
trực tiếp cho toàn bộ thiết kế phân tích:

Câu hỏi thứ nhất: Pháp luật Việt Nam hiện hành đã 
phân định và điều chỉnh đến đâu quan hệ giữa quyền tác 
giả và hành vi khai thác dữ liệu để huấn luyện AI?

Câu hỏi thứ hai: Thiết chế nào trong số các thiết chế 
hiện hữu tại Việt Nam có đủ tư cách pháp lý và khả năng 
vận hành để đảm nhận phần điều chỉnh còn thiếu đó?

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thiết kế theo hướng định tính, 
thuộc loại hình nghiên cứu pháp lý chuẩn tắc (doctrinal 
legal research) kết hợp mô hình hóa khái niệm phục vụ 
đề xuất chính sách. Nghiên cứu không thu thập số liệu sơ 
cấp; toàn bộ dữ liệu là dữ liệu thứ cấp, gồm văn bản quy 
phạm pháp luật, bản án, báo cáo quốc tế và công trình 
học thuật đã công bố, đều có nguồn dẫn kiểm chứng 
được. 

Nghiên cứu sử dụng ba phương pháp cụ thể, trong 
đó hai phương pháp đầu phục vụ câu hỏi thứ nhất và 
phương pháp thứ ba phục vụ câu hỏi thứ hai.

- Phân tích văn bản pháp luật, áp dụng đối với Luật Sở 
hữu trí tuệ (Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 
23/3/2026) [25] và Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15 [6]; nhóm văn bản dưới 
luật được đối chiếu gồm Nghị định số 17/2023/NĐ-CP 
[26], Nghị định số 134/2026/NĐ-CP [27], Nghị định số 
262/2025/NĐ-CP [7] và Nghị định số 125/2026/NĐ-CP 
[8].

- So sánh pháp luật theo cách tiếp cận chức năng 
(functional comparison), lấy vấn đề pháp lý cần giải 
quyết làm mẫu số chung. Ba hệ quy chiếu được chọn theo 
tiêu chí có quy định thành văn, có tranh chấp đã được tài 
phán xem xét, và có thiết chế quản lý tập thể quyền tác 
giả đã trưởng thành ở ít nhất một lĩnh vực. 

- Mô hình hóa khái niệm (conceptual modeling), 
phương pháp xây dựng khung phân tích từ việc hệ thống 
hóa các khái niệm và quan hệ giữa chúng, gồm bốn bước: 
(1) nhận diện các phân biệt pháp lý bắt buộc mà thực 
tiễn đang bỏ qua; (2) sắp xếp các phân biệt đó thành trục 
phân tích; (3) kiểm tra tính nhất quán nội tại của trục 
phân tích; và (4) phát biểu điều kiện có thể bác bỏ khung 
phân tích.

3. Cơ sở lý luận

3.1. Các khái niệm

a) Quản lý tài sản trí tuệ

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) định nghĩa 
tài sản trí tuệ (intellectual property) là những sáng tạo 
của trí óc, bao gồm sáng chế, tác phẩm văn học và nghệ 
thuật, kiểu dáng, cùng các biểu tượng, tên và hình ảnh 
được sử dụng trong thương mại [28]. T.V. Nam (2019) 
[29] khái quát tài sản trí tuệ qua ba đặc điểm: tính sáng 
tạo, khả năng xác định và kiểm soát được, và khả năng 
tạo ra lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu. Kết hợp định nghĩa 
của WIPO với ba đặc điểm nêu trên, tài sản trí tuệ trong 
nghiên cứu này được hiểu là kết quả của hoạt động sáng 
tạo trí tuệ của con người, tồn tại dưới dạng vô hình, xác 
định và kiểm soát được, và là đối tượng được bảo hộ bởi 
pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trong phạm vi hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, tài sản trí 
tuệ mang một sắc thái riêng: nó không tồn tại tách rời 
khỏi thiết chế tạo ra và lưu giữ nó, mà gắn liền với vòng 
đời thu thập, xử lý, bảo quản và phổ biến do các tổ chức 
thông tin KH&CN đảm nhiệm. Do đó, nghiên cứu này 
khu trú tài sản trí tuệ vào kết quả hoạt động khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo do các tổ chức thông tin 
KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học quản lý và phổ biến. 

Chính vòng đời nêu trên cho thấy hoạt động quản lý 
tài sản trí tuệ không dừng lại ở việc lưu giữ mà còn phải 
làm cho tài sản đó sinh ra giá trị. Theo định nghĩa về quản 
lý của F. Malik (2021) [30], quản lý là việc chuyển đổi các 
nguồn lực thành giá trị. Vận dụng định nghĩa này, quản 
lý tài sản trí tuệ trong nghiên cứu này được hiểu là việc 
chuyển đổi tài sản trí tuệ hình thành từ hoạt động nghiên 
cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành các 
giá trị, trong đó có giá trị phổ biến tri thức KH&CN đến 
với cộng đồng.

b) Liên kết thông tin KH&CN

Để nhận diện đối tượng mà hoạt động quản lý nói 
trên tác động tới, cần làm rõ ba khái niệm: 

Thông tin KH&CN, theo T.S. Le (2022) [31], là kết quả 
nghiên cứu được tạo ra trong hoạt động nghiên cứu khoa 
học, tồn tại dưới dạng dữ liệu, dữ kiện, số liệu, được thu 
thập, phân tích, tổng hợp và truyền tải phục vụ nhu cầu 
người dùng tin. Ở đây, các số liệu, dữ liệu, dữ kiện được 
thu thập thuần túy không phải là đối tượng bảo hộ của 
quyền tác giả (khoản 3 Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ);

Tác phẩm khoa học là sự thể hiện thông tin KH&CN 
dưới một hình thức nhất định, như báo cáo kết quả 
nghiên cứu, sách, bài báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội 
thảo khoa học, thuyết minh và báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN… Các tài liệu này chỉ là đối tượng được 
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bảo hộ của quyền tác giả khi đáp ứng điều kiện bảo hộ 
theo quy định của pháp luật, điều này có nghĩa là không 
phải mọi tài liệu được gọi là báo cáo, tài liệu xám hay 
nguồn tin đều đương nhiên là tác phẩm được bảo hộ;

Vật mang thông tin KH&CN là tệp tin điện tử, bản in, 
bản ghi hay kho lưu trữ dùng để định hình, lưu giữ và 
truyền đạt tác phẩm. Quyền tác giả bảo hộ tác phẩm chứ 
không bảo hộ vật mang xét như vật mang, nên đối tượng 
của quản lý tài sản trí tuệ ở đây là tác phẩm khoa học. 
Theo đó, nghiên cứu này tiếp cận nguồn tin KH&CN với 
tư cách là các tác phẩm khoa học đáp ứng điều kiện bảo 
hộ quyền tác giả.

Liên kết thông tin KH&CN, khái niệm trung tâm của 
bài viết, được cấu thành bởi bốn yếu tố: 

(1) Đối tượng của liên kết là nguồn tin KH&CN, tức 
các tài liệu chứa đựng thông tin KH&CN, phần lớn là tác 
phẩm khoa học được định hình trên các vật mang khác 
nhau; 

(2) Chủ thể liên kết, tức các cơ sở giáo dục đại học 
tham gia quan hệ; 

(3) Cơ chế ràng buộc, tức mức độ thể chế hóa quan hệ 
liên kết, trải từ hình thức thỏa thuận song phương lỏng 
lẻo đến hình thức liên hiệp có tổ chức quản trị trung gian 
thường trực; trong đó sự đồng thuận giữa các tổ chức 
thông tin KH&CN là yếu tố tiên quyết; và

(4) Mục tiêu của liên kết, tức việc mở rộng phạm vi 
tài nguyên thông tin mà người dùng của mỗi cơ sở được 
tiếp cận hợp pháp so với khi hoạt động đơn lẻ. 

Từ đây có thể định nghĩa liên kết thông tin KH&CN là 
quan hệ được thể chế hóa giữa hai hay nhiều cơ sở giáo 
dục đại học, ở một trong các cấp độ từ thỏa thuận song 
phương đến liên hiệp có tổ chức quản trị trung gian. Nội 
dung của quan hệ đó là cùng chia sẻ chi phí, quyền và 
trách nhiệm trong việc tổ chức, khai thác và mở rộng 
phạm vi tiếp cận hợp pháp đối với nguồn tin KH&CN, 
trên toàn bộ hoặc phần lớn chu trình thông tin, nhằm 
đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin KH&CN của người 
dùng tin.

Nhìn từ góc độ quản lý tài sản trí tuệ đã trình bày, liên 
kết thông tin KH&CN chính là quá trình chuyển đổi tài 
sản trí tuệ của các tổ chức thông tin KH&CN thành giá trị 
phổ biến tri thức cho cộng đồng.

Ở đây, cụm từ “phổ biến tri thức cho cộng đồng” cần 
được hiểu thống nhất. Kinh tế học sáng chế phân biệt 
bộc lộ (disclosure), tức hành vi công bố khiến thông tin 
tồn tại ở dạng công khai, tra cứu được, với lan tỏa tri 
thức (knowledge diffusion), tức quá trình tri thức thực 
sự được người khác tiếp nhận và sử dụng trên thực tế 
[32].

Phổ biến tri thức cho cộng đồng, trong nghiên cứu 
này, được hiểu theo nghĩa lan tỏa tri thức (knowledge 
diffusion), tức quá trình tri thức được các chủ thể tiếp 
nhận, sử dụng và phát huy giá trị trong hoạt động nghiên 
cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Quá trình này cần được 
thúc đẩy trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời giảm 
thiểu những rào cản không cần thiết đối với việc tiếp cận 
và sử dụng hợp pháp nguồn tin KH&CN. 

3.2. Phạm vi khảo sát của nghiên cứu

Thông tin KH&CN là kết quả của hoạt động nghiên 
cứu khoa học. Đặt trong phân loại lĩnh vực khoa học của 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (2015) 
[33], kết quả nghiên cứu được phân loại thành 6 nhóm: 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa 
học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và 
khoa học nhân văn. Nếu phân theo quy trình nghiên 
cứu, theo cách phân loại của C.D. Vu (2009) [34], kết quả 
nghiên cứu được phân chia thành: nghiên cứu cơ bản 
và nghiên cứu ứng dụng, trong đó nghiên cứu triển khai 
thuộc các nhóm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
công nghệ, y dược và nông nghiệp được xếp cùng nhóm 
với nghiên cứu ứng dụng có khả năng thương mại hóa 
trực tiếp. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu KH&CN được tạo ra ở 
nhiều lĩnh vực và giai đoạn nghiên cứu khác nhau, với 
hình thức thể hiện và khả năng khai thác đa dạng. Đặc 
biệt, một bộ phận kết quả nghiên cứu ứng dụng và nghiên 
cứu triển khai trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 
học kỹ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp có thể 
hình thành giải pháp kỹ thuật hoặc các đối tượng có 
khả năng được bảo hộ theo cơ chế quyền sở hữu công 
nghiệp, như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí mạch tích hợp bán dẫn và bí mật kinh doanh; đồng 
thời, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp 
cũng có thể làm phát sinh quyền đối với giống cây trồng. 
Tuy nhiên, khả năng phát sinh và xác lập các quyền này 
phụ thuộc vào bản chất của từng kết quả và việc đáp ứng 
các điều kiện bảo hộ theo pháp luật, không được quyết 
định chỉ bởi lĩnh vực khoa học hoặc loại hình nghiên cứu.

Mặt khác, các kết quả nghiên cứu thuộc những lĩnh 
vực nêu trên vẫn có thể được công bố dưới dạng bài báo 
khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo nghiên cứu hoặc các 
tác phẩm khác. Khi đáp ứng điều kiện bảo hộ, hình thức 
thể hiện của những kết quả đó có thể được bảo hộ quyền 
tác giả, độc lập với việc nội dung kỹ thuật được bảo hộ 
theo cơ chế sở hữu công nghiệp hay không. Vì vậy, một 
kết quả nghiên cứu có thể đồng thời liên quan đến nhiều 
đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, tương ứng với 
những hành vi khai thác và căn cứ pháp lý khác nhau.
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Hệ thống sáng chế được thiết lập một phần nhằm thúc 
đẩy lan tỏa tri thức thông qua bộc lộ, song các nghiên 
cứu thực nghiệm chưa đi đến kết luận thống nhất về 
hiệu quả của cơ chế này [32]. Khi sáng chế được công bố, 
thông tin về giải pháp kỹ thuật trở nên công khai, nhưng 
trong suốt thời hạn bảo hộ, việc sử dụng giải pháp đó 
vẫn thuộc độc quyền của chủ sở hữu, nên tri thức chưa 
thể được sử dụng rộng rãi trên thực tế. Mặt khác, việc 
bộc lộ chỉ được thực hiện thông qua thủ tục xin cấp văn 
bằng bảo hộ, tức là chỉ khi chủ thể lựa chọn con đường 
đánh đổi bộc lộ lấy độc quyền; nếu lựa chọn con đường 
bí mật kinh doanh thì không phát sinh nghĩa vụ bộc lộ 
nào, bởi trạng thái bảo mật thực tế chính là điều kiện 
bảo hộ. Cần nhấn mạnh rằng việc bộc lộ này được thực 
hiện trong quan hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
không phải trong quan hệ liên kết tự nguyện giữa các cơ 
sở giáo dục đại học với nhau.

Các nghiên cứu gần đây đều cho thấy bí mật và lợi thế 
thời gian dẫn đầu được đánh giá cao hơn văn bằng bảo 
hộ, kèm hành vi giữ lại kết quả và dữ liệu gắn với động 
cơ thương mại hóa, kể cả trong khu vực đại học [35-38]. 
Trường hợp trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) minh họa rõ khoảng cách 
giữa bộc lộ và lan tỏa tri thức: dù trình tự vắc xin của 
Moderna đã ở dạng công khai và hãng cam kết không 
thực thi bằng độc quyền trong đại dịch, công ty Afrigen 
tại Nam Phi vẫn phải tự tái tạo vắc xin mà không có sự 
hợp tác của Moderna, do bí quyết sản xuất chưa từng 
được bộc lộ trong bất kỳ tài liệu công khai nào [39]. Từ 
đó có thể nhận diện rằng đối với chính giải pháp kỹ thuật 
thuộc nhóm này, vấn đề pháp lý trọng tâm là chuyển giao 
hoặc cho phép khai thác quyền sở hữu công nghiệp, nằm 
ngoài phạm vi khảo sát của bài viết; các tài liệu công bố 
về những kết quả đó, như bài báo mô tả sáng chế hay báo 
cáo về công nghệ đang được bảo hộ, vẫn có thể được lưu 
trữ, lập chỉ mục, tra cứu và chia sẻ trong phạm vi pháp 
luật cho phép.

Đối với nghiên cứu cơ bản trong cả sáu nhóm lĩnh vực 
khoa học, cũng như nghiên cứu ứng dụng thuộc khoa học 
xã hội và khoa học nhân văn được thể hiện thành bài báo 
khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo nghiên cứu hoặc 
những tác phẩm khác đáp ứng điều kiện bảo hộ, hình 
thức thể hiện đó vẫn được bảo hộ quyền tác giả theo quy 
định của pháp luật.

Như vậy, ranh giới giữa quyền tác giả và quyền sở 
hữu công nghiệp không trùng hoàn toàn với ranh giới 
giữa các lĩnh vực khoa học hay giữa nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu ứng dụng. Trong hoạt động liên kết thông tin 
KH&CN, vấn đề pháp lý cần được xác định theo đối tượng 
quyền và hành vi khai thác cụ thể. Theo đó, nghiên cứu 
này tập trung vào việc quản lý quyền tác giả đối với các 
tác phẩm khoa học được thu thập, lưu trữ, số hóa, chia 
sẻ và khai thác phục vụ hoạt động liên kết giữa các cơ sở 

giáo dục đại học, không đi sâu vào việc chuyển giao hoặc 
khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với chính các 
giải pháp kỹ thuật được mô tả trong những tác phẩm đó. 

4. Những vấn đề đặt ra từ khía cạnh quản lý tài sản trí tuệ

Trên cơ sở phạm vi khảo sát đã xác định, ba hành vi 
khai thác đối với tác phẩm khoa học thuộc phạm vi liên 
kết đòi hỏi ba căn cứ cho phép khác nhau. Hành vi đọc, 
tra cứu và trích dẫn của con người không thuộc phạm vi 
quyền tài sản nên không cần căn cứ cho phép. Hành vi 
sao chép, số hóa và truyền đạt tác phẩm tới công chúng 
giữa các cơ sở trong hệ thống liên kết thuộc quyền tài 
sản của chủ sở hữu quyền tác giả, được phân tích tại mục 
4.1. Hành vi trích xuất, sao chép hàng loạt bằng công cụ 
tự động để huấn luyện AI được phân tích tại các mục 4.2 
đến 4.4. 

4.1. Rào cản quyền tác giả trong hoạt động liên kết

Tiếp cận từ pháp luật về quyền tác giả, việc sao chép, 
số hóa và truyền đạt tác phẩm còn thời hạn bảo hộ quyền 
tài sản đối với quyền tác giả tới công chúng, kể cả qua 
không gian mạng, thuộc quyền của chủ sở hữu quyền tác 
giả theo Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ [25]. Khi các hành 
vi này được thực hiện trong hoạt động liên kết giữa các 
tổ chức thông tin KH&CN của các cơ sở giáo dục đại học, 
về nguyên tắc chúng thuộc phạm vi quyền tài sản của 
chủ thể quyền, trừ trường hợp thuộc ngoại lệ, giới hạn 
quyền hoặc đã có căn cứ sử dụng hợp pháp khác, như tác 
phẩm đã hết thời hạn bảo hộ quyền tài sản, đã được cấp 
giấy phép mở, đã nằm trong một hợp đồng cấp quyền 
còn hiệu lực, hoặc do chính cơ sở giáo dục đại học là chủ 
sở hữu quyền.

Như vậy, khi liên kết, mỗi cơ sở phải làm hai việc: 
rà soát từng tác phẩm để biết tác phẩm nào thuộc các 
trường hợp được sử dụng không cần xin phép, và xin 
phép chủ sở hữu quyền đối với những tác phẩm còn lại. 
Với một kho tài nguyên quy mô lớn, chi phí của cả hai 
việc này có thể tăng theo số lượng tác phẩm và số lượng 
cơ sở tham gia liên kết, nên vượt quá năng lực vận hành 
của từng cơ sở. Đây là rào cản pháp lý trực tiếp làm cho 
hoạt động liên kết chỉ được triển khai ở mức hạn chế 
trên thực tế.

Chính vì vậy, giải pháp không nằm ở việc mở rộng thủ 
tục xin phép đơn lẻ, mà nằm ở việc thiết lập một cơ chế 
cấp phép tập trung, trong đó một chủ thể duy nhất nhận 
ủy quyền từ các chủ sở hữu quyền và cấp phép theo gói 
cho toàn hệ thống liên kết.

4.2. Truy cập mở và giới hạn của cơ chế cấp phép 
trước khai thác tự động

Theo P. Dasgupta và cs (1994) [9], hoạt động khoa 
học vận hành bằng ưu tiên công bố và sự ghi nhận của 
cộng đồng nghiên cứu, chứ không phải bằng độc quyền 
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khai thác thương mại; giá trị mà tác giả theo đuổi nằm 
ở mức độ lan tỏa và ảnh hưởng của công trình, được đo 
qua trích dẫn và sự thừa nhận đóng góp cho khoa học. 
Nếu áp dụng cơ chế thu tiền bản quyền cho việc tiếp cận, 
phạm vi người đọc sẽ bị thu hẹp và điều đó trực tiếp làm 
suy giảm chính giá trị mà tác giả theo đuổi. 

Tuy vậy, sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân 
tạo tạo ra một vấn đề mà cơ chế khuyến khích trên chưa 
dự liệu. Khi được tổng hợp trên quy mô lớn, nguồn tin 
KH&CN được công bố dưới dạng truy cập mở nhằm mục 
đích lan tỏa tri thức lại trở thành tài sản có giá trị thương 
mại trên thị trường dữ liệu huấn luyện, và giá trị đó được 
bên vận hành hệ thống AI thu lại thông qua việc thu phí 
người dùng cuối. Vấn đề vì vậy không nằm ở khoản thu 
mà tác giả chưa từng theo đuổi, mà ở chỗ mục tiêu lan 
tỏa có nguy cơ suy giảm khi người dùng tiếp cận tri thức 
qua sản phẩm AI trả phí, trong khi không có cơ chế nào 
ghi nhận hay phân chia lại giá trị mới phát sinh cho tác 
giả hay cơ sở giáo dục đại học.  

Theo Điều 37a Nghị định số 17/2023/NĐ-CP [26] 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-
CP [27], việc sử dụng tác phẩm được miễn xin phép và 
miễn trả tiền nếu đồng thời thỏa hai nhóm điều kiện, 
trong đó cốt lõi là: tác phẩm đã công bố hợp pháp và công 
chúng được phép tiếp cận hợp pháp, và việc sử dụng chỉ 
nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc huấn luyện hệ 
thống AI không vì mục đích thương mại; nếu khai thác 
thương mại thì theo khoản 2 Điều 37c phải trả tiền bản 
quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả. Ranh giới giữa hai 
trường hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng 
của tài liệu, điều mà bên khai thác phải tự xác định cho 
từng tài liệu trong kho, đồng thời còn phải xác định thêm 
liệu chủ sở hữu quyền tác giả có tuyên bố phản đối việc 
khai thác đó hay không theo Điều 37b. Xác định như vậy 
cho từng tài liệu trong một kho lớn là chi phí quá cao đối 
với cả bên khai thác lẫn chủ thể quyền.

Cũng cần phân biệt truy cập mở với chế độ quyền 
của từng tác phẩm: truy cập mở chỉ cho biết ai được 
đọc, không cho biết ai được khai thác. Các giấy phép mở 
có phạm vi rất khác nhau, CC BY cho phép cả sử dụng 
thương mại nếu ghi nhận tác giả, CC BY-SA cho phép 
tương tự nhưng buộc tác phẩm phái sinh chia sẻ lại cùng 
điều kiện, CC BY-NC không cho phép sử dụng vì mục 
đích thương mại, CC0 là từ bỏ quyền ở mức tối đa mà 
pháp luật cho phép, còn nhiều kho lưu trữ chỉ cho tải về 
mà không cấp thêm quyền nào [5]. Vì vậy, trước khi cấp 
phép, phải xác định trạng thái quyền của tác phẩm: chủ 
sở hữu quyền tài sản, giấy phép áp dụng, ràng buộc hợp 
đồng xuất bản hay điều kiện tài trợ.

Việc xác định căn cứ sử dụng tác phẩm khoa học để 
huấn luyện AI, vì vậy, tiềm ẩn bất định pháp lý và chi phí 
giao dịch cao.

4.3. Bối cảnh thị trường dữ liệu huấn luyện và vấn 
đề phân bổ lợi ích

Sự hình thành của thị trường dữ liệu huấn luyện đối 
với nội dung học thuật đã biểu hiện qua các giao dịch 
có thể kiểm chứng. Tháng 5/2024, Informa, công ty mẹ 
của Taylor & Francis, công bố thỏa thuận cho Microsoft 
tiếp cận nội dung học thuật, trị giá khoảng 10 triệu USD 
trong năm đầu, với tổng doanh thu dự kiến từ các thỏa 
thuận AI trong năm 2024 vượt 75 triệu USD [40]. Wiley 
công bố hai thỏa thuận cấp phép sách cho doanh nghiệp 
AI với giá trị lần lượt khoảng 23 và 21 triệu USD [41]. 
Điểm cần nhận diện không phải việc cấp phép, vốn hợp 
pháp, mà là cấu trúc phân bổ lợi ích. Theo Authors Guild 
(2025) [42], tác giả học thuật không được tham vấn 
trước, không được trao quyền rút khỏi thỏa thuận, và chỉ 
nhận thù lao theo hợp đồng xuất bản đã ký trước khi thị 
trường dữ liệu huấn luyện hình thành. Đây là quan điểm 
của tổ chức đại diện tác giả.

Ở chiều ngược lại, khảo sát của S. Longpre và cs 
(2024) [22] trên 14.000 tên miền cho thấy phản ứng 
tự phát là dựng rào cản kỹ thuật. Trong giai đoạn 2023-
2024, khoảng 5% token và 28% các nguồn tích cực nhất 
trong tập C4 bị chặn qua robots.txt, khoảng 45% bị chặn 
qua điều khoản dịch vụ. Phản ứng chặn toàn bộ tác động 
tiêu cực tới liên kết thông tin KH&CN vì không phân biệt 
mục đích phi lợi nhuận với thương mại, đặt ra yêu cầu về 
một cơ chế biểu đạt ý chí có tính phân biệt.

4.4. Mức độ điều chỉnh của pháp luật Việt Nam 
hiện hành

Pháp luật Việt Nam đã thiết lập quy phạm điều chỉnh 
trực tiếp quan hệ giữa quyền tác giả và việc sử dụng văn 
bản, dữ liệu để huấn luyện AI. Khoản 5 Điều 7 Luật Sở 
hữu trí tuệ [25] được bổ sung bởi Luật số 131/2025/
QH15 ngày 10/12/2025, hiệu lực từ 01/4/2026. Quy 
định chi tiết nằm tại Mục 3 Chương III Nghị định số 
17/2023/NĐ-CP, được bổ sung bởi Điều 12 đến Điều 15 
Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026, hiệu 
lực từ 09/4/2026 [27]. Bảng 1 tổng hợp nội dung và hệ 
quả của nhóm quy phạm này.

Trong nhóm quy phạm này, điều kiện về nguồn tại 
điểm a và điểm b khoản 1 Điều 37a có ý nghĩa trực tiếp 
với vấn đề đang xét. Điều kiện này chỉ cho biết tác phẩm 
được tiếp cận hợp pháp, không cho biết tác phẩm được 
phép khai thác đến đâu. Điểm b còn đặt điều kiện về cách 
thức tiếp cận chứ không chỉ về trạng thái công bố của tác 
phẩm.
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4.5. Ba khoảng trống vận hành của pháp luật Việt 
Nam hiện hành

Đối chiếu các căn cứ pháp lý nêu trên với thực tiễn 
vận hành, nghiên cứu nhận diện ba khoảng trống vận 
hành: 

Khoảng trống thứ nhất là tiêu chí phân định mục đích 
khai thác. Điểm a khoản 2 Điều 37a giới hạn quyền ở mục 
đích phi thương mại, còn khoản 2 Điều 37c đặt nghĩa vụ 
trả tiền cho khai thác thương mại. Song pháp luật chưa 
xác lập tiêu chí nhận diện ranh giới khi một tập dữ liệu 
được dùng lần lượt cho cả hai mục đích, tình huống phổ 
biến trong chuỗi phát triển mô hình.

Khoảng trống thứ hai là hạ tầng thực hiện quyền bảo 
lưu. Trong hai hình thức bảo lưu tại khoản 2 Điều 37b, 
hình thức máy đọc được đòi hỏi năng lực kỹ thuật mà tác 
giả đơn lẻ không có, hình thức công bố qua tổ chức quản 
lý tập thể đòi hỏi một tổ chức hiện chưa tồn tại trong lĩnh 
vực khoa học. Quyền bảo lưu chỉ có ý nghĩa với phần khai 
thác nằm ngoài giới hạn phi thương mại, vì khoản 3 Điều 
37b loại trừ hiệu lực bảo lưu trong phạm vi đó.

Khoảng trống thứ ba là thiết chế thu và phân chia tiền 
bản quyền. Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ [25] tạo hành 
lang pháp lý cho tổ chức quản lý tập thể. Điểm c khoản 3 
Điều này quy định biểu mức do tổ chức xây dựng, trình 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. 
Song chưa có tổ chức nào chuyên trách liên quan đến 
việc quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học.

5. Kinh nghiệm quốc tế và điều kiện chuyển hóa

Việc đối chiếu dưới đây lấy quy định thành văn của 
từng hệ thống pháp luật làm căn cứ chính; các bản án 
được dẫn chỉ minh họa cách tòa án áp dụng quy định 
trong vụ việc cụ thể, còn các báo cáo chính sách phản 
ánh xu hướng đang được thảo luận. Liên minh châu Âu 
thiết lập hai ngoại lệ tại Chỉ thị (EU) 2019/790 ngày 
17/4/2019 [44]: Điều 3 bắt buộc đối với tổ chức nghiên 
cứu, Điều 4 có phạm vi rộng hơn nhưng cho phép bảo 
lưu dạng máy đọc được. Điểm c và điểm d khoản 1 Điều 
53 Quy định (EU) 2024/1689 [45] bổ sung nghĩa vụ tuân 
thủ bảo lưu quyền và công bố tóm tắt dữ liệu huấn luyện, 
song R. Ducato và cs (2021) [20] đã chỉ ra cơ chế bảo lưu 
còn thiếu nhất quán do chưa có chuẩn kỹ thuật thống 
nhất.

Bảng 1. Quy phạm pháp luật Việt Nam điều chỉnh việc sử dụng văn bản, dữ liệu là đối tượng của quyền tác giả cho hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Quy phạm Nội dung Hệ quả đối với liên kết thông tin KH&CN

Khoản 5 Điều 7 Luật Sở 
hữu trí tuệ (bổ sung bởi 
Luật số 131/2025/QH15, 
hiệu lực 01/4/2026)

Cho phép sử dụng văn bản và dữ liệu về đối tượng quyền sở hữu trí 
tuệ để nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và huấn luyện hệ thống trí 
tuệ nhân tạo; đặt điều kiện về nguồn (đã công bố hợp pháp, công 
chúng được phép tiếp cận) và về hệ quả (không ảnh hưởng bất hợp 
lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền)

Trạng thái công chúng được phép tiếp cận là 
một điều kiện về nguồn để áp dụng điều khoản, 
nhưng không xác định phạm vi quyền khai thác 
của từng tác phẩm truy cập mở

Khoản 1 Điều 37a Nghị 
định số 17/2023/NĐ-CP

Điều kiện về nguồn, gồm ba điểm: tác phẩm đã được công bố hợp 
pháp theo khoản 8 Điều 3 của Nghị định; việc tiếp cận thông qua 
hành vi hợp pháp và từ nguồn hợp pháp; không hủy bỏ hoặc làm 
vô hiệu biện pháp công nghệ bảo vệ quyền

Điểm b đặt điều kiện về cách thức tiếp cận chứ 
không chỉ về trạng thái công bố, nên nguồn tài 
nguyên phải có xuất xứ kiểm chứng được

Khoản 2 Điều 37a Nghị 
định số 17/2023/NĐ-CP

Điều kiện về mục đích và hệ quả: chỉ nhằm nghiên cứu khoa học, 
thử nghiệm, huấn luyện và không nhằm mục đích thương mại; 
không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường và không gây thiệt 
hại bất hợp lý; kết quả đầu ra không thay thế thị trường và không 
tạo cạnh tranh không lành mạnh

Xác lập giới hạn quyền cho khai thác phi thương 
mại, nhưng chưa có tiêu chí nhận diện ranh giới 
với khai thác thương mại

Điều 37b Nghị định số 
17/2023/NĐ-CP

Quyền bảo lưu của tác giả, người biểu diễn và chủ sở hữu quyền, 
thực hiện qua siêu dữ liệu, biện pháp công nghệ bảo vệ quyền hoặc 
thông tin quản lý quyền mà máy đọc được, hoặc qua công bố công 
khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức quản lý tập thể được 
ủy quyền; khoản 3 loại trừ hiệu lực bảo lưu khi việc sử dụng đáp 
ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 37a

Cả hai hình thức bảo lưu đều đòi hỏi hạ tầng 
hoặc thiết chế mà cơ sở giáo dục đại học và tác 
giả đơn lẻ hiện chưa có

Điều 37c Nghị định số 
17/2023/NĐ-CP

Trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kỹ thuật và dữ liệu huấn luyện theo 
pháp luật về trí tuệ nhân tạo, sẵn sàng cung cấp thông tin theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tôn trọng quyền bảo lưu; 
khoản 2 đặt nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi khai thác thương mại

Nghĩa vụ tài chính đã có căn cứ, nhưng chưa có 
chủ thể thu và phân chia tiền bản quyền trong 
lĩnh vực tác phẩm khoa học

Khoản 3 Điều 7 Luật 
Trí tuệ nhân tạo số 
134/2025/QH15 (hiệu lực 
01/3/2026)

Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu huấn luyện AI trái pháp luật về dữ 
liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an ninh mạng

Tạo dẫn chiếu hai chiều với pháp luật sở hữu trí 
tuệ, không xung đột, chỉ lệch nhẹ về thời điểm 
hiệu lực

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Luật Sở hữu trí tuệ [25], Nghị định số 17/2023/NĐ-CP [26] được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/
NĐ-CP [27] và Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 [43].
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Tại Đức, bản án sơ thẩm ngày 11/11/2025 của Tòa 
án khu vực München I trong vụ GEMA kiện OpenAI [46]1 
xác định việc lưu giữ và tái tạo tác phẩm trong tham số 
mô hình cấu thành hành vi sao chép và truyền đạt tới 
công chúng, đồng thời phân tách công đoạn tạo lập tập 
dữ liệu, thuộc phạm vi ngoại lệ khai thác văn bản và dữ 
liệu, với công đoạn huấn luyện dẫn tới lưu giữ trong 
tham số mô hình, không thuộc phạm vi ngoại lệ đó.

Tại Hoa Kỳ, lệnh của một tòa án quận liên bang trong 
vụ Bartz kiện Anthropic ngày 23/6/2025 [47]2 xác định 
việc dùng sách mua hợp pháp để huấn luyện là sử dụng 
hợp lý, còn việc tải sách trái phép thì không; các bên sau 
đó hòa giải với mức chi trả khoảng 3.000 USD cho mỗi 
tác phẩm [48], một mốc tham chiếu về độ lớn chứ không 
phải mức định giá cấp phép do tòa ấn định.

Cấp phép tập thể được đề xuất như phương án dung 
hòa, dù Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (2025) [24] và P. 
Samuelson (2026) [23] đều cảnh báo trở ngại về xác 
minh chủ sở hữu quyền, rào cản gia nhập và biểu giá. Khi 
phạm vi được thu hẹp về tác phẩm khoa học và một tập 
hợp cơ sở giáo dục đại học được xác định, trở ngại xác 
minh chủ sở hữu quyền có thể được giải quyết bằng quy 
chế nội bộ; trở ngại về biểu giá vẫn tồn tại và được ghi 
nhận là hạn chế của nghiên cứu.

Từ bảng 2 có thể nhận diện Việt Nam đã hình thành 
khung quy phạm cơ bản, nhưng còn thiếu mức độ cụ 
thể hóa và thiết chế vận hành. Kiến trúc Việt Nam cũng 
khác Liên minh châu Âu về cấu trúc: Điều 4 Chỉ thị (EU) 
2019/790 áp dụng một quyền bảo lưu bao trùm cả khai 
thác phi thương mại và thương mại, trong khi Việt Nam 
phân biệt hai trường hợp, loại trừ hiệu lực bảo lưu với 
khai thác phi thương mại nhưng giữ nguyên với khai 
thác thương mại kèm nghĩa vụ trả tiền, và trao cho tổ 
chức quản lý tập thể vai trò kênh công bố bảo lưu mà 
Liên minh châu Âu không quy định.

6. Mô hình Liên hiệp thông tin khoa học và công nghệ

6.1. Khoảng trống năng lực và tư cách của các 
thiết chế hiện hữu

Nghiên cứu so sánh bốn thiết chế đang vận hành 
theo năm tiêu chí: bốn tiêu chí năng lực phát sinh từ các 
căn cứ pháp lý đã phân tích, gồm năng lực tập hợp tài 
nguyên, nhận ủy quyền và cấp phép, đàm phán với bên 
khai thác thương mại, và kiểm soát kỹ thuật đối với khai 
thác tự động; và tiêu chí thứ năm về tư cách đại diện theo 
ủy quyền cho tác giả và cơ sở giáo dục đại học, không 
đồng thời khai thác vì lợi ích riêng. Đây là điều kiện cần 
vì hai lý do. 

- Thứ nhất, nhà xuất bản chỉ cấp phép được những tác 
phẩm đã được chuyển giao quyền cho mình và cấp phép 
vì lợi ích của chính mình; các thỏa thuận AI của nhà xuất 
bản cho thấy tác giả không được tham vấn [40-42]. Phần 
tác phẩm mà cơ sở giáo dục đại học và tác giả còn giữ 
quyền chỉ có thể được cấp phép tập trung khi có một tổ 
chức được chính họ ủy quyền đứng ra đại diện.

Bảng 2. Đối chiếu cách xử lý quan hệ giữa quyền tác giả và dữ liệu huấn luyện AI.

Tiêu chí Liên minh châu Âu Đức Hoa Kỳ Việt Nam

Quy phạm điều chỉnh 
hành vi khai thác

Điều 3 và Điều 4 Chỉ thị (EU) 
2019/790

Nội luật hóa Chỉ thị 
(EU) 2019/790

Không có quy phạm riêng, áp 
dụng học thuyết sử dụng hợp lý

Khoản 5 Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ; các Điều 37a, 37b, 
37c Nghị định số 17/2023/NĐ-CP (bổ sung bởi Nghị 
định số 134/2026/NĐ-CP)

Cơ chế bảo lưu quyền Khoản 3 Điều 4, yêu cầu dạng 
máy đọc được

Được nội luật hóa 
tại khoản 3 Điều 
44b Luật Quyền tác 
giả Đức

Không có cơ chế luật định

Điều 37b, yêu cầu dạng máy đọc được hoặc công bố qua 
tổ chức quản lý tập thể được ủy quyền; theo khoản 3, 
không có hiệu lực đối với khai thác phi thương mại đủ 
điều kiện Điều 37a

Nghĩa vụ minh bạch và 
lưu vết của bên khai 
thác

Điểm c và điểm d khoản 1 Điều 
53 Quy định (EU) 2024/1689

Theo pháp luật Liên 
minh

Chưa có nghĩa vụ luật định 
thống nhất

Điểm a khoản 1 Điều 37c, nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ và cung 
cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

Bản án minh họa Đang hình thành

Bản án sơ thẩm ngày 
11/11/2025 của Tòa 
án khu vực München 
I, đang phúc thẩm

Vụ Bartz kiện Anthropic, kết 
thúc bằng hòa giải Chưa phát sinh

Tổ chức quản lý tập thể 
quyền tác giả đối với 
nguồn tin KH&CN

Chưa có tổ chức chuyên trách 
tác phẩm khoa học; cấp phép tập 
thể cho huấn luyện AI mới ở giai 
đoạn đầu

Có tổ chức mạnh 
nhưng ở lĩnh vực âm 
nhạc

Có tổ chức trung gian cấp phép 
nội dung, được ghi nhận trong 
báo cáo của Cơ quan Bản quyền 
Hoa Kỳ (2025)

Chưa có

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

                                                                                                                                      
1Bản án sơ thẩm; OpenAI đã kháng cáo ngày 08/12/2025, vụ 
việc đang được xem xét theo thủ tục phúc thẩm [49].
2Lệnh của tòa án quận liên bang; vụ việc kết thúc bằng hòa giải 
nên không được xem xét ở cấp phúc thẩm [48].
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- Thứ hai, các chức năng luật định như làm kênh công 
bố bảo lưu (điểm b khoản 2 Điều 37b) và trình phê duyệt 
biểu mức (điểm c khoản 3 Điều 56) chỉ gắn với tổ chức 
quản lý tập thể, mà khoản 1 Điều 56 xác định là tổ chức 
phi lợi nhuận. Tính phi lợi nhuận vì vậy là thuộc tính luật 
định đi kèm tư cách đại diện, không phải tiêu chí độc lập.

Bảng 3 nhận diện một khoảng trống: không thiết chế 
nào trong bốn thiết chế hiện hữu đồng thời đáp ứng cả 
năm tiêu chí. Thư viện đại học và liên hiệp thư viện chỉ 
đàm phán ở phía cầu, không nhận ủy quyền cấp phép; tổ 
chức thông tin KH&CN có năng lực tập hợp tài nguyên 
nhưng thiếu tư cách này; tổ chức quản lý tập thể đang 
hoạt động có tư cách pháp lý nhưng không vận hành kho 
tài nguyên; riêng nhà xuất bản học thuật đáp ứng đủ bốn 
tiêu chí năng lực nhưng không đáp ứng tiêu chí thứ năm 
vì cấp phép trên quyền đã nhận chuyển giao và vì lợi ích 
của chính mình. Như vậy, khoảng trống không nằm ở 
năng lực kỹ thuật mà ở chủ thể có tư cách đại diện lợi ích 
của tác giả và cơ sở giáo dục đại học.

6.2. Định vị pháp lý, phạm vi ủy quyền và nguyên 
tắc xử lý xung đột quyền

Mô hình Liên hiệp thông tin KH&CN (Science and 
Technology Information Consortium, STIC) được định vị 
là tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả đối với nguồn 
tin KH&CN, hoạt động theo Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ 
[25]: về tư cách sáng lập, xác minh chủ sở hữu quyền, tài 
chính vận hành, minh bạch giám sát và hạ tầng dữ liệu 
về quyền 

Cơ chế ủy quyền gồm ba nội dung, bảo đảm tính tự 
nguyện. 

- Thứ nhất, cơ sở giáo dục đại học ủy quyền cho STIC 
với tác phẩm mình là chủ sở hữu, phạm vi xác định trong 
quy chế nội bộ. 

- Thứ hai, với tác phẩm tác giả giữ quyền tài sản, việc 
ủy quyền thực hiện bằng văn bản riêng theo nguyên tắc 
lựa chọn tham gia.

- Thứ ba, bảo lưu quyền đối với việc sử dụng tác 
phẩm để huấn luyện AI, ghi nhận trong siêu dữ liệu máy 
đọc được và thực hiện theo nguyên tắc thứ ba dưới đây.

STIC không nhận ủy quyền đối với quyền nhân thân 
và quyền công bố tác phẩm.

Trong quan hệ cấp phép có năm nhóm chủ thể lợi ích 
không đồng nhất: tác giả, cơ sở giáo dục đại học, đơn vị 
tài trợ, nhà xuất bản và nền tảng khai thác. Nghiên cứu 
đề xuất bốn nguyên tắc xử lý xung đột. 

- Thứ nhất là ưu tiên hợp đồng đã có hiệu lực. Khi 
quyền đã chuyển giao cho nhà xuất bản, STIC chỉ cấp 
phép phần còn lại; đối với phần chồng lấn giữa nhiều tổ 
chức quản lý tập thể, khoản 4 Điều 56 Luật Sở hữu trí 
tuệ [25] cho phép các tổ chức thỏa thuận để một tổ chức 
thay mặt đàm phán cấp phép. 

- Thứ hai là ràng buộc điều kiện tài trợ. Khi sử dụng 
ngân sách nhà nước, điều kiện cấp phép phải phù hợp 
quy định về quản lý kết quả nhiệm vụ KH&CN [6]. 

- Thứ ba là nguyên tắc bảo lưu quyền: quyền bảo lưu 
hoặc loại trừ (opt-out) được thực hiện bởi chủ thể đang 
có quyền quyết định đối với hành vi khai thác tương 

Bảng 3. So sánh các thiết chế hiện hữu theo năm tiêu chí năng lực và tư cách.

Thiết chế (1) Tập hợp tài 
nguyên KH&CN

(2) Nhận ủy quyền và cấp 
phép quyền tác giả

(3) Đàm phán 
với bên khai thác 
thương mại

(4) Kiểm soát kỹ 
thuật đối với khai 
thác tự động

(5) Đại diện theo ủy quyền cho tác giả 
và cơ sở giáo dục đại học, không đồng 
thời khai thác vì lợi ích riêng

Thư viện đại học và liên 
hiệp thư viện

Có, với tài nguyên 
thư viện

Không, liên thông thư viện chỉ 
chia sẻ tài nguyên, không cấp 
phép quyền

Chỉ ở phía cầu, tức 
mua quyền tiếp cận Hạn chế Một phần: không vì lợi nhuận nhưng 

không có chức năng đại diện quyền

Tổ chức thông tin KH&CN 
theo Nghị định số 
262/2025/NĐ-CP

Có, trong hệ thống 
thông tin KH&CN 
quốc gia

Không, chức năng là thông tin 
và thống kê Không Hạn chế Một phần: là tổ chức công lập nhưng 

không có chức năng đại diện quyền

Tổ chức quản lý tập thể 
quyền tác giả, quyền liên 
quan đang hoạt động

Không

Có, theo Điều 56 Luật Sở hữu 
trí tuệ, nhưng phạm vi thực tế ở 
âm nhạc, văn học và quyền sao 
chép tác phẩm đã xuất bản [50]

Có về nguyên tắc, 
chưa có thực tiễn với 
tác phẩm khoa học

Không Có, theo khoản 1 Điều 56 Luật Sở hữu 
trí tuệ

Nhà xuất bản học thuật Có, trong phạm vi 
danh mục của mình

Có, qua hợp đồng chuyển giao 
quyền tài sản

Có, và đã thực hiện 
trên thực tế Có Không: cấp phép trên quyền đã nhận 

chuyển giao, vì lợi ích của chính mình

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn.
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ứng; ý chí tác giả được bảo đảm trong phạm vi quyền tác 
giả còn nắm giữ hoặc quyền đã được bảo lưu trong hợp 
đồng.

- Thứ tư là minh bạch với bên khai thác: mọi giấy 
phép đều kèm nghĩa vụ báo cáo và chấp nhận kiểm toán, 
việc từ chối là căn cứ chấm dứt giấy phép.

6.4. Cấu trúc chức năng và kiến trúc vận hành

Cấu trúc chức năng của STIC được tổng hợp tại bảng 
4, đồng thời là trình tự triển khai.

Kiến trúc vận hành của STIC được thể hiện tại hình 1 
dưới dạng bốn dòng lưu chuyển giữa các chủ thể: dòng 
quyền, dòng dữ liệu, dòng tiền bản quyền và dòng kiểm 

Bảng 4. Cấu trúc chức năng của mô hình STIC và căn cứ pháp lý tương ứng.

Phân hệ chức năng Nội dung cốt lõi Căn cứ pháp lý Tính chất

Phân hệ 1. 
Nền tảng liên tổ chức

Thỏa thuận pháp lý giữa các cơ sở giáo dục đại học thành viên, xác 
định phạm vi tham gia, cơ cấu hội đồng, cơ chế biểu quyết, nguyên 
tắc phân bổ chi phí

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 
93/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn thi hành; 
quy định về tổ chức thông tin KH&CN tại Nghị định 
số 262/2025/NĐ-CP

Kế thừa từ mô 
hình liên hiệp 
(consortium) trong 
thông tin học thuật

Phân hệ 2. 
Cơ sở dữ liệu KH&CN dùng chung

Lưu trữ, truy xuất và phân quyền truy cập nguồn tin KH&CN của 
thành viên; ghi nhận nguồn gốc và trạng thái quyền, giấy phép của 
từng tác phẩm; kiểm tra tình trạng quyền, ràng buộc hợp đồng, điều 
kiện tài trợ và hạn chế pháp lý trước khi tiếp nhận dữ liệu

Luật số 93/2025/QH15 và Nghị định số 
262/2025/NĐ-CP Kế thừa và nâng cấp

Phân hệ 3. 
Quản lý tập thể quyền tác giả đối với 
nguồn tin KH&CN

Nhận ủy quyền theo ba nội dung; đàm phán cấp phép; thu và phân 
chia tiền bản quyền; bảo vệ quyền; hòa giải tranh chấp Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ

Năng lực còn thiếu, 
là lý do tồn tại của 
mô hình

Phân hệ 4.
Giao thức quản trị dữ liệu huấn 
luyện

Điều kiện để hệ thống AI được khai thác dữ liệu dùng chung: đăng 
ký sử dụng, ghi nhận nguồn gốc dữ liệu, điều khoản cấp phép riêng 
cho khai thác tự động, bảo lưu quyền dạng máy đọc được, kiểm toán 
định kỳ

Khoản 5 Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ; các điều 37a, 
37b, 37c Nghị định số 17/2023/NĐ-CP; cần văn 
bản hướng dẫn về tiêu chí phân định mục đích 
khai thác và chuẩn kỹ thuật bảo lưu quyền

Đã có căn cứ luật 
định, năng lực vận 
hành còn thiếu

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng.

Hình 1. Hai vai trò và kiến trúc vận hành của mô hình STIC theo bốn dòng lưu chuyển. Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng.
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soát; điểm xuất phát, điểm đến và công cụ pháp lý, kỹ 
thuật của từng dòng được trình bày tại bảng 5. 
Bảng 5. Bốn dòng lưu chuyển trong kiến trúc vận hành của mô 
hình STIC.

Dòng lưu 
chuyển Điểm xuất phát Điểm đến Công cụ pháp lý và kỹ 

thuật

Dòng quyền
Tác giả và cơ sở 
giáo dục đại học 
thành viên

STIC, Phân hệ 3

Văn bản ủy quyền có 
phạm vi giới hạn; quy 
chế quản trị tài sản trí 
tuệ nội bộ

Dòng dữ liệu
Kho tài nguyên 
của cơ sở thành 
viên

Cơ sở dữ liệu dùng 
chung (Phân hệ 2), rồi 
tới bên khai thác đã 
được cấp phép

Siêu dữ liệu ghi nhận 
nguồn gốc dữ liệu và 
trạng thái cấp phép của 
từng đối tượng

Dòng tiền 
bản quyền

Bên khai thác 
dữ liệu

STIC, sau đó chuyển 
tới chủ thể nắm quyền 
tài sản đối với từng tác 
phẩm, sau khi trừ chi 
phí hoạt động đã thỏa 
thuận

Hợp đồng cấp phép; hợp 
đồng ủy quyền; quy chế 
phân chia thỏa thuận với 
chủ thể ủy quyền

Dòng kiểm 
soát STIC, Phân hệ 4 Bên khai thác dữ liệu 

và toàn hệ thống

Bảo lưu quyền dạng máy 
đọc được; báo cáo phạm 
vi sử dụng định kỳ; kiểm 
toán và chế tài chấm dứt 
giấy phép

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng.

7. Khuyến nghị chính sách

Trên cơ sở ba khoảng trống vận hành, nghiên cứu đề 
xuất các hàm ý chính sách: 

- Thứ nhất, ban hành hướng dẫn tiêu chí phân định 
khai thác phi thương mại theo Điều 37a với khai thác 
thương mại theo khoản 2 Điều 37c. 

- Thứ hai, ban hành chuẩn kỹ thuật cho bảo lưu quyền 
máy đọc được tại điểm a khoản 2 Điều 37b, tránh tình 
trạng vận hành thiếu nhất quán. 

- Thứ ba, công nhận tư cách pháp lý của tổ chức quản 
lý tập thể quyền tác giả đối với nguồn tin KH&CN và phê 
duyệt biểu mức theo điểm c khoản 3 Điều 56 Luật Sở 
hữu trí tuệ [25].

- Thứ tư, xây dựng nguyên tắc phân chia và kiểm toán 
tiền bản quyền. Nội dung này chỉ dừng ở mức nguyên 
tắc vì thiếu dữ liệu thực nghiệm về chi phí xuất bản học 
thuật Việt Nam. 

Tiền bản quyền không phân theo một tỷ lệ mặc định 
chung cho mọi tác phẩm, mà được chuyển cho chủ thể 
đang nắm quyền tài sản đối với hành vi khai thác được 
cấp phép, xác định theo phạm vi ủy quyền, hợp đồng 
xuất bản, điều kiện tài trợ và quy chế nội bộ của từng 
nhóm tác phẩm; STIC chỉ giữ lại khoản chi phí hoạt động 

theo tỷ lệ đã thỏa thuận với chủ thể ủy quyền theo điểm 
đ khoản 3 Điều 56. Tác giả đã chuyển giao toàn bộ quyền 
tài sản chỉ được chia phần khi hợp đồng hoặc quy chế 
nội bộ có quy định; cơ sở giáo dục đại học không phải 
chủ sở hữu quyền chỉ được giữ lại một phần khi có thỏa 
thuận với chủ thể quyền. Đối với khoản tiền không phân 
chia được, khoản 5 Điều 56 đã đặt sẵn cơ chế xử lý khi 
không tìm thấy hoặc không liên lạc được với chủ thể 
quyền đã ủy quyền. Nghĩa vụ báo cáo của bên khai thác 
cần được đối chiếu độc lập định kỳ, kết quả kiểm toán là 
căn cứ điều chỉnh biểu mức. Việc lượng hóa biểu giá cụ 
thể được để lại cho nghiên cứu tiếp theo.

8. Kết luận

Nghiên cứu đã trả lời hai câu hỏi nghiên cứu đặt ra. 

(1) Đối với câu hỏi thứ nhất, nghiên cứu trả lời bằng 
hai kết quả liên tiếp. Trước hết là giới hạn phạm vi: 
nghiên cứu tập trung vào các nguồn tin KH&CN mà hoạt 
động liên kết chủ yếu làm phát sinh vấn đề quyền tác giả, 
không bao gồm việc chuyển giao hoặc khai thác quyền sở 
hữu công nghiệp đối với chính giải pháp kỹ thuật. Tiếp 
đó là kết quả rà soát quy phạm: pháp luật hiện hành đã 
thiết lập căn cứ điều chỉnh cơ bản việc sử dụng tác phẩm 
khoa học cho huấn luyện AI, song trạng thái công bố hợp 
pháp, vốn cần thiết cho chức năng phổ biến tri thức, chỉ 
là một điều kiện về nguồn để áp dụng các quy phạm đó 
và không cho biết phạm vi quyền khai thác của từng tác 
phẩm truy cập mở. Pháp luật vì vậy đã hình thành khung 
quy phạm cơ bản, nhưng còn thiếu mức độ cụ thể hóa 
và các điều kiện thể chế, kỹ thuật cần thiết để vận hành 
đầy đủ.

(2) Đối với câu hỏi thứ hai, nghiên cứu trả lời bằng 
việc đề xuất mô hình Liên hiệp thông tin KH&CN, một 
phương án bước đầu cần kiểm chứng trong thực tiễn, 
với địa vị pháp lý xác định theo Điều 56 Luật Sở hữu trí 
tuệ, cơ chế ủy quyền gồm ba nội dung, bốn nguyên tắc xử 
lý xung đột quyền và kiến trúc vận hành theo bốn dòng 
lưu chuyển. 

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Thứ nhất, nghiên cứu không thu thập dữ liệu sơ cấp 
về mức độ sẵn sàng thể chế của các cơ sở giáo dục đại 
học. Hệ quả trực tiếp là các kết luận của bài viết chỉ có 
giá trị đối với câu hỏi thiết chế nào đủ căn cứ pháp lý để 
đảm nhận vai trò cấp phép tập trung, chứ chưa cho phép 
phát biểu về xác suất mô hình được chấp nhận trên thực 
tế. Hướng khắc phục là một khảo sát về ý định ủy quyền 
của các cơ sở giáo dục đại học và của tác giả, với biến phụ 
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thuộc là mức độ sẵn sàng ký văn bản ủy quyền theo từng 
nội dung của cơ chế ủy quyền đã đề xuất.

Thứ hai, mô hình tài chính của thiết chế đề xuất mới 
dừng ở mức nguyên tắc phân chia, chưa có biểu mức cụ 
thể. Hạn chế này xuất phát từ việc chưa có dữ liệu về chi 
phí xuất bản học thuật và về giá trị giao dịch dữ liệu huấn 
luyện tại Việt Nam. Hướng khắc phục là nghiên cứu định 
giá dựa trên dữ liệu chi phí xuất bản và trên các giao dịch 
cấp phép dữ liệu huấn luyện đã công bố ở nước ngoài, 
kết hợp phương pháp so sánh có điều chỉnh theo quy mô 
thị trường.

Thứ ba, các đóng góp của nghiên cứu mang tính lý 
luận và thể chế, chưa được kiểm chứng qua vận hành 
thực tế. Mô hình đề xuất sẽ không còn phù hợp nếu phần 
lớn cơ sở giáo dục đại học không sẵn sàng ủy quyền cho 
một tổ chức quản lý tập thể theo Điều 56 Luật Sở hữu trí 
tuệ, khi đó đàm phán song phương trực tiếp với bên khai 
thác sẽ là phương án hiệu quả hơn về chi phí. 

Khả năng chuyển hóa mô hình sang bối cảnh khác đòi 
hỏi ba điều kiện cấu trúc cùng xuất hiện: có quy phạm 
điều chỉnh trực tiếp việc sử dụng tác phẩm để huấn 
luyện AI kèm cơ chế bảo lưu quyền; có khung pháp lý 
cho tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả cho phép thành 
lập tổ chức chuyên trách theo loại hình tác phẩm; và có 
một tập hợp cơ sở giáo dục đại học đủ lớn cùng nắm giữ 
quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học đã được số hóa. 
Thiếu bất kỳ điều kiện nào trong ba điều kiện này, mô 
hình mất căn cứ vận hành.

Thứ tư, nghiên cứu chưa đánh giá tính bền vững tài 
chính của thiết chế và khả năng thực thi đối với nền tảng 
AI đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hệ quả là mô hình chỉ 
chắc chắn có hiệu lực với bên khai thác có hiện diện pháp 
lý trong nước. Hướng khắc phục là nghiên cứu cơ chế 
thực thi quyền tác giả xuyên biên giới và điểm hòa vốn 
của tổ chức quản lý tập thể theo quy mô kho tài nguyên.

Thứ năm, bảng 5 mới chỉ cho thấy khoảng trống thiết 
chế, chưa chứng minh STIC là phương án tối ưu. Hệ quả 
là STIC mới được đề xuất như một phương án có căn cứ 
pháp lý để lấp khoảng trống đó, chưa được đối chiếu với 
các phương án thay thế như mở rộng phạm vi một tổ 
chức quản lý tập thể hiện hữu, thiết lập trung tâm cấp 
phép hoặc liên minh hợp đồng giữa các cơ sở giáo dục 
đại học.

Vấn đề liên kết thông tin KH&CN trong bối cảnh AI 
đòi hỏi cách tiếp cận thể chế đồng bộ, trong đó STIC là đề 
xuất bước đầu cần kiểm chứng trong thực tiễn quản lý 
KH&CN tại Việt Nam.
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Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc: 
Nghiên cứu trường hợp tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai
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Tóm tắt:

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại đơn vị hành chính cấp xã sau sáp 
nhập ở vùng Tây Bắc, trường hợp nghiên cứu tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai. Dựa trên số liệu thứ cấp và kết 
quả khảo sát 27 cán bộ cùng 90 hộ thụ hưởng chính sách, kết quả cho thấy, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã giảm 
từ 7,27% năm 2023 xuống còn 3,53% năm 2025; các chính sách hỗ trợ về dịch vụ xã hội cơ bản, sinh kế, việc 
làm và điều kiện sống đã góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách 
còn hạn chế bởi nguồn lực eo hẹp, một số hỗ trợ chưa sát nhu cầu thực tế, năng lực của đội ngũ cán bộ còn 
yếu. Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo ở Tây Bắc, cần tăng cường rà soát, phân loại hộ 
nghèo; hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch; đổi mới hoạt động tuyên truyền; tăng cường huy động và lồng 
ghép các nguồn lực; tập trung hỗ trợ sinh kế, vay vốn, tạo việc làm và tăng cường giám sát thực hiện chính 
sách.

Từ khóa: giảm nghèo bền vững, Nghĩa Đô, thực hiện chính sách, vùng Tây Bắc.
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Abstract:

This study assesses the implementation of sustainable poverty reduction policies in a commune-level 
administrative unit following administrative consolidation in Northwest Vietnam, using Nghia Do commune 
in Lao Cai province as a case study. Drawing on secondary data and a survey of 27 local officials and 90 
policy beneficiary households, the study reveals that the commune’s multidimensional poverty rate 
declined from 7.27% in 2023 to 3.53% in 2025, while policies supporting basic social services, livelihoods, 
employment, and living conditions have contributed to improving the welfare of poor households. However, 
policy implementation is constrained by limited resources, some support measures that do not adequately 
address actual needs, and insufficient capacity among local officials. To enhance the effectiveness of poverty 
reduction policy implementation in Northwest Vietnam, the study recommends strengthening the review 
and classification of poor households, improving planning, innovating communication activities, mobilising 
and integrating resources, prioritising livelihood, credit, and employment support, and reinforcing 
monitoring of policy implementation.

Keywords: Nghia Do, Northwest Vietnam, policy implementation, sustainable poverty reduction.
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1. Đặt vấn đề

Giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung 
trọng tâm của chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam. 
Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc 
gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được triển khai theo 
hướng tiếp cận nghèo đa chiều, không chỉ nâng cao thu 
nhập, mà còn cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo [1]. 
Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều của cả nước giảm còn 1,93%, so với mức 5,2% đầu 
kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 25,91 xuống 
còn 12,55% [2]. Tuy nhiên, tại các khu vực miền núi, đặc 
biệt là vùng Tây Bắc, giảm nghèo bền vững vẫn đối mặt 
với nhiều thách thức như sinh kế thiếu ổn định, khả năng 
chống chịu rủi ro thấp và sự chênh lệch trong tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản [3-5].

Các nghiên cứu về giảm nghèo bền vững tại Việt Nam 
đã được thực hiện khá phong phú, đặc biệt ở các địa bàn 
miền núi và vùng khó khăn [6-8]. Tuy nhiên, phần lớn 
các nghiên cứu tập trung vào kết quả giảm nghèo, giải 
pháp hỗ trợ sinh kế hoặc quản lý nhà nước nói chung, 
trong khi bằng chứng thực nghiệm về quá trình thực 
hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở cấp xã, nhất là 
tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập, 
còn hạn chế. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, cơ chế 
phối hợp, năng lực thực thi và khả năng tiếp cận chính 
sách của người dân trong bối cảnh chính quyền cấp xã 
mới chưa được phân tích đầy đủ. Đây là khoảng trống 
mà nghiên cứu này hướng tới.

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai được hình thành trên cơ sở 
sáp nhập các xã Tân Tiến, Vĩnh Yên và Nghĩa Đô cũ. Sau 
sáp nhập, quy mô dân số, địa bàn quản lý và đối tượng 
thụ hưởng chính sách tăng lên, do đó bộ máy chính 
quyền cấp xã cần được kiện toàn để tổ chức thực hiện 
các Chương trình MTQG trong điều kiện mới. Năm 2025, 
toàn xã có 2.661 hộ, trong đó có 94 hộ nghèo (3,53%) 
và 131 hộ cận nghèo (4,92%) [9]. Tỷ lệ đồng bào dân 
tộc thiểu số cao, cùng những tác động của thiên tai, dịch 
bệnh và biến động thị trường làm gia tăng nguy cơ tái 
nghèo [10]. Bài báo đánh giá việc thực hiện chính sách 
giảm nghèo bền vững tại xã Nghĩa Đô sau sáp nhập, chỉ 
ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải 
pháp cho địa bàn nghiên cứu và các địa phương có điều 
kiện tương đồng ở vùng Tây Bắc.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các công trình đã 
công bố và báo cáo của các phòng, ban có liên quan đến 
tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững của 
xã Nghĩa Đô. Số liệu sơ cấp được thu thập từ hai nhóm 
đối tượng. Nhóm cán bộ gồm 27 người (12 cán bộ cấp 

xã và 15 cán bộ cấp thôn có liên quan đến công tác giảm 
nghèo bền vững), được phỏng vấn bằng bảng hỏi kết 
hợp phỏng vấn sâu. Nhóm đối tượng thụ hưởng gồm 90 
hộ được chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
phân tầng, gồm 30 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo và 30 hộ 
thoát nghèo.

2.2. Phân tích số liệu

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 25.0, sử 
dụng phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh. 
Ý kiến đánh giá của cán bộ và các nhóm hộ được đo bằng 
thang đo Likert 5 mức độ (1: Rất không tốt; 5: Rất tốt), 
với các khoảng điểm trung bình: 1,00-1,80: rất không 
tốt; 1,81-2,60: không tốt; 2,61-3,40: trung lập; 3,41-4,20: 
tốt; 4,21-5,00: rất tốt.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Bộ máy thực hiện chính sách giảm nghèo bền 
vững ở xã Nghĩa Đô

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
xã theo Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 
16/6/2025, bộ máy thực hiện chính sách giảm nghèo 
bền vững ở xã Nghĩa Đô có sự thay đổi theo hướng cấp 
xã trực tiếp tổ chức triển khai các nhiệm vụ giảm nghèo 
trong bối cảnh không còn cấp huyện trung gian (hình 1).

↑↓←→:  Quan hệ chỉ đạo/tổ chức thực hiện;  ↔ Quan hệ phối hợp.

Hình 1. Bộ máy thực hiện chính sách giảm nghèo ở xã Nghĩa Đô sau sáp 
nhập. Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Sau sáp nhập, cấp xã giữ vai trò trực tiếp trong điều 
hành và triển khai chính sách giảm nghèo đến thôn, hộ 
dân. Điểm thuận lợi của bộ máy mới (hình 1) là tuyến 
chỉ đạo ngắn hơn, giúp cấp xã chủ động hơn trong nắm 
bắt tình hình nghèo, tiếp nhận phản ánh từ cơ sở và xử 
lý các vấn đề phát sinh; đồng thời địa bàn mở rộng tạo 
điều kiện chia sẻ nguồn lực giữa khu vực thuận lợi và 
khó khăn, lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp hơn với từng 
thôn, từng nhóm hộ.
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Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, nhiều 
nhiệm vụ trước đây có sự hỗ trợ hoặc đảm nhiệm của 
cấp huyện được chuyển xuống cấp xã, từ rà soát hộ 
nghèo, cập nhật dữ liệu, xây dựng kế hoạch đến phân 
bổ nguồn lực và theo dõi sau hỗ trợ, dẫn đến khối lượng 
công việc của cán bộ cơ sở tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, 
cán bộ cấp xã còn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, một 
số cán bộ mới tiếp cận công tác giảm nghèo; việc phân bổ 
vốn trong giai đoạn chuyển tiếp có thể chưa kịp thời, làm 
chậm triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn; địa 
bàn rộng hơn cũng khiến việc bám sát thôn bản, nắm bắt 
đúng nhu cầu của hộ nghèo gặp nhiều khó khăn hơn. Vì 
vậy, thách thức của bộ máy mới không chỉ nằm ở thiếu 
nhân lực, mà còn ở nguy cơ quá tải, chậm nguồn lực và 
khó bảo đảm hỗ trợ đúng thời điểm, đúng đối tượng, 
đúng nhu cầu.

3.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách giảm 
nghèo bền vững ở xã Nghĩa Đô

Hằng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã 
Nghĩa Đô xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo quy trình: 
rà soát, cập nhật hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhu cầu hỗ 
trợ; xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo; xây dựng dự 
thảo, lấy ý kiến các bên liên quan; ban hành kế hoạch, 
phân công nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra kết quả thực 
hiện. Nội dung kế hoạch được xây dựng tương đối đầy 
đủ, bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên và có sự lồng 
ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.
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Hình 2. Điểm đánh giá trung bình của cán bộ về công tác xây dựng kế hoạch giảm 
nghèo ở xã Nghĩa Đô theo thang đo Likert. Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của 
nhóm tác giả [10]. 

Kết quả đánh giá của cán bộ cho thấy, công tác lập kế hoạch được nhìn nhận ở 
mức tốt, với điểm trung bình các tiêu chí dao động từ 3,60 đến 4,25 điểm (hình 2). Cán 
bộ cấp xã đánh giá cao hơn cán bộ cấp thôn ở tất cả các nội dung, trong đó tiêu chí 
mức độ cụ thể của kế hoạch đạt điểm cao nhất; tiêu chí sự tham gia của các chủ thể có 
điểm thấp nhất, nhất là ở nhóm cán bộ cấp thôn (3,60 điểm). Điều này phản ánh sự 
tham gia của cấp thôn, đoàn thể và người dân vẫn chủ yếu dừng ở khâu rà soát, cung 
cấp thông tin và phối hợp triển khai, chưa thể hiện rõ trong việc xác định nhu cầu hỗ 
trợ, lựa chọn nội dung ưu tiên và xây dựng giải pháp. Bên cạnh đó, dữ liệu hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thường xuyên biến động, cán bộ cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và 
nguồn lực giảm nghèo còn hạn chế cũng ảnh hưởng đến chất lượng lập kế hoạch.  
 3.3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách  

Công tác tuyên truyền chính sách giảm nghèo bền vững được thực hiện qua 
nhiều kênh như họp thôn/bản, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, hệ thống loa truyền thanh, 
tài liệu, tờ rơi, pa-nô và trao đổi trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo; nội dung tập 
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Hình 2. Điểm đánh giá trung bình của cán bộ về công tác xây dựng kế 
hoạch giảm nghèo ở xã Nghĩa Đô theo thang đo Likert. Nguồn: Tổng hợp 
số liệu điều tra của nhóm tác giả [10].

Kết quả đánh giá của cán bộ cho thấy, công tác lập kế 
hoạch được nhìn nhận ở mức tốt, với điểm trung bình 
các tiêu chí dao động từ 3,60 đến 4,25 điểm (hình 2). 
Cán bộ cấp xã đánh giá cao hơn cán bộ cấp thôn ở tất 
cả các nội dung, trong đó tiêu chí mức độ cụ thể của kế 

hoạch đạt điểm cao nhất; tiêu chí sự tham gia của các 
chủ thể có điểm thấp nhất, nhất là ở nhóm cán bộ cấp 
thôn (3,60 điểm). Điều này phản ánh sự tham gia của cấp 
thôn, đoàn thể và người dân vẫn chủ yếu dừng ở khâu 
rà soát, cung cấp thông tin và phối hợp triển khai, chưa 
thể hiện rõ trong việc xác định nhu cầu hỗ trợ, lựa chọn 
nội dung ưu tiên và xây dựng giải pháp. Bên cạnh đó, dữ 
liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên biến động, 
cán bộ cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và nguồn lực 
giảm nghèo còn hạn chế cũng ảnh hưởng đến chất lượng 
lập kế hoạch. 

3.3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách 

Công tác tuyên truyền chính sách giảm nghèo bền 
vững được thực hiện qua nhiều kênh như họp thôn/bản, 
sinh hoạt chi hội, chi đoàn, hệ thống loa truyền thanh, tài 
liệu, tờ rơi, pa-nô và trao đổi trực tiếp với hộ nghèo, hộ 
cận nghèo; nội dung tập trung vào tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 
sản xuất, đào tạo nghề, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, 
rà soát hộ nghèo và vận động người dân tự lực vươn lên 
thoát nghèo. Tổng số buổi tuyên truyền tăng từ 52 buổi 
năm 2023 lên 74 buổi năm 2025 (bình quân 19,3%/
năm), trong đó loa truyền thanh tăng nhanh nhất (26,5%/
năm), còn tuyên truyền trực tiếp chỉ tăng từ 6 lên 9 buổi.

Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền chưa tương xứng 
với mức độ triển khai (hình 3). Cán bộ đánh giá các 
tiêu chí tuyên truyền từ 3,63 đến 4,00 điểm, trong khi 
hộ nghèo chỉ đánh giá từ 2,73 đến 2,90 điểm, thấp hơn 
hộ cận nghèo (3,07-3,17 điểm) và hộ thoát nghèo (3,47-
3,50 điểm). Như vậy, hộ nghèo vẫn là nhóm gặp nhiều 
khó khăn nhất trong việc nắm bắt chính sách. Hạn chế 
này chủ yếu xuất phát từ việc một số hình thức tuyên 
truyền còn mang tính một chiều, tuyên truyền trực tiếp 
đến hộ nghèo, hộ cận nghèo còn ít, trong khi nội dung 
vận động ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo chưa được 
chú trọng tương xứng.
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Hình 3. Điểm đánh giá trung bình của các bên liên quan về công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách giảm nghèo bền vững theo thang đo Likert. Nguồn: Tổng hợp 
số liệu điều tra của nhóm tác giả. 
 3.4. Huy động nguồn lực cho thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững 

Nguồn vốn thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Nghĩa Đô 
tăng từ 4.202 triệu đồng năm 2023 lên 5.873 triệu đồng năm 2025, bình quân 
18,2%/năm (bảng 1); riêng năm 2025 tăng 23,4%, cao hơn đáng kể so với mức 13,3% 
của năm 2024. Trong đó, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn vốn chủ yếu, chiếm khoảng 
65-67% tổng nguồn vốn, nhất là ngân sách tỉnh (57,7-58,8%); ngân sách xã chỉ chiếm 
7,6-8,2%, cho thấy, việc thực hiện chính sách phụ thuộc lớn vào phân bổ của cấp trên. 
Vốn tín dụng chính sách chiếm khoảng 29% tổng nguồn vốn, tăng bình quân 
18,8%/năm, giữ vai trò quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn vay để 
phát triển sản xuất. Khác với hỗ trợ trực tiếp, vốn vay đòi hỏi hộ phải có phương án sử 
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Hình 3. Điểm đánh giá trung bình của các bên liên quan về công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo bền vững theo thang đo Likert. 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.
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3.4. Huy động nguồn lực cho thực hiện chính sách 
giảm nghèo bền vững

Nguồn vốn thực hiện chính sách giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn xã Nghĩa Đô tăng từ 4.202 triệu đồng 
năm 2023 lên 5.873 triệu đồng năm 2025, bình quân 
18,2%/năm (bảng 1); riêng năm 2025 tăng 23,4%, cao 
hơn đáng kể so với mức 13,3% của năm 2024. Trong đó, 
ngân sách nhà nước vẫn là nguồn vốn chủ yếu, chiếm 
khoảng 65-67% tổng nguồn vốn, nhất là ngân sách tỉnh 
(57,7-58,8%); ngân sách xã chỉ chiếm 7,6-8,2%, cho 
thấy, việc thực hiện chính sách phụ thuộc lớn vào phân 
bổ của cấp trên. Vốn tín dụng chính sách chiếm khoảng 
29% tổng nguồn vốn, tăng bình quân 18,8%/năm, giữ 
vai trò quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận 
vốn vay để phát triển sản xuất. Khác với hỗ trợ trực tiếp, 
vốn vay đòi hỏi hộ phải có phương án sử dụng vốn và 
trả nợ, qua đó góp phần nâng cao tính chủ động của hộ 
trong thoát nghèo. Các nguồn hợp pháp khác như Quỹ 
“Vì người nghèo” và vận động xã hội hóa tăng nhanh 
nhất (bình quân 37,4%/năm) nhưng quy mô còn nhỏ, 
chỉ chiếm 4,3-5,8%. Ngoài nguồn tài chính, xã còn huy 
động ngày công lao động, cây con giống, vật tư sản xuất 
và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể.
Bảng 1. Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn xã Nghĩa Đô giai đoạn 2023-2025. 

Nội dung 2023 2024 2025
So sánh (%)

2024/2023 2025/2024 Bình quân

1. Ngân sách tỉnh 2.472 2.785 3.388 112,7 121,7 117,1

2. Ngân sách xã 345 370 445 107,2 120,3 113,6

3. Tín dụng Ngân hàng Chính 
sách Xã hội 1.205 1.390 1.700 115,4 122,3 118,8

4. Nguồn khác 180 215 340 119,4 158,1 137,4

Tổng nguồn vốn 4.202 4.760 5.873 113,3 123,4 118,2

Đơn vị: triệu đồng. Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Tuy nhiên, nguồn lực huy động nhìn chung mới đáp 
ứng được một phần nhu cầu thực tế. Cơ cấu nguồn vốn 
gần như không thay đổi trong giai đoạn 2023-2025, cho 
thấy việc đa dạng hóa nguồn lực chưa có chuyển biến rõ. 
Nguồn xã hội hóa còn hạn chế, số doanh nghiệp tham gia 
chưa nhiều, khả năng đóng góp của người dân còn thấp 
do phần lớn hộ có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, một số 
hoạt động huy động còn mang tính ngắn hạn, theo từng 
đợt vận động, nên chưa tạo được nguồn lực ổn định cho 
hỗ trợ sinh kế và phát triển sản xuất lâu dài. 

3.5. Triển khai các nội dung hỗ trợ giảm nghèo bền 
vững

Trong giai đoạn 2023-2025, xã Nghĩa Đô triển khai 
ba nhóm hỗ trợ chính (bảng 2). Về dịch vụ xã hội cơ bản, 
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 95,6% năm 2023 lên 
98% năm 2025; hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ 
BHYT kịp thời; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và học sinh 
thuộc diện chính sách được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ; 
hoạt động truyền thông, trợ giúp pháp lý được duy trì 
thường xuyên. Về sinh kế và việc làm, xã kết hợp đào 
tạo nghề, tín dụng chính sách và xây dựng mô hình sinh 
kế: số lao động thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề tăng 
từ 68 lên 103 người, số mô hình sinh kế tăng từ 3 lên 5; 
các đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội 
hướng dẫn hồ sơ vay vốn, quản lý tổ tiết kiệm và vay 
vốn, giám sát sử dụng vốn. 
Bảng 2. Kết quả hỗ trợ giảm nghèo chủ yếu ở xã Nghĩa Đô giai 
đoạn 2023-2025.

Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính Năm 
2023

Năm 
2024

Năm 
2025

1. Dịch vụ xã hội cơ bản

Người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT Người 1.660 1.390 1.070

Học sinh được miễn học phí Lượt 467 492 518

Kinh phí y tế, giáo dục, thông tin - pháp lý Triệu đồng 3.560 4.060 4.920

2. Sinh kế và việc làm

Lao động hộ nghèo được đào tạo nghề Người 68 76 103

Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn Hộ 220 210 190

Số tiền cho vay Triệu đồng 7.600 7.300 6.700

Mô hình sinh kế được hỗ trợ Mô hình 3 4 5

Kinh phí đào tạo nghề và mô hình sinh kế Triệu đồng 420 495 600

3. Cải thiện điều kiện sống

Hộ được hỗ trợ nhà ở Hộ 19 15 11

Hộ được hỗ trợ nước sạch, vệ sinh môi trường Hộ 42 31 26

Hộ được hỗ trợ tiền điện Hộ 160 131 90

Kinh phí hỗ trợ nhà ở, nước sạch, tiền điện Triệu đồng 1.416 1.117 832

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Về cải thiện điều kiện sống, xã hỗ trợ sửa chữa, xây 
mới nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường và tiền điện 
theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC. Số người, số hộ 
được hỗ trợ ở phần lớn các nội dung giảm dần qua các 
năm, phù hợp với việc số hộ nghèo giảm; đối tượng vay 
vốn cũng chuyển dần sang hộ mới thoát nghèo (từ 20 lên 
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40 hộ). Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận các hỗ trợ vẫn phụ 
thuộc vào điều kiện kinh tế, nhận thức và khả năng chủ 
động của từng nhóm hộ, nhất là hộ nghèo.

Kết quả đánh giá từ các hộ đã nhận hỗ trợ cho thấy, 
mức độ phù hợp của chính sách chưa hoàn toàn giống 
nhau giữa các nhóm hộ và từng nội dung hỗ trợ (hình 
4). Nhìn chung, các hỗ trợ được đánh giá tương đối phù 
hợp, nhất là ở nhóm hộ thoát nghèo, góp phần giúp hộ 
dân ổn định đời sống và duy trì kết quả thoát nghèo. 
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Hình 4. Tỷ lệ hộ đánh giá phù hợp của các nội dung hỗ trợ. Nguồn: Tổng hợp số 
liệu điều tra của nhóm tác giả. 

Tuy nhiên, ở nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo, mức độ phù hợp còn chưa đồng 
đều. Đáng chú ý, hỗ trợ vay vốn chỉ được 40% hộ nghèo và hộ cận nghèo đánh giá phù 
hợp, cho thấy cần tiếp tục điều chỉnh về mức vay, điều kiện vay và định hướng sử dụng 
vốn. Lý do chủ yếu khiến hộ đánh giá hỗ trợ chưa phù hợp là mức hỗ trợ còn thấp 
(33,8% ý kiến) và hỗ trợ chưa kịp thời (26,0%), tiếp đến là không phù hợp điều kiện 
gia đình (15,6%) và không công bằng (11,7%); chỉ 2,6% ý kiến cho rằng chất lượng 
hỗ trợ không tốt. Như vậy, hạn chế chủ yếu nằm ở quy mô nguồn lực và cách thức tổ 
chức thực hiện hơn là chất lượng của nội dung hỗ trợ. 
 3.6. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững của xã Nghĩa Đô 

Kết quả giảm nghèo của xã Nghĩa Đô cho thấy, sự chuyển biến tích cực trong 
giai đoạn 2023-2025 (bảng 3). Số hộ nghèo của xã đã giảm bình quân 30%/năm trong 
khi số hộ thoát nghèo tăng bình quân 7,2%/năm. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vẫn 
chưa thật sự bền vững khi số hộ cận nghèo giảm chậm hơn với tốc độ giảm bình quân 
là 8,9%/năm, trong khi số hộ thoát cận nghèo giảm bình quân 13,8%/năm. Điều này 
cho thấy, chính sách mới đạt kết quả rõ ở việc đưa hộ ra khỏi ngưỡng nghèo, còn việc 
giúp các hộ ổn định sinh kế và thoát hẳn khỏi nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn hạn chế; 
một bộ phận hộ sau khi thoát nghèo mới chỉ chuyển sang nhóm cận nghèo, nguy cơ tái 
nghèo vẫn cần được quan tâm. 
Bảng 3. Kết quả giảm nghèo tại xã Nghĩa Đô giai đoạn 2023-2025. 

Nội dung 2023 2024 2025 
So sánh (%) 

2024/2023 2025/2024 Bình quân 

Tổng số hộ 2.640 2.655 2.661 100,6 100,2 100,4 
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Hình 4. Tỷ lệ hộ đánh giá phù hợp của các nội dung hỗ trợ. Nguồn: 
Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Tuy nhiên, ở nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo, mức 
độ phù hợp còn chưa đồng đều. Đáng chú ý, hỗ trợ vay 
vốn chỉ được 40% hộ nghèo và hộ cận nghèo đánh giá 
phù hợp, cho thấy cần tiếp tục điều chỉnh về mức vay, 
điều kiện vay và định hướng sử dụng vốn. Lý do chủ yếu 
khiến hộ đánh giá hỗ trợ chưa phù hợp là mức hỗ trợ 
còn thấp (33,8% ý kiến) và hỗ trợ chưa kịp thời (26,0%), 
tiếp đến là không phù hợp điều kiện gia đình (15,6%) và 
không công bằng (11,7%); chỉ 2,6% ý kiến cho rằng chất 
lượng hỗ trợ không tốt. Như vậy, hạn chế chủ yếu nằm ở 
quy mô nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện hơn là 
chất lượng của nội dung hỗ trợ.

3.6. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền 
vững của xã Nghĩa Đô

Kết quả giảm nghèo của xã Nghĩa Đô cho thấy, sự 
chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2023-2025 (bảng 
3). Số hộ nghèo của xã đã giảm bình quân 30%/năm 
trong khi số hộ thoát nghèo tăng bình quân 7,2%/năm. 
Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền 
vững khi số hộ cận nghèo giảm chậm hơn với tốc độ giảm 
bình quân là 8,9%/năm, trong khi số hộ thoát cận nghèo 
giảm bình quân 13,8%/năm. Điều này cho thấy, chính 
sách mới đạt kết quả rõ ở việc đưa hộ ra khỏi ngưỡng 
nghèo, còn việc giúp các hộ ổn định sinh kế và thoát hẳn 
khỏi nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn hạn chế; một bộ 
phận hộ sau khi thoát nghèo mới chỉ chuyển sang nhóm 
cận nghèo, nguy cơ tái nghèo vẫn cần được quan tâm.

Bảng 3. Kết quả giảm nghèo tại xã Nghĩa Đô giai đoạn 2023-2025.

Nội dung 2023 2024 2025
So sánh (%)

2024/2023 2025/2024 Bình quân

Tổng số hộ 2.640 2.655 2.661 100,6 100,2 100,4

Hộ nghèo 192 154 94 80,2 61,0 70,0

Hộ thoát nghèo 54 55 62 101,9 112,7 107,2

Hộ cận nghèo 158 135 131 85,4 97,0 91,1

Hộ thoát cận nghèo 70 67 52 95,7 77,6 86,2

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Về thu nhập, thu nhập bình quân của các nhóm hộ 
điều tra đều tăng trong giai đoạn 2020-2025, nhưng 
mức tăng không đồng đều. Nhóm hộ thoát nghèo có mức 
cải thiện rõ nhất, từ 12,60 lên 24,60 triệu đồng/người/
năm; nhóm hộ cận nghèo tăng từ 11,76 lên 14,16 triệu 
đồng/người/năm; trong khi nhóm hộ nghèo chỉ tăng 
nhẹ từ 7,80 lên 8,16 triệu đồng/người/năm. Điều này 
cho thấy, khi hộ đã có nền tảng sinh kế tương đối ổn 
định, các chính sách hỗ trợ dễ phát huy hiệu quả hơn; 
đối với hộ nghèo, chính sách mới chủ yếu góp phần ổn 
định đời sống, chưa tạo được chuyển biến rõ về năng lực 
tạo thu nhập. Vì vậy, giảm nghèo bền vững cần chú trọng 
hơn đến các giải pháp nâng cao khả năng tự phát triển 
sinh kế của hộ nghèo, thay vì chỉ dừng ở hỗ trợ ngắn hạn 
(hình 5).
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sách mới chủ yếu góp phần ổn định đời sống, chưa tạo được chuyển biến rõ về năng 
lực tạo thu nhập. Vì vậy, giảm nghèo bền vững cần chú trọng hơn đến các giải pháp 
nâng cao khả năng tự phát triển sinh kế của hộ nghèo, thay vì chỉ dừng ở hỗ trợ ngắn 
hạn (hình 5). 

 
Hình 5. Thu nhập bình quân của các nhóm hộ điều tra năm 2020 và 2025. Nguồn: 
Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả. 

Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản giữa các 
nhóm hộ vẫn còn chênh lệch rõ (hình 6). Nhóm hộ nghèo thiếu hụt nhiều nhất ở việc 
làm (70,0%), nước sạch - vệ sinh môi trường (70,0%) và nhà ở (66,7%). Ở nhóm hộ 
cận nghèo, mức thiếu hụt thấp hơn nhưng vẫn đáng chú ý ở việc làm (66,7%), nước 
sạch - vệ sinh môi trường (53,3%) và tiếp cận thông tin (43,3%). Nhóm hộ thoát nghèo 
có mức thiếu hụt thấp hơn rõ rệt, song vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhất là ở nước sạch 
- vệ sinh môi trường (30,0%) và nhà ở (23,3%). 
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Hình 5. Thu nhập bình quân của các nhóm hộ điều tra năm 2020 và 
2025. Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ thiếu hụt dịch vụ 
xã hội cơ bản giữa các nhóm hộ vẫn còn chênh lệch rõ 
(hình 6). Nhóm hộ nghèo thiếu hụt nhiều nhất ở việc làm 
(70,0%), nước sạch - vệ sinh môi trường (70,0%) và nhà 
ở (66,7%). Ở nhóm hộ cận nghèo, mức thiếu hụt thấp hơn 
nhưng vẫn đáng chú ý ở việc làm (66,7%), nước sạch - vệ 
sinh môi trường (53,3%) và tiếp cận thông tin (43,3%). 
Nhóm hộ thoát nghèo có mức thiếu hụt thấp hơn rõ rệt, 
song vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhất là ở nước sạch - 
vệ sinh môi trường (30,0%) và nhà ở (23,3%).
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Hình 6. Mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của nhóm hộ điều tra. Nguồn: 
Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả. 

Kết quả này cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số hộ nghèo, mà 
còn cần tiếp tục cải thiện chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản của người 
dân tương tự như phát hiện của D.N. Anh và cs (2017) [11]. 
4. Kết luận 

Việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Nghĩa Đô, tỉnh 
Lào Cai sau sáp nhập đã đạt được một số kết quả tích cực: tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 
từ 7,27% năm 2023 xuống 3,53% năm 2025, thu nhập và điều kiện sống của một bộ 
phận hộ dân được cải thiện. Tuy nhiên, công tác rà soát và xác định nhu cầu hỗ trợ có 
lúc chưa thật sự sát thực tế; hiệu quả tuyên truyền chưa đồng đều, thấp nhất ở hộ nghèo; 
nguồn lực giảm nghèo còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước; một 
số nội dung hỗ trợ, nhất là vay vốn, chưa thật sự phù hợp với điều kiện của từng hộ; 
cán bộ cơ sở còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, cơ chế phối hợp chưa thật sự đồng 
bộ. Mức độ thiếu hụt về việc làm, nước sạch - vệ sinh môi trường, nhà ở và tiếp cận 
thông tin vẫn còn đáng chú ý, nhất là ở hộ nghèo và hộ cận nghèo, cho thấy kết quả 
giảm nghèo chưa thật sự bền vững. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong thời gian 
tới, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp. Một là, nâng cao chất lượng rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo 
và nhu cầu hỗ trợ của từng nhóm hộ để xây dựng kế hoạch sát thực tế. Hai là, đổi mới 
công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, đúng đối tượng; tăng cường tuyên truyền 
trực tiếp đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại. Ba là, tăng cường 
huy động và lồng ghép ngân sách nhà nước, tín dụng chính sách và nguồn xã hội hóa; 
ưu tiên cải thiện các thiếu hụt về việc làm, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường và 
tiếp cận thông tin. Bốn là, tổ chức hỗ trợ sinh kế, vay vốn, học nghề phù hợp hơn với 
điều kiện sản xuất và khả năng lao động của từng hộ; chú trọng theo dõi sau hỗ trợ để 
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Hình 6. Mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của nhóm hộ điều 
tra. Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của nhóm tác giả.

Kết quả này cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ 
là giảm số hộ nghèo, mà còn cần tiếp tục cải thiện chất 
lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản của người 
dân tương tự như phát hiện của D.N. Anh và cs (2017) 
[11].

4. Kết luận

Việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sau sáp nhập đã đạt 
được một số kết quả tích cực: tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 
từ 7,27% năm 2023 xuống 3,53% năm 2025, thu nhập và 
điều kiện sống của một bộ phận hộ dân được cải thiện. 
Tuy nhiên, công tác rà soát và xác định nhu cầu hỗ trợ có 
lúc chưa thật sự sát thực tế; hiệu quả tuyên truyền chưa 
đồng đều, thấp nhất ở hộ nghèo; nguồn lực giảm nghèo 
còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước; 
một số nội dung hỗ trợ, nhất là vay vốn, chưa thật sự phù 
hợp với điều kiện của từng hộ; cán bộ cơ sở còn phải 
kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, cơ chế phối hợp chưa thật 
sự đồng bộ. Mức độ thiếu hụt về việc làm, nước sạch - 
vệ sinh môi trường, nhà ở và tiếp cận thông tin vẫn còn 
đáng chú ý, nhất là ở hộ nghèo và hộ cận nghèo, cho thấy 
kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo 
bền vững trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ một 
số giải pháp. Một là, nâng cao chất lượng rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; xác 
định rõ nguyên nhân nghèo và nhu cầu hỗ trợ của từng 
nhóm hộ để xây dựng kế hoạch sát thực tế. Hai là, đổi 
mới công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, đúng đối 
tượng; tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại. Ba là, tăng 
cường huy động và lồng ghép ngân sách nhà nước, tín 
dụng chính sách và nguồn xã hội hóa; ưu tiên cải thiện 
các thiếu hụt về việc làm, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi 
trường và tiếp cận thông tin. Bốn là, tổ chức hỗ trợ sinh 

kế, vay vốn, học nghề phù hợp hơn với điều kiện sản xuất 
và khả năng lao động của từng hộ; chú trọng theo dõi sau 
hỗ trợ để chính sách thực sự chuyển hóa thành thu nhập 
ổn định. Năm là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảm 
nghèo ở xã và thôn về rà soát, cập nhật dữ liệu, hướng 
dẫn người dân tiếp cận chính sách và theo dõi sau hỗ 
trợ. Sáu là, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền, 
đoàn thể và thôn bản; tăng cường kiểm tra, giám sát để 
bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung và phát 
huy hiệu quả thực chất.
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Tái cấu trúc thẩm quyền quản lý đất đai: 
Yêu cầu cấp thiết từ mô hình chính quyền hai cấp
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Tóm tắt:

Trong kỷ nguyên hiện đại, quỹ đất là nền tảng không gian cốt lõi kiến tạo chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ sinh 
thái logistics. Sự vận hành thông suốt của mạng lưới này phụ thuộc vào tính minh bạch của hành lang pháp 
lý đất đai. Bài báo phân tích tác động khi bãi bỏ cấp huyện, vận hành chính quyền hai cấp từ 1/7/2025, nhằm 
chỉ ra các điểm “vênh” thẩm quyền trong Luật Đất đai 2024. Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 
226/2025/NĐ-CP bước đầu chỉ là giải pháp tình thế để phân định quản lý cơ sở. Dưới nhãn quan chuyên 
ngành và định hướng đào tạo logistics tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, các rào cản pháp lý này vẫn làm 
đứt gãy tính đồng bộ. Do vậy, sửa đổi toàn diện Luật Đất đai 2024 nhằm luật hóa phân cấp thẩm quyền là tất 
yếu. Hoàn thiện thể chế không chỉ tạo đòn bẩy khơi thông hạ tầng logistics bền vững, mà còn bồi đắp luận cứ 
khoa học phục vụ chiến lược giảng dạy ngành logistics tại các trường đại học tại Việt Nam. 

Từ khóa: chính quyền hai cấp, logistics, Luật Đất đai 2024, quản lý đất đai. 
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Abstract:

In the contemporary era, land resources provide the essential spatial foundation for global supply 
chains and logistics ecosystems. The seamless operation of these networks is inextricably linked to the 
transparency of the land law framework. This article analyses the implications of abolishing the district-
level administrative tier and implementting the two-tier local government model from 1 July 2025, with 
a view to identifying the inconsistencies in the allocation of authority under the 2024 Land Law. Decree 
No. 151/2025/ND-CP and Decree No. 226/2025/ND-CP constitute initial, temporary measures for 
delineating management responsibilities at the local level. From a disciplinary perspective and in light of 
the direction of logistics education at Ba Ria - Vung Tau University, these legal barriers continue to disrupt 
system-wide consistency. Therefore, comprehensive amendments to the 2024 Land Law to institutionalise 
the decentralisation of authority in law are essential. Institutional improvement not only helps facilitate 
the development of sustainable logistics infrastructure but also bolsters the scientific basis for logistics 
teaching strategies at higher education institutions in Vietnam.

Keywords: land governance, logistics, two-tier local government, 2024 Land Law.
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1. Đặt vấn đề

Chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước thông qua sắp xếp, sáp 
nhập các đơn vị hành chính và các bộ ngành đang tạo ra những 
thay đổi chưa từng có tiền lệ trong hệ thống hành chính Việt Nam. 
Để thực hiện chủ trương này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 
số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 [1] và Kết luận số 127-KL/TW 
ngày 28/02/2025 định hướng việc triển khai thực hiện [2].

Trên cơ sở các văn bản định hướng của Đảng, ngày 
18/02/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 176/2025/QH15 
[3] về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 
Kể từ 1/3/2025, cơ cấu tổ chức của Chính phủ có 17 cơ quan. 
Theo đó, về cơ bản, các địa phương sắp xếp các cơ quan chuyên 
môn (sở, ngành) tương ứng với bộ chủ quản. Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trước đây nay được sáp nhập với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, là cơ 
quan chuyên môn cao nhất quản lý về đất đai.

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 
202/2025/QH15 [4] về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
Theo đó, từ ngày 12/6/2025, nước ta chính thức sáp nhập, giảm 
số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34 đơn vị. Tiếp đó, Quốc hội 
ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 
trong cả nước. Kể từ 1/7/2025, cả nước có 3.321 xã, phường, đặc 
khu, chính thức đi vào hoạt động. Từ thời điểm này, bộ máy chính 
quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) bắt đầu vận hành 
đồng bộ trên cả nước. 

Tiếp nối sự kiện trên, ngày 16/6/2025, Quốc hội ban hành 
Nghị quyết số 203/2025/QH15 [5] sửa đổi một số điều của Hiến 
pháp và ban hành Luật số 72/2025/QH15 [6] về Tổ chức chính 
quyền địa phương. Theo đó, đơn vị hành chính của nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp: Tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); xã, 
phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (gọi chung là cấp xã) [5, 6]. 
Điều đó đồng nghĩa cấp hành chính trung gian (huyện, quận, thị 
xã) không còn nằm trong hệ thống chính quyền địa phương.

Nhằm nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Quốc hội về sắp xếp, tinh giản bộ máy gắn với pháp luật 
đất đai, ngày 12/6/2025 và 15/8/2025, Chính phủ ban hành lần 
lượt Nghị định số 151/2025/NĐ-CP [7] quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 226/2025/NĐ-
CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
quy định chi tiết thi hành luật đất đai [8].

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/
NĐ-CP được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 190/2025/QH15 
của Quốc hội (cho phép xử lý các vấn đề phát sinh do sắp xếp 
tổ chức bộ máy Nhà nước) [9]. Nghị định số 151/2025/NĐ-CP 
có hiệu lực từ 1/7/2025, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP có hiệu 
lực từ 15/8/2025 [7, 8]. 

Cả hai Nghị định trên đã kịp thời điều chỉnh các quy định hiện 
hành để phù hợp mô hình chính quyền hai cấp. Đặc biệt, chuyển 
giao hầu hết nhiệm vụ vốn do cấp huyện đảm nhiệm trong quản 
lý đất đai xuống cho cấp xã. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm chưa 

hoàn thiện, chưa tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành 
(Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội ngày 18/01/2024 
- gọi tắt là Luật Đất đai 2024 [10], Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 do Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 
doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15 và nhiều văn bản dưới Luật chưa được 
điều chỉnh, bổ sung, chưa tương thích với mô hình chính quyền 
hai cấp hiện hành...). 

Do vậy, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai là cần 
thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trong 
thời gian tới.

Bài nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận định tính, kết hợp phân 
tích pháp lý với tổng hợp tài liệu thứ cấp, tập trung vào việc phân 
định thẩm quyền quản lý đất đai khi chuyển từ chính quyền địa 
phương ba cấp sang hai cấp từ ngày 01/7/2025. Nguồn tư liệu gồm 
các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn thi hành 
được trích dẫn trong bài. Trọng tâm là Luật Đất đai 2024, Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Nghị quyết số 190/2025/
QH15 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, 226/2025/NĐ-CP.

2. Thực trạng hệ thống pháp luật đất đai hiện hành

2.1. Khái quát hệ thống pháp luật đất đai và phân cấp 
quản lý trước khi sáp nhập

Hệ thống pháp luật về đất đai ở Việt Nam bao gồm nhiều cấp 
độ văn bản, từ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội đến các 
văn bản dưới luật như Nghị định của Chính phủ, Thông tư của 
Bộ, ngành và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do địa 
phương ban hành. Về nguyên tắc hiến định, đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý 
(Điều 53, Hiến pháp 2013). Trên nền tảng đó, Luật Đất đai 2024 
là đạo luật hiện hành điều chỉnh toàn diện các quan hệ đất đai. 
Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết việc quy hoạch, sử dụng, quản 
lý đất đai, xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng 
như phân định thẩm quyền quản lý Nhà nước về đất đai giữa các 
cấp chính quyền. Bên cạnh Luật, Chính phủ và các Bộ ngành đã 
ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn (ví dụ: Nghị định 
số 71/2024/NĐ-CP về giá đất; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP về 
bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
quy định chi tiết Luật Đất đai 2024...). Ở địa phương, Hội đồng 
nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh ban hành 
các văn bản trong thẩm quyền, như Nghị quyết thông qua bảng 
giá đất định kỳ, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện,… Trước năm 
2025, UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền ban hành các quyết 
định liên quan tại địa bàn theo phân cấp của luật. Luật Đất đai 
2024 thiết kế phân cấp thẩm quyền giữa cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp. Một số 
ví dụ điển hình là: 

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các vấn đề lớn như: 
Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với tổ chức trong nước; giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; cho thuê 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Pháp luật; Khoa học chính trị

7168(10) 10.2026

đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Khoản 
1, Điều 123, Luật Đất đai 2024); phê duyệt quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất cấp huyện (Khoản 4, Điều 72, Luật Đất đai 2024)... 

Trong khi đó, UBND cấp huyện được Luật Đất đai 2024 trao 
thẩm quyền chủ yếu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư trên địa bàn. Cụ thể là giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất đối với cá nhân (trường hợp cho cá nhân 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để 
sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha 
trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước 
khi quyết định); giao đất đối với cộng đồng dân cư (Khoản 2, Điều 
123, Luật Đất đai 2024); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Điểm b, 
Khoản 1, Điều 136, Luật Đất đai 2024); giải quyết tranh chấp đất 
đai giữa các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau (sau 
hòa giải ở xã, khi các bên không lựa chọn tòa án) (Điểm a, Khoản 
3, Điều 236, Luật Đất đai 2024)…

UBND cấp xã trước năm 2025 không có nhiều thẩm quyền 
trực tiếp quyết định về đất đai. UBND xã chỉ được cho thuê đất 
thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 
phường, thị trấn (Khoản 3, Điều 123, Luật Đất đai 2024). UBND 
cấp xã chủ yếu thực hiện chức năng quản lý tại chỗ: xác nhận, hòa 
giải tranh chấp ở cơ sở (Khoản 2, Điều 235, Luật Đất đai 2024), 
quản lý hồ sơ địa chính, giúp UBND cấp trên trong việc kiểm kê 
đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cán bộ 
địa chính xã chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã các công 
việc này. Như vậy, cấu trúc phân cấp quản lý đất đai trước năm 
2025 gắn chặt với sự tồn tại của cấp huyện, rất nhiều quy định 
pháp luật đất đai được xây dựng xoay quanh vai trò của UBND cấp 
huyện. Điều này bao gồm cả quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, cũng như trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục đất đai 
cho người dân (thông qua hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai 
và Chi nhánh đặt tại cấp huyện). Việc sáp nhập các đơn vị hành 
chính, đặc biệt là bỏ cấp huyện, đòi hỏi phải điều chỉnh tương 
ứng những quy định nêu trên cho phù hợp với mô hình mới.

2.2. Pháp luật đất đai sau sáp nhập với mô hình chính 
quyền hai cấp

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP [7] được ban hành và 
có hiệu lực ngay sau sáp nhập (1/7/2025). Chỉ một thời 
gian ngắn tiếp nối ngay sau đó (15/8/2025), Nghị định 
số 226/2025/NĐ-CP [8] ra đời, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, đã kịp 
thời phân định lại thẩm quyền quản lý đất đai giữa cấp tỉnh và cấp 
xã trong bối cảnh không còn cấp huyện. Về nguyên tắc, Chính phủ 
ưu tiên chuyển giao tối đa các nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện 
xuống cho cấp xã. Đồng thời giao một phần nhỏ lên cấp tỉnh đối với 
những nội dung vượt quá quy mô một đơn vị cấp xã; bổ sung thêm 
những quy định mới cho phù hợp với chính quyền hai cấp tại địa 
phương. Các điểm mới quan trọng của Nghị định số 151/2025/
NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP có thể tóm lược như sau:

Một là, chuyển giao thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cấp giấy 
chứng nhận... từ cấp tỉnh, huyện xuống cấp xã. Điều chỉnh mạnh 
mẽ từ thẩm quyền chung (UBND cấp huyện) sang thẩm quyền 
riêng cho Chủ tịch UBND cấp xã: 

Theo Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã 
(cụ thể là Chủ tịch UBND xã) được thực hiện hàng loạt thẩm 
quyền về đất đai vốn thuộc cấp huyện trước đây. Chủ tịch UBND 
xã thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất đối với cá nhân và giao đất đối với cộng 
đồng dân cư (Điểm m, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 151/2025/
NĐ-CP). Đáng chú ý, Chủ tịch UBND xã quyết định thu hồi đất đối 
với tất cả các trường hợp thuộc Khoản 2, Điều 83 Luật Đất đai 
(thu hồi đất theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hồi đất 
của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng...) thay cho cấp huyện (Điểm 
b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Bên cạnh 
đó, UBND cấp xã (Chủ tịch UBND xã) cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (GCN) lần đầu cho hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn (Điểm h, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 
số 151/2025/NĐ-CP) - nhiệm vụ trước đây do UBND cấp huyện 
đảm nhiệm. Như vậy, từ 1/7/2025, người dân có thể đăng ký cấp 
“sổ đỏ” và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại 
UBND xã, thay vì lên huyện như trước đây. 

Mặt khác, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP phân quyền cho 
cấp xã trong một phần thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể, Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP giao Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi không 
thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm, hoặc được miễn 
toàn bộ tiền thuê đất cả thời hạn thuê (Điểm a, b, d, Khoản 3, 
Điều 10, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Chủ tịch UBND cấp xã 
quyết định các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng, 
tự nguyện trả đất, đất có nguy cơ đe dọa tính mạng, không còn 
khả năng sử dụng (Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 151/2025/
NĐ-CP). Việc đưa thẩm quyền giải quyết và cấp GCN về cấp xã, 
phường được đánh giá là phù hợp mô hình hai cấp, tạo sự linh 
hoạt, giúp giảm bớt tầng nấc trung gian, đưa dịch vụ công đến gần 
dân hơn. Đồng thời, tăng cường vai trò của cấp xã trong việc giải 
quyết các vấn đề liên quan đến đất ở cho người dân.

Hai là, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng 
chế được giao về cấp xã: Trước đây, UBND cấp huyện giải quyết 
tranh chấp đất đai giữa các cá nhân, hộ gia đình sau khi hòa giải 
cơ sở không thành. Hiện nay, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhiệm 
giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
với nhau trên địa bàn (Điểm g, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 
151/2025/NĐ-CP). Đồng thời, ban hành quyết định cưỡng chế 
thi hành quyết định giải quyết tranh chấp (Điểm d, Khoản 5, Điều 
5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Như vậy, cấp xã vừa là nơi 
tiến hành hòa giải bắt buộc, vừa là nơi ra quyết định giải quyết 
cuối cùng theo trình tự hành chính. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã 
cũng phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và 
kinh phí cho hoạt động cưỡng chế (Điểm đ, Khoản 1, Điều 5, Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP); ban hành quyết định cưỡng chế thực 
hiện quyết định thu hồi đất tại địa phương (Điểm đ, Khoản 2, 
Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Những quy định này 
nhằm trao quyền thực thi mạnh mẽ cho cấp xã, giúp xử lý dứt 
điểm các trường hợp không chấp hành.

Ba là, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 
các hội đồng, phương án chuyên ngành ngay tại cấp xã: Theo Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP [7], thẩm quyền thành lập Hội đồng 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Pháp luật; Khoa học chính trị

7268(10) 10.2026

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng dự án được giao Chủ tịch 
UBND cấp xã (trước đây Chủ tịch UBND huyện quyết định thành 
lập Hội đồng này). Chủ tịch UBND xã cũng phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn (Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-
CP). Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như phê duyệt phương án góp 
quyền sử dụng đất để phát triển khu dân cư nông thôn, phê duyệt 
phương án đấu giá quyền sử dụng đất, chấp thuận phương án sử 
dụng đất nông nghiệp,… vốn thuộc cấp huyện, nay đều do cấp 
xã thực hiện (Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). 
Điều này tạo điều kiện để các quyết định liên quan người dân 
địa phương được giải quyết nhanh chóng hơn ở ngay cấp xã. 
Tăng cường quyền và trách nhiệm của cấp xã trong việc bảo đảm 
quyền lợi người dân bị thu hồi đất.

Bốn là, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã vào 
hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương (thay 
thế cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch cấp huyện). Nghị định 
số 151/2025/NĐ-CP [7] đã giao cụ thể cho UBND cấp xã trách 
nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh, công bố công khai, và tổ chức thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã (Điểm b, c, d, Khoản 
1, Điều 14, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Đồng thời, HĐND cấp 
xã cũng được trao thẩm quyền thông qua quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất cấp xã (Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 151/2025/NĐ-
CP). Sự bổ sung, điều chỉnh này nhằm đảm bảo quy hoạch sát với 
thực tiễn địa phương hơn, tăng tính dân chủ và sự tham gia của 
người dân vào quá trình quy hoạch.  

Năm là, điều chỉnh một số thẩm quyền cấp tỉnh. Nghị định 
số 151/2025/NĐ-CP [7] cũng quy định một số trường hợp đặc 
thù, trước đây do cấp huyện thực hiện, nay chuyển lên cấp tỉnh. 
Chẳng hạn, quyền quyết định việc sử dụng đất có mặt nước hồ, 
đầm liên quan đến nhiều xã (trước đây do UBND huyện quyết 
định theo Khoản 2, Điều 188, Luật Đất đai 2024) được giao cho 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh (Điều 4, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). 
Tuy nhiên, tỷ lệ nội dung chuyển lên cấp tỉnh là không nhiều so 
với khối lượng công việc chuyển xuống cấp xã.

Bên cạnh đó, UBND được quyết định chính sách đặc thù về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 
151/2025/NĐ-CP); quyết định bảng giá đất lần đầu, quyết định 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất (Khoản 2, Điều 8, Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP); chấp thuận việc chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng sản xuất sang mục đích khác (Khoản 3, Điều 8, Nghị định 
số 151/2025/NĐ-CP). Đây là những nội dung trước đây thuộc 
thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định (quy định tương ứng 
tại Khoản 1, Điều 91; Khoản 3, Điều 159; Khoản 1, Điều 122, Luật 
Đất đai 2024). Việc chuyển giao thẩm quyền trên nhằm tăng tính 
linh hoạt, tăng cường quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trong 
việc ban hành chính sách, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng vẫn bảo vệ tài nguyên. 

Mặt khác, UBND cấp tỉnh được bổ sung thẩm quyền quyết 
định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với một số 
trường hợp đặc biệt (dự án sử dụng đất vào mục đích công cộng 
có yếu tố kinh doanh, dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư…) mà luật chưa 
quy định rõ (Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). 

Sáu là, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân. 
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan đưa ra 
một số quy định mang tính tạo thuận lợi trong giai đoạn chuyển 
tiếp. Chẳng hạn, người dân không buộc phải điều chỉnh lại giấy 
tờ đất đai do thay đổi địa giới hành chính (Khoản 3, Điều 18, Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP). Toàn bộ sổ đỏ, giấy tờ đất hiện có vẫn 
tiếp tục có giá trị, UBND cấp xã không được yêu cầu người dân 
làm lại chỉ vì sáp nhập hành chính. Việc chỉnh lý thông tin (tên 
đơn vị hành chính mới) sẽ được thực hiện tự động khi người dân 
làm thủ tục đất đai, hoặc thực hiện khi có nhu cầu phát sinh. Quy 
định này giúp tránh gây phiền hà, tốn kém cho người dân sau khi 
sáp nhập địa phương. Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp được lựa 
chọn điểm nộp hồ sơ thủ tục đất đai tại bất kỳ cơ quan có thẩm 
quyền nào trên địa bàn tỉnh (Ví dụ: Nộp hồ sơ cấp GCN tại UBND 
xã thuận tiện, thay vì phải theo địa giới cũ) (Khoản 1, Điều 18, 
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Cơ quan quản lý sẽ liên thông 
giải quyết và cấp giấy tại chỗ cho người dân. Những cải cách này 
nhằm bảo đảm việc vận hành mô hình hai cấp không làm gián 
đoạn hoặc gây trở ngại cho quá trình thực hiện thủ tục đất đai.

Bảy là, hiệu lực và thời hạn áp dụng Nghị định số 151/2025/
NĐ-CP [7]. Nghị định số 151/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
01/7/2025, được thực hiện đến trước ngày 01/3/2027 (Khoản 
1, 2, Điều 21, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Đây là khoảng thời 
gian dự kiến để các văn bản pháp luật liên quan (Luật, nghị định 
khác) được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tổ chức chính quyền 
hai cấp. Nghị định cũng đình chỉ hiệu lực của nhiều quy định 
trước đây vốn được ban hành cho mô hình ba cấp, chẳng hạn: 
bãi bỏ một loạt điều khoản tại các Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, 
88/2024/NĐ-CP, 102/2024/NĐ-CP... liên quan thẩm quyền cấp 
huyện (Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP). Điều 
này nhằm tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong giai đoạn chuyển 
tiếp.

Tám là, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP [8] thực hiện rà soát 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mô hình chính quyền hai 
cấp, tất cả các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024 được ban 
hành trước đó (kể cả Nghị định số 151/2025/NĐ-CP mới ban 
hành). Một số điểm nổi bật của Nghị định số 226/2025/NĐ-CP là:

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP tiếp tục điều chỉnh, bổ sung 
điều chỉnh thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp 
huyện chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã. Trong đó, có nội 
dung Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền: “Quyết định đấu giá 
quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa 
đất đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền 
sử dụng đất quy định tại Điều 229, Luật Đất đai 2024 đối với đối 
tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 123, Luật Đất đai 2024 
(Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP).

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định 
hướng dẫn Luật Đất đai 2024 [10] cho phù hợp chính quyền hai 
cấp; bãi bỏ 2 Nghị định. Trong đó, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 
đã bãi bỏ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá 
đất, hiện thực hóa quy định của Luật Đất đai 2024 về xây dựng 
giá đất theo giá thị trường. Sự thay đổi này có ý nghĩa to lớn, tác 
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động sâu sắc đến thị trường bất động sản và công tác quản lý 
đất đai tại Việt Nam. Nghị định số 226/2025/NĐ-CP đã sửa đổi 
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP (Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 
226/2025/NĐ-CP) và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (Điểm c, 
Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP) khôi phục lại 
thẩm quyền của HĐND tỉnh, trong việc ban hành bảng giá đất 
cho phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/
QH15 ngày 16/6/2025.

2.3. Những tồn tại, hạn chế 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/
NĐ-CP mặc dù đã giải quyết được phần lớn vướng mắc trước 
mắt, nhưng về lâu dài vẫn tồn tại một số hạn chế và chưa thể 
thay thế nhu cầu sửa đổi luật.

Thứ nhất, về giá trị pháp lý và tính đồng bộ. Trên thực tế, 
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 
chỉ là văn bản dưới luật, hiệu lực pháp lý thấp hơn Luật Đất 
đai. Trong khi chờ sửa luật, Chính phủ phải tạm thời “vá lỗi” hệ 
thống bằng hai nghị định mang tính chất tình thế. Dù được Quốc 
hội trao quyền xử lý thông qua Nghị quyết số 190/2025/QH15 
[9], việc sửa đổi phân cấp bằng nghị định vẫn chưa thể bao quát, 
điều chỉnh toàn diện mọi nội dung trong Luật Đất đai 2024. Nói 
cách khác, nghị định không thể sửa trực tiếp luật. Do đó, một số 
quy định trong Luật Đất đai hiện hành đang mâu thuẫn với mô 
hình tổ chức mới vẫn tiếp tục “tồn tại trên giấy”. Nhìn chung, 
nếu không sớm sửa luật thì hệ thống pháp luật đất đai sẽ thiếu 
tính thống nhất, gây lúng túng cho việc áp dụng. Trên thực tế, 
trong giai đoạn chuyển tiếp, một số nơi đã gặp khó khăn do cơ 
chế cũ không còn phù hợp, dẫn đến tình trạng đình trệ, lúng 
túng trong xử lý công việc.

Thứ hai, nội dung Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định 
số 226/2025/NĐ-CP chưa phù hợp với Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. Theo Luật ban hành VBQPPL [11], “Văn 
bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có 
thẩm quyền đã ban hành văn bản đó” (Khoản 1, Điều 8, Luật 
ban hành VBQPPL). Đồng thời, ngoài việc chưa phù hợp với Luật 
Đất đai 2024, Luật ban hành VBQPPL, Nghị định số 151/2025/
NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP cũng chưa phù hợp 
với nhiều Luật khác liên quan (ví dụ: Luật Quy hoạch, Luật Lâm 
nghiệp, Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính…).

Thứ ba, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền địa phương 
cần được hướng dẫn thêm. Việc sáp nhập tỉnh, huyện kéo theo 
hàng loạt vấn đề kỹ thuật ở địa phương mà pháp luật đất đai 
cần xem xét điều chỉnh. Đơn cử, hệ thống cơ quan quản lý đất 
đai địa phương phải tái cơ cấu: Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(sáp nhập từ Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn) cần tổ chức lại các phòng ban chuyên môn 
về đất đai; Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh có thể phải sắp 
xếp lại các chi nhánh để phù hợp địa giới mới. Khi bỏ cấp huyện, 
liệu có nên duy trì các chi nhánh văn phòng đăng ký ở các khu 
vực (liên xã) để phục vụ người dân thuận lợi hơn, hay tập trung 
về trung tâm tỉnh? Vấn đề này đòi hỏi hướng dẫn từ Bộ chuyên 
ngành và quyết định tổ chức cụ thể của UBND cấp tỉnh. Bên cạnh 

đó, nhân sự quản lý đất đai ở cấp xã phải được tăng cường cả về 
số lượng và năng lực. 

Tóm lại, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính đặt ra yêu 
cầu cấp bách phải hoàn thiện pháp luật đất đai tương ứng. Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 
tuy đã và đang phát huy tác dụng tích cực, nhưng chỉ mang tính 
tạm thời đến năm 2027. Để xây dựng khung pháp lý ổn định cho 
quản lý đất đai trong mô hình chính quyền hai cấp, cần thiết 
phải sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản liên quan một cách bài 
bản, triệt để.

3. Hoàn thiện pháp luật đất đai nhằm đảm bảo phù hợp với 
mô hình chính quyền hai cấp

Trên cơ sở phân tích trên, tác giả đề xuất một số định hướng 
và giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai nhằm thích ứng với mô 
hình chính quyền địa phương hai cấp như sau:

Một là, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024 phù hợp với tổ 
chức chính quyền hai cấp. Đây là giải pháp nền tảng, mang tính 
quyết định. Quốc hội cần sớm thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Đất đai 2024 (dự kiến trong giai đoạn 2026-
2027) để tái cấu trúc lại hệ thống quy định về thẩm quyền quản 
lý đất đai cho tương thích mô hình mới. Trọng tâm là loại bỏ 
các quy định về cấp huyện trong hệ thống pháp luật hiện hành. 
Đồng thời, phân định lại thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã một 
cách rõ ràng, ổn định bằng luật, cơ bản theo hướng “mạnh dạn 
phân cấp cho xã” như Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị 
định số 226/2025/NĐ-CP đã triển khai; Bổ sung, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã… Việc quy định rõ trong luật 
sẽ giúp thống nhất nhận thức và tránh khoảng trống pháp lý sau 
khi bỏ cấp trung gian.

Hai là, điều chỉnh, bổ sung các quy định chuyển tiếp. Ngoài 
việc bổ sung, luật hóa các quy định, như luật hóa quy định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Bên cạnh đó, Luật cũng nên 
bổ sung quy định chuyển tiếp cho các quy hoạch, kế hoạch đã 
được phê duyệt trước khi sáp nhập. Ví dụ: có thể quy định các 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đã phê 
duyệt vẫn tiếp tục thực hiện đến khi có quy hoạch cấp xã hoặc 
quy hoạch tỉnh mới thay thế, nhằm bảo đảm tính liên tục.

Ba là, rà soát các quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực 
thi ở địa phương. Các văn bản quy phạm do địa phương ban 
hành (nghị quyết HĐND, quyết định UBND cấp tỉnh) cũng cần 
được rà soát, sửa đổi cho phù hợp. Ví dụ: sau sáp nhập, các tỉnh 
mới phải ban hành bảng giá đất thống nhất trên địa bàn tỉnh hợp 
nhất (trường hợp các tỉnh cũ có mức giá và chu kỳ khác nhau); 
ban hành quy định mới về phân cấp quản lý trong tỉnh (nếu cần 
thiết bổ sung chi tiết); UBND cấp tỉnh ban hành quyết định điều 
chỉnh, công nhận lại địa giới hành chính các xã, phường mới sáp 
nhập để cập nhật vào hồ sơ địa chính... Những vấn đề này thuộc 
thẩm quyền của địa phương, song cần được hướng dẫn kịp thời 
từ Trung ương để đảm bảo thống nhất cách làm trên cả nước.

Bốn là, hoàn thiện các quy định chuyên ngành liên quan. 
Bên cạnh Luật Đất đai 2024, nhiều luật và văn bản khác cũng 
cần điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ: Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng 
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hành chính nên được xem xét sửa đổi tương ứng nếu thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai có thay đổi 
(trường hợp bỏ hẳn cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai bằng 
quyết định hành chính, chuyển sang tòa án chẳng hạn). Luật 
Ban hành VBQPPL cũng cần cập nhật việc bỏ cấp huyện, trong 
đó bãi bỏ hình thức nghị quyết HĐND huyện, quyết định UBND 
huyện. Đồng thời, quy định chuyển tiếp hiệu lực của các văn 
bản cũ sau sáp nhập [11]. 

Năm là, nâng cao hiệu quả thực thi tại địa phương. Cuối 
cùng, về khía cạnh tổ chức - nhân sự, việc hoàn thiện pháp luật 
cần gắn liền với cải cách bộ máy thực thi. Như đã đề cập, cấp xã 
sẽ gánh vác nhiều nhiệm vụ hơn, do đó các quy định về cán bộ, 
công chức cấp xã (định biên, chức danh địa chính - xây dựng, chế 
độ đào tạo) phải được điều chỉnh phù hợp [12, 13]. Bên cạnh đó, 
mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp (thuộc Sở) với các 
chi nhánh tại địa bàn có thể tiếp tục được duy trì để hỗ trợ kỹ 
thuật cho UBND xã trong quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu đất đai. Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành thông tư hướng 
dẫn về tổ chức bộ máy quản lý đất đai sau sáp nhập, trong đó 
làm rõ quan hệ phối hợp giữa Sở, chi nhánh văn phòng đăng ký 
và UBND cấp xã. Đây cũng là nội dung nên được bổ sung vào 
Luật Đất đai 2024. Hệ thống quản lý đất đai chỉ hoạt động hiệu 
quả khi con người vận hành thông suốt. Do vậy, pháp luật cần 
tạo hành lang để cơ quan Trung ương, địa phương bố trí nguồn 
lực, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý tương xứng với 
yêu cầu của giai đoạn mới.

4. Kết luận, khuyến nghị

Việc tái cấu trúc mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp 
sang hai cấp từ ngày 01/7/2025 không chỉ là một cuộc cải cách 
hành chính đơn thuần mà còn là tiền đề quan trọng để tối ưu 
hóa nguồn lực đất đai. Đối với lĩnh vực logistics, đất đai chính là 
hạ tầng của hạ tầng. Sự chuyển dịch thẩm quyền từ cấp huyện 
xuống trực tiếp cấp xã hoặc chuyển lên cấp tỉnh theo tinh thần 
của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/
NĐ-CP đã bước đầu tạo ra “luồng xanh” pháp lý, giúp giảm bớt 
các tầng nấc trung gian trong việc giải quyết thủ tục hành chính 
liên quan. Tuy nhiên, để những chuyển biến này thực sự trở 
thành động lực bền vững cho mọi hoạt động, hệ thống pháp luật 
đất đai cần vượt qua tính chất “tình thế” của các Nghị định hiện 
tại để tiến tới một khung pháp lý ổn định và đồng bộ hơn. Do đó, 
kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn 
trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có nội dung sửa 
đổi Luật Đất đai 2024 và các văn bản dưới luật theo các định 
hướng đã nêu. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động thực tiễn 
của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/
NĐ-CP và các văn bản liên quan để có cơ sở dữ liệu và luận cứ 
khoa học vững chắc cho việc sửa đổi luật một cách bài bản, triệt 
để. Song song đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa phương và người dân, 
doanh nghiệp về những thay đổi trong quản lý đất đai. Có như 
vậy, các chủ trương cải cách bộ máy hành chính mới thực sự đi 
vào cuộc sống, bảo đảm cho hệ thống quản lý đất đai vận hành 
trơn tru, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
trong thời gian tới.
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Nhìn lại hợp tác Việt Nam - UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên:  
Dấu ấn của ngoại giao khoa học
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Tóm tắt:

Khoa học và công nghệ ngày càng được khẳng định là nhân tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, nâng 
cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, ngoại giao khoa học đã và đang được sử dụng như một công cụ quan 
trọng để vừa tranh thủ nguồn lực cho phát triển, vừa tham gia định hình các chuẩn mực quốc tế. Trên nền 
tảng 50 năm hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa Liên hợp quốc (UNESCO), sự tham gia sâu rộng của Việt Nam vào các chương trình của UNESCO như Sáng 
kiến Con người và Sinh quyển (MAB), Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ (IOC) và Chương trình Thủy văn 
Quốc tế (IHP) là những minh chứng cụ thể cho mục tiêu lấy ngoại giao khoa học phục vụ sự phát triển của 
đất nước. Trên cơ sở lý luận về ngoại giao khoa học trong khuôn khổ của UNESCO, nghiên cứu nhằm đánh 
giá thực trạng và hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO về khoa học tự nhiên, làm rõ một số khoảng 
trống chính sách cản trở quá trình hợp tác này và khuyến nghị một số chính sách đối với Việt Nam nhằm tăng 
cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên về khoa học tự nhiên.

Từ khóa: khoa học tự nhiên, ngoại giao khoa học, phát triển bền vững, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
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Abstract:

Science and technology are increasingly recognised as decisive factors for economic growth, productivity 
enhancement, competitiveness, and sustainable development in the context of globalisation and the Fourth 
Industrial Revolution. In this context, science diplomacy has been increasingly used as an important tool 
both to mobilise resources for development and to participate in shaping international norms. Building 
upon 50 years of cooperation between Vietnam and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation (UNESCO), Vietnam’s extensive participation in UNESCO programmes, such as the Man and 
Biosphere Programme (MAB), the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), and the International 
Hydrological Programme (IHP) provides concrete evidence of the goal of using science diplomacy to support 
the country’s development. Drawing on the theoretical foundations of science diplomacy within the UNESCO 
framework, the study aims to assess the current status and effectiveness of cooperation between Vietnam and 
UNESCO in the natural sciences, identify policy gaps hindering such cooperation, and recommend policies for 
Vietnam to enhance the effectiveness of bilateral cooperation in this field.
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1. Mở đầu

Khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng được khẳng 
định là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất và bảo đảm phát triển bền vững trong kỷ nguyên 
toàn cầu hóa và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Tại Việt 
Nam, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
đã được đặt vào vị trí “đột phá chiến lược” trong định hướng 
chính sách cấp cao, vừa như động lực tăng trưởng vừa như nền 
tảng năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, Nghị quyết số 57-
NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác lập yêu cầu “quyết sách 
mạnh mẽ” để tạo xung lực mới cho KH&CN, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số, hướng tới các mốc 2030 và 2045. Mặt khác, 
rủi ro xuyên biên giới (biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh 
học, an ninh nguồn nước, quản trị đại dương…) ngày càng đòi 
hỏi Việt Nam vừa “làm khoa học”, vừa “điều phối và thương 
lượng” trong các thiết chế đa phương. Trong bối cảnh đó, ngoại 
giao khoa học nổi lên như một công cụ chiến lược, giúp các 
quốc gia vừa huy động nguồn lực quốc tế, vừa tham gia định 
hình các chuẩn mực và cấu trúc quản trị toàn cầu. Trải qua 50 
năm hình thành và phát triển quan hệ, hợp tác Việt Nam - Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO), 
đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đã ghi dấu ấn rõ nét 
cả về chiều rộng và chiều sâu, cho thấy sự vận dụng ngày càng 
hiệu quả ngoại giao khoa học trong phục vụ mục tiêu phát triển 
đất nước.

Trong khuôn khổ nội dung bài nghiên cứu, người viết 
hướng tới làm rõ một số vấn đề về: Ngoại giao khoa học trong 
khuôn khổ UNESCO và thực tế hợp tác Việt Nam - UNESCO về 
khoa học tự nhiên diễn ra như thế nào dưới góc độ của ngoại 
giao khoa học? Với từng chương trình hợp tác, UNESCO đã 
“mở” cho Việt Nam những nguồn lực, mạng lưới, cơ chế đào 
tạo và chuẩn mực quản trị nào; nâng vị thế/uy tín và năng lực 
dẫn dắt của Việt Nam đến mức nào, và điều kiện thể chế hóa 
để bền vững là gì? Còn những khoảng trống nào trong hợp tác 
giữa Việt Nam và UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên? 
Từ đó, người viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với 
Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Bài báo được triển khai trên nền tảng phương pháp luận 
của nghiên cứu chính sách kết hợp với cách tiếp cận nghiên 
cứu trường hợp điển hình (case study), lấy hợp tác Việt Nam 
- UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên làm đối tượng 
phân tích trung tâm. Trước hết, bài báo sử dụng phương pháp 
phân tích tài liệu (document analysis), khai thác các văn kiện 
chính thức của UNESCO, báo cáo quốc gia của Việt Nam, biên 
bản các kỳ họp liên quan, cùng các chương trình và dự án 
trong khuôn khổ MAB, IOC, IHP và các cơ chế hợp tác khác. 
Nguồn tư liệu thứ cấp từ các công trình học thuật, bài báo 
chuyên khảo về ngoại giao khoa học và quản trị khoa học toàn 
cầu cũng được tổng hợp có chọn lọc nhằm xây dựng cơ sở lý 
luận cho nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu vận dụng phương pháp phân 
tích - tổng hợp để hệ thống hóa khung lý thuyết về ngoại giao 
khoa học trong khuôn khổ UNESCO, từ đó thiết lập tiêu chí 
đánh giá hiệu quả hợp tác theo các nhóm nội dung: mức độ 
thể chế hóa, hiệu quả triển khai chương trình, mức độ đóng 
góp đối với mục tiêu phát triển bền vững và tác động đối với vị 
thế quốc tế của Việt Nam. Phương pháp phân tích chính sách 
(policy analysis) được áp dụng nhằm nhận diện những điểm 
nghẽn thể chế, khoảng trống điều phối và hạn chế về nguồn lực 
có thể ảnh hưởng đến chiều sâu hợp tác.

Ngoài ra, bài báo cũng sử dụng phương pháp so sánh tham 
chiếu (benchmarking) ở mức độ phù hợp, đối chiếu kinh 
nghiệm của Việt Nam với một số quốc gia thành viên UNESCO 
có điều kiện tương đồng, qua đó làm rõ đặc thù và dư địa phát 
triển của hợp tác Việt Nam - UNESCO trong khoa học tự nhiên. 
Cách tiếp cận đa chiều này nhằm bảo đảm tính khách quan, hệ 
thống và thực tiễn của các kết luận và khuyến nghị chính sách 
được đề xuất.

2. Khung lý thuyết về ngoại giao khoa học và khoa học tự 
nhiên trong khuôn khổ UNESCO

Trong giới nghiên cứu và thực tiễn triển khai chính sách, 
khái niệm ngoại giao KH&CN do Hội Hoàng gia Anh (Royal 
Society) công bố năm 2010 được sử dụng khá phổ biến [1]. 
Theo đó, khái niệm ngoại giao KH&CN được hiểu trên ba 
phương diện: ngoại giao vì khoa học (diplomacy for science), 
khoa học trong ngoại giao (science in diplomacy) và khoa học 
vì ngoại giao (science for diplomacy) [2].

Trong khuôn khổ hợp tác UNESCO, tuy ngoại giao khoa học 
không nằm trong một định nghĩa đã được thống nhất nhưng 
nhìn chung được hiểu là bao hàm ba phương diện trên. Trong 
đó, (1) Ngoại giao vì khoa học: Hoạt động ngoại giao tạo điều 
kiện thúc đẩy hợp tác KH&CN quốc tế. Hình thức phổ biến là 
các dự án, công trình nghiên cứu chung quốc tế và hợp tác quốc 
tế về KH&CN với mục đích tiếp thu công nghệ tiên tiến, đào tạo 
nhân lực KH&CN, trao đổi thông tin… trên cơ sở đó góp phần 
nâng cao năng lực KH&CN và đổi mới sáng tạo quốc gia; (2) 
Khoa học trong ngoại giao: Nội hàm KH&CN trong hoạt động 
ngoại giao; KH&CN đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ các mục 
tiêu chính sách đối ngoại. Hình thức phổ biến là các hoạt động 
được thực hiện ở cấp độ toàn cầu, nhất là trong khuôn khổ 
các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức về KH&CN, nhằm 
giải quyết các vấn đề phát sinh trên nhiều lĩnh vực khác nhau 
như môi trường, năng lượng, y tế, không gian và các vùng cực. 
Các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu của Ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)… đều thuộc phạm trù 
khoa học trong ngoại giao; (3) Khoa học vì ngoại giao: Sử dụng 
KH&CN như một loại quyền lực mềm để thúc đẩy các mục tiêu 
ngoại giao. Theo đó, KH&CN có thể phát huy vai trò là công cụ/
phương tiện nhằm nâng cao vị thế quốc tế, kết nối các quốc gia 
với nhau, giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế [3].

Bên cạnh đó, lý giải về những lĩnh vực thuộc khoa học tự 
nhiên cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau, chủ yếu xoay 
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quanh các diễn giải về sinh học, vật lý, khoa học trái đất… Đối 
với UNESCO, khoa học tự nhiên bao gồm mọi lĩnh vực khoa học 
cơ bản và ứng dụng về tự nhiên - từ khoa học sinh thái, khoa học 
trái đất, khoa học thuỷ văn, đại dương học cho đến công nghệ 
- nhằm hiểu biết thế giới tự nhiên và hỗ trợ sự phát triển bền 
vững của nhân loại. Bên cạnh đó, ngành khoa học tự nhiên đã 
và đang giúp UNESCO đóng góp vào xây dựng nền hòa bình, xóa 
đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững. Khoa học tự 
nhiên đang hướng tới việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình 
bằng cách thúc đẩy việc tạo ra và trao đổi kiến thức, bao gồm cả 
kiến thức khoa học, thông qua hợp tác, xây dựng năng lực và hỗ 
trợ kỹ thuật cho các bên liên quan trên toàn quốc. Khoa học tự 
nhiên tạo điều kiện cho cuộc đối thoại thực sự giữa các nền văn 
minh, văn hóa và các dân tộc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và 
tôn trọng các giá trị chung. 

Đối với Việt Nam, kể từ khi gia nhập UNESCO, Việt Nam 
từng bước hội nhập sâu rộng vào các cơ chế sản xuất và lan 
tỏa tri thức toàn cầu mà tổ chức này kiến tạo, qua đó tiếp nhận 
những nguồn lực mang tính kiến tạo thể chế như tri thức chuẩn 
tắc, kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ kỹ thuật - tài chính cho các 
chương trình trọng điểm. Trong những năm gần đây, hợp tác 
Việt Nam - UNESCO có sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình hỗ trợ 
kỹ thuật sang hình thức đồng kiến tạo tri thức, phản ánh sự 
trưởng thành về năng lực thể chế và mức độ gắn kết ngày càng 
chặt chẽ của Việt Nam với các chuẩn mực toàn cầu. Dưới sự bảo 
trợ của UNESCO về khoa học tự nhiên, Việt Nam đã tập trung 
vào một số lĩnh vực trọng điểm tương ứng với các chương trình 
chính của UNESCO. Đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
Việt Nam đã chủ động tham gia và phát triển các trụ cột hợp tác 
quan trọng như mạng lưới khu dự trữ sinh quyển, hải dương 
học, thủy văn học, khoa học địa chất - công viên địa chất và các 
ngành khoa học cơ bản. Các lĩnh vực này vì thế đã chứng kiến sự 
hợp tác năng động giữa hai bên trong suốt thời gian từ khi thiết 
lập quan hệ ngoại giao đến nay [4].

Dựa trên góc nhìn về hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên có thể thấy cả ba phương diện 
của ngoại giao khoa học đều được thể hiện tương đối rõ: Việt 
Nam vừa tiếp nhận tri thức khoa học để phục vụ phát triển và 
hoạch định chính sách (khoa học trong ngoại giao), vừa chủ 
động tham gia các mạng lưới khoa học toàn cầu thông qua 
UNESCO khoa học trong ngoại giao, đồng thời tận dụng hợp tác 
khoa học như một cơ sở thiết lập quan hệ đối ngoại, nâng cao vị 
trí quốc gia (khoa học vì ngoại giao). Thông qua UNESCO, Việt 
Nam có thể “kết nối các quốc gia, xây dựng lòng tin và cung cấp 
hành động tập thể” bằng cầu nối khoa học, từ đó đóng góp vào 
tri thức chung, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia trong các vấn đề khoa 
học - kỹ thuật quốc tế.

3. Thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên 

Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong khoa học tự nhiên 
tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm phù hợp với các chương 
trình khoa học lớn của UNESCO. Trong đó, nổi bật nhất có thể 

kể đến: (1) Mạng lưới các Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) thế 
giới (Man and the Biosphere Programme - MAB); (2) Ủy ban Hải 
dương học Liên Chính phủ (IOC); và (3) Chương trình Thủy văn 
Quốc tế (IHP) [5]. Đây là ba trụ cột hợp tác lâu dài và sôi động, 
gắn bó với Việt Nam từ những năm đầu gia nhập UNESCO cho 
đến nay và cũng là minh chứng điển hình cho các nội hàm của 
ngoại giao khoa học của Việt Nam trong khuôn khổ UNESCO.

3.1. Mạng lưới các Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới (MAB) 

Đây là chương trình khoa học liên chính phủ của UNESCO ra 
đời từ năm 1971, nhằm mục đích nuôi dưỡng mối quan hệ hài 
hòa giữa con người và môi trường tự nhiên thông qua việc xây 
dựng mạng lưới Khu DTSQ trên toàn cầu [6]. Khu DTSQ thế giới 
do UNESCO công nhận là những khu vực sinh thái đặc biệt có 
tầm quan trọng quốc tế, vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa phục 
vụ phát triển bền vững cộng đồng địa phương. Việt Nam bắt 
đầu tham gia MAB từ cuối thập niên 1970 và đặc biệt tích cực 
từ sau thời kỳ Đổi mới (1986). Đến nay, Việt Nam đã có 11 khu 
DTSQ thế giới được UNESCO công nhận, đứng thứ hai ở Đông 
Nam Á (chỉ sau Indonesia) về số lượng DTSQ. Các khu DTSQ 
trải rộng khắp cả nước, tiêu biểu như: Khu DTSQ Cần Giờ (TP. 
HCM), Cát Bà (Hải Phòng), Tây Nghệ An, TP. Đồng Nai, Cù Lao 
Chàm (TP. Đà Nẵng), U Minh (Cà Mau - Kiên Giang), Langbiang 
(Lâm Đồng), Núi Chúa (Khánh Hòa), Kon Hà Nừng (Gia Lai)… 
Như vậy, có thể nói MAB là chương trình mà Việt Nam đã 
thu hoạch thành quả nổi bật trong hợp tác với UNESCO [7].

Ngoại giao vì khoa học: UNESCO, thông qua Chương trình 
MAB, cung cấp một “hệ sinh thái hợp tác” gồm: khuôn khổ liên 
chính phủ, quy trình ghi danh, cơ chế rà soát định kỳ và mạng 
lưới khu DTSQ toàn cầu - tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận 
chuẩn mực, kinh nghiệm quản trị và trao đổi chuyên gia. Các 
nhà khoa học Việt Nam được kết nối với mạng lưới chuyên gia 
MAB toàn cầu, tham gia hội thảo, khóa huấn luyện quốc tế để 
cập nhật phương pháp bảo tồn tiên tiến. Việt Nam đã huy động 
được sự hỗ trợ của quốc tế để phát triển hệ sinh thái quan trọng. 
UNESCO, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng 
các đối tác đã tài trợ kỹ thuật và tài chính cho nhiều dự án tại 
các khu DTSQ Việt Nam, giúp nghiên cứu hệ động thực vật, triển 
khai nhiều mô hình sinh kế bền vững (như nuôi trồng dưới tán 
rừng, du lịch sinh thái cộng đồng) và nâng cao năng lực quản lý 
cho cán bộ địa phương. 

Khoa học trong ngoại giao: Giá trị “khoa học trong ngoại 
giao” của MAB nằm ở chỗ: Khu DTSQ không chỉ là danh hiệu 
mà còn là thiết chế thúc đẩy quản lý dựa trên bằng chứng, vì 
UNESCO xác định các khu này là nơi học tập vì sự phát triển bền 
vững (learning places for sustainable development), nơi thử 
nghiệm các cách tiếp cận liên ngành để hiểu và quản trị tương 
tác xã hội - sinh thái. Nhờ đó, Việt Nam đã áp dụng nhiều khuyến 
nghị khoa học của UNESCO MAB trong quản lý rừng ngập mặn 
tại Cần Giờ, bảo tồn tại Cát Bà, duy trì sinh cảnh chim di cư tại U 
Minh... [8]. Đồng thời, Việt Nam thường xuyên báo cáo định kỳ 
lên UNESCO về tình trạng các khu DTSQ, qua đó UNESCO đưa ra 
tư vấn chính sách phù hợp. 



Khoa học Xã hội và Nhân văn /Khoa học chính trị; Nghiên cứu về khu vực và quốc tế

7868(10) 10.2026

UNESCO đồng thời quy định rằng tình trạng của mỗi khu 
DTSQ phải được rà soát định kỳ mười năm, dựa trên báo cáo 
theo tiêu chí của Khung quy chế mạng lưới khu dự trữ sinh 
quyển thế giới. Đây là “đòn bẩy kỹ trị” buộc quản trị trong nước 
phải tích lũy dữ liệu, bằng chứng khoa học và cải thiện quy 
trình quản lý theo chuẩn quốc tế. 

Khoa học vì ngoại giao: Thành công của Việt Nam trong 
MAB đã nâng cao đáng kể hình ảnh và uy tín quốc tế của đất 
nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Việt Nam liên tục có 
các khu DTSQ mới được UNESCO công nhận trong hai thập kỷ 
qua, cho thấy vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng lớn trong 
UNESCO. Nhiều sáng kiến ​​​​do Việt Nam đưa ra theo các chủ đề 
trong khuôn khổ MAB đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 
Đơn cử, tại Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa 
chất châu Á - Thái Bình Dương (APGN) năm 2024 ở Cao Bằng, 
Việt Nam khuyến nghị xây dựng chiến lược năm năm, mười 
năm cho mạng lưới toàn cầu. Đề xuất này được hoan nghênh 
và đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị [9]. Rõ ràng, qua kênh 
MAB, Việt Nam không chỉ tiếp thu tri thức mà còn chủ động 
chia sẻ kinh nghiệm (ví dụ: mô hình đồng quản lý Khu DTSQ 
Cù Lao Chàm) cho các nước khác, qua đó thắt chặt quan hệ hữu 
nghị với nhiều đối tác. 

Có thể thấy, chương trình MAB là ví dụ tiêu biểu về ngoại 
giao khoa học của Việt Nam. Việt Nam đã sử dụng ngoại giao để 
phát triển mạng lưới khoa học (bảo tồn) trong nước, đồng thời 
sử dụng thành quả khoa học để đóng góp vào diễn đàn ngoại 
giao UNESCO. Sự tham gia tích cực của Việt Nam trong MAB 
vững chắc gần năm thập kỷ qua đã tìm thấy một tiến trình phát 
triển liên tục, từ nhận hỗ trợ quốc tế đến nay đã trở thành đối 
tác tin cậy, đóng góp nhiều sáng kiến mang tính định ​​hướng đối 
với sự phát triển của mạng lưới Khu DTSQ khu vực.

3.2. Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC) 

Ủy ban thành lập năm 1960, nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên 
cứu và quản lý đại dương. Việt Nam gia nhập IOC năm 1977, 
chỉ một năm sau khi vào UNESCO, và sớm thành lập Ủy ban 
Quốc gia IOC Việt Nam để điều phối các hoạt động khoa học 
biển. Tham gia IOC mở ra cho Việt Nam cơ hội tiếp cận tri thức 
đại dương, công nghệ quan trắc - dự báo hiện đại cũng như kết 
nối với cộng đồng khoa học biển quốc tế. Có thể nói, IOC là cánh 
cửa đưa Việt Nam hội nhập sâu vào lĩnh vực đại dương học 
toàn cầu và hợp tác qua IOC thể hiện mạnh ở trục “ngoại giao 
vì khoa học” thông qua hạ tầng năng lực và mạng lưới khu vực.

Ngoại giao vì khoa học: IOC của UNESCO tạo cơ chế để Việt 
Nam hợp tác với nhiều quốc gia trong nghiên cứu biển quy mô 
khu vực và toàn cầu. Nhờ ngoại giao tích cực thông qua IOC, 
Việt Nam đã kêu gọi được hỗ trợ từ Nhật Bản, Úc… để nâng cấp 
mạng lưới trạm quan trắc đại dương, chuyển giao công nghệ 
mô hình dự báo sóng và dòng hải lưu. Các khóa đào tạo khu vực 
do IOC tổ chức thực hiện về Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển 1982 (UNCLOS 1982) và quy hoạch không gian biển đã 
giúp đội ngũ cán bộ, khoa học Việt Nam nắm vững kỹ thuật xây 
dựng quy hoạch biển, hiện đã áp dụng cho vùng biển Phú Quốc 

(tỉnh An Giang). Một cơ chế rất cụ thể là OTGA - nền tảng/chuỗi 
đào tạo do IOC/UNESCO tài trợ - được mô tả như cơ chế then 
chốt triển khai chiến lược phát triển năng lực của IOC và được 
phát triển như mạng lưới trung tâm đào tạo toàn cầu. Đến nay, 
Việt Nam đã có hàng trăm lượt cán bộ tham gia học các khóa 
học của OTGA về sử dụng dữ liệu vệ tinh biển phục vụ nghiên 
cứu và quản trị biển, kỹ thuật quan trắc hệ sinh thái carbon 
xanh ven biển [10].

Khoa học trong ngoại giao: IOC cơ bản là một “điểm nối” 
giữa khoa học đại dương và quản trị. Ngay trong mô tả về Thập 
kỷ Đại dương, UNESCO nhấn mạnh mục tiêu tạo tri thức và 
quan hệ đối tác để cung cấp các giải pháp dựa trên cơ sở khoa 
học (science-based solutions) cho Chương trình nghị sự 2030, 
tức là đặt khoa học vào trung tâm của việc ra quyết định công 
và hợp tác quốc tế. 

IOC cũng là diễn đàn nơi tri thức khoa học biển được xây 
dựng để quản trị đại dương. Việt Nam thông qua các lập luận 
khoa học trong IOC Việt Nam, đã khẳng định quyền và lợi ích 
hàng hải của mình một cách mềm dẻo, linh hoạt. UNESCO 
thường tổ chức các hoạt động đặt tên, lập bản đồ cấu trúc đáy 
biển và thiết lập khu bảo tồn biển dựa trên dữ liệu khoa học, 
phù hợp luật pháp quốc tế (như UNCLOS 1982) thường được 
thực hiện thông qua các cuộc họp của IOC và các đối tác liên 
quan. Việt Nam (như Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu 
biển thuộc Quân chủng Hải quân) tham gia các hoạt động này 
liên tục, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 
khi triển khai Thập kỷ Đại dương của Liên hợp quốc. 

Tiếng nói khoa học tại IOC giúp các kiến ​​nghị của Việt Nam 
thêm thuyết phục và khách quan, tránh bị xem là có “mục đích 
chính trị”. Những nỗ lực nghiên cứu biển (ví dụ, nghiên cứu về 
axit hóa đại dương, vi nhựa) mà Việt Nam tham gia đã chuyển 
hóa thành khuyến nghị chính sách trong các diễn đàn quốc tế 
lớn hơn (như Hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương) [11]. Uy 
tín đó giúp Việt Nam tăng ảnh hưởng ngoại giao, thể hiện qua 
nhiệm kỳ 2021-2023, một nhà khoa học Việt Nam được bầu 
làm Chủ tịch IOC Tây Thái Bình Dương, hay việc Việt Nam đăng 
cai thành công các hội nghị IOC khu vực. Đây chính là thành 
quả ngoại giao ứng dụng mà khoa học mang lại. Điểm quan 
trọng ở đây là: “khoa học trong ngoại giao” không đồng nghĩa 
“khoa học thay thế ngoại giao”, mà là khoa học trở thành nguồn 
chính danh (legitimacy) cho lập trường và hợp tác.

Khoa học vì ngoại giao thể hiện ở việc hợp tác khoa học 
biển được sử dụng như một công cụ xây dựng lòng tin và thúc 
đẩy quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Thông qua việc tham gia 
các chương trình nghiên cứu chung, chia sẻ dữ liệu đại dương, 
quan trắc môi trường biển và các sáng kiến trong khuôn khổ 
Thập kỷ Đại dương của Liên hợp quốc, Việt Nam đã mở rộng 
mạng lưới hợp tác với cộng đồng khoa học biển khu vực và 
toàn cầu. Qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt 
Nam trong cộng đồng khoa học toàn cầu.

Nhìn chung, IOC là một ví dụ cân bằng cả ba phương diện 
của ngoại giao khoa học, đặc biệt cho thấy khoa học có thể phục 
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vụ trực tiếp mục tiêu đối ngoại khi Việt Nam vừa tranh thủ IOC 
để phát triển khoa học biển, vừa sử dụng tri thức hải dương 
làm cơ sở cho hợp tác và bảo vệ lợi ích trên biển (khoa học 
trong ngoại giao). 

3.3. Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP) 

IHP là một sáng kiến ​​​​khoa học - giáo dục về tài nguyên 
nước, được UNESCO khởi xướng vào năm 1975 [9]. Mục tiêu 
của IHP là thúc đẩy nghiên cứu thủy văn, quản lý bền vững 
nguồn nước và tăng cường hợp tác chia sẻ nguồn nước giữa 
các quốc gia. Qua 50 năm, Việt Nam đã cùng UNESCO thực hiện 
nhiều dự án và điều chỉnh ưu tiên quốc gia về vấn đề nước 
tương ứng với trọng tâm trong IHP (như từ nghiên cứu lũ lụt, 
hạn hán đến thích ứng biến đổi khí hậu).

Ngoại giao vì khoa học và khoa học vì ngoại giao: IHP cung 
cấp mạng lưới liên chính phủ và “hệ gia đình nước” của UNESCO 
(ủy ban quốc gia, trung tâm thủy văn…), giúp các quốc gia tiếp 
cận tri thức, đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Phiên họp lần thứ 
32 của Ban Chỉ đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (IHP 
RSC-AP) diễn ra từ ngày 21 đến 23/10/2025 tại Hà Nội. Sự 
kiện quy tụ 17 Ủy ban IHP quốc gia trong khu vực và gần 100 
chuyên gia quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, nhằm thảo luận các 
giải pháp khoa học cho quản lý tài nguyên nước và tăng cường 
hợp tác khu vực về an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu [10]. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc UNESCO/IHP 
đang tạo “hạ tầng ngoại giao” để Việt Nam tiếp cận mạng lưới 
chuyên gia, đối tác và nguồn lực hỗ trợ.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, chia sẻ dữ liệu 
thủy văn, xây dựng mô hình quản lý tài nguyên nước và các 
diễn đàn khoa học trong khuôn khổ IHP, Việt Nam có điều kiện 
tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương về các vấn đề nước xuyên biên giới, đặc biệt 
liên quan đến quản lý lưu vực sông và thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Các nghiên cứu khoa học và khuyến nghị chính sách 
được xây dựng trên nền tảng IHP góp phần tạo ra ngôn ngữ 
chung dựa trên bằng chứng khoa học, giúp các quốc gia thảo 
luận và tìm kiếm giải pháp hợp tác về an ninh nguồn nước một 
cách khách quan và ít mang tính đối đầu chính trị hơn.

Khoa học trong ngoại giao: IHP là trường hợp nổi bật nhất 
của “khoa học trong ngoại giao” vì theo cách diễn giải của 
UNESCO, quản trị nước vừa mang tính khoa học, vừa là niềm 
tin/hợp tác. Trong phát biểu tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban 
Chỉ đạo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RSC-AP) thuộc 
Chương trình Thủy văn Liên Chính phủ của UNESCO (tháng 
10/2025, Hà Nội), UNESCO nhấn mạnh quản lý nước không 
chỉ là khoa học và quản trị, mà còn là nền tảng cho hợp tác và 
hòa bình; đồng thời nêu Luật Tài nguyên nước 2023 của Việt 
Nam như ví dụ tiếp cận tích hợp, cân bằng tăng trưởng - phúc 
lợi - hệ sinh thái [7].

IHP cũng tạo ra cơ chế kết nối khoa học với quản trị nguồn 
nước xuyên biên giới - một vấn đề quan trọng với Việt Nam (vì 
các con sông lớn như sông Mekong, sông Hồng đều chia sẻ với 

nhiều quốc gia). UNESCO IHP đóng vai trò cầu nối trung gian 
khoa học, cung cấp dữ liệu, mô hình dự án và diễn đàn trao 
đổi để các quốc gia cùng thảo luận phương pháp quản lý nước 
hiệu quả, giảm xung đột. Các chuyên gia UNESCO đã hỗ trợ Việt 
Nam xây dựng Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên lưu vực 
sông Mê Kông và sông Hồng, đưa ra khuyến nghị khoa học về 
phân bổ nguồn nước hài hòa giữa các quốc gia. Mặc dù quyết 
định cuối cùng thuộc về Ủy hội sông Mekong hay cơ chế liên 
bang chính phủ khác, nhưng tiếng nói khoa học của UNESCO 
giúp định hướng đối thoại theo hướng hợp tác, nhấn mạnh lợi 
ích chung lâu dài thay vì tranh chấp ngắn hạn. Chính nhờ cơ 
sở khoa học đó, Việt Nam có thêm luận cứ thuyết phục khi làm 
việc với các nước thượng nguồn về chia sẻ dữ liệu thủy văn, 
thông tin vận hành đập thủy điện. Mặt khác, những nghiên cứu 
chung giữa Việt Nam và UNESCO về xâm nhập mặn, bão vào 
Đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp bằng chứng khoa học để 
Việt Nam đề xuất sáng kiến ​​bảo vệ đồng bằng tại các diễn đàn 
ASEAN và Liên hợp quốc [11].

Như vậy có thể nói, MAB, IOC và IHP là những ví dụ điển 
hình trong hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên; đồng thời cũng là minh chứng sống động 
cho hoạt động ngoại giao khoa học của Việt Nam trong khuôn 
khổ UNESCO, bổ sung cho ngoại giao song phương truyền 
thống: tạo môi trường phi chính trị để các nước hợp tác vì mục 
tiêu chung (bảo vệ tồn tại sinh thái, cứu biển, chia sẻ nước). 
Đây chính là giá trị bền vững và sáng tạo của ngoại giao khoa 
học mà Việt Nam và các quốc gia đều mong muốn thúc đẩy - 
tìm được mẫu số chung về tri thức và lợi ích nhân loại, từ đó 
gắn kết các quốc gia vượt qua khác biệt.

4. Đánh giá chung về thành tựu và những khoảng trống 

Trong những kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng 
sản Việt Nam gần đây, đặc biệt là Đại hội XIII và Đại hội XIV đều 
nhấn mạnh “khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động 
lực chính của tăng trưởng kinh tế”, yêu cầu xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết 
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số tiếp tục khẳng định đây là quốc sách hàng đầu, là động 
lực tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh mới. Đồng 
thời, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính 
trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu hội 
nhập “chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả” trên 
tất cả các lĩnh vực, trong đó có KH&CN, coi việc tham gia các 
cơ chế, tổ chức đa phương liên quan là kênh quan trọng để 
tranh thủ tri thức, nguồn lực và công nghệ phục vụ phát triển 
đất nước. Những điều này cho thấy nhu cầu hợp tác phát triển 
khoa học đang là mục tiêu xuyên suốt trong chính sách đối 
ngoại của Việt Nam.

Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là “ba tầng giá 
trị”: (1) “Tầng năng lực”: MAB/IHP/IOC đều cung cấp chuẩn 
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mực và mạng lưới để phát triển năng lực, từ quản trị khu dự 
trữ sinh quyển (MAB) đến quản trị nước (IHP) và năng lực 
dữ liệu-đào tạo - quy hoạch biển (IOC/OTGA). (2) “Tầng quản 
trị dựa trên tri thức”: cơ chế rà soát định kỳ mười năm (MAB) 
và định hướng quản trị nguồn nước dựa trên cơ sở khoa học 
(science-based water governance) (IHP) là các cấu phần thể 
chế giúp “đóng gói” tri thức thành yêu cầu quản trị và đối 
thoại hợp tác và (3) “Tầng uy tín và vị thế”: các hoạt động 
công nhận/ghi danh và giữ vai trò đăng cai/điều phối một 
số hội nghị của UNESCO tạo “tài sản danh tiếng” phục vụ đối 
ngoại đa phương của Việt Nam. 

Trên thực tế, quan hệ Việt Nam - UNESCO là trụ cột của 
đối ngoại đa phương Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
các thách thức liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi 
khí hậu (như nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn), và 
yêu cầu bắt kịp xu thế phát triển mới về khoa học và hoàn 
thiện chính sách theo chuẩn mực UNESCO, quá trình hợp tác 
giữa Việt Nam và UNESCO trong khoa học tự nhiên vẫn tồn 
tại những khoảng trống chính sách cần được nhìn nhận một 
cách thực chất để giải quyết, nhằm nâng cao hiệu quả và tính 
bền vững. Dựa trên phân tích và ý kiến ​​chuyên gia, có thể đưa 
ra một số vấn đề chính như sau:

Thứ nhất, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm 
bảo đảm tính bền vững của các mô hình hợp tác và danh 
hiệu UNESCO: Nhiều danh hiệu và dự án được UNESCO hỗ 
trợ (khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, trung tâm 
khoa học dạng II…) đều đang hoạt động tốt, nhưng một số 
vẫn đứng trước nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Thực tế 
cho thấy, một số địa phương sau khi nhận được danh hiệu 
UNESCO còn lơ là công tác quản lý, dẫn đến những vấn đề 
như rừng Cát Bà từng bị xâm hại, di sản Tràng An có xây dựng 
trái phép… Hiện, một số nơi vẫn coi hoạt động UNESCO là một 
nhiệm vụ riêng lẻ, chưa phù hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội. Đây là khoảng trống cần điều chỉnh để các hoạt 
động hợp tác thành công được UNESCO thực sự phát huy giá 
trị lâu dài [13].

Thứ hai, năng lực khoa học - công nghệ nội tại của Việt 
Nam chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sâu. Tỷ lệ 
đầu tư cho R&D/GDP còn thấp (~0,5% GDP), đội ngũ nghiên 
cứu thiếu số lượng và cần nâng cao chất lượng. Năng lực trong 
nước yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả hợp tác UNESCO. 
Ví dụ, UNESCO hỗ trợ mô hình dự báo hạn hán nhưng Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam còn thiếu trang thiết bị và 
chuyên gia phân tích dữ liệu nên kết quả ứng dụng hạn chế. 
Hay đối với hai Trung tâm Toán học và Vật lý quốc tế (dạng 
II) của UNESCO tại Việt Nam, để phát triển như mục tiêu đề 
ra, cần nguồn ngân sách ổn định để xây dựng đội ngũ chuyên 
gia tầm cỡ quốc tế, cấp học bổng thu hút nhân tài, tổ chức hội 
nghị khoa học thường niên… Tuy nhiên, hiện kinh phí chủ yếu 
dựa vào dự án nước ngoài, chưa được bảo đảm ổn định từ 
ngân sách nhà nước [13].

Thứ ba, chưa phát huy tối đa vai trò của Việt Nam tại 
UNESCO: Như đã đề cập, Việt Nam giữ nhiều vị trí quan trọng 
tại UNESCO (Ủy viên Hội đồng chấp hành 2021-2025, Phó Chủ 
tịch Đại hội đồng UNESCO 2023-2025, Ủy viên Ủy ban Di sản 
thế giới (World Heritage Committee - WHC)…) [12]. Hiện nay, 
UNESCO rất khuyến khích các thành viên đóng góp sáng kiến ​​để 
giải quyết vấn đề toàn cầu và đây là cơ hội quý giá để Việt Nam 
tham gia dẫn dắt các sáng kiến ​​​​chiến lược. Tuy nhiên, đến nay, 
Việt Nam chưa có nhiều sáng kiến ​​mang dấu ấn riêng trong lĩnh 
vực khoa học tại UNESCO. Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học Việt 
Nam đã được bầu vào các hội đồng, ban kỹ thuật chuyên ngành 
(như PGS.TS. Đào Việt Hà trong IOC và Cơ quan Quyền lực đáy 
đại dương quốc tế (ISA), GS.TS. Trần Thục trong Ủy ban Liên 
Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)... Tuy nhiên, Việt Nam 
thiếu cơ chế động viên và sử dụng nhân tài nhằm xây dựng đội 
ngũ “đại sứ khoa học” mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động 
ngoại giao khoa học của Việt Nam trong khuôn khổ UNESCO 
nói chung và các khuôn khổ song phương/đa phương khác.

Cuối cùng, chưa gắn kết chặt chẽ hợp tác UNESCO với chiến 
lược quốc gia. Nhiều hoạt động hợp tác UNESCO vẫn diễn ra 
tương đối “tách rời” với các chương trình phát triển quốc gia. 
Nguyên nhân là một số bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức 
đầy đủ lợi ích của hợp tác UNESCO, coi đó là công việc riêng của 
Ủy ban UNESCO hay Bộ Ngoại giao. Do đó, thiếu sự phối hợp 
các chuyên ngành cần thiết. Ví dụ, kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội địa phương hiếm khi thúc đẩy việc khai thác bền vững 
các khu di sản UNESCO; chiến lược giáo dục đại học chưa tích 
hợp các khuyến nghị mới về khoa học mở, đổi mới sáng tạo của 
UNESCO. Hiện Việt Nam cũng ít tận dụng UNESCO để giải quyết 
trực tiếp các bài toán như chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế 
tuần hoàn, trong khi UNESCO có tiềm năng huy động chuyên 
gia và kinh nghiệm quốc tế cho nước ta.

Nhìn lại chặng đường 50 năm (1976-2026) hợp tác với 
UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, có thể khẳng định 
đây là một điểm sáng trong quan hệ đối ngoại đa phương của 
Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn, sự hợp tác này không 
ngừng được củng cố và mở rộng cả về chiều rộng (nhiều lĩnh 
vực tham gia) và chiều sâu (mức độ Việt Nam đóng góp chủ 
động hơn). Từ một quốc gia nhận viện trợ quốc tế cách đây 
vài thập kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành thành viên tích 
cực với những đóng góp quan trọng vào công việc chung của 
UNESCO. Hiện nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò tại nhiều cơ 
chế then chốt về khoa học của UNESCO, như Ủy ban Chấp hành 
(Executive Board) nhiệm kỳ 2021-2025, Phó Chủ tịch Đại hội 
đồng UNESCO khóa 42 (năm 2023) đại diện khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, và Ủy ban Di sản thế giới 2023-2027. Điều 
này thể hiện uy tín và vị thế của Việt Nam trong tổ chức, đồng 
thời mang lại cơ hội để Việt Nam tham gia định hướng chính 
sách khoa học toàn cầu của UNESCO. Tổng Giám đốc UNESCO 
Audrey Azoulay từng nhận xét: “Việt Nam là một hình mẫu 
hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả với UNESCO”. Quả thực, 
trong hợp tác khoa học tự nhiên, Việt Nam không chỉ tiếp thu 
kiến thức, mà còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm thành công 
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của mình, chẳng hạn kinh nghiệm bảo tồn các Khu DTSQ, công 
viên địa chất, di sản ở Việt Nam đã được giới chuyên môn quốc 
tế đánh giá cao và học hỏi [9].

5. Một số kiến nghị

Dù hợp tác Việt Nam - UNESCO trong khoa học tự nhiên 
đã đạt được nhiều tiến bộ, vẫn còn những khoảng trống về 
chính sách cần san lấp. Khoảng trống từ cấp chiến lược (liên 
kết chương trình UNESCO với mục tiêu quốc gia) cho đến cấp 
thực thi (năng lực khoa học, cơ chế điều phối và giám sát các 
dự án) [17]. Để giải quyết các vấn đề nêu trên và giúp quan hệ 
Việt Nam - UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đi sâu vào 
chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn trong tương lai, Việt Nam 
cần lưu ý một số vấn đề và có giải pháp kịp thời:

Thứ nhất, bảo đảm tính bền vững của các mô hình hợp tác. 
Những danh hiệu và dự án do UNESCO hỗ trợ (như khu DTSQ, 
công viên địa chất, trung tâm khoa học dạng II) cần được duy 
trì và phát huy giá trị lâu dài. Muốn vậy, Việt Nam phải cam kết 
nguồn lực tương xứng để vận hành, thường xuyên tự đánh giá 
và cải tiến theo khuyến nghị quốc tế. Chẳng hạn, các khu DTSQ 
cần định kỳ báo cáo UNESCO về tình trạng bảo tồn; nếu có vấn 
đề phải kịp thời khắc phục để không rơi vào danh sách nguy 
cơ. Việc lồng ghép các khu này vào chiến lược phát triển kinh 
tế địa phương (như quy hoạch du lịch sinh thái, nông nghiệp 
hữu cơ) sẽ giúp chuyển “di sản” thành “tài sản”, vừa bảo tồn 
thiên nhiên, vừa tạo sinh kế bền vững. Sự đồng hành giám sát 
của UNESCO là hữu ích, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm 
nội tại của các bên liên quan ở Việt Nam.

Thứ hai, nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý khoa 
học: Một thách thức xuyên suốt là năng lực KH&CN trong 
nước chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Tỷ lệ đầu tư GDP cho 
KH&CN của Việt Nam còn thấp so với khuyến cáo quốc tế, đội 
ngũ nghiên cứu còn thiếu về số lượng và cần nâng cao hơn nữa 
về chất lượng. Để hợp tác với UNESCO hiệu quả, Việt Nam cần 
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực khoa học (đặc biệt trong các 
lĩnh vực mũi nhọn như sinh học, vật liệu, khoa học biển, trí 
tuệ nhân tạo (AI)…) và cải thiện hạ tầng nghiên cứu (phòng 
thí nghiệm, trạm quan trắc hiện đại). Các chương trình hợp tác 
với UNESCO có thể hỗ trợ phần nào (ví dụ, gửi nghiên cứu sinh 
sang các phòng thí nghiệm đối tác của UNESCO), nhưng cốt lõi 
vẫn là đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp trong nước. Một ví 
dụ có thể kể đến: các trung tâm Toán và Vật lý UNESCO muốn 
phát huy vai trò trung tâm khu vực thì cần ngân sách ổn định 
để mời giảng viên quốc tế, cấp học bổng thu hút nhân tài, tổ 
chức hội thảo thường niên… Những việc này đòi hỏi Bộ KH&CN 
và Bộ Tài chính bố trí kinh phí tương xứng, thay vì phụ thuộc 
hoàn toàn vào tài trợ nước ngoài.

Thứ ba, thích ứng với các ưu tiên mới của UNESCO: Bối cảnh 
quốc tế đang biến chuyển nhanh chóng với nhiều vấn đề khoa 
học - đạo đức mới nổi. UNESCO thời gian qua đã đi đầu trong 
việc thúc đẩy khoa học mở, khuyến khích các quốc gia chia sẻ 
dữ liệu và kết quả nghiên cứu để mọi tầng lớp tiếp cận tri thức. 
Đồng thời, UNESCO cảnh báo về AI và yêu cầu có khung đạo 

đức chặt chẽ cho AI. Việt Nam cần theo sát các ưu tiên này, kịp 
thời nội luật hóa hoặc triển khai ở cấp quốc gia. Chẳng hạn, 
sau khuyến nghị khoa học mở 2021, Việt Nam có thể ban hành 
chính sách khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu 
xây dựng kho dữ liệu mở, các tạp chí khoa học chuyển sang 
mô hình truy cập mở. Về AI, Việt Nam đã ban hành Chiến lược 
quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 
đến năm 2030 (ban hành ngày 26/1/2021), Luật Trí tuệ nhân 
tạo (ban hành ngày 10/12/2025, có hiệu lực ngày 01/3/2026), 
nhưng nên tham khảo thêm Khuyến nghị của UNESCO để hoàn 
thiện khung đạo đức và pháp lý (ví dụ về bảo vệ quyền riêng 
tư, chống thiên kiến thuật toán). Sự hỗ trợ của UNESCO có thể 
dưới dạng tư vấn chính sách, chia sẻ thực tiễn tốt từ các nước 
đi đầu - mà Việt Nam cần chủ động tiếp nhận để “đi tắt đón 
đầu” trong các xu hướng khoa học mới.

Thứ tư, phát huy vai trò cầu nối và dẫn dắt tại UNESCO. 

Việc Việt Nam trúng cử nhiều vị trí quan trọng ở UNESCO 
vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Với tư cách Phó Chủ tịch Đại 
hội đồng UNESCO và thành viên Hội đồng chấp hành, phái đoàn 
Việt Nam có điều kiện tham gia định hình chiến lược hoạt động 
của tổ chức. Do đó, Việt Nam nên tích cực đề xuất sáng kiến phù 
hợp với thế mạnh và mối quan tâm của mình. Ví dụ, Việt Nam 
có thể khởi xướng trong UNESCO một mạng lưới nghiên cứu về 
đồng bằng châu thổ (delta network) chia sẻ kinh nghiệm quản 
lý các đồng bằng lớn trước biến đổi khí hậu từ việc tận dụng 
hiểu biết từ Đồng bằng sông Cửu Long. Hoặc đề xuất UNESCO 
tăng hỗ trợ năng lực cho các nước đang phát triển về khoa học 
biển nhiệt đới, lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. 
Bên cạnh đó, Việt Nam cần duy trì hình ảnh một thành viên 
tích cực, xây dựng trong mắt bạn bè quốc tế. Sự tích cực này thể 
hiện qua việc luôn tham dự đầy đủ các phiên họp chuyên môn, 
đóng góp ý kiến xây dựng và tuân thủ nghiêm túc các công ước, 
chương trình mà Việt Nam đã tham gia. Trong gần 50 năm qua, 
Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các công ước quan trọng của 
UNESCO và triển khai có trách nhiệm ở tầm quốc gia - đây là 
nền tảng uy tín mà ta cần giữ vững. Đồng thời, cần tăng cường 
huy động sự tham gia của giới chuyên gia, học giả vào các hoạt 
động UNESCO. Hiện nay, nhiều nhà khoa học Việt Nam uy tín 
đã hiện diện trong các ủy ban UNESCO (như PGS.TS. Đào Việt 
Hà ở IOC/ISA, GS.TS. Trần Thục thuộc IPCC, v.v.). Nhà nước nên 
tạo điều kiện và khuyến khích thêm những chuyên gia như vậy 
tham gia mạng lưới tư vấn của UNESCO, qua đó nâng cao tiếng 
nói của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Thứ năm, thúc đẩy gắn kết giữa hợp tác UNESCO với chiến 
lược phát triển quốc gia: Một vấn đề mang tính chiến lược là 
làm sao gắn chặt hợp tác UNESCO vào các chương trình phát 
triển của Việt Nam, tránh tình trạng hoạt động UNESCO bị “tách 
rời” như một kênh riêng lẻ. Điều này đòi hỏi mọi cấp/bộ/ngành 
nâng cao nhận thức về lợi ích của hợp tác UNESCO. Ví dụ, khi 
xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cần 
tính đến việc khai thác bền vững các khu di sản UNESCO; khi 
xây dựng chiến lược giáo dục đại học, nên lồng ghép khuyến 
nghị về khoa học mở, đổi mới sáng tạo mà UNESCO đề xuất. Bộ 
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Ngoại giao - đóng vai trò chủ trì, quản lý nhà nước thông qua Ủy 
ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - cần phối hợp chặt với Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo,… để bảo đảm các sáng kiến UNESCO được truyền tải 
thông suốt tới cơ quan thực thi trong nước. Ngược lại, những 
nhu cầu của Việt Nam (ví dụ, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh 
tế tuần hoàn) cần được “đặt hàng” UNESCO hỗ trợ dưới dạng 
chương trình khoa học phù hợp. Sự đồng bộ giữa đối ngoại đa 
phương và chiến lược quốc gia sẽ quyết định thành công dài 
hạn của quá trình hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên.

Cuối cùng, chủ động xây dựng và triển khai chính sách ngoại 
giao KH&CN, trong đó UNESCO là một kênh trọng điểm. Đối với 
Việt Nam, việc hình thành và triển khai chính sách ngoại giao 
KH&CN có nội dung riêng đối với UNESCO là yêu cầu cấp thiết, 
xuất phát từ các chủ trương đối ngoại đa phương, chiến lược 
phát triển KH&CN và các cam kết quốc tế về phát triển bền vững 
[20]. Theo đó, về tầm chiến lược, cần xây dựng hoặc lồng ghép 
nội dung “ngoại giao khoa học với UNESCO” trong một đề án 
hoặc chương trình hành động quốc gia về ngoại giao khoa học. 
Tiếp đó, về tổ chức thực hiện, cần củng cố và nâng cao vai trò 
của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các tiểu ban chuyên 
môn, trong đó có Tiểu ban Khoa học tự nhiên, như các đầu mối 
kỹ thuật và chính sách cho hợp tác KH&CN với UNESCO. Ngoài 
ra, về nhân lực, cần coi việc phát triển đội ngũ nhân lực ngoại 
giao khoa học là điều kiện then chốt để tăng cường hợp tác quốc 
tế về KH&CN.

6. Kết luận

Nửa thế kỷ hợp tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giữa 
Việt Nam và UNESCO cho thấy một tiến trình phát triển liên 
tục, phản ánh rõ sự trưởng thành của Việt Nam trong cộng 
đồng khoa học khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu 
đang biến đổi nhanh chóng đặt ra những yêu cầu mới đối với 
mô hình hợp tác này. Việc bảo đảm tính bền vững của các danh 
hiệu UNESCO, nâng cao năng lực KH&CN trong nước, cũng như 
theo kịp những xu thế tri thức mới nổi đòi hỏi Việt Nam phải 
chuyển từ cách tiếp cận thụ động sang xây dựng chiến lược hợp 
tác mang tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn. Khi khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nhịp đập của kỷ nguyên 
mới, quan hệ Việt Nam-UNESCO cũng được mở ra trước những 
chân trời rộng lớn hơn. Những thành tựu đã đạt được là nền 
móng để hai bên tiếp tục viết tiếp câu chuyện hợp tác của mình 
- một câu chuyện không chỉ được xây dựng bằng nỗ lực và tri 
thức, mà còn bằng niềm tin vào tương lai, nơi tri thức nhân loại 
là chiếc cầu nối đưa cộng đồng đến gần nhau hơn trong hành 
trình phát triển bền vững.
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Cuộc đua về ảnh hưởng chiến lược
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Tóm tắt:

Sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Đông Nam Á ngày càng gia tăng trong bối cảnh tái cấu 
trúc trật tự khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ theo đuổi 
chính sách “Hành động hướng Đông” như một chiến lược đối trọng với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” 
của Trung Quốc. Nghiên cứu tập trung phân tích mối cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia trong ba lĩnh 
vực: kinh tế, ngoại giao và an ninh năng lượng, giai đoạn từ năm 2014 đến 2025. Về phương pháp, bài viết 
vận dụng cách tiếp cận phân tích chính sách và lý thuyết cạnh tranh quyền lực trong quan hệ quốc tế để lý 
giải động lực chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc. Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng kết hợp 
giữa phân tích nội dung văn kiện chính sách, so sánh định hướng chiến lược và nghiên cứu tình huống tại 
một số quốc gia ASEAN. Kết quả là Trung Quốc duy trì ưu thế nhờ năng lực tài chính và mạng lưới thiết chế 
sâu rộng, trong khi Ấn Độ dù gia tăng can dự nhưng vẫn bị giới hạn bởi năng lực triển khai. Cuộc cạnh tranh 
này không chỉ định hình lại cán cân quyền lực khu vực mà còn đặt ra thách thức cho ASEAN trong việc duy 
trì cân bằng chiến lược.
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Abstract:

The competition for influence between India and China in Southeast Asia has intensified amid the ongoing 
restructuring of the Indo-Pacific regional order. Under Prime Minister Narendra Modi, India pursues its Act 
East policy as a strategic counterbalance to China’s Belt and Road Initiative. This study  analyses strategic 
competition across three domains: economics, diplomacy, and energy security, over the 2014-20225 period. 
Methodologically, the article adopts policy analysis and the theory of power competition in international 
relations to explain the strategic motivations of India and China. The qualitative research combines content 
analysis of policy documents, comparative analysis of strategic orientations, and case studies from selected 
ASEAN member states. The findings show that China retains an advantage through its financial capacity 
and extensive institutional networks, whereas India, despite its growing engagement, remains constrained 
by its implementation capacity. This strategic contest not only reshapes regional balance but also poses 
challenges for ASEAN in maintaining strategic balance.
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1. Giới thiệu
Sự nổi lên của Ấn Độ và Trung Quốc như hai cường quốc châu Á 

đang tạo ra những biến chuyển sâu sắc trong cấu trúc quyền lực khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đông Nam Á, với vị trí chiến lược 
nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đã trở thành không gian 
cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp giữa hai quốc gia này. Việc kiểm soát 
chuỗi cung ứng, tuyến hàng hải và dòng chảy năng lượng qua khu vực 
không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là yếu tố sống còn trong việc xác 
lập vai trò cường quốc khu vực. Theo báo cáo của ASEAN (2023) [1], 
tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã vượt mốc 
975 tỷ USD, trong khi con số này với Ấn Độ chỉ đạt 131,5 tỷ USD - cho 
thấy sự chênh lệch rõ rệt về mức độ ảnh hưởng kinh tế tại khu vực [2].

Tuy nhiên, cuộc đua ảnh hưởng không chỉ diễn ra trên lĩnh 
vực thương mại. Trung Quốc theo đuổi Sáng kiến “Vành đai và Con 
đường” (BRI) với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kết nối và mở 
rộng không gian ảnh hưởng chiến lược, trong khi Ấn Độ - từ sau khi 
Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức năm 2014 - tái cấu trúc chính 
sách đối ngoại bằng học thuyết “Hành động hướng Đông”, coi ASEAN 
là trung tâm địa chính trị trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương mở rộng. Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ năm 
2024, ông Modi nhấn mạnh: “Ấn Độ và ASEAN là những đối tác tự 
nhiên, cùng cam kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực” [3]

Mặc dù chủ đề này đã nhận được sự quan tâm nhất định trong các 
công trình học thuật gần đây, phần lớn các nghiên cứu vẫn tiếp cận theo 
hướng đơn tuyến hoặc thiếu đối sánh hệ thống. S.D. Muni và cs (2020) 
[4] tập trung phân tích tiến trình hình thành chính sách “Hành động 
hướng Đông” của Ấn Độ nhưng không so sánh trực tiếp với chiến lược 
BRI của Trung Quốc như một công cụ gia tăng ảnh hưởng. Tương tự, 
Panda (2021) [5] làm rõ cách thức Trung Quốc sử dụng BRI tại Đông 
Nam Á, tuy nhiên chưa đi sâu đánh giá phản ứng chiến lược tương ứng 
từ phía Ấn Độ. Các công trình như R. Rajagopalan (2022) [6], R. Doshi 
(2021) [7] tiếp cận từ những lát cắt riêng lẻ - về kết nối hạ tầng, an ninh 
biển hay cạnh tranh Mỹ - Trung, trong khi chưa có nghiên cứu nào xây 
dựng khung phân tích toàn diện đối sánh Ấn - Trung trong ba lĩnh vực: 
kinh tế, ngoại giao và an ninh năng lượng. Thêm vào đó, nhiều nghiên 
cứu hiện hành chưa vận dụng hiệu quả khung lý thuyết về cạnh tranh 
quyền lực khu vực để lý giải bản chất chiến lược của sự đối đầu này.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đặt mục tiêu phân tích và đối sánh 
chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc tại Đông Nam Á trong ba trụ cột: 
kinh tế, ngoại giao và an ninh năng lượng, tập trung vào giai đoạn 
2014 - 2024, tương ứng với hai nhiệm kỳ ( nhiệm kỳ đầu 2014 - 2019; 
nhiệm kỳ 2: 2019 - 2024) của Thủ tướng Narendra Modi. Bài viết sử 
dụng khung lý thuyết cạnh tranh quyền lực và phân tích chính sách 
đối ngoại khu vực, kết hợp với dữ liệu thực chứng và nghiên cứu tình 
huống tại các quốc gia ASEAN để làm rõ động cơ, công cụ triển khai và 
mức độ ảnh hưởng của mỗi bên. Qua đó, nghiên cứu hướng tới nhận 
diện bản chất cạnh tranh Ấn - Trung trong cấu trúc quyền lực mới và 
gợi mở các hàm ý chiến lược cho Việt Nam trong việc định vị và hoạch 
định chính sách đối ngoại.
2. Kết quả và bàn luận

2.1. Phân tích ảnh hưởng chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc tại 
Đông Nam Á

Trong trật tự đang định hình của khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, Đông Nam Á trở thành không gian cạnh tranh chiến 
lược ngày càng rõ nét giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Việc phân tích 

hành vi đối ngoại của hai quốc gia này thông qua lăng kính lý 
thuyết cạnh tranh quyền lực (power competition theory) và chính 
sách đối ngoại khu vực (regional foreign policy theory) cho phép 
nhận diện bản chất chiến lược của sự cạnh tranh không chỉ dưới 
dạng mô tả hiện tượng, mà còn là hệ quả của xung đột trong cấu 
trúc quyền lực đang tái định hình. Ba lĩnh vực then chốt - kinh tế, 
ngoại giao và an ninh năng lượng chính là những biểu hiện rõ nhất 
của quá trình định hình ảnh hưởng và nỗ lực chiếm lĩnh vị trí lãnh 
đạo khu vực.

2.1.1. Kinh tế

Từ góc nhìn lý thuyết cạnh tranh quyền lực, kinh tế là công cụ 
quan trọng để mở rộng ảnh hưởng chiến lược, đặc biệt trong bối 
cảnh “chuyển dịch mềm” (soft power shift) thông qua các thiết chế 
tài chính và đầu tư hạ tầng. Trung Quốc đã sử dụng quyền lực địa 
kinh tế như một phương tiện “định hình cấu trúc phụ thuộc” tại 
Đông Nam Á. 

Thương mại song phương: Phân tích số liệu thương mại song 
phương giữa ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ từ bảng 1 cho thấy 
sự chênh lệch đáng kể về quy mô và cấu trúc ảnh hưởng. Năm 
2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN 
đạt 911,7 tỷ USD, chiếm khoảng 15,4% tổng ngoại thương của 
Trung Quốc, duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của khối 
trong 15 năm liên tiếp. Trong khi đó, thương mại giữa Ấn Độ và 
ASEAN đạt 120,8 tỷ USD, chiếm 11% tổng thương mại toàn cầu 
của Ấn Độ, xếp thứ sáu trong số các đối tác đối thoại của khối. 
Đáng chú ý, năm 2023 Trung Quốc xuất khẩu sang ASEAN 523,7 
tỷ USD trong khi chỉ nhập khẩu 388 tỷ USD, tạo ra mức thặng 
dư 135 tỷ USD, con số lớn nhất trong các đối tác thương mại của 
ASEAN, nơi hàng hóa Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường ASEAN 
[8]. Trong khi đó, Ấn Độ ở trạng thái thâm hụt thương mại với 
ASEAN, nhưng quy mô nhỏ hơn đáng kể - chỉ khoảng 44 tỷ USD [9].
Bảng 1: Tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc - ASEAN và 
Ấn Độ - ASEAN.

Năm Nước

ASEAN

Nước

ASEAN

Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu 
(Triệu USD)

Tỷ trọng so với 
toàn cầu (%)

Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu 
(Triệu USD)

Tỷ trọng so 
với toàn cầu 
(%)

2014 Trung Quốc 480.384 11,2 Ấn Độ 75.751 10

2015 Trung Quốc 472.163 12,3 Ấn Độ 67.944 10

2016 Trung Quốc 452.200 12,3 Ấn Độ 64.603 10

2017 Trung Quốc 514.822 12,5 Ấn Độ 80.724 11

2018 Trung Quốc 587.417 12,7 Ấn Độ 83.529 11

2019 Trung Quốc 641.460 14 Ấn Độ 86.916 11

2020 Trung Quốc 684.599 14,7 Ấn Độ 78.906 11

2021 Trung Quốc 878.200 14,5 Ấn Độ 110.409 11

2022 Trung Quốc 975.431 15,5 Ấn Độ 131.577 12

2023 Trung Quốc 911.718 15,4 Ấn Độ 120.871 11

Nguồn: India's Ministry of Commerce and Industry (2024), General 
Administration of Customs of China (2024) [10, 11].

Dưới lăng kính lý thuyết cạnh tranh quyền lực, thặng dư 
thương mại lớn không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là công cụ 
để thiết lập ảnh hưởng chiến lược dài hạn. Việc Trung Quốc duy trì 
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mức xuất siêu vượt trội phản ánh một hình thái của “quyền lực 
địa kinh tế” (geo-economic power), trong đó thương mại được sử 
dụng như đòn bẩy để tạo ra các cấu trúc phụ thuộc ngầm đối với 
thị trường và chuỗi cung ứng khu vực. Thặng dư thương mại lớn 
của Trung Quốc so với ASEAN (gần 130 tỷ USD) không chỉ là một 
vấn đề kinh tế, mà còn là công cụ ảnh hưởng chính trị, đặt một số 
quốc gia ASEAN (như Campuchia, Lào, Myanmar) vào trạng thái 
phụ thuộc chiến lược – đúng như lý thuyết thể chế hóa ảnh hưởng 
(institutionalised influence), khi các quan hệ thương mại được 
thiết kế không đơn thuần để trao đổi lợi ích mà còn nhằm chi phối 
không gian chính sách của các quốc gia tiếp nhận.

2.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc và Ấn 
Độ vào ASEAN giai đoạn 2015 - 2022 ở bảng 2 cho thấy một sự 
phân hóa rõ rệt cả về quy mô, phạm vi và chiến lược ảnh hưởng 
giữa hai quốc gia.
Bảng 2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và Ấn Độ vào 
các thành viên ASEAN 

(Đơn vị: tỷ USD)

Năm
Quốc gia 
nhận đầu tư

Quốc gia 
đầu tư 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Brunei
Trung Quốc - - - - - 0,001 0,003 0,004

Ấn Độ - - - - - 0,001 0,001 0,001

Campuchia
Trung Quốc 0,5 0,5 0,6 0,6 0,65 0,5 0,47 0,5

Ấn Độ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4

Indonesia
Trung Quốc 0,3 0,7 2,1 2,5 3,5 3,8 4,4 4,9

Ấn Độ 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 1,1

Lào
Trung Quốc 0,7 0,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3

Ấn Độ 0,01 0,02 0,03 0,1 0,07 0,2 0,2 0,2

Malaysia
Trung Quốc 0,3 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 2,4 3,5

Ấn Độ 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 1,1 1,2

Myanmar
Trung Quốc 0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3

Ấn Độ 0,01 0,07 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

Philippines
Trung Quốc 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,2 0,16

Ấn Độ 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1

Singapore
Trung Quốc 4 6 4,5 5,2 6,1 7,4 8,4 8,6

Ấn Độ 0,9 1,7 1,9 2 2,1 2 2,1 2,1

Thái Lan
Trung Quốc 0,2 1,1 0,1 0,7 1,2 1,6 1,4 1,5

Ấn Độ 0,1 0,2 0,3 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2

Việt Nam
Trung Quốc 0,4 1 0,9 1,1 1,8 1,9 2,1 2,1

Ấn Độ 0,01 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

ASEAN Trung Quốc 6,6 11,9 12,1 14,1 17,65 19,7 21,77 22,86

ASEAN Ấn Độ 1,63 2,99 3,53 5 5,67 5,8 7,1 7,8

ASEAN Thế giới 120 110 153 148 176 121 176 179

Nguồn: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (2022), 
ASEAN Secreta (2025)  [12, 13].

Trung Quốc nổi bật với vị thế nhà đầu tư lớn nhất ngoài khối, 
với tổng vốn FDI đổ vào ASEAN đạt 22,86 tỷ USD vào năm 2022, 

trong khi Ấn Độ chỉ đạt 7,8 tỷ USD. Các khoản đầu tư của Trung 
Quốc không chỉ vượt trội về lượng, mà còn trải đều và tập trung ở 
các nền kinh tế then chốt như Singapore (8,6 tỷ USD), Indonesia 
(4,9 tỷ USD), Malaysia (3,5 tỷ USD) và Việt Nam (2,1 tỷ USD) vào 
năm 2022. Nguồn vốn này chủ yếu được triển khai trong các lĩnh 
vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, logistics và bất động sản công 
nghiệp, phản ánh nỗ lực thiết lập ảnh hưởng cấu trúc thông qua 
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Từ góc nhìn của lý thuyết 
cạnh tranh quyền lực, Trung Quốc đang chủ động định hình “luật 
chơi” kinh tế tại Đông Nam Á, xây dựng mạng lưới phụ thuộc 
tài chính và kỹ thuật nhằm tạo nên quyền lực mềm có điều kiện 
(conditional soft power): viện trợ tài chính đi kèm chuyển giao kỹ 
thuật, sử dụng nhân lực Trung Quốc và ưu tiên nhà thầu nội địa 
thông qua kiểm soát hạ tầng và dòng chảy đầu tư. Từ năm 2013 
đến năm 2023, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 25,85 tỷ USD vào 
các quốc gia trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường” 
(BRI), với tổng vốn đầu tư trực tiếp phi tài chính lũy kế đạt khoảng 
419 tỷ USD [14]. Riêng với ASEAN, trong năm 2023, Trung Quốc 
đã đầu tư khoảng 25,12 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư trực tiếp lũy 
kế giữa hai bên lên hơn 400 tỷ USD [15]. Năm 2023, Trung Quốc 
đầu tư vào ASEAN tổng cộng 25,12 tỷ USD, trở thành một trong 
ba nhà đầu tư hàng đầu của khối. Các dự án tiêu biểu như tuyến 
đường sắt Lào - Trung, cảng nước sâu Kyaukpyu tại Myanmar, 
và tuyến đường sắt bờ Đông Malaysia ECRL cho thấy tham vọng 
tạo lập mạng lưới hạ tầng xuyên quốc gia do Trung Quốc dẫn dắt 
[16]. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này đi kèm ràng buộc tài chính, 
kỹ thuật và thể chế, từ việc sử dụng nhà thầu Trung Quốc, thiết bị 
Trung Quốc, đến điều khoản vay không minh bạch. Dưới góc nhìn 
chính sách đối ngoại khu vực, đây là một hình mẫu “thể chế hóa 
ảnh hưởng”  khi quyền lực kinh tế được triển khai thông qua các 
cơ chế song phương ưu tiên lợi ích chiến lược của Bắc Kinh.

Ngược lại, FDI của Ấn Độ tuy khiêm tốn về giá trị tuyệt đối 
nhưng lại phản ánh một chiến lược cân bằng mềm (soft balancing) 
điển hình, thông qua các công cụ không mang tính đối đầu trực 
tiếp mà nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách mở 
rộng các lựa chọn chiến lược cho ASEAN. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp 
cận ASEAN bằng các hành lang kết nối mang tính hỗ trợ kỹ thuật 
như Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan (IMT), cảng 
Sittwe, và tuyến Kaladan. Mặc dù tổng FDI còn nhỏ (7,8 tỷ USD 
năm 2022), chỉ chiếm dưới 2% tổng FDI vào ASEAN nhưng Ấn Độ 
tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và đào tạo 
nguồn nhân lực – thể hiện định hướng chính sách đối ngoại mang 
tính “gắn kết giá trị” (value-based partnership), thay vì kiểm soát 
tài chính. Ấn Độ vì thế trở thành một lựa chọn chiến lược trong 
chiến lược tự chủ của ASEAN, giúp khu vực cân bằng ảnh hưởng 
trước sự áp đảo của Trung Quốc mà không rơi vào đối đầu trực 
tiếp.

Cuộc đua chiến lược giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại Đông Nam 
Á không chỉ là sự đối đầu về lượng đầu tư, mà là sự cạnh tranh 
giữa hai mô hình ảnh hưởng quyền lực: mô hình dựa trên kiểm 
soát hạ tầng vật lý và mạng lưới phụ thuộc của Trung Quốc, đối 
lập với mô hình dựa trên nâng cao năng lực thể chế và đa dạng 
hóa hợp tác của Ấn Độ. Trong bối cảnh ASEAN ngày càng đóng vai 
trò trung tâm trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương, thì khả năng cạnh tranh ảnh hưởng trong lĩnh vực kết nối 
và đầu tư sẽ là chỉ báo then chốt về vị thế lãnh đạo khu vực trong 
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thế kỷ 21. Dưới lăng kính so sánh, có thể thấy rằng Trung Quốc 
đang theo đuổi một mô hình thiết lập ảnh hưởng qua kiểm soát 
cấu trúc (structural dominance), còn Ấn Độ chủ động xây dựng 
ảnh hưởng qua thiết lập năng lực thể chế (institutional capacity-
building) và liên kết mềm (soft connectivity). Cả hai chiến lược 
đều là biểu hiện của cuộc cạnh tranh quyền lực phi truyền thống 
trong thời đại mới, nơi quyền lực không chỉ được đo bằng sức 
mạnh quân sự, mà còn thông qua khả năng định hình cấu trúc thể 
chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và mạng lưới hợp tác khu vực.

2.2.  Ngoại giao

Nếu kinh tế là công cụ thiết lập ảnh hưởng cấu trúc, thì ngoại 
giao đóng vai trò là phương tiện biểu đạt chiến lược ảnh hưởng và 
vị thế quốc tế của một quốc gia. Trong bối cảnh Đông Nam Á trở 
thành trung tâm chiến lược trong cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, Trung Quốc và Ấn Độ đều đẩy mạnh hiện diện ngoại 
giao song phương và đa phương nhằm khẳng định vai trò, cạnh 
tranh ảnh hưởng và tranh thủ sự ủng hộ từ ASEAN. Trung Quốc 
và Ấn Độ đều mở rộng hiện diện ngoại giao của mình thông qua 
ba tầng nấc.

2.2.1. Tầng nấc thứ nhất - ngoại giao song phương 

Trong vòng 5 năm qua (2019-2024), Trung Quốc đã triển khai 
một chiến lược ngoại giao chủ động với tần suất tiếp xúc cấp cao 
dày đặc cùng số lượng lớn các thỏa thuận song phương được ký 
kết. Chỉ riêng trong giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch Tập Cận Bình đã 
thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước đến ba quốc gia ASEAN 
là Việt Nam, Malaysia và Campuchia, mỗi chuyến thăm đều đi kèm 
với việc ký kết từ 31 đến 45 văn kiện hợp tác. Đáng chú ý, trong 
chuyến thăm Campuchia vào tháng 4/2025, Trung Quốc đã ký 
tới 37 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, 
du lịch và nông nghiệp, tiếp tục duy trì vị thế là nhà tài trợ chiến 
lược hàng đầu của quốc gia này [17]. Với Malaysia, Trung Quốc 
ký kết 31 thỏa thuận, bao gồm cả việc tái khởi động dự án đường 
sắt ECRL, một mắt xích then chốt trong Sáng kiến BRI [18]. Đặc 
biệt tại Việt Nam, Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 14 thỏa thuận 
chỉ trong hai đợt công du vào năm 2024, liên quan đến hạ tầng 
logistics, số hóa thương mại và hợp tác nông sản cho thấy chiến 
lược “kết nối mềm” đang được Bắc Kinh gia tăng trong quan hệ 
song phương với Việt Nam [19]. Hầu hết các thỏa thuận đều mang 
tính ràng buộc cấu trúc gắn với cam kết tài chính cụ thể, hỗ trợ hạ 
tầng hoặc dự án kinh tế - kỹ thuật trọng điểm, qua đó tạo lập một 
dạng “mạng lưới ảnh hưởng có kiểm soát”, nơi lợi ích kinh tế đi 
kèm ràng buộc chính trị. Mô hình này không những tăng cường sự 
hiện diện hữu hình của Trung Quốc tại Đông Nam Á, mà còn thiết 
lập cấu trúc phụ thuộc song phương làm suy giảm tính độc lập của 
đối tác trong các vấn đề khu vực.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ lại triển khai một mô hình ngoại giao 
song phương giàu tính thể chế và mang định hướng kiến tạo lòng 
tin, thay vì tái cấu trúc quan hệ quyền lực. Thay vì áp đặt quyền 
lực, Ấn Độ tiếp cận ASEAN với tư cách một đối tác đồng kiến tạo, 
nhấn mạnh tự chủ chiến lược và nguyên tắc đồng phát triển. Phát 
biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 21 (Vientiane, 
tháng 10/2024), Thủ tướng Narendra Modi khẳng định: “Chúng 
tôi cam kết củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn 
Độ và ASEAN. Tôi tin tưởng rằng cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ 
lực vì phúc lợi con người, hòa bình khu vực, ổn định và thịnh vượng” 

[3]. Trong khi đó, thay vì theo đuổi các dự án hạ tầng quy mô lớn 
như Trung Quốc, Ấn Độ tập trung vào tiến trình đàm phán lại Hiệp 
định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) với bốn vòng 
họp cấp ủy ban chung được tổ chức từ 2022 đến 2024, hướng tới 
một hiệp định thương mại “cân bằng hơn, tương hỗ hơn”. Trong 
cuộc đua ảnh hưởng chiến lược tại Đông Nam Á, tầng nấc ngoại 
giao song phương chính là bức tranh phản chiếu cạnh tranh mô 
hình quyền lực: một bên đòi hỏi gắn bó vật chất đổi lấy ưu tiên 
chính trị, bên kia tìm kiếm đồng thuận chiến lược dựa trên giá trị 
chung. ASEAN, trong vai trò trung tâm khu vực, đang đứng trước 
bài toán tối ưu hóa lợi ích quốc gia mà không đánh đổi sự tự chủ 
- và ngoại giao song phương là nơi các lựa chọn ấy hiện hữu một 
cách rõ ràng nhất.

2.2.2. Tầng nấc thứ 2 - ngoại giao đa phương

Nếu tầng nấc song phương là nơi thể hiện trực tiếp nhất sức 
mạnh và mức độ hiện diện của một cường quốc đối với từng quốc 
gia ASEAN, thì tầng nấc đa phương, đặc biệt là trong các cơ chế 
ASEAN+, là nơi các cường quốc cạnh tranh mô hình định hình trật 
tự khu vực, thông qua đấu tranh thể chế, cạnh tranh diễn ngôn, và 
mở rộng mạng lưới liên minh chính trị. Đối với cả Trung Quốc và 
Ấn Độ, sự hiện diện trong các diễn đàn như ASEAN+1, ASEAN+3, 
ARF, ADMM+, hay EAS không chỉ là vấn đề “thể hiện thiện chí”, mà 
là kênh thể chế hóa ảnh hưởng lâu dài, nơi mỗi hành động, tuyên 
bố hay sáng kiến đều là một phần của chiến lược quyền lực mềm 
và cấu trúc.

Trung Quốc từ lâu đã sử dụng các diễn đàn ASEAN+ như một 
công cụ để điều chỉnh luật chơi khu vực theo định hướng của mình, 
đồng thời hạn chế sự can dự của các đối tác bên ngoài như Hoa Kỳ, 
Nhật Bản hay Ấn Độ. Là một thành viên chủ động của ASEAN+1, 
EAS, ARF và ADMM+, Bắc Kinh thường xuyên đề xuất các sáng 
kiến mang tính “trung tâm hóa ảnh hưởng”, từ hợp tác thương 
mại, cơ sở hạ tầng, đến y tế và an ninh mạng. Tại Hội nghị Cấp cao 
Đông Á (EAS), Trung Quốc thể hiện rõ vai trò “người bảo vệ ổn 
định khu vực”, nhưng trên thực tế lại thường xuyên phản đối các 
đề xuất mở rộng an ninh hàng hải, tự do hàng không, nếu điều đó 
đụng chạm đến lợi ích của nước này ở Biển Đông. Trong các cơ chế 
ASEAN+ như EAS, ARF, và ADMM+, Ấn Độ thể hiện rõ lập trường 
ủng hộ cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Tại Hội 
nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 21 (2024), Thủ tướng Modi 
khẳng định ASEAN là “trung tâm” trong cấu trúc Ấn Độ Dương – 
Thái Bình Dương, cam kết không can thiệp chính trị, không ràng 
buộc điều kiện viện trợ, và đồng hành cùng ASEAN trên tinh thần 
“đồng phát triển - đồng bảo vệ” [3]. Điều này đối lập rõ với quan 
điểm của Trung Quốc trong các cơ chế đa phương, nơi Bắc Kinh 
thường phủ quyết các đề xuất thúc đẩy minh bạch quân sự, tự do 
hàng hải hay quy tắc ứng xử ràng buộc.

2.2.3. Tầng nấc thứ 3 - hình thành các sáng kiến chiến lược riêng

Nếu ngoại giao song phương là mặt trận biểu hiện trực tiếp 
của ảnh hưởng và ngoại giao đa phương là không gian chi phối cấu 
trúc luật lệ hiện hành, thì tầng nấc thứ ba, sáng kiến chiến lược 
riêng, phản ánh tham vọng cao nhất của một cường quốc trong 
việc định hình trật tự khu vực theo tầm nhìn riêng. Tại Đông Nam 
Á, Trung Quốc và Ấn Độ đã triển khai những sáng kiến mang tính 
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định chế – chiến lược nhằm mở rộng ảnh hưởng theo chiều sâu, 
với các mô hình tiếp cận thể hiện sự đối lập về mục tiêu, phương 
pháp và mức độ can thiệp.

Đối với Trung Quốc, Sáng kiến BRI đã được triển khai từ năm 
2013 như một công cụ mang tính chiến lược toàn diện nhằm 
tái định hình trật tự kinh tế - chính trị khu vực. Đông Nam Á là 
một trong những trọng tâm triển khai BRI, với hàng trăm dự án 
hạ tầng, đặc khu kinh tế, cảng biển, đường sắt xuyên quốc gia và 
mạng lưới logistics được xây dựng tại gần như toàn bộ các quốc 
gia ASEAN. Tiêu biểu là tuyến đường sắt cao tốc Jakarta–Bandung 
tại Indonesia trị giá 7,3 tỷ USD – tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực 
này, được xem là biểu tượng của “ngoại giao hạ tầng” Trung Quốc 
[20]. Tại Lào, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào trị giá 6 tỷ USD đã 
biến quốc gia không giáp biển này trở thành điểm trung chuyển 
chiến lược trong chuỗi logistics liên Á [21]. Dự án ECRL ở Malaysia 
(10 tỷ USD) và cảng Muara tại Brunei do Trung Quốc thi công tiếp 
tục cho thấy tham vọng tích hợp Đông Nam Á vào một mạng lưới 
hạ tầng xuyên quốc gia do Trung Quốc làm “kiến trúc sư” [22]. Tại 
Việt Nam, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư của gần 4.000 dự án, với 
tổng vốn đăng ký trên 26 tỷ USD, phản ánh mức độ gắn kết kinh tế 
ngày càng sâu sắc [23].

Ngoại giao, bao gồm cả quan hệ song phương và tham gia đa 
phương không chỉ là phương tiện giao tiếp chính trị thông thường 
giữa các quốc gia, mà ngày nay đã trở thành một tầng nấc quyền 
lực chiến lược, nơi các cường quốc cạnh tranh mô hình tiếp cận, 
định vị vai trò, và mở rộng ảnh hưởng thông qua cả hình thức 
chính thức và phi chính thức. Trong trường hợp của Trung Quốc 
và Ấn Độ tại Đông Nam Á, sự khác biệt trong chiến lược ngoại giao 
không chỉ phản ánh sự tương phản về năng lực, mà còn là biểu 
hiện của hai định hướng ảnh hưởng rõ rệt: một bên tìm cách tái 
cấu trúc trật tự khu vực bằng quyền lực định chế áp đặt; bên kia 
tìm kiếm đồng thuận và xây dựng thể chế từ dưới lên. Từ đối sánh 
hai mô hình, có thể khẳng định rằng ngoại giao chính là biểu hiện 
rõ ràng nhất cho sự đối đầu giữa hai hình thái ảnh hưởng chiến 
lược: một bên là quyền lực cấu trúc dựa trên ràng buộc vật chất và 
thể chế, bên kia là quyền lực mềm dựa trên sự đồng thuận, hỗ trợ 
và chia sẻ năng lực. Trung Quốc tìm cách mở rộng không gian ảnh 
hưởng thông qua mật độ tiếp xúc cao và đồng thuận chính sách có 
điều kiện; trong khi Ấn Độ xây dựng ảnh hưởng bằng cách tạo ra 
các kênh hợp tác không ràng buộc và thúc đẩy sự phát triển nội 
tại của đối tác. Với các quốc gia ASEAN, việc cân bằng giữa hai mô 
hình ngoại giao này không chỉ là lựa chọn chính sách đối ngoại, mà 
còn là lựa chọn mô hình phát triển và trật tự khu vực mà họ muốn 
trở thành một phần trong đó.

2.3. Năng lượng

Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đối ngoại 
của Trung Quốc và Ấn Độ do vị trí địa lý gần gũi, giàu tài nguyên 
thiên nhiên và có vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn cùng với 
nguồn dự trữ năng lượng giàu có. Chính phủ Trung Quốc tập trung 
vào việc xác định nguồn dự trữ và cải thiện cơ sở hạ tầng năng 
lượng ở Đông Nam Á, đặt các nước láng giềng Đông Nam Á vào 
trọng tâm chiến lược đầy tham vọng nhằm đảm bảo an ninh năng 
lượng cho thế hệ sau. Một số quốc gia ASEAN giàu tài nguyên năng 
lượng đã chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của dòng vốn đầu 
tư của Trung Quốc. 

Trung Quốc triển khai chiến lược an ninh năng lượng dựa trên 
nguyên tắc “kết nối hạ tầng - kiểm soát chuỗi cung ứng”, tích hợp 
sâu vào sáng kiến BRI. Bắc Kinh đã rót hàng chục tỷ USD vào các dự 
án năng lượng trọng điểm tại Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào 
các nước có vị trí địa chiến lược hoặc đang thiếu hụt hạ tầng. Tiêu 
biểu là dự án thủy điện Lower Se San 2 tại Campuchia (400 MW), 
do Tập đoàn China Huaneng đầu tư, đóng vai trò quan trọng trong 
việc cung cấp điện cho Phnom Penh và xuất khẩu sang Việt Nam 
[24]. Tại Indonesia, Trung Quốc đầu tư vào dự án điện mặt trời 
nổi Cirata (145 MW), lớn nhất Đông Nam Á, do PowerChina triển 
khai. Đặc biệt, tại Lào, quốc gia được mệnh danh là “cục pin Đông 
Nam Á”, Trung Quốc đã tài trợ và vận hành hệ thống thủy điện và 
điện mặt trời công suất lên tới 1.000 MW, phần lớn phục vụ xuất 
khẩu điện sang tỉnh Vân Nam [25]. Ngoài ra, Trung Quốc còn kiểm 
soát các tuyến vận chuyển dầu và khí chiến lược như đường ống từ 
cảng Kyaukphyu (Myanmar) đến Côn Minh, giúp giảm sự lệ thuộc 
vào tuyến biển Malacca.

Ngược lại, Ấn Độ tiếp cận trụ cột năng lượng tại Đông Nam Á 
thông qua chiến lược “hợp tác thể chế - hỗ trợ năng lực”, phản ánh 
định hướng quyền lực mềm đặc trưng. Thay vì triển khai dự án 
quy mô lớn, New Delhi tập trung vào nâng cao năng lực khai thác, 
chuyển giao công nghệ và kết nối thể chế năng lượng. Một trong 
những hợp tác nổi bật là sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí ONGC 
Videsh trong các lô khai thác ngoài khơi của Việt Nam, bất chấp sức 
ép từ phía Trung Quốc - đây không chỉ là hợp tác kinh tế mà còn là 
biểu tượng cho cam kết chiến lược của Ấn Độ đối với đối tác then 
chốt trong khu vực. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn đẩy mạnh hỗ trợ kỹ 
thuật cho chương trình phát triển năng lượng sạch của các nước 
Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, thúc đẩy kết nối lưới điện 
khu vực và đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 
Dưới khuôn khổ IPOI (Indo-Pacific Oceans Initiative), Ấn Độ thúc 
đẩy các chương trình hợp tác năng lượng xanh, chống biến đổi khí 
hậu và bảo đảm an ninh hàng hải năng lượng – những vấn đề đang 
ngày càng có ý nghĩa chiến lược trong định hình cấu trúc khu vực.

Từ sự đối sánh trên, có thể thấy hai mô hình ảnh hưởng an ninh 
năng lượng phản ánh hai hệ tư tưởng chiến lược khác nhau: Trung 
Quốc thúc đẩy hình thái ảnh hưởng cấu trúc, nơi tài chính và hạ 
tầng đóng vai trò “neo trục phụ thuộc”; trong khi Ấn Độ theo đuổi 
mô hình đồng kiến tạo năng lực, ưu tiên sự tự chủ và phát triển nội 
sinh. Với Trung Quốc, sức mạnh đến từ khả năng hiện diện vật chất 
sâu rộng, nhưng đồng thời đi kèm lo ngại về “bẫy nợ” và ràng buộc 
chính trị. Ngược lại, Ấn Độ dù hạn chế về tài chính và quy mô, lại 
được đánh giá cao về tính minh bạch, không điều kiện và phù hợp 
với mục tiêu đa dạng hóa chiến lược của các nước ASEAN.

3. Kết luận

Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại 
Đông Nam Á phản ánh không chỉ sự va chạm giữa hai chiến lược 
khu vực mà còn là cuộc đối đầu giữa hai mô hình kiến tạo quyền 
lực đối lập. Trung Quốc, thông qua sáng kiến BRI, các cơ chế như 
Hợp tác Lan Thương - Mekong và ngoại giao song phương cường 
độ cao, triển khai một chiến lược kết hợp giữa quyền lực cứng và 
quyền lực mềm có điều kiện. Mục tiêu trung tâm của Bắc Kinh là 
tái cấu trúc không gian phát triển khu vực theo quỹ đạo quyền lực 
của mình, gắn kết Đông Nam Á vào mạng lưới phụ thuộc tài chính, 
hạ tầng và thể chế do Trung Quốc thiết kế và kiểm soát.
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Ngược lại, Ấn Độ tiếp cận Đông Nam Á bằng mô hình quyền lực 
mềm bền vững, kết hợp giữa ngoại giao thể chế mềm, hỗ trợ nâng 
cao năng lực nội tại và đồng kiến tạo trật tự khu vực. Thông qua 
Chính sách Hành động Hướng Đông (Act East Policy), Sáng kiến 
IPOI và các chương trình hợp tác năng lượng, thương mại, an ninh 
phi truyền thống, New Delhi hướng tới xây dựng mối quan hệ đối 
tác không áp đặt, khuyến khích tự chủ chiến lược và phát triển bền 
vững cho các quốc gia ASEAN. Đặc biệt, Ấn Độ nhấn mạnh vai trò 
trung tâm của ASEAN và nguyên tắc dựa trên luật lệ quốc tế, như 
một phương án thay thế linh hoạt trong bối cảnh trật tự khu vực 
ngày càng phân cực.

So sánh ba trụ cột cạnh tranh: kinh tế, ngoại giao và an ninh 
năng lượng cho thấy, Trung Quốc vượt trội về quy mô tài chính, 
tốc độ hiện diện và khả năng tạo dựng mạng lưới ảnh hưởng vật 
chất. Tuy nhiên, mô hình của Bắc Kinh cũng đi kèm rủi ro mất lòng 
tin chiến lược do các vấn đề về bẫy nợ, lệ thuộc thể chế và giảm 
sút tính tự chủ chính sách của các nước đối tác. Ngược lại, mô hình 
ảnh hưởng của Ấn Độ, dù còn hạn chế về quy mô tài chính và khả 
năng triển khai, lại sở hữu những ưu thế quan trọng về độ tin cậy, 
tính bền vững và sự phù hợp với nhu cầu cân bằng chiến lược 
ngày càng gia tăng của ASEAN.

Trong tương lai, trật tự khu vực Đông Nam Á sẽ không chỉ bị 
quyết định bởi sức mạnh kinh tế hay năng lực hạ tầng của các 
cường quốc, mà còn phụ thuộc vào sự lựa chọn mô hình phát triển, 
quản trị thể chế và mức độ đa dạng hóa chiến lược của các quốc 
gia ASEAN. Cuộc đua về ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vì 
vậy không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cường quốc châu Á, mà còn 
là phép thử lớn đối với khả năng ASEAN duy trì vai trò trung tâm 
và tự chủ trong cấu trúc khu vực đang định hình.
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Nâng cao kỹ năng dẫn chương trình song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam
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Tóm tắt: 

Bài báo làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng dẫn chương trình song ngữ tại Đài Truyền hình Việt 
Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp, phân tích nội dung, phân tích diễn ngôn, 
quan sát và phỏng vấn sâu đối với 13 chương trình, sự kiện có yếu tố quốc tế. Trên cơ sở bảy nhóm kỹ năng 
về nội dung, giọng nói và hình thể, phỏng vấn, tương tác, xử lý tình huống, làm chủ không gian - thời gian và 
sử dụng ngôn ngữ, bài báo đánh giá những biểu hiện nổi bật và hạn chế trong kỹ năng dẫn chương trình song 
ngữ. Kết quả cho thấy người dẫn nhìn chung có khả năng làm chủ nội dung, sử dụng hai ngôn ngữ, phối hợp 
với khách mời và bạn dẫn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động truyền hình đối ngoại. Tuy nhiên, kỹ năng giữa các 
người dẫn chưa đồng đều; một số trường hợp còn phụ thuộc vào kịch bản, sử dụng từ đệm, dịch đuổi chữ và 
hạn chế về khả năng ứng biến, tương tác. Bài báo đề xuất chuẩn hóa tuyển chọn, đánh giá năng lực; đổi mới 
phong cách dẫn; tăng cường đào tạo, thực hành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, góp phần nâng cao 
chất lượng dẫn chương trình truyền hình song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa: dẫn chương trình song ngữ, Đài Truyền hình Việt Nam, kỹ năng dẫn chương trình, người dẫn 
chương trình, truyền hình đối ngoại.
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Television (VTV). The study employs case study research, content analysis, discourse analysis, observation, 
and in-depth interviews to examine 13 programs and events with international elements. Based on seven 
groups of skills, including content comprehension, voice and body language, interviewing, interaction, 
situational handling, spatial and time management, and language use, the article evaluates prominent 
manifestations and limitations in bilingual presenting skills. The findings show that presenters generally 
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word-for-word translation, and show limitations in improvisation and interaction. The article proposes 
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thereby contributing to improving the quality of bilingual television presenting at Vietnam Television.
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1. Đặt vấn đề

Với vai trò là cơ quan truyền hình quốc gia, Đài Truyền hình 
Việt Nam đã chú trọng phát triển các kênh, chương trình và 
sự kiện có yếu tố quốc tế, sử dụng nhiều ngôn ngữ để phục vụ 
công chúng trong và ngoài nước. Các chương trình trên VTV4, 
Vietnam Today và một số kênh chuyên biệt đã góp phần giới 
thiệu chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển cùng những 
giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt 
Nam đến bạn bè quốc tế.

Cùng với quá trình đó, nhu cầu tiếp nhận thông tin của công 
chúng cũng có nhiều thay đổi. Sự phát triển mạnh mẽ của truyền 
thông số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đã làm gia tăng 
yêu cầu về tính trực quan, tương tác, tốc độ cập nhật và sự tự 
nhiên trong cách thể hiện. Đặc biệt, cộng đồng người nước ngoài 
sinh sống, làm việc tại Việt Nam, cùng lực lượng trí thức trẻ và 
công chúng có khả năng sử dụng ngoại ngữ, đã hình thành một 
nhóm khán giả đa văn hóa, đa ngôn ngữ với yêu cầu ngày càng 
cao về chất lượng nội dung và hình thức truyền tải. Vì vậy, các 
chương trình truyền hình đối ngoại không chỉ cần bảo đảm tính 
chính xác mà còn phải có cách diễn đạt chuyên nghiệp, hấp dẫn 
và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Trong môi trường đó, người dẫn chương trình song ngữ giữ 
vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ giới thiệu, kết nối nội 
dung mà còn là cầu nối ngôn ngữ và văn hóa giữa chương trình 
với công chúng trong nước và quốc tế. Hiệu quả dẫn chương trình 
song ngữ phụ thuộc vào năng lực sử dụng, chuyển đổi ngôn ngữ, 
khả năng nắm bắt nội dung, biểu đạt bằng giọng nói và hình thể, 
phỏng vấn, tương tác, kiểm soát không gian, thời gian và xử lý 
tình huống. Đối với các chương trình trực tiếp hoặc sự kiện quốc 
tế, người dẫn còn phải bảo đảm sự thống nhất về ý nghĩa, sắc 
thái thông điệp trong hai ngôn ngữ và linh hoạt ứng biến trước 
những diễn biến ngoài kịch bản. Do đó, chất lượng kỹ năng của 
người dẫn tác động trực tiếp đến tính chuyên nghiệp của chương 
trình, hiệu quả truyền thông đối ngoại và hình ảnh quốc gia.

2. Một số vấn đề lý luận về kỹ năng dẫn chương trình truyền 
hình song ngữ

2.1. Khái niệm về kỹ năng dẫn chương trình truyền hình 
song ngữ 

Kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ là một khái 
niệm tổng hợp, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa năng 
lực nghề nghiệp của người dẫn chương trình truyền hình với 
khả năng sử dụng hai ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp báo 
chí - truyền thông. Để làm rõ nội hàm của khái niệm này, trước 
hết cần phân tích một số khái niệm có liên quan như: kỹ năng, 
chương trình truyền hình, người dẫn chương trình truyền hình, 
song ngữ và dẫn chương trình truyền hình song ngữ…

Kỹ năng: Theo Từ điển Tiếng Việt, kỹ năng là “khả năng vận 
dụng kiến thức để giải quyết thành công một nhiệm vụ lý luận 
hay thực hành xác định” [1].

Chương trình truyền hình (television program) là đơn vị nội 
dung được phát sóng trên truyền hình trong một khung thời gian 
nhất định. 

Tác giả T.B. Khanh (2003) [2] cho rằng, chương trình truyền 
hình là “sản phẩm truyền hình, là kết quả hoạt động của truyền 
hình, trong đó bao hàm cả quá trình sáng tạo ra nó từ nhiều công 
đoạn khác nhau, tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau, quá trình tạo 
dựng kế hoạch và sắp đặt tác phẩm, chuyên mục, mục được gọi là 
chương trình truyền hình”. Trong cuốn Báo chí truyền hình, tác giả 
D.X. Son (2011) [3] đưa ra khái niệm cụ thể hơn về chương trình 
truyền hình như sau: “Chương trình truyền hình là sự liên kết, sắp 
xếp, bố trí hợp lý các tin bài, bảng biểu, tư liệu bằng hình ảnh và âm 
thanh được mở đầu bằng lời giới thiệu, nhạc hiệu, kết thúc bằng lời 
chào tạm biệt, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của cơ quan báo chí 
truyền hình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khán giả”.

Như vậy, có thể hiểu chương trình truyền hình là một sản 
phẩm truyền thông được xây dựng từ sự tổ chức, sắp xếp các yếu 
tố nội dung và hình thức như hình ảnh, âm thanh, lời dẫn, tư liệu 
theo một cấu trúc nhất định nhằm truyền tải thông tin đến công 
chúng và đạt được hiệu quả giao tiếp. 

Chương trình truyền hình song ngữ: là một thể loại chương 
trình truyền hình sử dụng hai ngôn ngữ làm phương tiện biểu 
đạt chủ đạo, nhằm xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, mở rộng đối tượng 
công chúng và tạo ra một không gian giao lưu văn hóa đa chiều 
trong dòng chảy hội nhập quốc tế của cơ quan báo chí.

Dẫn chương trình truyền hình song ngữ: là hoạt động nghề 
nghiệp trong đó người dẫn sử dụng đồng thời hoặc luân phiên 
hai ngôn ngữ để giới thiệu, kết nối, điều phối và truyền tải nội 
dung chương trình đến các nhóm công chúng có nền tảng ngôn 
ngữ khác nhau. Trong quá trình đó, người dẫn phải kết hợp khả 
năng sử dụng ngôn ngữ với giọng nói, biểu cảm, cử chỉ, phong 
thái và kỹ năng tương tác để bảo đảm thông tin được truyền đạt 
chính xác, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm văn hóa của từng 
nhóm khán giả.

Từ việc phân tích các khái niệm trên, có thể xác lập: Kỹ năng 
dẫn chương trình truyền hình song ngữ là khả năng người dẫn 
vận dụng một cách thành thạo, linh hoạt và hiệu quả kiến thức 
ngôn ngữ, nghiệp vụ báo chí truyền hình, hiểu biết văn hóa và 
kinh nghiệm giao tiếp để sử dụng đồng thời hoặc luân phiên 
hai ngôn ngữ trong quá trình giới thiệu, kết nối, điều phối và xử 
lý các tình huống của chương trình, qua đó truyền tải nội dung 
chính xác, hấp dẫn và phù hợp đến các nhóm công chúng có nền 
tảng ngôn ngữ, văn hóa khác nhau.

2.2. Các kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ

Khung kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ trong 
nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các công trình 
trong nước về nghiệp vụ dẫn chương trình phát thanh, truyền 
hình, đồng thời tích hợp những hướng tiếp cận quốc tế về phát 
sóng song ngữ, chuyển mã ngôn ngữ, phiên dịch truyền thông, 
trình diễn trên truyền hình, giao tiếp liên văn hóa và đánh giá 
năng lực. Các nghiên cứu trong nước của Dương Xuân Sơn, Đinh 
Thị Thu Hằng và một số tác giả khác đã xác định những yêu cầu 
cơ bản đối với người dẫn như nắm vững nội dung, sử dụng giọng 
nói và hình thể, phỏng vấn, tương tác, điều phối, kiểm soát thời 
lượng và xử lý tình huống [4]. Đây là cơ sở nghiệp vụ trực tiếp 
để nhận diện những thành tố của hoạt động dẫn chương trình 
truyền hình. 
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Ở bình diện quốc tế, nghiên cứu về phát sóng song ngữ và 
chuyển mã ngôn ngữ cho thấy, việc chuyển đổi giữa hai ngôn 
ngữ không đơn thuần là thay thế từ ngữ mà còn là một chiến 
lược diễn ngôn nhằm tổ chức, nhấn mạnh và làm rõ thông tin. 
Tuy nhiên, hiệu quả của chuyển mã phụ thuộc vào mục đích giao 
tiếp, đặc điểm công chúng và bối cảnh sử dụng; nếu không phù 
hợp, việc chuyển đổi có thể làm gián đoạn khả năng tiếp nhận 
của khán giả. 

Các nghiên cứu về media interpreting (phiên dịch trong 
truyền thông) coi phiên dịch trên truyền thông là một dạng 
chuyển tải ngôn ngữ nghe nhìn đặc thù, diễn ra trong nhiều 
phương thức, tình huống và điều kiện phát sóng khác nhau. Chất 
lượng không chỉ được đánh giá ở độ chính xác của bản dịch mà 
còn ở khả năng bảo đảm tính tự nhiên, dễ hiểu, phù hợp với công 
chúng và duy trì tiến trình giao tiếp [5, 6]. Cách tiếp cận này là 
cơ sở để hình thành các nhóm kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, ứng 
biến, tương tác và kiểm soát thời lượng của người dẫn song ngữ. 

Nghiên cứu về trình diễn truyền thông (media performance) 
và giao tiếp phi ngôn ngữ cho thấy hiệu quả thể hiện của người 
xuất hiện trên truyền hình được hình thành từ sự phối hợp giữa 
lời nói, giọng nói và các tín hiệu hình ảnh. Biểu cảm khuôn mặt 
của người dẫn có thể truyền tải thông tin cảm xúc và ảnh hưởng 
đến cách khán giả cảm nhận nội dung [7]. Bên cạnh đó, sự biểu 
cảm của khuôn mặt, tính dễ chịu của giọng nói, độ lưu loát và sự 
đa dạng về cao độ có liên quan đến đánh giá của công chúng về 
năng lực, độ tin cậy và sức thuyết phục của người nói [8]. Nghiên 
cứu trong bối cảnh bản tin cũng cho thấy, số lượng lỗi nói gia 
tăng có thể làm giảm đánh giá về năng lực của phát thanh viên, 
đặc biệt trong điều kiện công chúng chỉ tiếp nhận bằng âm thanh 
[9]. Đây là cơ sở để xác lập nhóm kỹ năng hình thể và giọng nói, 
đồng thời đưa ánh mắt, biểu cảm, tư thế, cử chỉ, ngữ điệu và độ 
lưu loát vào hệ thống chỉ báo quan sát. 

Đối với kỹ năng phỏng vấn, S. Carpenter và cs (2018) [10] đã 
xác định 10 năng lực chủ yếu của người phỏng vấn báo chí, gồm: 
nghiên cứu, lắng nghe, quản lý tương tác, thấu cảm, diễn đạt, tự 
thể hiện, kiểm chứng, tư duy tin tức, quan sát và tư duy cởi mở. 
Theo cách tiếp cận này, phỏng vấn không chỉ là hoạt động chuẩn 
bị và đặt câu hỏi mà còn là quá trình tổ chức cuộc thoại, chú ý 
đến phản hồi bằng lời và phi ngôn ngữ, kiểm chứng thông tin, 
đặt câu hỏi tiếp nối và điều chỉnh hướng khai thác theo diễn biến 
giao tiếp. 

Tiếp cận giao tiếp liên văn hóa đặt ra yêu cầu chủ thể phải 
giao tiếp và ứng xử một cách hiệu quả, phù hợp trong những tình 
huống có sự khác biệt về ngôn ngữ, nền tảng và chuẩn mực văn 
hóa. Theo D.K. Deardorff (2006) [11], năng lực liên văn hóa được 
hình thành từ sự kết hợp giữa thái độ, kiến thức, khả năng thấu 
hiểu và các kỹ năng như lắng nghe, quan sát, phân tích, diễn giải 
và thiết lập quan hệ với những chủ thể thuộc nền văn hóa khác. 
Cách tiếp cận này là cơ sở để xác lập các nhóm kỹ năng nắm bắt 
và thấu cảm nội dung, tương tác, sử dụng ngôn ngữ và xử lý tình 
huống của người dẫn chương trình truyền hình song ngữ. 

Về đánh giá năng lực ngôn ngữ, Khung tham chiếu chung châu 
Âu về ngôn ngữ - Bản bổ sung (Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - 
Companion Volume - CEFR) của Hội đồng châu Âu xác định bốn 

phương thức hoạt động giao tiếp chủ yếu, gồm tiếp nhận, sản 
sinh, tương tác và trung gian ngôn ngữ. Khung này đồng thời mở 
rộng hệ thống thang mô tả đối với tương tác trực tuyến, năng lực 
đa ngữ, đa văn hóa và năng lực ngữ âm [12]. Mặc dù CEFR không 
được xây dựng riêng cho hoạt động truyền hình, cách tiếp cận 
dựa trên mô tả hành vi có thể được kế thừa để xây dựng các chỉ 
báo quan sát và mã hóa kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, tương tác và 
trung gian ngôn ngữ của người dẫn chương trình song ngữ. 

Như vậy, các nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập tương 
đối đầy đủ từng phương diện riêng lẻ của hoạt động dẫn, nhưng 
chưa hình thành một khung tích hợp dành riêng cho người dẫn 
chương trình truyền hình song ngữ trong bối cảnh Việt Nam. 
Trên cơ sở tổng hợp các hướng nghiên cứu trên và yêu cầu thực 
tiễn của hoạt động truyền hình, bài báo xác lập bảy nhóm kỹ 
năng gồm:

Một là, kỹ năng nắm bắt và thấu cảm nội dung chương trình. 
Kỹ năng này thể hiện ở khả năng nhận diện nội dung cốt lõi, mục 
tiêu truyền thông, bối cảnh và đặc điểm công chúng; đồng thời 
nắm bắt tâm lý, cảm xúc của khách mời để lựa chọn cách dẫn, đặt 
câu hỏi và biểu đạt phù hợp.

Hai là, kỹ năng hình thể và giọng nói. Người dẫn cần phát âm 
rõ ràng, điều chỉnh tốc độ, âm lượng, trọng âm và ngữ điệu phù 
hợp với từng nội dung; đồng thời làm chủ ánh mắt, biểu cảm, tư 
thế và cử chỉ để nâng cao tính tự nhiên, độ tin cậy và hiệu quả 
truyền đạt.

Ba là, kỹ năng phỏng vấn. Kỹ năng này bao gồm khả năng 
nghiên cứu chủ đề và khách mời, xây dựng câu hỏi có giá trị, lắng 
nghe chủ động, đặt câu hỏi tiếp nối và điều tiết cuộc trao đổi theo 
mục tiêu của chương trình.

Bốn là, kỹ năng tương tác. Người dẫn cần phối hợp nhịp 
nhàng với bạn dẫn, phản hồi phù hợp với khách mời và kết nối 
với khán giả. Trong chương trình song ngữ, sự tương tác còn 
phải bảo đảm cân bằng thông tin và tôn trọng khác biệt ngôn 
ngữ, văn hóa.

Năm là, kỹ năng xử lý tình huống. Đây là khả năng nhận diện 
và phản ứng phù hợp trước những diễn biến ngoài kịch bản như 
sự cố kỹ thuật, khách mời phản hồi bất thường hoặc thay đổi 
nội dung, qua đó duy trì mạch chương trình và hạn chế tác động 
tiêu cực.

Sáu là, kỹ năng làm chủ không gian và thời gian. Người dẫn 
cần xác định đúng vị trí máy quay, khách mời và khán giả; di 
chuyển có chủ đích; đồng thời kiểm soát thời lượng, điều chỉnh 
tốc độ dẫn và nhịp điệu cảm xúc của từng phân đoạn.

Bảy là, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Kỹ năng này thể hiện ở độ 
chính xác, tự nhiên và phù hợp trong sử dụng hai ngôn ngữ, bao 
gồm phát âm, ngữ pháp, từ vựng, thuật ngữ, ngữ dụng, chuyển 
mã và diễn đạt lại nội dung; hạn chế dịch đuổi chữ, từ đệm và 
cách chuyển ngữ máy móc.

Trên cơ sở bảy nhóm kỹ năng đã xác định, nghiên cứu cụ thể 
hóa từng nhóm thành các chỉ báo quan sát chính nhằm tạo căn cứ 
thống nhất cho việc nhận diện, mã hóa và đánh giá kỹ năng dẫn 
chương trình truyền hình song ngữ trong các trường hợp khảo 
sát (bảng 1).
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Bảng 1. Chỉ báo đánh giá bảy nhóm kỹ năng.

Nhóm kỹ năng Chỉ báo quan sát chính

Nắm bắt và thấu cảm nội 
dung

Làm rõ thông điệp; duy trì mạch nội dung; điều chỉnh cách dẫn theo khách 
mời và công chúng

Hình thể và giọng nói Phát âm, tốc độ, ngữ điệu; ánh mắt; biểu cảm; tư thế và cử chỉ

Phỏng vấn Chất lượng câu hỏi; lắng nghe; câu hỏi tiếp nối; điều tiết khách mời

Tương tác Phối hợp bạn dẫn; phản hồi khách mời; kết nối khán giả; giao tiếp bằng mắt

Xử lý tình huống Nhận diện sự cố; giữ bình tĩnh; ứng biến; đưa chương trình trở lại mạch 
chính

Không gian và thời gian Vị trí đứng; di chuyển; kiểm soát thời lượng; điều chỉnh nhịp độ

Sử dụng ngôn ngữ Độ chính xác; tính tự nhiên; chuyển mã; thuật ngữ; hạn chế từ đệm và dịch 
đuổi chữ

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ thực trạng kỹ năng dẫn chương trình truyền hình 
song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam, nghiên cứu sử dụng 
phương pháp phân tích trường hợp kết hợp với phân tích nội 
dung, phân tích diễn ngôn, quan sát và phỏng vấn sâu. Nghiên 
cứu lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu chủ đích, dựa trên 
các tiêu chí: chương trình có sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh; có 
người dẫn trực tiếp thực hiện hoạt động giới thiệu, phỏng vấn, 
tương tác hoặc điều phối, bảo đảm sự đa dạng về thể loại, hình 
thức phát sóng, đối tượng công chúng, cấu trúc người dẫn và 
cách thức sử dụng hai ngôn ngữ. 

Mẫu nghiên cứu gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tám 
chương trình phát sóng định kỳ, gồm: Follow Us trên VTV7 và các 
chương trình Flavours and Beyond, Crosstalk Bizline, I-Report, 
Showtime, Speak Like a Local, Hello Vietnam, Việt Nam đến và yêu 
trên Vietnam Today. Các chương trình này có nội dung đa dạng 
về giáo dục, du lịch, văn hóa, ẩm thực, kinh tế và giải trí; trong 
đó người dẫn sử dụng đồng thời hoặc luân phiên tiếng Việt và 
tiếng Anh để giới thiệu, phỏng vấn, tương tác và kết nối nội dung 
với công chúng trong nước và quốc tế. Nhóm thứ hai gồm năm 
chương trình, sự kiện đặc biệt: Hội thảo Net Zero - Chuyển dịch 
xanh, Lễ trao Giải thưởng VinFuture 2025, Hội nghị cấp cao về 
Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Lễ khai mạc và 
Lễ bế mạc SEA Games 31. Đây là những sự kiện có quy mô lớn, 
có yếu tố quốc tế và đặt ra yêu cầu cao đối với khả năng sử dụng 
ngoại ngữ, điều phối nội dung, kiểm soát thời lượng và xử lý tình 
huống của người dẫn. Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31 
được xác định là hai đơn vị khảo sát độc lập, tổng mẫu nghiên 
cứu gồm 13 đơn vị phát sóng.

Đơn vị chọn mẫu là một tập chương trình hoặc một sự kiện 
phát sóng hoàn chỉnh. Đối với các chương trình định kỳ, nghiên 
cứu lựa chọn một tập cụ thể, xác định rõ tên tập, ngày phát sóng, 
thời lượng và nguồn truy cập. Đơn vị phân tích gồm: lượt dẫn 
liên tục của MC; tình huống tương tác giữa người dẫn với bạn 
dẫn, khách mời hoặc khán giả; tình huống chuyển đổi ngôn ngữ 
và các trường hợp điều phối, kiểm soát thời lượng hoặc ứng biến 
trước diễn biến ngoài kịch bản. Dữ liệu được thu thập từ bản ghi 
hình phát sóng và video đăng tải trên các kênh, nền tảng chính 
thức của VTV, VTV7 và Vietnam Today. Những đoạn dẫn tiêu 
biểu được phiên âm, đánh dấu thời gian và đối chiếu với hình 
ảnh, âm thanh và bối cảnh xuất hiện trong bản ghi. Phân tích nội 

dung được sử dụng để nhận diện các biểu hiện của kỹ năng dẫn 
trong từng đơn vị khảo sát. Phân tích diễn ngôn tập trung vào 
cách lựa chọn từ ngữ, sử dụng thuật ngữ, chuyển mã giữa tiếng 
Việt và tiếng Anh, tổ chức lượt lời, đặt câu hỏi, phản hồi, sử dụng 
từ đệm và chuyển tải nội dung giữa hai ngôn ngữ. Quan sát có 
cấu trúc được thực hiện theo ma trận bảy nhóm kỹ năng đã xây 
dựng, gồm: nắm bắt và thấu cảm nội dung; hình thể và giọng nói; 
phỏng vấn; tương tác; xử lý tình huống; làm chủ không gian và 
thời gian; sử dụng ngôn ngữ.

Việc lựa chọn các chương trình song ngữ Việt - Anh xuất phát 
từ vị trí phổ biến của tiếng Anh trong giao tiếp quốc tế và vai 
trò của ngôn ngữ này trong hoạt động truyền thông đối ngoại 
của Đài Truyền hình Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phản ánh 
biểu hiện kỹ năng của những người dẫn trong phạm vi khảo sát, 
không được xem là đại diện về mặt thống kê cho toàn bộ đội ngũ 
người dẫn chương trình song ngữ tại VTV.

3. Thực trạng kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ 
tại Đài Truyền hình Việt Nam

3.1. Kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ tại 
Đài Truyền hình Việt Nam qua khảo sát một số chương trình 

Trên cơ sở dữ liệu thu thập và mã hóa, nghiên cứu phân tích 
những biểu hiện nổi bật, kết quả đạt được và hạn chế của bảy 
nhóm kỹ năng như sau:

Một là, thực trạng kỹ năng nắm bắt và thấu cảm nội dung: 
Người dẫn cần nắm rõ thông điệp cốt lõi để bảo đảm tính thống 
nhất của chương trình. Trong số “MTV - More than a Boy Band” 
phát sóng ngày 12/5/2026 trên Vietnam Today, MC Mikey đã 
thể hiện tốt yêu cầu này khi không chỉ giới thiệu tiểu sử nhóm 
MTV mà còn khơi gợi không khí âm nhạc những năm 2000. Cách 
dẫn giúp thông tin được truyền tải tự nhiên, đồng thời tạo không 
gian để khán giả hồi tưởng những kỷ niệm gắn với nhóm nhạc. 
Xuyên suốt chương trình, MC duy trì được mạch cảm xúc, cân 
bằng giữa năng lượng cá nhân và sự thấu cảm với khách mời, qua 
đó góp phần tăng tính hấp dẫn và chiều sâu cho cuộc giao lưu.

Hai là, thực trạng kỹ năng hình thể và giọng nói: Kết quả khảo 
sát cho thấy, người dẫn chương trình tại Đài Truyền hình Việt 
Nam nhìn chung có khả năng sử dụng hình thể và giọng nói khá 
tốt, phù hợp với tính chất từng chương trình. Tại Lễ trao Giải 
thưởng VinFuture 2025, MC Đức Bảo và Thụy Vân duy trì tư thế 
cân bằng, ánh mắt tập trung, cử chỉ tay tiết chế và sử dụng đạo 
cụ hợp lý, qua đó tạo phong thái tự tin, trang trọng và chuyên 
nghiệp. Trong chương trình I-Report, người dẫn thể hiện ngôn 
ngữ cơ thể năng động, phù hợp với nội dung trải nghiệm dành 
cho giới trẻ; tuy nhiên, một số thời điểm ánh mắt chưa tập trung 
vào khách mời hoặc máy quay, làm giảm hiệu quả tương tác. 
Điều này cho thấy ngôn ngữ cơ thể cần được sử dụng đồng bộ, có 
chủ đích và phù hợp với bối cảnh chương trình.

Về giọng nói, các MC có khả năng điều chỉnh âm lượng, tốc 
độ, nhịp điệu và cảm xúc tương đối linh hoạt. Trong Lễ khai mạc, 
bế mạc SEA Games 31, giọng dẫn được thể hiện mạnh mẽ, hào 
sảng ở những phần giới thiệu đoàn thể thao, đồng thời chuyển 
sang truyền cảm, trang trọng ở các tiết mục nghệ thuật và thông 
điệp đối ngoại. Ở chương trình Crosstalk Bizline, người dẫn sử 
dụng tốc độ vừa phải, phát âm rõ, nhấn trọng âm vào các từ khóa 
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nhằm làm nổi bật nội dung kinh tế và duy trì sự tự nhiên khi trao 
đổi với khách mời. Với chương trình giàu cảm xúc như Việt Nam 
đến và yêu, MC Thanh Huyền lựa chọn giọng nói nhẹ nhàng, chậm 
rãi, kết hợp biểu cảm phù hợp để tăng chiều sâu cho câu chuyện. 
Trong khi đó, MC Cee Jay của Speak Like a Local thể hiện giọng 
nói sôi nổi cùng cử chỉ linh hoạt, phù hợp với tính chất giáo dục 
- giải trí. Nhìn chung, sự phối hợp giữa giọng nói và hình thể đã 
góp phần nâng cao sức hấp dẫn, tính chuyên nghiệp và hiệu quả 
truyền tải của các chương trình song ngữ tại VTV.

Ba là, kỹ năng phỏng vấn: Đây là kỹ năng quan trọng giúp 
người dẫn khai thác thông tin, làm rõ vấn đề và tạo sự kết nối 
giữa khách mời với khán giả. Để thực hiện hiệu quả, MC cần 
nghiên cứu kỹ chủ đề, nhân vật và xây dựng hệ thống câu hỏi có 
chiều sâu; đồng thời phải lắng nghe tích cực, nắm bắt tâm lý và 
linh hoạt điều chỉnh hướng trao đổi thay vì phụ thuộc hoàn toàn 
vào kịch bản.

Trong số “MTV - More than a Boy Band” của chương trình 
Showtime, MC Mikey đã thể hiện khá tốt kỹ năng này khi điều 
phối thời lượng hợp lý giữa ba khách mời, duy trì thái độ lắng 
nghe và đặt câu hỏi tiếp nối dựa trên nội dung vừa được chia 
sẻ. Khi khách mời đề cập đến mâu thuẫn nội bộ và áp lực trước 
sự thay đổi của xu hướng âm nhạc, MC đã kịp thời khai thác sâu 
bằng câu hỏi về cách nhóm vượt qua “cái bóng của chính mình”. 
Cách dẫn dắt này giúp cuộc phỏng vấn diễn ra tự nhiên, logic và 
mang tính đối thoại, qua đó khai thác được nhiều thông tin và 
cảm xúc có giá trị từ nhân vật.

Bốn là, kỹ năng tương tác: Kỹ năng này giúp người dẫn tạo sự 
kết nối với bạn dẫn, khách mời và khán giả, qua đó tăng tính sinh 
động và hiệu quả tiếp nhận của chương trình. Trong số “Are You 
Skilled Enough?” của Follow Us, Khánh Vy và Dustin thể hiện sự 
phối hợp tự nhiên, hài hước khi cùng trải nghiệm làm gốm tại Bát 
Tràng. Hai MC không chỉ hỗ trợ nhau về ngôn ngữ mà còn linh 
hoạt giải thích các từ, cụm từ tiếng Anh, giúp chương trình vừa 
có tính giải trí vừa đáp ứng mục tiêu học ngoại ngữ. Sự giao tiếp 
bằng ánh mắt, lắng nghe và phản hồi liên tục cũng góp phần tạo 
nên phong thái dẫn gần gũi, chuyên nghiệp.

Kết quả khảo sát tại Hội thảo Net Zero - Chuyển dịch xanh cho 
thấy mức độ phối hợp giữa các cặp MC chưa đồng đều. Một số 
thời điểm, lời dẫn của biên tập viên (BTV) Hoàng Nam và BTV 
Diệu Linh còn chồng lấn, làm gián đoạn mạch chương trình. 
Ngược lại, BTV Hữu Trí và BTV Thu Hương phối hợp khá nhịp 
nhàng, thường xuyên bổ sung và nối tiếp ý của nhau, qua đó 
hạn chế khoảng trống trên sóng. BTV Diệp Anh và BTV Tài Phan 
cũng tương tác hiệu quả với khán giả khi tiếp nhận câu hỏi, phản 
hồi phù hợp và kết nối ý kiến của người tham dự với nội dung 
tọa đàm tiếp theo. Những biểu hiện này cho thấy kỹ năng tương 
tác không chỉ phụ thuộc vào khả năng giao tiếp cá nhân mà còn 
đòi hỏi sự phối hợp, lắng nghe và xử lý linh hoạt nhằm bảo đảm 
chương trình diễn ra liền mạch.

Năm là, kỹ năng xử lý tình huống: Kỹ năng này thể hiện ở khả 
năng người dẫn nhận diện, đánh giá và phản ứng phù hợp trước 
những diễn biến ngoài kịch bản nhằm duy trì tính liên tục của 
chương trình. Trong số “Tìm hiểu cuộc sống trên thuyền tại sông 
Cần Thơ” của Follow Us, khi Dustin gặp khó khăn trong giao tiếp 
với người bán hàng trên ghe, Khánh Vy đã nhanh chóng trao đổi 

bằng tiếng Việt và chuyển ngữ ngắn gọn cho bạn dẫn. Cách xử lý 
này giúp hạn chế khoảng trống, duy trì mạch trải nghiệm và bảo 
đảm sự kết nối giữa các nhân vật.

Thực tiễn tác nghiệp cho thấy, các sự cố thường liên quan đến 
hiện trường, kỹ thuật, lời dẫn và khách mời. BTV Dương Ngọc 
Hoàng cho rằng, người dẫn cần giữ bình tĩnh, chủ động tương 
tác phù hợp khi có người đi vào khung hình hoặc xuất hiện yếu 
tố ngoài dự kiến, sau đó nhanh chóng đưa chương trình trở lại 
đúng nội dung (kết quả phỏng vấn sâu đối với BTV Dương Ngọc 
Hoàng, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam). 
Trong bản tin tiếng Anh Newsline, BTV Đặng Hoàng Anh từng gặp 
các tình huống như rơi tai nghe, mất lời nhắc, đọc nhầm tên riêng 
hoặc khách mời phản hồi chậm. Người dẫn đã xử lý bằng cách 
tiếp tục lời dẫn, sử dụng kịch bản dự phòng, tóm tắt nội dung 
để chuyển sang phần tiếp theo hoặc đặt câu hỏi gợi mở nhằm 
khuyến khích khách mời trả lời (kết quả phỏng vấn sâu đối với 
BTV Đặng Hoàng Anh, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền 
hình Việt Nam). Những biểu hiện trên cho thấy, sự bình tĩnh, khả 
năng ứng biến và năng lực sử dụng ngôn ngữ linh hoạt là những 
yếu tố quan trọng giúp MC song ngữ làm chủ tình huống và duy 
trì chất lượng chương trình.

Sáu là, kỹ năng cảm nhận không gian thời gian: Kỹ năng này 
thể hiện ở khả năng người dẫn nhận thức, làm chủ và thích ứng 
với không gian tác nghiệp, đồng thời kiểm soát thời lượng và 
nhịp độ chương trình. Người dẫn cần nắm rõ vị trí máy quay, 
sân khấu, khách mời và khán giả để lựa chọn điểm đứng, hướng 
nhìn, cách di chuyển và tương tác phù hợp. Trong chương trình 
I-Report với số “Ho Chi Minh City - Where Heritage Meets Modern 
Life”, MC Đỗ Quang Minh linh hoạt vừa di chuyển, vừa dẫn và sử 
dụng máy quay cầm tay, qua đó tạo cảm giác gần gũi, giúp khán 
giả đồng hành trực tiếp với hành trình trải nghiệm.

Bên cạnh việc làm chủ không gian, người dẫn còn phải kiểm 
soát tốt thời lượng. Khi khách mời trả lời dài hoặc chương trình 
có nguy cơ chậm tiến độ, MC cần lựa chọn thời điểm phù hợp để 
tóm lược ý chính, điều hướng sang câu hỏi tiếp theo hoặc khéo 
léo kết thúc nội dung trao đổi. Cách xử lý này vừa bảo đảm tiến 
độ và tính liền mạch của chương trình, vừa thể hiện sự tôn trọng 
đối với khách mời. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng cảm nhận 
không gian và thời gian là yếu tố quan trọng giúp người dẫn duy 
trì hình ảnh chuyên nghiệp, phối hợp hiệu quả với ê-kíp và làm 
chủ quá trình phát sóng.

Bảy là, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: Kỹ năng này thể hiện ở 
khả năng người dẫn sử dụng linh hoạt, chính xác và phù hợp hai 
ngôn ngữ trong quá trình dẫn chương trình, từ phát âm, lựa chọn 
từ ngữ, diễn đạt đến chuyển đổi ngôn ngữ theo nội dung và đối 
tượng công chúng. Trong các đơn vị phát sóng thuộc mẫu khảo 
sát, phần lớn trường hợp quan sát cho thấy người dẫn phát âm 
rõ, sử dụng trọng âm và ngữ điệu tương đối phù hợp. Tuy nhiên, 
kết quả này chỉ phản ánh các chương trình được lựa chọn, chưa 
đại diện về mặt thống kê cho toàn bộ đội ngũ người dẫn song 
ngữ tại VTV. Tại Lễ bế mạc SEA Games 31, MC Đức Bảo sử dụng 
các cách xưng hô trang trọng như “Your Excellency”, “Honourable 
Delegates” và “Distinguished Guests”, góp phần bảo đảm nghi thức 
ngoại giao. Trong Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống 
tội phạm mạng, các động từ như “affirm”, “pledge” và “reiterate” 
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được sử dụng để thể hiện rõ lập trường và cam kết của Việt Nam. 
Qua đó, ngôn ngữ của người dẫn không chỉ truyền tải nội dung 
mà còn góp phần thể hiện tính chuyên nghiệp và vị thế quốc gia 
trong các sự kiện quốc tế.

3.2. Đánh giá thực trạng dẫn chương trình song ngữ trên 
Đài Truyền hình Việt Nam

3.2.1. Kết quả đạt được

Qua khảo sát một số chương trình truyền hình song ngữ tại 
Đài Truyền hình Việt Nam, có thể nhận thấy, đội ngũ người dẫn 
chương trình đã từng bước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, 
nghiệp vụ và truyền thông đối ngoại trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế.

Một là, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của thông tin, 
thông điệp. Người dẫn chương trình song ngữ nhìn chung có sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, sử dụng tương đối chính xác tên 
riêng, chức danh, thuật ngữ chuyên ngành và các thông điệp đối 
ngoại. Việc chuyển tải nội dung bằng hai ngôn ngữ cơ bản bảo 
đảm sự thống nhất về ý nghĩa và sắc thái biểu đạt, qua đó góp 
phần nâng cao độ tin cậy của chương trình và củng cố uy tín của 
truyền hình chính thống.

Hai là, truyền tải nhiều nội dung có giá trị xã hội và giáo dục. 
Các chương trình song ngữ không chỉ cung cấp thông tin, giải 
trí mà còn góp phần nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng và 
lan tỏa những giá trị tích cực. Những chương trình như Follow 
Us hỗ trợ việc học ngoại ngữ gắn với trải nghiệm thực tế; Hello 
Vietnam, Flavours and Beyond giới thiệu văn hóa, ẩm thực, thiên 
nhiên và con người Việt Nam bằng hình thức gần gũi, hấp dẫn đối 
với công chúng quốc tế.

Ba là, góp phần quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam ra 
thế giới. Thông qua khả năng sử dụng hai ngôn ngữ và giao tiếp 
liên văn hóa, người dẫn chương trình trở thành cầu nối giữa Việt 
Nam với công chúng quốc tế. Phong cách dẫn tự tin, thân thiện và 
cách diễn đạt phù hợp đã góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu 
bản sắc, năng động, cởi mở và tích cực hội nhập.

Bốn là, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp của hoạt 
động truyền hình hiện đại. Phần lớn người dẫn thể hiện khả năng 
làm chủ nội dung, sử dụng giọng nói và hình thể phù hợp, phối 
hợp tương đối linh hoạt với khách mời, bạn dẫn và ê-kíp sản xuất. 
Khả năng chuyển đổi ngôn ngữ, kiểm soát thời lượng, bám sát 
kịch bản và xử lý tình huống cũng từng bước được nâng cao, góp 
phần duy trì sự liên tục, hấp dẫn và hiệu quả của chương trình.

3.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỹ năng dẫn chương trình 
truyền hình song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam vẫn còn một 
số hạn chế cần khắc phục.

Một là, khả năng thu hút và duy trì sự quan tâm của khán giả 
chưa thật sự nổi bật. Một số chương trình còn thiếu tính tương 
tác, cách thể hiện chưa theo kịp sự thay đổi trong nhu cầu tiếp 
nhận thông tin của công chúng trên các nền tảng số. Lời dẫn đôi 
khi còn khuôn mẫu, ít điểm nhấn và chưa thể hiện rõ dấu ấn cá 
nhân của người dẫn.

Hai là, trình độ chuyên môn của đội ngũ người dẫn chưa 
đồng đều. Sự chênh lệch thể hiện ở năng lực ngoại ngữ, khả năng 
chuyển đổi ngôn ngữ, xử lý giọng nói, tương tác, ứng biến và 
làm chủ không gian chương trình. Một số người dẫn còn thiếu 
tự nhiên hoặc chưa xử lý linh hoạt những tình huống phát sinh 
ngoài kịch bản.

Ba là, tình trạng lạm dụng từ đệm và khẩu ngữ vẫn xuất hiện. 
Trong quá trình chuyển mã ngôn ngữ trực tiếp, một số MC sử 
dụng nhiều từ lấp chỗ trống như “you know”, “actually”, “well”, 
“vâng”, “có thể nói là”, “à”, “ừm”. Điều này làm giảm tính cô đọng, 
chuẩn mực và chuyên nghiệp của lời dẫn.

Bốn là, kỹ năng chuyển ngữ còn biểu hiện dịch đuổi chữ. Việc 
chuyển đổi máy móc từng từ hoặc từng cấu trúc khiến câu dịch 
dài dòng, thiếu tự nhiên và chưa phù hợp với tư duy ngôn ngữ 
đích. Hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến sự chính xác về sắc 
thái, tính mạch lạc của diễn ngôn mà còn làm tăng thời lượng lời 
dẫn, gây khó khăn cho việc kiểm soát tiến độ chương trình.

Năm là, một số người dẫn còn phụ thuộc vào kịch bản và thiết 
bị nhắc chữ. Việc bám sát văn bản soạn sẵn làm giảm khả năng 
sáng tạo, ứng biến và chủ động điều phối nội dung, nhất là trong 
các chương trình trực tiếp, dẫn hiện trường hoặc tọa đàm mở. Sự 
lệ thuộc này còn khiến ánh mắt, cử chỉ và phong thái của người 
dẫn thiếu tự nhiên, làm hạn chế khả năng kết nối với khách mời 
và khán giả.

Nguyên nhân của những hạn chế chủ yếu xuất phát từ việc 
môi trường cọ xát thực tế và tần suất thực hành dẫn song ngữ 
còn hạn chế, khiến người dẫn, đặc biệt là MC trẻ, chưa có nhiều 
cơ hội rèn luyện kỹ năng ứng biến, thông dịch trực tiếp và xử lý 
rủi ro trên sóng. Bên cạnh đó, dù nhiều người dẫn có nền tảng 
ngoại ngữ tốt, năng lực ngôn ngữ hàn lâm chưa đồng nghĩa với 
kỹ năng nói truyền hình, trong khi hoạt động đào tạo nội bộ về 
kỹ thuật giọng nói, điều tiết hơi thở, cấu âm và biểu cảm bằng hai 
ngôn ngữ chưa thật sự chuyên sâu. Ngoài ra, áp lực bảo đảm “an 
toàn sóng” trong môi trường truyền hình quốc gia, nơi tính chính 
xác và chuẩn mực ngôn từ được đặt lên hàng đầu, cũng khiến 
một số người dẫn có tâm lý sợ sai, lựa chọn cách thể hiện an toàn, 
phụ thuộc vào kịch bản và máy nhắc chữ, từ đó hạn chế tính sáng 
tạo, linh hoạt và dấu ấn cá nhân.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng dẫn chương trình 
truyền hình song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam

4.1. Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng và đánh giá năng lực 
Để xây dựng đội ngũ người dẫn chương trình song ngữ có 

chất lượng, việc chuẩn hoá quy trình tuyển chọn và đánh giá 
năng lực là giải pháp mang tính chiến lược đối với Đài Truyền 
hình Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, quy trình này không chỉ 
dừng lại ở việc lựa chọn những ứng viên dựa trên lợi thế về ngoại 
ngữ, mà cần hướng tới một hệ thống đánh giá đa chiều, từ tư duy 
nghiệp vụ đến bản lĩnh trước ống kính truyền hình. 

Tiêu chuẩn ngoại ngữ: Trước hết, cần xây dựng tiêu chuẩn 
ngoại ngữ đặc thù đối với người dẫn chương trình song ngữ. 
Chứng chỉ ngoại ngữ cần được sử dụng như một căn cứ tham 
khảo ban đầu thay vì tiêu chí duy nhất. Ứng viên nên có năng lực 
tiếng Anh từ bậc C1 hoặc tương đương, đặc biệt ở kỹ năng nói, 
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tương tác và trung gian ngôn ngữ. Ngưỡng điểm cụ thể cần được 
xác định trên cơ sở phân tích vị trí việc làm, tham vấn chuyên gia 
và thử nghiệm tuyển dụng. Quan trọng hơn, ứng viên phải trải 
qua bài kiểm tra nghề nghiệp gồm thử hình, chuyển mã trực tiếp, 
phỏng vấn giả định và xử lý tình huống. Khi năng lực ngôn ngữ đạt 
mức tự động hóa cao, người dẫn sẽ giảm sự phụ thuộc vào dịch 
nhẩm, tập trung tốt hơn vào nội dung, biểu cảm, tương tác và xử 
lý tình huống. Vì vậy, việc đặt ra ngưỡng ngoại ngữ cao là cần thiết 
nhằm bảo đảm MC song ngữ có thể vận hành ngôn ngữ linh hoạt, 
chuẩn xác và hiệu quả trong các bối cảnh truyền hình phức tạp.

Quy trình casting: Sau khi ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn ngoại 
ngữ, quy trình tuyển chọn cần tập trung đánh giá tư duy báo chí 
và năng lực dẫn trước ống kính. Ở vòng kiểm tra tư duy báo chí, 
ứng viên được đánh giá về khả năng cập nhật kiến thức xã hội, 
nhận diện, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin. Đây là yêu cầu 
cần thiết bởi người dẫn chương trình hiện đại không chỉ đọc lời 
dẫn mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, lựa chọn và 
kiểm soát nội dung. Đối với chương trình song ngữ, năng lực này 
giúp người dẫn chuyển tải chính xác không chỉ về ngôn ngữ mà còn 
về nội dung, bối cảnh và sắc thái, đồng thời chủ động điều chỉnh 
lời dẫn khi phát sinh tình huống ngoài kịch bản. Vòng thi cũng 
góp phần kiểm chứng trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng hạn 
chế sai lệch thông tin, đặc biệt trong các chương trình đối ngoại.

Tiếp đó, ứng viên tham gia vòng thử hình để đánh giá năng 
lực thực hành trong môi trường gần với phát sóng thực tế. Ứng 
viên có thể dẫn một bản tin ngắn, chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ, 
thực hiện phỏng vấn giả định hoặc xử lý các tình huống như thay 
đổi thông tin, mất tín hiệu và sự cố kỹ thuật. Qua đó, hội đồng 
đánh giá chất giọng, phát âm, ngữ điệu, phong thái, ánh mắt, 
ngôn ngữ cơ thể, phản xạ và khả năng chuyển mã ngôn ngữ. Việc 
kết hợp hai vòng thi giúp lựa chọn những ứng viên vừa có tư duy 
của nhà báo, vừa có năng lực trình diễn và làm chủ chương trình 
trong điều kiện áp lực cao.

4.2. Đổi mới phong cách dẫn và tăng cường tính sáng tạo 
trong lời dẫn 

Sự thay đổi trong cách thức tiếp cận thông tin của công chúng 
đã tạo ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động dẫn chương trình 
truyền hình. Nếu trước đây khán giả chủ yếu tiếp cận nội dung 
thông qua các chương trình phát sóng truyền thống với đặc điểm 
chú trọng tính chính xác và chuẩn mực, thì hiện nay công chúng 
có xu hướng ưu tiên những nội dung mang tính trực quan và có 
khả năng tạo sự kết nối cao hơn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh 
mẽ của mạng xã hội và các nền tảng số đã làm thay đổi đáng 
kể thói quen theo dõi và tương tác của khán giả, nhất là đối với 
nhóm công chúng trẻ. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người dẫn 
chương trình truyền hình song ngữ không chỉ dừng lại ở việc 
truyền tải thông tin mà còn đổi mới phương thức thực hiện và xây 
dựng phong cách phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại. 

Giảm sự phụ thuộc vào kịch bản: Kịch bản là cơ sở bảo đảm cấu 
trúc và nội dung chương trình, nhưng việc phụ thuộc quá mức có 
thể khiến lời dẫn cứng nhắc, thiếu tự nhiên và hạn chế khả năng 
kết nối với khán giả. Vì vậy, người dẫn cần chuyển từ ghi nhớ 
nguyên văn sang nắm chắc nội dung cốt lõi, từ đó chủ động điều 
chỉnh cách diễn đạt phù hợp với bối cảnh và đối tượng công chúng. 
Việc làm chủ nội dung sẽ giúp MC tăng tính linh hoạt, xử lý tốt tình 

huống phát sinh và tạo phong cách dẫn gần gũi, sinh động hơn.

Tăng tính tự nhiên trong quá trình dẫn chương trình: Tính tự 
nhiên giúp người dẫn tạo cảm giác gần gũi, chân thực và tăng khả 
năng kết nối với khán giả. Để đạt được điều này, MC cần sử dụng 
ngôn ngữ giao tiếp, ngữ điệu, tốc độ nói và biểu cảm phù hợp với 
nội dung, đồng thời phản hồi linh hoạt khi tương tác với khách 
mời và công chúng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phần chuẩn 
bị sẵn. Tuy nhiên, sự tự nhiên phải được đặt trong khuôn khổ 
chuẩn mực, chính xác và chuyên nghiệp của báo chí truyền hình.

Xây dựng dấu ấn cá nhân trong phong cách dẫn: Trong điều 
kiện cạnh tranh mạnh mẽ giữa nhiều loại hình truyền thông, việc 
xây dựng dấu ấn cá nhân là một yếu tố giúp người dẫn tạo ra sự 
khác biệt và tăng khả năng ghi nhớ đối với công chúng. Dấu ấn cá 
nhân không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn thông qua 
giọng nói, phong cách giao tiếp, cách đặt vấn đề và phương thức 
truyền tải nội dung. Việc xây dựng phong cách riêng cần được 
thực hiện trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của chương trình và 
định hướng của cơ quan truyền thông. Một người dẫn có phong 
cách riêng sẽ dễ tạo ra sự gắn kết với khán giả, góp phần nâng cao 
hình ảnh cá nhân cũng như hiệu quả truyền tải của chương trình.

Tiếp cận phương pháp kể chuyện và tương tác từ các nền tảng 
số: Các nền tảng số hiện nay đang thay đổi đáng kể cách công 
chúng tiếp nhận thông tin. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin theo 
lối truyền đạt truyền thống, khán giả ngày càng quan tâm đến 
các nội dung được xây dựng theo hướng kể chuyện, tạo cảm xúc 
và có tính tương tác cao. Người dẫn chương trình có thể học hỏi 
cách xây dựng nội dung từ các nền tảng số như cách mở đầu bằng 
một câu hỏi, tạo tình huống, dẫn dắt theo câu chuyện hoặc tạo 
điểm nhấn nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Ngoài ra, việc 
tăng cường tương tác thông qua câu hỏi, bình luận hoặc kết nối 
với những vấn đề mà công chúng quan tâm cũng góp phần nâng 
cao mức độ tiếp cận và hiệu quả truyền tải thông tin.

Chọn lọc xu hướng thay vì chạy theo xu hướng: Sự phát triển 
nhanh chóng của mạng xã hội tạo ra nhiều xu hướng nội dung 
mới trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không phải xu hướng nào 
cũng phù hợp với môi trường truyền hình chính thống. Việc chạy 
theo các xu hướng một cách thiếu chọn lọc có thể làm giảm tính 
chuyên nghiệp và ảnh hưởng đến giá trị nội dung của chương 
trình.

Do đó, người dẫn cần có khả năng đánh giá và lựa chọn 
những xu hướng phù hợp với đặc điểm chương trình, đối tượng 
công chúng và định hướng truyền thông. Việc tiếp thu xu hướng 
nên hướng đến mục tiêu đổi mới cách thể hiện và nâng cao hiệu 
quả truyền tải thông tin, thay vì chỉ tập trung vào việc tạo sự chú 
ý ngắn hạn.

4.3. Nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
hoạt động dẫn chương trình

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ 
người dẫn chương trình song ngữ nâng cao hiệu quả chuẩn bị 
nội dung, xử lý ngôn ngữ và tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, việc 
ứng dụng AI cần được thực hiện có giới hạn, theo quy trình kiểm 
soát chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, an toàn thông tin và trách 
nhiệm nghề nghiệp.
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Trước hết, cần xác định rõ phạm vi ứng dụng AI trong hoạt 
động dẫn chương trình. Người dẫn có thể sử dụng AI để hỗ trợ tìm 
kiếm thông tin ban đầu, gợi ý cấu trúc lời dẫn, tóm tắt tài liệu, xây 
dựng bảng thuật ngữ song ngữ, luyện phát âm, phiên âm, tạo phụ 
đề và tham khảo các cách diễn đạt phù hợp với từng nhóm công 
chúng. Đối với những chương trình chuyên ngành hoặc sự kiện 
quốc tế, AI còn có thể hỗ trợ hệ thống hóa tên riêng, chức danh, 
thuật ngữ ngoại giao, kinh tế, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, 
AI không nên được sử dụng để tự động quyết định nội dung phát 
sóng, thay thế hoàn toàn hoạt động biên tập hoặc tạo lời dẫn mà 
người dẫn không hiểu rõ nội dung và bối cảnh.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế kiểm chứng bắt buộc đối với mọi 
sản phẩm do AI gợi ý. Thông tin, số liệu, tên người, tên tổ chức, 
chức danh, thuật ngữ và bản dịch phải được đối chiếu với nguồn 
chính thức trước khi đưa vào kịch bản. Người dẫn và biên tập viên 
cần kiểm tra không chỉ độ chính xác về ngữ nghĩa mà còn cả sắc 
thái, hàm ý văn hóa, nghi thức ngoại giao và sự phù hợp với định 
hướng của chương trình. Đối với bản dịch song ngữ, cần tránh sử 
dụng nguyên văn kết quả do AI tạo ra nếu chưa được biên tập lại 
theo tư duy và thói quen diễn đạt của ngôn ngữ đích. Quy trình 
tác nghiệp nên duy trì nguyên tắc “con người kiểm soát”, trong đó 
AI chỉ đề xuất, còn người làm báo chịu trách nhiệm thẩm định và 
quyết định [13].

Thứ ba, cần bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu trong quá 
trình sử dụng AI. Người dẫn, biên tập viên không được đưa lên 
các công cụ AI công cộng những nội dung như kịch bản chưa phát 
sóng, tài liệu nội bộ, dữ liệu cá nhân của khách mời, thông tin chưa 
được phép công bố hoặc tài liệu có yêu cầu bảo mật. Đài Truyền 
hình Việt Nam cần ban hành danh mục dữ liệu được phép và 
không được phép đưa vào hệ thống AI; ưu tiên sử dụng các công 
cụ đã được kiểm định hoặc được triển khai trong môi trường nội 
bộ. Đồng thời, cần hướng dẫn người sử dụng nhận diện nguy cơ rò 
rỉ dữ liệu, thông tin giả, sai lệch thuật toán và các nội dung có thể 
vi phạm quyền riêng tư [14].

Thứ tư, phải xác định rõ trách nhiệm biên tập và trách nhiệm 
pháp lý. Người dẫn, biên tập viên và lãnh đạo duyệt chương trình 
vẫn là những chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng đối với nội dung 
phát sóng, kể cả khi sai sót bắt nguồn từ công cụ AI. Việc ứng dụng 
AI cần gắn với kiểm soát bản quyền, quyền sử dụng hình ảnh, giọng 
nói, dữ liệu và các sản phẩm do công nghệ tạo sinh hỗ trợ. Đối với 
nội dung quan trọng, cần lưu lại nguồn dữ liệu, quá trình chỉnh 
sửa và dấu vết sử dụng AI để phục vụ kiểm tra khi cần thiết [15].

Trên cơ sở đó, Đài Truyền hình Việt Nam cần tổ chức đào tạo 
định kỳ về kỹ năng sử dụng AI, kiểm chứng thông tin, bảo mật dữ 
liệu và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời xây dựng quy trình ứng 
dụng AI thống nhất cho từng khâu sản xuất. Việc ứng dụng đúng 
phạm vi và có kiểm soát sẽ giúp người dẫn chương trình song ngữ 
tối ưu hóa quá trình chuẩn bị, nâng cao chất lượng ngôn ngữ và 
tăng tính linh hoạt trong tác nghiệp mà không làm suy giảm vai 
trò, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của con người.

5. Kết luận 

Kỹ năng dẫn chương trình truyền hình song ngữ là sự kết 
hợp giữa năng lực sử dụng hai ngôn ngữ với tư duy báo chí, khả 
năng biểu đạt, tương tác, điều phối và xử lý tình huống trong môi 
trường truyền hình. Qua khảo sát một số chương trình và sự kiện 

tại Đài Truyền hình Việt Nam, có thể thấy đội ngũ người dẫn song 
ngữ đã từng bước đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, phong thái, khả 
năng làm chủ nội dung và truyền tải các thông điệp đối ngoại, qua 
đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người 
Việt Nam đến công chúng quốc tế. Tuy nhiên, kỹ năng của đội ngũ 
người dẫn chưa thực sự đồng đều; một số trường hợp còn phụ 
thuộc vào kịch bản, thiếu linh hoạt trong chuyển ngữ, tương tác và 
ứng biến, đồng thời chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong phong cách 
dẫn. Vì vậy, Đài Truyền hình Việt Nam cần chuẩn hóa tiêu chuẩn 
tuyển chọn và đánh giá năng lực, tăng cường đào tạo chuyên sâu, 
mở rộng môi trường thực hành, đổi mới phong cách và nâng cao 
khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Việc triển khai 
đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ người 
dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp, sáng tạo, thích ứng 
với truyền thông số và đáp ứng tốt hơn yêu cầu truyền thông đối 
ngoại trong giai đoạn mới.
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luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet (ít nhaát 3 töø khoùa). Chæ soá phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

1. Ñaët vaán ñeà/Dẫn nhaäp/Môû ñaàu
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn 

ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

2. Ñoái töôïng/Vaät lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu 
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông 

phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

3. Keát quaû 
Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu 

phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh vaø baøn luaän.

4. Baøn luaän (phaàn naøy coù theå goäp vôùi phaàn keát quaû)
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu 

bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp cuûa ñeà taøi.
Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp theo vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

5. Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

PHUÏ LUÏC (neáu coù)
Ñaêng taûi baûng soá lieäu, thoâng tin ñeå hoã trôï theâm cho noäi dung baøi baùo.

LÔØI CAÛM ÔN (neáu coù)
Taùc giaû caûm ôn caùc toå chöùc/caù nhaân ñaõ taøi trôï kinh phí hoaëc hoã trôï cho nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän (1, 2, 3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong 

ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi moät hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Lưu ý: 
- Đối với trích dẫn trong bài báo: tài liệu tham khảo có nhiều hơn một tác giả chỉ để tên tác giả đầu tiên và cộng sự, viết tắt là cs, ví dụ: T.V. 

Nguyen và cs (năm xuất bản) [thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo].
- Đối với danh mục tài liệu tham khảo cuối bài: tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh, các tài liệu không phải tiếng Anh cần được dịch sang tiếng 

Anh và chú thích ở cuối câu, ví dụ: (in Vietnamese), (in French)... 
- Tài liệu tham khảo là các đường link cần bổ sung ngày truy cập.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp(soá), trang/soá trang/trang ñaàu-trang cuoái (neáu coù), soá DOI (neáu coù), 

URL (neáu coù), ngaøy truy caäp (ghi roõ ngoân ngöõ naøo neáu khoâng phaûi taøi lieäu baèng tieáng Anh).
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn: liệt kê đầy đủ tên tác giả (chữ viết tắt đưa lên trước) với những tài liệu 

tham khảo có ≤3 tác giả; liệt kê 3 tác giả đầu tiên và theo sau là “et al.” khi có từ 4 tác giả trở lên. 
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn. 
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch… (chæ vieát hoa chöõ caùi ñaàu, tröø teân rieâng vaø sau daáu hai chaám), vieát trong 

ngoaëc keùp.
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc in nghieâng), vieát hoa chöõ caùi ñaàu 

tieân cuûa moãi töø chính.
Taäp(soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang/soá trang/trang ñaàu-trang cuoái phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu nguoàn.
Neáu coù ≥2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng taùc giaû ñaàu tieân vaø cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau 

naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a, 1986b...).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo coù cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích daãn theâm soá trang, ví duï: A. Amber 

(1982, p.39).
Chi tieát vui loøng xem theâm taïi: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/quy-dinh-bai-viet.

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp Taïp chí.

Quy ñònh naøy aùp duïng töø naêm 2022 trôû ñi.

3.         Khoa hoïc y - döôïc
3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc 
         y - döôïc

PHAÂN LOAÏI LÓNH VÖÏC KHOA HOÏC

2.         Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1.          Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4.          Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5.      Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học 
		  xã hội và nhân văn 
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Tác động của hiệu ứng bầy đàn đến hành vi mua hàng ngẫu 
hứng trên TikTok: Vai trò điều tiết của mối quan hệ giả xã hội.
Trần Hải Ly, Hoàng Quốc Việt

Mối quan hệ của bảo mật Web đối với thái độ và hành vi tiêu 
dùng tiềm năng: Nghiên cứu trường hợp dịch vụ ví điện tử tại 
TP. Hồ Chí Minh.
Trần Thanh Phong, Hầu Võ Thái Nguyên, Nguyễn Tấn Danh, 
Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Phúc Bảo

Du lịch hướng nội: Đề xuất khung khái niệm. 
Trần Tuyên

Tác động của chính sách phát hành trái phiếu đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của các công ty xuất nhập khẩu nông sản tại 
Việt Nam.
Bùi Phương Chi, Nguyễn Thế Quang

Chuyển đổi số, fintech và tài chính xanh trong phát triển nông 
nghiệp dữ liệu xanh tại Việt Nam.
Trần Văn Dũng

Khung chính sách phát triển nguồn nhân lực đường sắt tốc độ 
cao tại Việt Nam: Định hướng chiến lược và thể chế.
Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Lương Hải, Lưu Bích Ngọc, Bùi Thị 
Phương Thảo

Giải pháp chuyển đổi đất nông nghiệp nhiễm mặn, kém hiệu quả 
sang nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Phương Thảo, Ngô 
Thế Anh, Nguyễn Hạnh Luyến 

Quản lý tài sản trí tuệ trong liên kết thông tin khoa học và công 
nghệ giữa các cơ sở giáo dục đại học trước sự phát triển của trí 
tuệ nhân tạo. 
Lê Tùng Sơn, Lê Thị Bắc, Thân Văn Diễn

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc: 
Nghiên cứu trường hợp tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai. 
Nguyễn Hoàng Ngân, Lê Thị Thu Hương, Lưu Văn Duy

Tái cấu trúc thẩm quyền quản lý đất đai: Yêu cầu cấp thiết từ 
mô hình chính quyền hai cấp. 
Nguyễn Vân Anh

Nhìn lại hợp tác Việt Nam - UNESCO trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên: Dấu ấn của ngoại giao khoa học. 
Trịnh Quỳnh Trang

Ấn Độ và Trung Quốc tại Đông Nam Á: Cuộc đua về ảnh hưởng 
chiến lược. 
Nguyễn Thu Trang

Nâng cao kỹ năng dẫn chương trình song ngữ tại Đài Truyền 
hình Việt Nam. 
Phạm Minh Duy

The impact of the herd effect on impulsive buying behaviour on 
TikTok: The moderating role of parasocial relationships. 
Hai Ly Tran, Quoc Viet Hoang

The relationship of web security with potential customers’ 
attitudes and behavioural intentions: A case study of e-wallet 
services in Ho Chi Minh city.
Thanh Phong Tran, Vo Thai Nguyen Hau, Tan Danh Nguyen, Hoang 
Son Nguyen, Phuc Bao Nguyen

Inner tourism: A proposed conceptual framework. 
Tuyen Tran

The impact of corporate bond issuance policy on business 
performance: Evidence from agricultural import and export 
companies in Vietnam.
Phuong Chi Bui, The Quang Nguyen

Digital transformation, fintech, and green finance in the 
development of green data-driven agriculture in Vietnam.
Van Dung Tran

Policy framework for high-speed railway human resource 
development in Vietnam: Strategic  and institutional directions.
Van Nghia Nguyen, Luong Hai Nguyen, Bich Ngoc Luu, Thi Phuong 
Thao Bui

Solutions for converting salt-affected, low-productivity agricultural 
land to aquaculture in the Mekong Delta.
Thanh Binh Nguyen, Tien Hung Nguyen, Phuong Thao Nguyen, The 
Anh Ngo, Hanh Luyen Nguyen

Intellectual property management in science and technology 
information linkage among higher education institutions amid 
the development of artificial intelligence.
Le Tung Son, Le Thi Bac, Than Van Dien

The implementation of sustainable poverty reduction policies in Northwest 
Vietnam: A case study of Nghia Do commune, Lao Cai province. 
Hoang Ngan Nguyen, Thi Thu Huong Le, Van Duy Luu

Restructuring land management authority: An urgent imperative 
under the two-tier local government model. 
Van Anh Nguyen

Looking back at Vietnam-UNESCO cooperation in natural 
sciences: The imprint of science diplomacy. 
Quynh Trang Trinh

India and China in Southeast Asia: Competition for strategic 
influence. 
Thu Trang Nguyen

Enhancing bilingual television presenting skills at Vietnam 
Television. 
Minh Duy Pham
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